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Sang 


ĐOẠN THỨ NHỨT. 
GIẲNG VỀ GIẢI RĂN B.CŒ.T, LÀ LÀM SẠO. 


Ất là con eó lòng ước ao cho đặng ăn mày rồi 
linh hồn, lên thiên đàng: nếu con có thật lòng 
ước ao làm vậy, thì âu là con cũng ước ao 
cho biết phải làm việc gì cho đặng phước thanh 
nhàn ẩy, chẳng khác chỉ như kể liệt lào ước ao 
cho đặng lành đã, thì nó cũng ước ao cho đặng 
biết phải liệu làm sao cho đặng khốe lại. Bởi đó 
cho nên con phải bát chước người con trai kia 
trong Sấm truyền hỏi D.C.6. rằng: Lạy thầy, tôi 
phải làm đi gì cho đặng rồi linh bồn? Thì Đ.6.6, 
bảo nó rằng: nếu mầy muốn cho đặn g sự hằng sống 
đời đời thì hãy giữ các điều răn Ð.G.T. 

Con đã đặng chịu phép rửa lội, con cũng tin 
thật các đều trong đạo thánh Đ.6.T. dạy, là những 
sự rất cần cho đặng rồi linh hồn; nhưng mà các 
đều ấy thì chưa đủ, mà lại con cũng phải giữ các 
điều răn Đ.6.T. nữa, con phải làm việc lành 
phước đức, và lánh sự tội, con phải làm các việc 
đạo thánh Đ.G.T. dạy, con phải làm mà thờ 
phượng người và (hương yêu người ta. Những 
đều ấy thì tóm tắt lại trong mười giái răn ÐĐ.C.T. 
nhơn vì sự ấy con phải có ý tứ mà học cho biết 
những điều răn ấy dạy làm sao, để cho con đặng 
giữ, vì vốn Đ.6.T. đã ra mười điều răn ấy gọi là 
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tan hì —“ 
lê luật người, và người truyển dạy người ta 
phải giữ điều răn ẩycho trọn, thì cũng một trực 
ấy người có Ýbuộc người ta họccho biếtlề luật 
ấy. Nhơn vì sự ấy con chẳng những là phải thuộc 
lòng mười giái răn, mà lại eon cũng phải hiểu ý tứ 
những điều răn ấy nữa. Nếu con chẳng biết lề luật 
Đ.(Œ.T. thì ra xấu hỗ cho con quá lễ; con đã biết 
-_ đặng phạm đến lề luật Đ.C.T. mà con chẳng biết 
lềluật Đ.Œ.T. đạy làm sao, thì sự ấy chẳng xứng 
đáng kẻ có đạo. Âu là con đã học thuộc lòng mười 
giái răn, nhưng mà có khi con chẳng biết ý tứ mười 
giải răn ấy là làm sao; con đã biết điều răn thứ 
nhứt dạy kính chuộng một thiên địa chơn Chúa trên 
hết mọi sự; nhưng mà con chẳng biết. kính chuộng 
thiên địa cơn Chúalà làm sao. Ấy vậy nếu con 
chẳng biết ý tứ các điều răn ấy, thì con giữ làm sao 
đặng? Ất là con những sai đều nọ lầm dêu kia mà 
chớ. 

Nhưng mà khi con sai lỗi các điểu răn ấy, thì 
con chẳng khá chữa mình rằng: Tôi lầm tôi 
chẳng biết, sự ấy chẳng bắt lội cho con đâu. 
Thuở trước ông thánh Phao-lô chưa có đạo thì 
người ghét sự đạo lắm, và bất kẻ có đạo, vì 
người lầm người chẳng biết D..G. là con ÐĐ.6.T. 
mà người nghĩ là bắt kẻ có đạo làm vậy là phải 
lề lắm; song lo dầu mà người có lòng ngay mà 
người lầm làm vậy, thì người chẳng sạch tội đâu, 
vì chưng người lắm vì tại người. Còn về phần 
riêng con thì cũng vậy, nếu con chẳng hiểu ý tứ 
mười điều răn B.!'.T. vì tại con chẳng muốn cầu 
trí lại mà họe cho biết và hiểu, thì eon lầm vì tại 
con; co nên sự lầm lối chẳng chữa con cho sạch 
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tội trưởe mlft Ð.Œ.TL chút nào. 

Nhơn vì sự ấy con phải có ý tử mà năng cẩm 
trí lại cho đặng hiểu ý tứ lề luật Đ.C.T. và năng 
suy gắm cho biết lề luật ấy trọng vọng khôn ngoan 
và làmíích cho con là thể nào: chẳng những là con 
phải học cho biết, mà lại con phải học cho đặng 
sanh ra lòng mến lề luật ấy, mà con càng cầm trí 
lại mà suy gẩm về lề luật ấy, thì con càng lấy làm 
khôn ngoan phải lẽ, và eon càng sanh lòng mộ 
và sanh lòng giữ lễ luật ấy hơn nữa, 

Vä lại con cũng phải cầm trí mà xét đểu nầy nữa, 
cho đặng thêm lòng kính mến mười điều răn Ẩy, 
mà vốn mười điểu răn ấy chẳng phải là lê luật 
riêng Đ.€.T. đã ra cho kề có đạo phải giữ mà thôi 
đâu, nhưng mà mười điều răn ấy là lề luật tự nhiên 
h.£.T. đã in vào trong lòng trong trí khôn hết mọi 
người, chø mỗi người phải giữ hết thây thầy. Cho 
nên từ tạo thiên lập địa thì người ta chẳng kì 
kẻ có đạo hay là kẻ ngoại đạo đều buộc phải giữ 
mười điều răn ấy, Khi đầu mới đựng nên thể gian 
này, fhì chẳng có lề luật nào khác, có những giái 
răn ấy D.€.T. đã›n rong lòng mọi người mà 
trọi người đều giữ cả hết thảy thấy, tì đã đả 
cho đặng lo video rồi nh hồn. 

Nhưng mà hỡi vì từ tôi tỏ tông truyền về sau 
trí khôn loài nzười và đã ra tối tắm mù mịt bay 
chìu về sự tội lắm, ›hơn vì sự ấy lần lần nó quên 
luật ẩy mà theo đàng tội lỗi, tính xác thịt hay 
bày na trắm ngàn sự đổi trá mà thở quấy quá như 
loài kẻ vô đạo, đời bây giờ là kẻ chẳng biết giữ 
l luật Đ.C.T, bởi đó cho nên ÐĐ.C.T. lại thương 
loài người ta và muốn đem nó về đàng thật, thì 
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người nhìn lấy đản Giu-dêu mà tổ mình ra cho dân 
ấy đẻ cho dân ấy thờ phượng người cách riêng, và 
người cũng truyền lề luật người cho đàn ấy nửa, 
mà B.C/T. truyền lề luật người là mười điều răn 
cho dân Giu-dêu, thì thẻ nầy: là sau khi đân ấy đã 
va khỏi nước Ê-g n-!ô mà ở trên rừng đã bẩn mươi 
bảy ngày vừa đoạn, thì D.6.T. có ý truyền lề luật 
mình người cho dân ấy ở đó, là núi kia gọi là núi Sĩ- 
na thì người truyền dạy cho dân ấy rửa mình cho 
sạch, lại ăn năn tội, và giữ mình cho sạch tội để 
mà dọn mình chịu lấy lề luật người. Khôi ba ngày 
nữa, là ngày thứ năm mươi từ khi dân ấy đã ra 
khỏi nước Ê-gíp-tô, thì bồng chúc B.E.T. lấy áng 
mây mà che khắp núi Si-na, và người làm chớp 
và sấm sét gở lạ lắm cho nên ra như núi lửa vậy; 
đoạn thì người khiến cả và dân đứng dưới ehơn 
núi xa xa vậy, mà ngirời cho một ông Môi-sen lêu 
trên đỉnh núi. Dấy giờ mới có tiếng oai nghỉ oal 
vọng bỡi áng mây mà truyền mười điều răn cho 
cả và dân đều đặng nghe. 

Song le B.6.T. lắy tiếng nói mà phán đạy 10 điều 
răn cho cả và dân đặng nghe làm vậy, thì người 
chẳng lấy sự ấy làm đủ, mà lại người chép mười 
điểu răn ấy trong hai bia đá mà giao cho ông Môi- 
sen, để cho đân Giu-dêu đặng xem thấy mà cbẳng 
quên. Bởi đó cho nên mười điều răn ấy thì bởi Ð.6. 
T. mà ra. Nhơn vì sự ấy con phải có lòng tôn kính 
trong những điều răn ấy,và hằng có lòng eung kính 
mà đọc và làm cho hết sức cho đặag giữ clo trọn 
nữa. Vì chưng tuy rằng: Ð.C.T. truyền mười điều 
răn ấy cbo đản Gin-dêu cách riêng mặc lòng, 
song ]e bỡi vì mười điều răn ấy là lề luật tự nhiên 
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chúc. Vä lại chính mình ÐĐ.6.G. cũng đã truyền lại 
cho các bản đạo, thì là hóa ra buộc bến đạo phải giữ 
10 điều răn ấy cũng như dàn Giu-dêu vậy. Sau nữa 
con cũng phải biết đều nầy, là tuy rằng có mười 
điều răn truyền dạy các việc người ta phải làm cho 
đặng thờ phượng và tin cậy kính mến b.0.T. cho 
trọn và ở cùng người ta cho nên mặc lòng, song le 
mười điều răn ấy thì tóm lại hai điều nầy mà thôi: 
một là kính mến Đ..T. bết lòng hế!|sức, hai là 
thương yêu người ta bằng mình vậy. Cho nên kẻ nào 
có thật lòng kính mến Đ.É.T. và thương yêu người 
ta cho nên, thì mới đặng kẻ là đã giữ lề luật Ð.. 
T, cho trọn. Nhơn vì sự ấy, kính mến Đ.Œ.T. và 
thương yêu người ta; là như gốc, và như nền lộ 
luật đạo thánh B.G.T. 

Lạy Chúa lòng lành vô cùng, khi đầu Chúa tôi 
đã¡n lề luật Chúa tôi trong lòng mọi người, 
nhưng mà bởi tính xác thịt đã che lấp trí khôn 
người ta, thì hầu cả và loài người ta đã ra tối 
tăm mê muội, và bỏ quên lề luật ấy. Nhơn vì sự 
ấy, nếu Chúa tôi chẳng động lòng thươag mà rao 
lê luật ấy lại, và chép cho mọi người đặng biết, 
thì ắt là tôi cũng tối tăm như làm vậy, mà chẳng 
biết lề luật Chúa tôi, cùng chẳng lo đặng việc rồi 
linh hồn, rày Ghúa tôi đã có lòng thương làm 
vậy, thì tôi đã biết lễ luật Chúa tôi, cùng đã biết 
tôi phải làm đi gì eho đặng kính mến thờ phượng 
Chúa tôi. Nhưng mà sự ấy chưa đủ, tôi eó giữ lẻ 
luật ấy cho trọn, thì mới đủ. Nhơn vì sự ấy, tôi 
xin Chúa tôi hằng soi sáng trí khôn tôi, và giúp 
sức cho tôi đặng giữ lề luật ấy cho trọn, vì chưng 
tôi hèn hạ yếu đuổi lắm, nếu chẳng cóợn Chúa 
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tôi giúp sức cho tôi, thì tôi chẳng làm đi gì đặng. 
DOẠN THỨ HAI 
GIẢNG VỀ NHƠN DỨC TIN¿s 


Như đã có lời trong kinh thánh rằng: ớ những 
kể có lòng kính sợ Đ.E.T. thì hãy tin kính người. 

Sự tin là đều trước hết ÐĐ.Œ.T. buộc người ta, 
và đầu ấy thì thuộa về điều răn thứ nhứt dạy rằng: 
kính chuộng một thiên địa chơn Chúa trên bết mọi 
sự. Vì vậy nhơn đức tin thì ở tại sự tín cho vững 
vàng chắc chắn những đều Ð.E.T. đã tỏ ra, mà 
Hội thánh lấy. tên Đ.Ú.T, mà truyền dạy cho 
người ta phải tia những đều ấy, và chẳng hồ 
nghỉ chút nào, những đều con phải tin làm vậy, 
thì tóm lại trong kinh thánh, và những đều các 
thánh tấn sỉ truyền miệng. Ta gọi kinh thánh là 
những sách Đ.6.T.T. đã soi sáng trí khôn nhiền 
đứng thánh mà chép:sách ấy, có hat thứ: một là 
thứ gọi là Sách. sấm truyền cũ, bai là sách Sấm 
truyền mới, còn những lời truyển miệng, là - 
những lời D.G.T. tô ra cho Hội thánh phải tin, 
nhưng mà khi đầu chẳng có đứng nào chép vào 
sách, một truyển miệng cho đến rày. Đ.C.T. đã 
phú kinh thánh, và những lời truyền miệng ấy 
cho Hội thính, cho nên có một Hội thánh đặng lấy 
quờn phép Ð..T, mà cắt nghĩa ý những sách ấy, 
và đạy bốn đạo phải tin thê nào, vì chưng Đ.GŒ,T. 
đã ban quờn phép cho Hội thánh, và người hằng 
gìn giữ phù hộ cho Hội thánh, đặng cắt nghĩa 
và đoán xét mọi sự ấy mà chẳng sai lầm bao giờ, 
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Nhơn vì sự ấy Hội thánh dạy thể nào, thì ta phải 
tin thật như vậy, mà kể nào chẳng có lòng tin 
làm vậy, thì chẳng có lŠ nào mà trông cậy cho 
đặng rồi lính hồn, vì chưng đã có lời B.C.0. phán 
dạy tỏ tường rằng: kể nào có lòng tin và chịu 
phép rửa tội, thì kẻ ấy đặng rồi linh hồn, bằng kẻ 
chẳng có lòng tin, thì nó sẽ phải luận phạt trong 
địa ngục vô cùng mà chớ, lại có lời ông thánh 
Phao-lồ nói rằng: chẳng có nhơn đức tin, thì chẳng 
có lề nào mà đẹp lòng Ð.€.T. đặng, Nhơn vì sự ấy 
tòa công luận Tri-đen-ti-nô gọi nhơn đức tín là đầu 
sự rỗi linh hồn, cùng là nền và gốc làm cho người 
tađặng nên lành khỏi tội. Bỡi đó chơ nên con đã 
hiểu nhơn đức tỉn là sự rất cần cho đặng khỏi tội, và 
đặng rỗi linh hồn. Sự tin làm vậy thì tôn kính 
và thờ phượng Đ.C.T. vì nhìn lấy người là đứng 
thật thà vô cùng; vì chưng như lời ông thánh 
Phao-lổ nói rằng: khi ta có lòng tin làm vậy thì 
chẳng khác chỉ như ta dưng của lễ cho B.E.T. 
vì ta hạ mình xuổng mà chịu lụy vưng lời người 
và tin thật những lời người đã phán dạy, là 
những sự con mát chẳng thấy và trí khôn chẳng 
hiểu; nhưng mà bởi ta biết người là đứng thật 
thà vô cùng chẳng bay sai lầm bao giờ, thì cũng 
lấy những sự ấy làm tin cho vững vàng mà 
chẳng dám bồ nghỉ chút nào. 

Nhưng mà hoặc có kẻ hỏi rằng: những sự con 
mắt xem chẳng thấy và trí khôn chẳng hiểu, thì 
ta tin những sự ấy làm sao đặng? Ớ con! những 
kẻ nói làm vậy thì lầm lám, vì chưng có nhiều 
lần con tin thật nhiều đều con mắt con chẳng 
thấy bao giờ; nhưng nà bởi có người thật thà 
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hản hòi nói đều ấy ra cho con, thì con lấy làm tin 
chẳng dám hồ nghỉ. Ấy vậy ta tin lời người ta mà 
chẳng tin lời Đ.C.T. thì làm sao? Lời B.0.T. phán 
dạy thì chẳng đáng tin hơn lời người ta bội 
phần sao? Tuy rằng: có nhiều phép mầu nhiệm 
trong đạo thánh Đ.€.T. đã phán truyền, thì quá 
trí loài người ta chẳng ai hiểu đặng mặc lòng, 
vậy sự ấy thì thật, nhưng mà chẳng phải đủ lẽ 
mà chẳng lấy làm tin đâu, vì chưng như trong 
thế gian nầy biết là bao nhiêu sự quá trí khôn 
người ta, mà người ta chẳng tin thì cũng chẳng 
đặng? Song le những sự con mắt xem thấy nhãn 
tiền. Ví dụ như người ta gieo hột nọ hột kia 
xuống đất thì hột ấy mọc lên mà ra cây, đoạn thì 
nó sanh ra lá và hoa và trái nữa; vậy thì con có 
hiểu các đều ấy xảy ra làm vậy là thể nào sao? Ắt. 
là sự ấy chẳng có. Song le con lấy làm tin: 
phương chi là con phải sẵn lòng tin thật các 
phép mầu nhiệm Đ.C.T. đã tỏ ra và truyền dạy 
con phải (in. Vì chưng Đ.Ú.T, là đứng thượng 
trí thật thà vô cùng chẳng có lề nào mà người sai 
lầm hay là dối trá người ta đặng. Nhơn vì sự ấy 
ta cứ lời người mà tin những sự ta chẳng hiểu 
thì phải lẽ lắm, ta có tin làm vậy chẳng phải là vì 
trí khôn ta hiểu, nhưng mà tin vì Ð.£.T. đã phán 
vậy mà chớ. Cho nên nhơn đức tin chẳng có vịn 
lấy trí khôn ta đâu, một vịn lấy lời ÐĐ.C.T. đã 
phán dạy mà thôi. 

Vốn sức riêng trí khôn ta chẳng có lẽ nào mà 
biết những phép mầu nhiệm trong đạo đặng, B. 
C.T. có tỏ những phép ấy ra, (thì (ta mới biết 
đặng. Ấy vậy B.G,T, đã có lòng thương ta mà đc 
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ra những sự mầu nhiệm ấy. Vä lại người cũng 
đã ban quờn phép cho Hội thánh đặng truyền dạy 
cho các bổn đạo phải tin những phép mầu nhiệm 
ấy. Nhơn vì sự ấy mọi người biết và tin các phép 
trong đạo thì dễ lắm, vì chưng có vưng lời Ð, 
Œ.T. và vưng lời Hội thánh truyền thì đã đủ. Cho 
nên kẻ cứ làm vậy mà tin, thì chẳng phải là tin 
cạn dạ vô lý đâu, nhưng mà thật sự ấy gọi là tin 
rất phải lễ mà chớ, vì chưng sự ấy là tin lời 
đứng thật thà vô cùng chẳng hay sai lầm và 
chẳng hay dối trá người ta bao giờ. Vì vậy con 
hãy cứ những lẽ ấy mà tin thật các phép đạo 
thánh Đ.CŒ.T. dạy con phải tin; vì chưng nếu con 
cả lòng lấy ý riêng mà bỏ một đều nào mà con 
chẳng tỉn, dầu mà con tin các đều khác, thì cũng 
phải kể là con chẳng có nhơn đức tin. Vä lại 
con cũng phải tin những đều ấy cho vững vàng 
chẳng nên hồ nghỉ chút nào, vì chưng con để trí 
khôn hồ nghỉ hay là nghĩ nan cách nào về những 
đều phép đạo dạy phải tin, thì ra phạm đến nhơn 
đức tin. Bởi đó cho nên kẻ nào quen làm bạn vuối 
kể vô đạo hay chê sự đạo, thì nó có tội, bỡi vì 
nó liều mình mất nhơn đức tin; kẻ nào chẳng dám 
xưng mình là kẻ có đạo khi có lẽ cần, kẻo người 
ta chê cười, thì nó cũng có tội rất nặng vì ra như 
nó lấy Đ.0.6. làm hồ thẹn. Vã lại kẻ nào cả lòng 
chối mình có đạo hay là xưng mình sẵn lòng bỏ 
đạo, dầu mà nó nói những lời quấy quá ấy bằng 
miệng bể ngoài mà thôi, thì nó cũng phạm đến 
nhơn đức tin rất cả thể. Kìa thuở trước các đứng 
tử vì đạo thà chịu trăm ngàn sự kuốn khó và 
chịu chết mà chẳng thà giấu nhợn đức tin mình 
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làm vậy. Sau nữa kê nào làm biếng học hành cho 
biết những đều phải tin hay là làm biếng dạy đồ 
con cái và kẻ thuộc vể mình cho nó biết những 
đều trong đạo thánh B.G.T, dạy và bổn đạo phải tin, 
thì nó cũng phạm đến nhơn đức tin nữa. Mà 
trong kẻ có đạo ká mắc tội làm vậy thì nhiều lắm. 

Lạy Chúa tôi, tôi tín thật những đều Chúa đã tổ ra 
. cho hội thánh, mà hội thánh truyền dạy tôi phải tin 
Tôi hằng muốn vưng phục Hội thánh, bỡi vì Chúa 
tôi hằng dùng lấy Đ.C.T.T. để mà soi sáng và cai 
trị hội thánh ấy cho khỏi sai lầm. Dầu mà các phép 
mầu nhiệm Chúa tôi đã tô ra, thì quá trí loài người 
ta hiểu chẳng đặng thể nào mặc lòng, tôi cũng 
tin các phép ấy cho vững vàng,tôi chẳng đám hồ 
nghỉ chút nào, trí tôi chẳng hiểu đặng những phép 
mầu nhiệm ấy,nhưng mà Chúa tôi đä truyền dạy tôi 
phải tin, thì tôi lấy lề ấy làm đủ, tôi chẳng dám 
lấy lề nào mà xét đều gì nữa. Vì chưng tôi đã 
biết Chúa tôi là đứng thượng trí vô cùng, thật 
thà vô cùng, mà trí khôn tôi thì hèn mọn lắm, cho 
nên tôi tin thật cùng vưng phục lời Chúa tôi đã 
phán dạy thì mới phải. Vã lại rày tôi tin những 
sự tôi chẳng hiểu là những phép mầu nhiệm quá 
sức trí khôn tôi. Nhưng mà sau nầy tôi đặng rỗi 
linh hồn lên thiên đàng, thì tôi sẽ hiểu các phép 
ấy cho rö ràng. 

Lạy Chúa tôi, tôi sống ở thế gian nầy bao lâu 
thì Chúa tôi muốn cho tôi cứ lời Chúa tôi phán 
truyền mà tin những sự tôi chẳng hiểu để cho tôi 
đặng tỏ ra lòng tin lời Chúa tôi mà thêm công 
thêm phước trước mặt Chúa tôi, vì vậy tôi xin 
Chúa tòi thêm nhơn đức tỉn cho tôi; hãy ban ơn cho 


tôi hằng ngày hằng thêm lòng tin cho vững vàng 
và chẳng bao giờ tôi dám hồ nghỉ về đều nào 
Chúa tôi đạy tôi phải tín. Lại tôi xin Chúa tôi ban 
sức mạnh cho tôi hằng sẵn lòng tô ra làng tin ấy 
bổ ngoài trước mặt thiên hạ mà chẳng lấy đi gì 
làm sợ hãi cho đặng xưng đạo thánh Chúa tôi ra 
làm vậy. 


ĐOẠN THỨ DA. 
61ÄXG VỀ NHƠN ĐỨC TRÔNG CẬY, 


Đã có lời trong sách thánh rằng: Ớ những kẻ 
có lòng kính sợ D.G.T, hãy trông cậy người, 

Điều thứ hai người ta phải làm mà tô ra lòng 
kính chuộng D.G.T. là trông cậy người, nghĩa là 
trônm mong và In thật vững vàng người sẽ ban 
những sự lành người đã phán hứa cho ta vì 
người là đứng lòng lành vô càng, Những 
sự lành ấy là sự rồi lính hồn và những sự 
ta (hiểu thốn cho đặng lo việo rồi linh hồn. Ớ 
con, những sự lành ấy thì cả thẻ và quới giá 
là đường nào, vì chưng sự rỗi linh hồn là đặng 
chính mình Đ.É.T.làm của riêng mình cho đến 
đời đời, sứae riêng ta chẳng làm gì cho đặng ăn 
mày phước trọng đường ấy đặng đâu, chính 
mình Ð..T. có lòng thương vô cùng, mà ban thì 
mới đặng, vốn công nghiệp riêng ta, thì chẳng 
xứng đáng ơn trọng dường ấy, dầu mà ta là kê 
có tội, và hèn bạ yếu đuối chẳng xứng đáng mặo 
lòng, song le Đ.C.T. lòng lành vô cùng, chẳng 
chấp các đều ấy; người phóán hứa những ơn tạ 
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thiểu thổn cho đặng lo việc rỗi linh hồn, vì chưng 
người đã ban con một người để cho kẻ có lòng 
tin kính người, thì nó chẳng phải hư, mà nó lại 
đặng sống đời đời. Nhơn vì sự ấy con càng thấy 
mình hèn hạ yếu đuối, bay chìu về đàng tội, thì 
con càng phải có lòng trông cậy Đ.0.T. và phú 
trót mình trong tay người, và tin thật người sẽ 
giúp sức cho con đặng ăn mày rồi linh hồn, 
như lời người đã phán hứa. Vì chưng người 
là đứng phép tắc vô cùng, chẳng có sự gì mà 
người chẳng làm đặng sự ấy, người cũng là 
đứng lòng lành vô cùng, hay thương người ta, 
cho đến nỗi người chẳng tiếc con một người cho 
đặng chuộc lấy loài người ta. Vã lại công pghiệp 
sự thương khó người, thì vô cùng. Nhơa vì sự ấy, 
người hằng sẵn lòng ban ơn giúp sức cho ta, 
người cũng phán hứa người sẽ cứu giúp ta, và 
người truyền dạy ta phải có lòng trông cậy 
người, chớ thì bấy nhiêu đều ấy chẳng phải là 
lẽ rất mạnh mà trông cậy người cho vững vàng 
lám sao? chớ thì con còn dám ngã lòng trông cậy 
người, bay là hồ rghỉ cách nào về đàng ấy sao? 
át là nếu con dám hồ nghi làm vậy, thì ra mất 
lòng người lắm, vì chưng Đ.C.T. buộc người ta 
phải có lòng tin người thể nào, thì người cũng 
buộc người ta phải có lòng ttông cậy thể ấy. 
Nhơn đức tin là sự cần cho đặng rồi linh hồn thể 
nào, thì nhơn đức cậy cũng là sự cần thẻ ấy. 

Bởi đó cho nên ông thánh Phao-lồ cbẳng những 
là khuyên bảo bổn đạo tin cho vững vàng, mà lại 
người cũng khuyên bảo trông cậy ÐĐ.0.T. cho 
vững vàng nữa; vì chưng người nói rằng: ta có 


lòng trông cậy cho vững vàng làm vậy, thì mới 
đặng ăn mày rồi linh hồn, mà người lại thêm 
rằng: dầu mà kẻ có đạo phải sự khốn khó thể 
nào, thì càng phải có lòng trông cậy ÐĐ.C.T. như 
kê làm con Đ.0.T. vậy, bởi vì kể có lòng trông 
cậy Đ.C.T. thì chẳng mắc lo bao giờ, song le con 
hãy có ý tứ mà suy đều nẩy, là ta phải có lòng 
trông cậy cho vững vàng chắc chắn mà chẳng hồ 
nghỉ chút nào, và phải có lòng trông cậy mãi, 
chẳng nên ngä lòng bao giờ, thì mới kế là trông 
cậy thật, nếu có làng trông cậy vừa vừa vậy, nửa 
nghỉ nửa tin, thì chẳng đặng ích gì, ta trông 
cậy cho vững vàng làm vậy, là sự phải lắm, vì 
chưng ta có lŠ rất mạnh mà phải trông cậy. Nhơn 
vì sự ấy, ông thánh Phao-lồổ ví nhơn đức trông 
cậy như cái neo chắc chắn đặng cầm tàu cho 
vững ở giữa sóng gió phong ba bảo bùng, mà 
bao giờ ta lấy lòng khiêm nhượng mà kết hiệp 
làm một cùng lòng trông cậy, thì chẳng có lề nào 
mà lòng trông cậy ấy hỏng ởđi, vì chưng có lỗ 
nào mà sai lời Ð.C.T. đã phán hứa, như lời trong 
kinh thánh rằng: trời và đất thì qua đi, nhưng mà 
lời D.G.T. chẳng qua đi đặng, bởi đó cho nên xưa 
nay chẳng có người nào có lòng trông cậy Đ.C.T. 
cho nên mà chẳng đặng B.0.T. thương. 

Thật là ta còn sống ở thế gian nầy bao lâu, thì 
phải sợ bấy lâu, phải lấy sự sợ mà che sự trông 
cậy, mà Đ.(.T. để làm vậy, vì người có ý cho ta 
giữ lòng khiêm nhượng, và chẳng bao giờ 
đám cậy mình kiêu ngạo, nhưng mà ta hằng 
phải sợ làm vậy chẳng phải là vì ta sợ kẻo hoặc 
Đ.C.T. bó ta hay là người chẳng thương ta đâu, 
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ð§ong le ta phải sợ vì ta vốn yếu đuổi hàn sửe hay 
ngã phạm tội, thì là như ép Đ.E.T. bỏ ta hay là 
phạt ta chăng. Ta biết thật nếu ta có lòng trông 
cậy cho nên (ùhì Đ.f%.T. sẽ thương ta chẳng sai, 
nhưng mà (ta hằng có lẽ mà sợ kẻo ta làm ngăn 
trở ơn D.C.T. chăng, 

Vì chưng người ta thường phạm đến nhơn 
đứo trông cậy hai cách: một là vì ngã lòng trông 
cậy; bai là vì trông cậy quá lễ. Người ta phạm 
đến nhơn đức trông cậy vì ngÑ lòng là khi nó 
ngờ rằng: chẳng có lễ nào mà Đ.Œ.T. tha tội cho 
mình hay là mình đặng ăn mày rồi linh hồn, ch› 
nên nó chẳng ra sức ăn năn và chừa lội, chẳng 
kháo chí như thằng Ca-in là kế đã siết em, là ông 
À-bê-lô, thì nó ngã lòng trông cậy mà rằng: tội 
lỗi tôi thì nặng nê quá, chẳng có ]ẽ nào mà B.€. 
T. tha tội ấy cho tôi đặng. Vậy chẳng có giống 
tội nào mất lòng B.6.T. cho bằng tôi ng lòng 
trông cậy. Vì chưng tội ấy phạm đến lòng lành 
B..T. hay thương vô cùng, là làng Đ.ŒVT. muốn 
cho mọi người đặng biết cả thầy thấy, và người 
cho nó trông cậy lòng lành ấy vô càng, Nhơn vì 
sự ấy đầu mà fa mắc nhiều tội nặng nể quái gờ 
thể nào mặe lòng, song le lòng lành Ð.E.T. hay 
thương vô cùng thì trọng hơn những tội ấy bội 
phần; chẳng có giổng tội nào mà B.C.6. chẳng eó 
lấy máu thánh người mà đến vì tội ấy, người đã 
để hết máu thánh người ra `n cây thánh giá vì 
những tội ấy. Vì vậy hoặc chảng may con có ngã 
phạm nhiều tội nặng nổ, thì con đừng ngã lòng 
trông cậy ÐĐ.C.T, làm chỉ, con hãy nhớ B.G.T. là 
cha rất nhơn lành hay thương con vò cùng, 


người chỉ mufh cho con trở lại cùng người mà 
chớ, Con có lòng ăn năn phàn nàn vì tội con thì 
người sẵn lòng lại thương con như' trước, nhưng 
mà con đừng cậy đều ấy cho đặng thêm phạm 
tội mất lòng Đ.G.T, làm chỉ, vì chưng sự ấy ta 
vong ơn bội nghĩa quá lä. 

Sau nữa người ta phạm đến nhơn đức trông 
cậy vì trông cậy quá lề, là khi người ta cậy 
sức mình quá bay là cậy làng lành Đ.G.T. hay 
thương quá thì nó vịn lấy lš ấy mà thêm phạm 
lò mất lòng Ð.Ú.T. hay là giãn ra sự trở lại ăn 
băn tội, vì nó ngờ rằng: muốn trở lại ăn năn tội 
khi nào thì cũng đặng, hay là nó ngờ rằng: 
khi nào ốm đuu gần chết thì sẽ hay, bay là 
nó nghỉ rằng: phạm nhiều tội hay là ít tội thì 
cũng vậy, vì sau nẩy tôi ăn năn xưng tội thì B.6. 
T. cũng tha hết, Ớ con, những kẻ ấy ngờ làm 
vậy thì lầm lắm, mà lại nó ở vô nhơn bậi nghĩa 
cùng Đ.C.T. là dường nào! Biết là bao nhiều kẻ 
đã mất linh hồn sa địa ngục, vì nó ngờ làm vậy? 
Nó có ý lần lựa giãn ra sự trở lụi ăa năn tội cho 
đển khi nó ổm đau gần chết mới có ý lo phần 
linh hồn, chẳng hay Đ.C.T., cứ phép công thẳng 
mà luận cho nó chết khi đang thì, mà chết tươi 
ăn năa tội chẳng kịp. Ớ con, con đừng bắt chướo 
uhững kẻ ấy, đừng liều mình mắ» phải làm vậy, 
đừng lần lựa giãn ra rày mai sẽ trở lại ăn năn 
lội làm chi, vì chưng con chẳng biết B.C.T. đã 
định cho con chết khi nào, cho nên con phải có 
lòng trông cậy D.C.T. nhưng mà đừng trông cậy 
trái lẽ làm vậy làm chỉ. 

Lạy Ghúa tôi, những kế có lòng trồpø cậy Ckúa 
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tôi cho thật lòng là kê có phước là đường nào, 
những kể có lòng trông cậy Chúa làm vậy 
thì sẽ đặng những sự lành Chúa tôi đã phán hứa. 
Lạy Chúa tôi, tôi tín thật vững vàng Chúa tôi 
sể ban những ơn tôi thốn thiếu cho đặng 
- ]lo việc rồi linh hồn. Nhưng mà tôi trông 
cậy làm vậy chẳng phải là vì tôi dám cậy 
sức riêng tôi đâu, nhưng mà tôi cậy lòng 
Chúa tôi hay thương vô cùng, và công nghiệp vô 
cùng thánh Giá Chúa tôi mà thôi. Tôi trông cậy 
mọi sự bổi Chúa tôi mà ra, dầu mà sự rồi linh 
hồn dầu mà những ơn giúp tôi cho đặng rỗi linh 
hồn, thì cũng bởi Chúa tôi mà ra, Chúa tôi là 
đứng lòng lành vô cùng, Chúa tôi đã ban con một 
Chúa tôi cho chúng tôi, thì nào Chúa tôi còn tiếc 
đi gì nữa sao? Cho nên hoặc ma quỉ cám dỗ tôi 
cho tôi ngã lòng trông cậy, thì tôi ngửa mặt lên 
mà xem thánh Giá Chúa tôi, thì tôi liền vững lòng 
trông cậy. Vì chưng dầu mà lôi là kẻ có tội mặc 
lòng, song le tôi đã biết Chúa tôi đã đến các tội 
lỗi tôi, cùng đã sẵn lòng tha những tội ấy cho 
tôi. Lạy Chúa tôi, tôi pbú trót mình tôi trong tay 
Chúa tôi, đầu mà tôi phải sự khốn khó hiểm nghèo 
thể nào, thì tôi cũng chỉ một mực trông cậy Chúa 
tôi; ắt là Chúa tôi chẳng có ý bỏ những kẻ có 
lòng trông cậy Chúa tôi làm vậy, vì Chúa tôi là 
đứng thật thà vô cùng, mà Chúa tôi phán hứa 
thẻ nào, thì Chúa tôi giữ như làm vậy, 
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Thuở trước Đ.©.T, dùng lấy ông Mòi-sen mà 
truyền cho đân Giu-đêu rằng: chúng bay phảt 
.kính mến Đ.Œ.T, hết lòng hết sức, hết linh hồn 
hết trí khôn. Trong đoạn Ê-van thì Đ.G.b. đã 
ưng xà nhắ« lại điều răn ấy nữa, vì chưng trong 
sách Ñ-van có lời chép rằng: có một thầy thông 
thái kia bỏi Đ.Œ.6G. rằng: Lạy thầy, điều răn nào 
đà điều răn thứ nhứt trong lê luật thì Đ.0.0, bảo 
ông ấy rằng: phải kính mến B.6.T. hết lòng hết 
sức, hết linh hồn hết trí khôn, ấy là điều răn nhút 
cùng là điểu răn cả trong lề luật ÐĐ.G.T. lập 
ra, là lẻ luật riêng mà buộc người ta kính mến 
người làm vậy. Chớ thì có phải là sự cần 
chăng? vậy thì người chẳng đáng cho ta kính 
mến người hết lòng hết sức sao? Vổn người 
là đứng lòng lành vô cùng, trọn lành vô 
cùng gổm nø mọi sự lành, người cũng làm 
mọi sự lành cho ta, người đã dựng nên ta, 
người hằng. gìn giữ ta cho sống,. người đä dựng 
nên trời đất muôn vật để mà làm ích cho ta mà 
thôi, cho nên ta đặng sự-gì lành thì bởi người 
mà ra. Chớ thì.các đều ấy chẳng phải đủ lề mà 
glue ta ở hết lòng kính mến người sau? Vã lại Ð. 
(.T. đã thương về phần xác làm vậy, nhưng mà 
người càng tổ ra lòng thương ta về phần lính 
hồn hơn nữa, vì chưng người chẳng tiếc con mệt 
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người cho đặng chuð: lấy ta, người đã nhìn lấy 
ta lầm con cái riề¡äz người, người đã chịu trău) 
min sự thương khó cho dến dối chịu bạn chịu 
chết vì ta, và hằng ngày hằng giờ người phủ 
hộ giúp sức cho ta, và bạn ơn cho ta đăng ở cho 
bền mà chống trả chước ma qui tính xác thịt, 
đả mà lo việc rối linh hồn, mà lại hgười cũng đã 
sám sản phước thanh nhàn vô cùng cho ta sau 
bầy, ngưới thương ta dường ấy, mà người đòi 
đều nãy cho đậng trà nghĩa người, là tạ phải có 
lòng kính niễn người mà thỏi, như lời người 
phán dạy rằng: Ở con, con hãy dựng lòng con 
eho Cha, Vậy thì sự ấy có phải là sự quá lẽ sao? 
bớ thì con có lẽ nào mà chẳng vững lời người 
dạy làm vậy, mà con chẳng sẵn lòng kỉnh mến 
nugatrời sao? Đ.Ú.T, tô rà lòng thương con dường ấy 
mà con chẳng biết ơn người thì làm sao2 người 
doi eón đựng lòng con cho người, chữ thì lòng 
cou chẳng phải là của riêng thuộo về người sao? 
chớ thị chẳng phải là người dà bạn lòng ấy cho 
con sio? mà ki người đã đựng nên lòng con, Hài 
người chẳng có ý cho con dùng lòng ấy mà kính 
min người sao? mà có phải lấy lẽ nọ lẽ kia mà 
khuyên bảo con cái phải kính mến cha mẹ sao? 
Bồn tính tự nhiền kể làm con, thì kính mến cha 
mẹ mà chớ, Ấy vậy thì B.C.T. chẳng phải là chà 
rất nhơn lành cho con sao? mà có người nào xứng 
đáng cọi là cha mẹ bằng Đ.Ế.T. sao? Vì chưng có 
người nào có lòng thương yêu con cái, cho bằng 
B.È.T. đã thương yêu còn sao? 

Vũ lại con bấy suy xét đều nầy nữa; là chẳng 
CÓ SỰ gÌ VUI HIỪng sung sướng ngón ngọt. trong 
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thể gian nầy, cho bằng sự kính mến Đ.6.T. cho 
trọn. Hỡi ôi! kẻ có thật lòng kính nến Đ.Ú.T., thị 
kẻ ấy đăng vui mừng an lòng an trí là dường 
nào! Những kẻ mê sự thế gian tính xác thịt, thà 
nó chẳng có lẽ nào mà liêu sự ấy đặng. Nhưng 
mà mọi sự vui vẻ sung sướng thể gian nầy, thì 
chẳng sánh đặng với sự vai mừng Đ.Ể.T. quen 
ban cho kẻ thật lòng kính mến người, vì vậy con 
hãy tríu mến ÐĐ.Œ.T. hãy dưng trót lòng con cho 
người cho kíp, khi đang còn sạch tội, kẻo khi 
on mắc lội trọng, thì lòng con chẳng còn xứng 
đáng dưng cho B.C.T. Con có thật lòog lính mến 
Đ..T. thì con mới đặng phước thanh nhàn với 
mừng cho thật, mà con càng có lòng sốt sắng 
kính mến ÐĐ.C.T. thì. con càng đặng vui mừng 
sung sướng, vì chưng có một Đ.Ú.T. có thế làm 
cho người fa đặng thanh nhàn bình an cho thật. 
Rẻ nào chẳng có lòng kính mến Đ.C.T. hay là mê 
đàng tội lỗi, thì dầu mà mó giàu có phú quới sang 
trọng thẻ nào, đầu mà nó đặng mọi sự vui vẻ 
sung sướng thể gian nầy thẻ nào mặc lòng, nó 
chẳng đặng thanh nhàn bình an cho thật bao giờ; 
nó hằng thiếu đều nọ, hav là ước ao đều kia, cho 
nên nó bằng an giả, vui mừng bề ngoài mà thôi, 
phần thì bởi vì lòng người taÌà giống vô cùng, 
cho nên mọi sự thế gian nầy chẳng có sức làm 
cho đầy lòng ấy, cùng chẳng làm cho phỉ lòng 
phi dạ bao giờ đặng, phần thì kui ấy kẻ mẻ 
§Ự vui thể gian làm vậy, thì hằng rối lòng 
rối trí, vì nó tiếc rằng: có tội thì phổi sợ cơn giận 
Đ.É.T. Bằng kẻ có thật lòng kính mến Đ.Ể.T. thì 
đầu phải sự khốn Khó thể nào mặc lòng, kế ấy 


— 30 — 

“bấy còn đăng bình an trong lòng, vì chưng kẻ ấy 
lấy sự vưng theo thánh ý ÐĐ.C.T. làm hơn mọi sự, 
mà Đ.Œ.T. an ủi kế ấy cho an lòng an trí, cùng 
vui lòng chịu khó cho đặng đền tội, và lập công 
trước mặt Đ.U,T., cho nên kế ấy khó khăn đới 
“khát mà đăng vui mừng hơa kẻ giàu có trong thế 
gian, kẻ ấy hèn hạ người ta khinh đẻ chẳng xem 
sao, thì đăng sự sang trọng trước mặt Đ..T. hơn 
kể sang trọng thể gian, kế ấy đaa đớn, hay là 
phải nhiều sự khởn khó cách nào mặc lòng, sơhnữ 
le đăng an lòng an trí hơn kẻ đặng mọi sự sung 
sướng thể gian nẩy;, bởi vì kẻ ấy đặng Đ.C.T. cai 
trị trong lòng mình, thì lấy làm đả, mà lại lấy làm 
phí lòng phỉ dạ. Hoặe con lấy sự ấy làm hồ nghĩ 
chăng? on hãy nghe lời òng thánh Phao-lồ nói 
rằng: trong những sự khốn khó thầy phải chịu 
hằng ngày, thì thầy lấy làm vui mừng supg sướng 
quá lẽ, mà bao nhiều Rẻ thật lòng kính mến Ð, Œ. 
T. thì cũng vậy hết. Kẻ ấy càng phải sự khốn khó 
thì càng lấy làm an lòng an trí. Vì vậy con hãy coÏ 
xem thử hãy ở hết lòng kính mến Đ.0.T.thì con 
mmới biết người ởinểm cùng ngọt ngào vuối kẻ có 
lòng sởIsáng kính mến người cho thật là thể nào. 
Nhưng mà con phải có lòng kính mến Đ.G.T. 
mgằn nào mới kẻ là kẻ kính mến người cho đủ, 
có lòng kính mến người ít nhiều vậy, bay là có 
⁄nh mến người bằng miệng mà chẳng lấy việc 
làm cho đặng tỏ ra lòng kính mến ấy, bay là có 
nên pha sự yêu đấu thế gian cùng sự kính mến PB; 
5.T. thì có đặng chăng? Ớ con sự ấy chẳng đặng, 
con phải kính mến Đ..T. hết lòng, hết sức hết 
tính hến hết trí khôn trên hết mọi sự. Đ.Œ,T, 


mm" 

muốn frát lòng trót lĩnh hồn con; con phải lấy Đ. 
(.T. làm hơn mọi sự và sẵa lòng thà mẤt mọi sự". 
chẳng thà mất lòng Đ.É.T. Thật là có nhiều đều. 
trong thế gian D.C.T. chẳng cấm yêu dấu, mà lu 
người cũng buộc yêu mến. Ví dụ như kẻ làm cha 
mẹ yêu dấu con cái thì chẳng có tội gì đầu hay là 
kẻ làm con rà kính mến cha mẹ thì cũng chẳng 
có lội gì nữa, mà lại cha mẹ phải thương yêu con 
cái mà con cái phải kính mến cha mẹ, vì đã có điều - 
răn Ð.É.T. buộc làm vậy, nhưng mà cha mẹ phải. 
yêu đấu con cái vì .D.£.T. con cái cũng phải mến 
cha mẹ vì Đ.€.T., thì mới phải phép, mà sự ấy 
cũng là tỏ ra lòng kính mến ,Đ,É.T. nữa. Về các đều. 
khác thì cũng một lệ ấy, Ta yêu dấu sự gì hay là 
kính mến người nào thế gian, thì phải có lòng 
yêu dấu và kính mến vì một Đ.E.T. vì ta phải lấy 
người làm hơn mọi sự. Bởi đó cho nên rhững kẻ 
yêu dấu sự gì trong thể gian; mà chẳng chỉ sự ấy 
w,Đ.Ú.T.; thì nó phạm đến nhợn đức kính mến 
là dường nào! những kẻ mê sự thế gian theo 
tính xác thịt tham tiền của tham chứ quờn, thì 
nó càng có tội nặng, vì nó lấy những giống hèn. 
hạ ấy làm hơn ÐĐ.C.T. 

Sau-nữa phải lấy việc làm mà tỏ rạ lòng kính, 
nến Ð.C.T. nữa, vì đã có lời Đ.C.G6. phán dạy 
rằng: Kẻ nào có lòng mến tao, thì nó giữ các điều. 
rặn tao, sựư.ấy thì thậm phải, vì chưng như người 
tạ thế gian yêu người nào, thì.-ra sức cho đặng 
đẹp lòng người ấy, và làm những sự cho. 
bằng lòng người ấy, cũng chẳng đám làm sựư- 
gì mất lòng người ấy nữa. Cũng một lẽ ấy, nếu ta; 
có thật lòng kính mến Đ.C.T, thì ra sức cho đặng - 


đ«pÐ lòng người và vưng theo thánh ý người 
trong mọi sự, và chẳng đám làm sự gì mất lòng 
người, cho nên đầu mà con than thở cùng Đ.E.T, 
rằng: Lạy Chứa tôi, tôi kính mến Chứa hết làng 
liất sức, nếu cơn chẳng ra sức đẹp lòng người 
trong các việc làm, trong lời nói và giữ điểu răn 
người, lại nếu eon cả lỏng phạm tội trọng mất 
lòng người, thì lời eon than thở làm vậy thì là 
lời đối trá bày đặt mà chớ, Lòng kính mến 
nhữ là lửa nóng nảy, chơ nên nếu lửa ấy chẳng 
làm cho lòng con sốt sắng mà vưng theo thánh ý 
M.É,T. trong mi sự; ấy là đấu lửa ấy đã tắt rồi. 
Lạy Chúa tôi, xin Chứa tôi hãy ban nhơn đức 
kính nến cho tời, hãy đồ xuống trong lòng tôi Hra 
thiêng liêng Chúa tôi, đã đam xuống dưới đất 
nầy là sự kính mến Chúa tôi, Chúa tôi đã dựng 
lòng tôr vì một mình Chúa tôi, Chúa tôi chẳng cớ 
dựng nên tỏt cho đặng yêu đấu sự thế gian nầy 
đâu, nhưng mà Chứa tới có ý cho tôi kính mến 
một mình Chúa tôi Nào có sự gì xứng đáng 
cho tôi tríu mốn mà đừng kể một mình Chúa tôi 
sao? Át là lòng tôi hằng lo lắng bối rối mãi, 
mà tôi đặng nghỉ ngơi trong mình Chứa tôi, thì 
tòi mớt đặng an lỏng an trí. Vì vậy lạy Chúa tới, 
tỏi chẳng muốn ước ao sự gì trong thế gian nảy 
sốt, đầu mà sự giàu có phú quới sang trọng hay 
là sự vụi sướng xác thịt, thì cũng chẳng làm cho 
tôi đăng phỉ lòng phí dạ. Nhưng mà tôi ước ao 
một sự kính mến Chúa tôi mà thôi, thì đã đả, 
Tôi muốn kính mến Chúa tôi trên hết mọi sự. Vä 
Ea tôi cũng muốn kính mến một mình Chúa tôi 
lườn mãi, hoặc tôi chưa có làng sốt sắng kính 


 ... 
món Cua tới cáo dủ, Đi xin Chúa tôi ban ơa 
giúp sức ehö tôi đăng hính mấn cho xứng đánp; 
và lấy việt: làm: n¡:à tô tà lòng kính niến ấy chờ. 
^3~ 3 ¬^ n $7 ^* 
đăng dẹp lòao Chúa tốt 
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Bä có lời trơng kinh thánh rằng: Chúng bày 
lấy thờ phượng Chúa chúng bạy và lầun tôi một 
mình người. 

Chẳng những là phải có lòng tin cậy kính mến 
Đ.CŒ.T. mà lại cũag phải thờ phượng người, 
nghĩa là phải lấy việo lìm và l7L nói già tổ tá 
lòng kính chuộng người và ngợi khen người 
và nhìn lấy người là Chúa phép tác vỏ cùng 
e1 frị mọi sự. Vậy việc thờ phượng Đ..†T, 
là hạ mình xuổng.trước mặt người, vì người là 
đứng oai vọng vô cùng, phép tác vô cùng đã lấy 
một lời mà dựng nèn trời đất muôn vật, và 
người muốn làm cho hư tan nát cả và thể gian 
như sáp ongø vào lửa thì cũng đặng, và người 
hay dùng lấy sóng gió phong ba bảo bùng sấ¡n 
sét cho đặng tỏ cơn giàn người ra, Cho nèn 
người ta suy nghĩ Đ.Ú.F, là đứng phép tức vỏ 
cùng cao cả vô cùng làm vậy, thì hạ mình xuống 
trước mặt người và lấy mình làm vật rất hèn 
mọn như không. Nó xưng mình phải chịu lạy 
vưng lời trong mọi sự, nó cũng hát mừng ngợi 
danh rất thánh người và tạ ơn người vì mọi sự 
lành người đã ban cho mình xưa páy, và lấy lòng, 


hiêm nhượng mà xin cùng người những sự. 
mình thiếu thốn. Vã lại kẻ ấy cũng dưng trót 
mình lĩnh hồn và xác cho đặng làm tôi người và 
vưng theo thánh ý người trong mọi sự. Nhưng 
mà khi có thật lòng thờ phượng Ð.Œ.T. làm vậy 
thì chẳng lấy nhiỀng sự bề trong ấy làm đủ đâu, 
nà lại phải lấy việc lầm bể ngoài mà tỏ ra lòng: 
ấy, cho nên khi thì hát mừng ngợi khen B..T‹, 
khi thì sấp mình xuống hay là quì gối cho đặng 
hạ mình xuống trưởc mặt người. Khỉ thì đọc. 
kinh lần hột mì nhứt là đi xem lễ cho đặng chầu 
chực Đ.Œ.G. là k© trọng nhứt mà thờ phượng. 
Đ.G.T. : | 
Bởi đó cho nên con bằng ngày hằng phải thờ. 
phượng Đ.C.T. làm vậy, vì chưng sự ấy là nợ. 
con mắc cùng người, thì eon phải siêng năng trả 
nự ấy, nhứt là buổi chiều và sớih mai coi đừng bỏ. 
sự ấy bao giờ. Nhơn vì sự ấy hăng ngày con. 
phải lấy sự thờ phượng B.Œ.T. làm việc đầu hết 
và làm việc sau :hết nữa. Hằng ngày con thức: 
dậy vừa đoạn, fhì con phải có ý tứ mà đam. 
lòng đam trí về B.Œ.T., mà:dưng trót mình và các. 
việc con sẽ làm trong ngày hôm nay cho người, 
vì con nhớ người Tà đứng dựng nên con cùng 
hằng ` gìn giữ. con ; và ban mọi sự lành cho con, 
đoạn thì con phải quì gối mà đọc kinh lần hột. và ` 
cầu nguyện cho đặng thờ lạỷ tạ ơn người vì mọi. 
sử lành người đã ban cho con xưa nay, và cầu: 
xịn ơn nọ ơn kia cùng người và dưng mình làm ˆ 
tôi người, dầu mà con mắc nhiều việc vội vàng ` 
thế nào thì con cũng chẳng nên bỏ đọc kinh bao' 
giờ, kếo con ra vò phép cùng Đ.C.T. mà con 
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tiệt phần lính hồn lắm. Nhưng mà boặc chẳn z. 
kịp đọc kinh đủ các kính như mọi khi, thì con. 
phải đọc kinh tát vậy, hay là thầm thi một ít 
lời trong lòng cùng ÐĐ.C.T. thì cũng đặng. Vä 

lại hoặc con có thế đi xem lễ đặng thì con 

phải đi. Những kẻ ngoan đạo thì đã quen làm. 
Vậy, vì chưng trong đạo thánh Đ.E.T;¿ chẳng 

( SỰ gì xứng dng mà thờ phượng ÐĐ.C.T. 

cho bà tug việc tế lẽ mình thánh máu thánh P. G- 
Œ. cho nên còn siêng năng đi xem lễ làm vậy, 

thì đẹp lòng B.€.T. chẳng sai. Vũ lại ban ngày 

khi con tra tay làm công làm việc, thì con cũng 
phải năng nhớ B.C.T. năng than thở cùng. người. 
cho đăng dưng mình, và các việc mình làm cho. 
người, sự ấy thì rất dễ, vì chưng sự ấy ở tại 
trong lòng trong trí khôn, cho nên con muốn. 
nhớ Đ.Œ.T. bao giờ, thì đặng bấy giờ, mà chẳng 
ngăn trở những việc eon phải làm. Sau nữa trước | 
khi con ăn cơm, và khi con ăn đoạn, thì eon cũng 
phải đọc kinh mà thờ lạy Đ,C.T. và b ơn người, 
vì người có lòng thương mà dưỡng nuôi eon làm: 
vậy. Sau hết khi đä đển giờ. đi ngủ, thì con lại. 
phải lấy sự đọc kinh lần hột mà thờ phượng: Đ. 

G:T. con phải có ý đội ơn người, vì người đã gìn ˆ 
giữ phù hộ cho con trong ngày hộm ấy, và cọn. 
phải bạ mình xuống ẵn năng tội, vì hoặc con đã 
ngã phạm tội gì mất lòng người, và xin người 
tha tội ấy, song le con phải nhớ rằng: một sự đọc 
kinh lần hột bằng miệng mà thôi, thì chẳng đặng 
ích gì, vì chưng sự ấy chẳng khác chỉ như xáo. 
mà chẳng có linh hồn; lòng con có hiệp cùng 
miệng nói, thì mới đả. | „vs | 
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Ð.È.T, là đứng thiêng lHệng, cho nên nhút Tà 
can phải dùng lòng, à huh bên mà thờ phượng 
0#ười, mà cön phải sợ lời Ð.€.T. trách quân Giu- 
dêu thuở xưa rằng: đìn nấy thờ phượng tao 
BE. niệng, nhưng mà lòng thì xa tao lắm, Song 

la ta phải thờ phượng một Đ,C.T. mà thôi, ta 
cũng phải kính các thánh, những mà chẳng đăng 
thờ phượng các đứng ấy đâu, dầu mà rất thánh 
Đ.C.D. thì ta cũng chẳng dặng thờ phượng, vì 
chưng các đứng ấy chẳng phải là đứng phép tác 
vô cùng cai trị mọi sự, cho nên chẳng có lẽ nào 
mà ta nhìn lấy các đứng ấy là đứng phép tác vô 
cùng mà thờ lạy, mhưng mà ta phải tòỏn kính các 
đứng ấy; và nhìn lấy các đứng ấy là kẻ tòi ngay đẹp 
Tư Đ.C.T. và là ke có nghĩa với B.E.T. thật, thì 
ta cũng đăng phép kêu van cầu xin các thánh, 3 
mà nhờ cỏng nghiệp các đứng ấy, cho đặng ă 
mày ơn nọ, ơn kia. Nhưng mà ta trông c 
những ơn ấy bởi một Đ.6.T. mà thôi, vì có một 
mình người có phép ban những ơn ấy cho ta, mà. 
ta cầu xin những ơn ấy vì công nghiệp vô cùng 
Đ.C.6. là đứng đã chuộc lấy ta thẻ nào, thì người 
cñng chuộc lấy các thánh thẻ ấy. Bởi đó cho nên 
khi bổn đạo cầu nguyện cùng Đ.C.T. thì nói rằng: 
thương xem chúng tôi, vì người muốn thương 
cách nào, và ban ơn thể nào thì đặng, nhưng mà 
khi cầu xin cùng các thánh thì nói rằng: cầu cho 
chúng tôi, bởi vì các đứng ấy chẳng có phép ban 
ơn cho người ta đâu; nhưng mà có phép cầu bàu 
cho người ta trước mặt Đ.Œ.T. Mà bởi B.C.T. 
Hưương các đứng ấy cách riêng, thì ban ơn cho 
người fa vì công nghiệp các đứng ấy, và vì 
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Teười nghe lời các đứng ấy cầu bàu eo ta, 

San nữa fa cũng phải kính. thờ những xương 
và những dấu tích cáo thánh, bời vì cáo giống ấy 
là dấu tích quới giá, ấy là xãs đã đặng nên đến 
thờ P..T.T., cữag la phần mình những đứng 
đẹp lòng D..T. lắm, cho nên cũng có phiếu lảa 
B.C.T. đàng lấy các giống ấy mà làm nhiều phép 
lạ, thương kế có lòng kính mến các đứng ấy, chẳng 
phải vì vốn các giống ấy có phép tác gì đâu, nhưng 
mà vì Đ.Œ.T. tòng hình vỡ cùng, hay thương 
người ta vì công nghiệp các đứng ấy mà chớ. Vã 
lại la cũng qnen kính những tượng ảnh D.E.G. 
và các thánh nữa, nhưng mà ta chẳng nên thờ 
lạy đâu, ta có lòng tôn bính những tượng ảnh các 
thánh làm vậy, chẳng phái là vì những tượng ảnh 
ấy có phép tác chỉ, những mà những tượng ảnh 
ấy chỉ đứng nào,thì làm dipebo ta nhớ đến mà kính 
thờ đứng ấy, và thế:n làae số: sắng mà bắt chước 
các nhơn đức đứng ấy. Bởi đó cùo nến Khi fa quì gối 
xuống mà kính thờ ảnÌ: chu)e tội, hay là ảnh Đ.6.6. 
hay là ảnh ông thánh nọ bà thánh kia, thì ta phải 
có ý thờ lạy những tượng ảuh ấy,nhưngmà bỡi 
tượng ảnh ấy chỉ Đ.C.G. bay là ông thánh nào, thì 
ta cóý nhớ sự ấy mà thờ lạy chính mình Ð..6. hay 
là kính thờ ông thánh nào, hay là bà thánh nào, 
như tượng ảnh ấy. chỉ mà chớ. 

Lạy Chúa tôi, lẽ thì đèm ngày tỏi hằng chí 
hằng lo làm việc thờ phượng Chúa tôi luôn thì 
mới phải. Vì chưng trót đời tôi thì chẳng có giờ 
nào chẳng có phút nào mà Chúa tôi chẳng thương 
đển tôi hay là chẳng ban ơn cho tôi, nhưng mà 
bởi vì tôi những ngăn trở nhiều việc phần xúc, 
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thì Chúa tôi chẳng buộc cho nhặt làm vậy. Tỏi cá 

lòng siêng năng làm một ít việc bằng ngày mà thờ 

phượng Chúa tôi, thì Chúa tôi lấy làm đủ; nhơn 

vì sự ấy nếu tôi dám bỏ quên sự ấy thì tôi là kẻ 

vô nhơn bội ngãi là dường nào. Lạy Chúa tôi, sự 
thờ phượng làm tôi Chúa tôi là sự rất dễ và rất 

phải lẽ, thì tôi chẳng dám làm biểng về đàng ấy 

bạo giờ. Từ nầy về sau hằng ngày hã sớm mai. tôi, 
thức đậy vừa đoạn; thì tôi sẽ dưng trót mình mà thờ. 
nhượng: làm tôi Chúa tôi, mà ban ngày khi làm, 
việc nọ việc kia, thì tôi sẽ có ý tứ mà dưng những 
việc ấy cho Chúa tôi, cùng ban tối trước khi đi, 
ngủ, thì tôi sẽ quì gối cùng sấp mình xuống trước 

mặt Chúa tôi, phần thì cho đặng nhớ lại các tội, 
lỗi tôi đã làm trong ngày hôm ấy để cho tôi lấy 

lòng ăn năn mà rửa tội ấy cho sạch, phần thì chơ.. 
đăng nhớ lại những ơn Chúa tôi đã ban cho tôi,. 
để. cho tôi ở hết lòng mà tạ ơn ngợi khen thờ. 
phượng Chúa tôi. Vì vậy, tôi xin Chúa tôi chớ đẻ 

cho tôi làm những việc trọng ấy cách ơ hờ trể 

nải, nhưng mà Chúa tôi sẽ ban ơn giúp sức cho 

tôi hằng lấy lòng sốt sắng ái mộ mà làm các việc 

ấy cách xứng đáng đẹp lòng Chúa tôi. 


ĐOẠN THỨ SÁU. 
GIẢNG VỀ SỰ THỂ DỐt.. 
Chớ lấy tên Đ.G.T. mà thể đối. Ấy là điều răn thứ 
hai thì làm vậy, vì Đ.C.T. lấy phép công thẳng 


mà cấm người ta chẳng đặng thể gian hay là khi 
chẳng có lẽ cần lẽ phải. Vậy phải biết thể là làm. 


sao? Thì là lấy tên Ð.G.T. làm chứng lời mình 
nói, hay là mình hứa miệng là lời thật. Cũng có 
khi người ta thể rủa mình là khi thể rằng: nếu 
chẳng thật như lời mình nói, thì mình sẽ mắc 
phải thể nọ thể kia, hoặc là mình chết, hay là con 
'cái mình phải chết, bay là muốn cho Đ.0.T. phạt 
mình cách khác làm vậy. Vä lại khi người ta lấy 
tên trời đất, hay là giổng khác mà làm chứng về 
sự gì thì cũng phải kế là thê tỏ tường, bỡi vì mỗi 
loài mổi giống thì đều thuộc về Đ.C.T. hết. Gho 
nên kế lấy tèn vật nào nà thể thì cũng là như lấy 
({ên D.C T. vậy. Nhơn vì sự ấy đã có lời ÐĐ.G.G: 

phán rằng: Chúng bay đừng lấy tên trời mà thể, 
bởi vì trời là toà b.G.T. ngự, cùng đừng lấy têu 
- đất mà thể nữa, bởi vì trái đất nẩy là như bệ 
'đưới chớn người vậy. Đỡi đó cho nên những kẻ 
bứt tớc, hay là ném đất ném đá xuống sông, hay 
là làm sự gì khác như vậy, mà trong lòng Hé Ì có Ÿ 
thể, thì đầu mà nó chẳng có lấy tèn Đ.C.T. mà thể, 
cũng phải kể là nó đã thể tỏ tường rö ràng mả 
chớ. 

Cùng phải biết vốn B.Œ.T. chẳng có cẩm thể 
mãi đâu, người cẩm thể đối, hay lã thể đông dài 
vô ích mà thôi mà cũng sử khi sự thể chẳng 
nhữag là chẳng có tội, mà lại cũng có phước nữa, 
Vì chưng có nhiều lần có lẽ cần nià phải tỏ ra sự 
thật, và làm hết sức cho người ta lấy làm tín, 
như khi đứng bể trên cứ lẽ phải cùng lấy quờn 
phép người mà bắt mình thể, thì mình cầu 
khắn- cùng Đ.Œ.T. là đứng thật thà vô cùng, 
và lấy tên cực thánh người mà làm chứng 
hhững- lời mình nói là lời thật. Cho nèẻn 


gười ta cầu khắn cùng D.Ú.T. và lấy tên người 
tha làm chứng về lời mình nói cho người ta lấy 
làm thật, thì ra như nhìn lấy B.C.T. là đứng thật 
thà vỏ cùng, chẳng hay đổi trá bao giờ. Vậy 
tì sự thể chẳng những là chẳng có tội, mà 
lại cũng là việc lành thuộc về sự thờ phượng 
Đ.€.T., nhưng mà con phải có ý tứ mà nhớ 
đều nầy, là khi có ba đều nầy mà thể, thì 
sự thể mới chẳng có tội, mà ba đều ấy thì đã chỉ 
trong kinh thánh mà rằng: chúng bay phải cứ 
sự thật sự khôn ngoan, và sự công bình mà thể. 
Vì vậy điều thứ nhứt người ta phải cứ cho đặng 
thể mà khỏi phạm tội là sự thật, ngbhia là lời 
mình nói có thật tỏ tường, và mình có đủ lề mà 
lấy làm thật, thì mới nên thể, mà hoặc mình có 
hứa miệng sự gì cho người ta, mà mình có thật 
lòng giữ lời hứa miệng ấy thì mới nên. 

Nhược bằng thể gian và lấy sự thể mà làm 
chứng về sự chẳng thật, hay là về sự mình chẳng 
đủ lề mà lấy làm thạt, hay là thể hứa miệng 
những sự mình chẳng có ý giữ, thì là tội rất nặng, 
vì chưng sự ấy là phạm đến sự thể, cùng là phạm 
đến tên cực thánh B.€, T. vì lấy đứng thật thà 
vô cùng mà làm chứng sự gian, thì ra như 
muốn cho người thông công với mình (rong sự 
dối trá. Nào có sự gì gở lạ hơn đều ấy sao? nào có 
sự gì phạm đến ÐĐ.C.T. cho bằng đền ấy nữa sao? 

Điều thứ hai phải có cho đặng thể, mà chẳng 
có tội, là sự khôn ngoan, nghĩa là có lề phải, hay 
là lẽ cần mà mình có ý tứ mà xét đều mình thể, 
(lì mới nên thể. 

Bởi đó cho nên kể đã quen thể đông dài vô ích, 
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khi chẳng có lễ nào cầu, hay là những kẻ hay cứ 
cơn giàn mà thể, bay là kẻ quen tiể trong một 
ngày chẳng Liết mấy lần, vì nó vô tình nó nói lời 
nào thì lấy sự thể làm đảu, thì nó cũng pbạm dến 
Đ..T. cả thể lám, cho rên nó khỏi tội làm sao 
đặng. Vốn danh Đ.C. T. là danh đáng cho mọi 

người tỏn kính, và lấy làn kính khi ủng, ma 
gười ta dùng lấy tên cực thánh ấy vò ý vô tứ 
mà thể dông dài, hay là khi giận đữ, thì sự ấy 
cuẳng phải là sự vô phép lắm sao? Ở con, đừng 
bạt chước những kẻ ấy mà bày thể gi đài vó 
ísh làm vậy làm chỉ, con bảy nhớ lời trong kính 
thánh dạy rằng: đừng để miệng mẩy quen thể 
làm chỉ, vì chưng kẻ đả quen thể vô ích làm vậy, 
là người đầy dảy tội lỗi, mà nhà nó là nhà vò 
phước, hằng phải sự khốn khó mãi. 

Sau nữa điều thứ ba phải có cho đặng thể mà 
khói tội, là sự công bình, nghĩa là chẳng bao giờ 
lấy sự thể mà hứa sự gì có tội, hay là trái phép 
công bình, pếu có thề hứa miệng sự gì có tội, thì 
ra như muốn ép Ð. €. T. ›là In? cực thánh vô 
cùng giúp sự tội lỗi người ta, cùng ra như muốn 
ép người làm chứng những sự người ghét và 
cấm, sự ấy chẳng phái là sự gớm lắm sao? sự ấy 
chẳng phải là tội rất nặng sao? Vì vậy hoặc con 
có cả dám thể mà hứa miệng rằng: sẽ làm sự gì 
có lội và trái phép công bình làm vậy, thì coa 
chẳng nên giữ lời thể ấy đâu, vì chưng TH con 
đã thề trái phép còng bình làm vậy; thì con đả 
phạm lội rất nặng, mà nếu con giữ lời thề ấy, thà 
con lại phạm tội khác nữa, cho nên con phải bỏ 
lời thẻ ấy cho chóng mù ăn năn tội trước mặt Ð, 
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tl T. hết lòng hết sức, chẳng phải là vì bỏ lời thẻ 
đâu, nhưng mà con phải ăn năn lội vì con đã 
cả lòng thể trái phép công bình mà thôi. Bởi đó 
,cho nên hoặc con có thể giết người, hay là làm 
đại người ta cách nào, bay là làm sự gì khác 
trái phép làm vậy, thì chắng những là lời thể ấy 
" buộc con đâu, mà lại nếu con giữ lời thể 
; thì con phạm tội rất nặng, bao giờ người ta 
thô sự gì trái lề luật B.Œ.T. thì lời thể ấy rà 
không. 
__ Gòn về phần những kẻ cả lng lấy lên bụt thân 
ma quÏ mà thể, thì dầu mà nó cứ sự thật, sự khôn 
ngoan, và sự công bình mà thể mặc lòng, cũng 
chẳng khỏi phạm tội rất nặng, bởi vì ma quỉ là 
làm nghịch cùng Đ.Œ.T. nó cũng là cha sự nói 
đổi, cho nên người ta lấy tên nó mà làm chứng 
sự thật làm sao? cho nên lẽ thì bón đạo chẳng nên 
lấy tên nó mà nói bao giờ mới phải, còn sự lấy 
tên bụt thần ma quỉ mà thể, thì càng nặng tội 
hơn nữa; phần thì bởi vì bụt thần là không 
phần thì bởi vì bổn đạo cả lòng lấy tên ấy mà 
thể, thì ra như bắt chước kẻ ngoại đạo mà làm 
gương xấu cho người ta cả thể lám, và ra như 
mình tin các giống bụt thần ấy. 
_ Lạy Chúa tôi, xưa nay tôi đã cả lòng vô phép 
mà dùng lấy tên cực trọng Chúa tôi mà “thể giông 
dài vô ích, và thể gian trái phép công bình nhiề» 
lần, thì tôi có tội nặng trước mặt Chúa tôi là 
dường nào! xưa nay tôi chẳng hiểu sự ấy là sự 
vô phép cùng Chúa tôi là thể nào, nhưng mà rày 
tôi mới biết sự ấy cho rõ. Nhơn vì sự ấy, tôi sấp 
mình xuởng trước mặt Chúa tôi, mà xìn Chúa tòi 


đoái lòng thương mà tha những sự lỗi tôi đã mắc 
về đàng ấy xưa nay, vì chưng rày tôi ghét tội ấy 
hết lòng hết sức, và tôi dốc lòng từ nầy về sau 
chẳng còn lấy làm dễ như khi trước nữa, tôi số 
giữ miệng lưỡi, từ nầy về sau tôi chẳng còn dám 
lấy tên Chúa tôi mà thể cách vô phép làm vậy. 

Lạy Chúa tôi, xin Chúa ban ơn cho tôi thêm 
lòng ghét tột ấy, và những sự phạm đến danh rất 
thánh Chúa tôi, chớ chỉ tôi biết đặng lấy lòng sốt 
sắng cung kính cho xứng đáng, mà hằng dùng 
tên Chúa tôi cho nên, và tạơn Chúa tôi vì những 
lời tôi đã nói xưa nay phạm đến danh cực trọng 
ấy. Chúa tôi ban ơn thêm sức cho tôi, thì mới đặng 
làm vậy. 


BOẠN THỨ BAY. 
GIẢNG VỀ SỰ CHƯỞI RỦA. 


Điều răn thứ bai chẳng những là cấm sự lấy 
tên Ð.G.T. mà thể dối mà lại cũng cấm những lời 
rủa mình, hay là chưởi rủa người ta nửa. Vì vậy 
nếu kẻ cả lòng phạm đến ÐĐ.C.T. vì lấy tên cực 
trọng người mà thể gian, thể giông dài vô ích, 
hay là trái phép công bình; thì nó có tội rất nặng, 
mà những kẻ đã cả lòng rủa mình, hay là chưởi 
người ta, chẳng mắc tội nhẹ hơn là bao nhiêu. 
Chớ chỉ con có ý tứ mà hiểu sự ấy là sự xấu xa, 
và gớm ghiếc là dường nào! để cho sau nầy con 
chẳng bao giờ dám mở miệng ra mà nói những 
lời gở lạ làm vậ Ỳ 

Tháp giái quảng ngời b1 
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Ẩt là con đã biết sự chưởi rủa là chúc sự dử 
cho mình, hay là cho kẻ khác, như khi muốn cho 
mình bay là cho kẻ khác chết đi cho rồi, hay là 
phái sự khốn khó khác làm vậy. Vã lại cũng có 
khi người ta thể rủa mình, là khi người ta thể 
rằng: nếu mình nói chẳng thật, hay là nếu mình 
chẳng làm sự nọ sự kia, thì muốn cho mắc phải 
thể nầy, hay là muốn cho Đ.6.T. phạt thể khác. 
Vốn sự thể rủa mình khi có lẽ phải, thì chẳng có 
tội gì, vì chưng chính mình ông thánh Phao-lồ 
cũng có thề rủa mình làm vậy, nhưng mà nếu 
người ta thể không, mà phải là sự thật cùng sự 
khôn ngoan, và sự công bình, thì mới khỏi tội. 
Phương chi càng phải cứ bấy nhiêu đều ấy khi thể 
rủa mình, vì chưng có rủa mình mà thể gian, hay 
là thể trái phép công bình, thì càng có tội nặng 
hơn bội phần, và ra như ghẹo cơn giận Ð..T. phạt 
mình cá thể lắm. Cho nên cũng có nhiều lần Đ.G. 
T. công bình vô cùng lấy phép thẳng mà phạt 
những kẻ cả lòng rủa mình mà thể gian làm vậy, 
cho nó phải những sự dữ nó đä chúc cho mình, 
như ba người kia đồng tình với nhau mà bả 
vạ đều rất nặng cho ông thánh Na-ra-xi-sô là 
Giám mục thành Giê-ru-sa-lem, mà nó sợ kẻo 
người ta chẳng lấy làm tin, thì nó thể rủa mình, 
cho nên có trông thì thể rằng: nếu chẳng thật 
như lời tôi nói thì tôi chết trong lửa; người khác 
thì thể rằng: nếu chẳng thật, thì tôi mất sáng 
con mắt mà ra mù; còn người khác, thì thể rằng: 
nếu chẳng thật, thì tôi phải bịnh nào gở lạ mà 
chết. Chúng nó thể gian làm ,vậy, nhưng mà 
chẳng khỏi mấy ngày thì chúng nó phải y như 
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chủng nó đã chúc cho mình. 

Bởi đó cho nên con hiểu đặng những kẻ cổ 
lòng rủa mình mà thể gian hay là thể dông dài 
vô ích làm vậy thì nó có tội nặng là dường nào. 
Con đừng bát chước nó làm chỉ, con đừng thề 
rủa mình bao giờ, kẻo con liều mình phạm tội 
rất nặng và ghẹo cơn giận ÐĐ.C.T. phạt con cá thể 
lắm, vì con chẳng phải là chủ xác mình mà con 
dáun rủa mình làm vậy. Cho nên con hãy nhớ 
lời ÐĐ.G.G. phán rằng: khi có việc gì mà nói với 
người ía, nếu có thì hãy nói rằng: có, nếu 
chẳng có thì hãy nói rằng: chẳng có, đừng 
thêm đều gì nữa, kẻo con liều mình pbạm tội 
mất lòng Đ.E.T., mà lại chẳng mấy khi có lẽ cần 
mà nên thể rủa mình, vì chưng nếu người ta 
chẳng tin lời con nói không, thì âu là cũng 
chẳng tin lời con nói rủa mình nữa, 

Vì vậy chẳng mấy khi người ta thể rủa mình 
mà chẳng có tội nặng, nhưng mả người ta mắc 
nhiều tội nặng hơn vì cả lòng rủa mình. Vậy có 
nhiều kẻ mê muội quá lẽ, hoặc ÐĐ.C.T. định cho 
nó ổm đau phải bịnh hay là đói khát hay là 
phải sự gì khốn khó cách nào, thì nó theo cơn 
giận tính xác thịt mà cả lòng phàn nàn kêu trách 
Đ.G.T. và rủa mình muốn chết đi cho rồi; sự ấy 
thì gớm ghiếc là dường nào! Những kẻ mê muội 
làm vậy, thì nó phạm tội nặng nề là dường nào! 
Nó muốn chết đi cho rồi, nhưng mà nếu B,G.T. 
cứ phép công thẳng mà nghe lời nó nói làm vậy, 
thì khốn nạn cho nó là dường nào! Vì chưng 
nếu nó có chết như lời nó nói thì nó sa địa ngục 
vô cùng làm bạn với các quỉ mà chứ. Thương 
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ôi! Đ.0.T. lòng lành vô cùng định cho người la 
phải sự khốn khó; hoặc vì người có ý phạt vì tội 
lỗi nó đã phạm khi trước, hoặc người có ý cho 
nó đặng dịp mà đền tội và lập công trước mặt B, 
C.T., boặc người có ý thử lòng nó, cho nên 
người định thể nào, thì người có một ý thương 
người ta mà (thôi. Vì vậy nếu người ta có biết 
ơn ấy mà bằng lòng chịu khó vưng theo thánh ý 
Đ.0.T. thì có.công trước mặt người cả thể lắm. 
Nhưng mà bởi nó mê muội cả lòng (theu cơn giận 
làm vậy, thì chẳng những là chẳng đặng ích gì, 
mà lại nó mắc tội rất nặng; cho nên nó chịu khó 
vô ích mà chớ, Vì chưng Ð.C.T. đã định thể nào 
thì sẽ có như làm vậy chẳng sai. Nào người ta có 
sứe gì mà chống trả cùng Đ.C.T. sao? Nào người 
ta cả lòng rủa mình làm vậy có.bớt sự khốn khó 
nó phải chịu sao? Ắt là sự ấy chẳng có. Vã lại 
nếu người ta ở khôn ngoan mà bạ mình xuống 
trước mặt Ð.C.T. và sẵn lòng chịu khó vưng theo 
thánh ý người, thì cũng có lề mà trông cậy Ð.C. 
T. lòng lành vô cùng ghé mắt lại cùng nó mà ban 
sự lành cho nó. Nhưng mà nó cả lòng vô phép 
cứng cổ mà rủa mình làm vậy, thì nó càng ghẹo 
cơn giận ÐĐ.G.T. cho nên nó càng làm dịp cho Ð. 
C.T. công bình vô cùng đỏ cơn giận người xuống 
mà phạt nó. Cho nên nó càng rủa mình, thì nó 
càng ra vô phước mà chớ. 

Ớ con, đừng có mê muội dại đột làm vậy 
làm chỉ, hãy nhớ sự rủa mìuh nộp xác là 
sự tội rất nặng mà chẳng có đặng ích gì sốt. 
Hãy nhớ D.G.T. bằng thương con mãi, cho 
nên người định cho con thể nào thì người 


cũng có ý tổ ra lòng;thương con chẳng sai 
người cho con phải sự khốn khó cách nào, thì 
người cũng có ý lành. Vì chưng khi thì người eó 
ý lấy phép công thẳng mà phạt con cho con cầm 
trí lại mà bỏ đàng tội lỗi và sửa tính mê nết. xấu, 
khi thì có ý cho con đặng gip mà sửa tính cùng 
đến các tội lỗi con đã pbạm khi trước, khi thì 
người có ý thử lòng con và mở lòng cho con 
dễ lập công trước mặt người; như người đã thử 
lòng các đứng thánh xưa nay. Vì chưng chẳng có 
đứng thánh nào mà chẳng phải nhiều sự khốn 
khó thể nọ thể kia; cho nên có nhiều đứng đã 
đặng nên thánh vì một lễ nầy là vì đã phải nhiều sự 
khốn khó và bằng lòng chịu cho đặng vưng theo 
thánh ý Ð.E.T. mà ví bằng chẳng mắc phải làm 
vậy, thì có khi phải mất linh hồn sa địa ngụo. Đời 
đó cho nên con phải bát chước làm vậy, là Ð.0.T. 
định cho con thể nào, và cho con chiu khó cách 
nào, thì phải bằng lòng vưng theo thánh ý người 
trong những sưấy, Con đừng theo cơn giận tính 
xáo thịt mà cả lòng phàn nàn kêu trách Đ.C.T., 
hay là rủa mình bao giờ, mà hoặc xưa nay con 
đã mắc tính mê nết xấu ấy, là quen rủa mình làm 
vậy, thì con phải phàn nàn ăn năn vì tội ấy hết 
lòng, hết sức và dốc lòng chừa cho trọn, 

Lạy Chúa tôi, rày tôi mới hiểu sự phàn nàn kêu 
trách Chúa tôi và sự rủa mình là sự vô phép và có 
tội nặng là dường nào. Thương hỡi! xưa nay tôi 
mê muội dại dột là dường nào! vì chưng khi tôi 
phải sự gì chẳng vừa ý mình, thì liền theo tính 
xác thịt mà cả lòng vô phép kêu trách Chúa tôi, hay 
là rủa mình, vì tôi chẳng biết những sự khốn 
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khó Chúa tôi định cho tôi mắc phải, là sự lành và 
có sức làm ích cho tôi là thẻ nào. 

Lạy Chúa tôi; xin Chúa tôi đoái lòng thương mà 
tha các tội lỗi tôi đã phạm về đàng ấy, thìtừ nầy 
về sau tôi chẳng còn dám theo tính xác thịt làm vậy, 
nhưng mà tôi muốn vưng theo thánh ý Chúa tôi 
trong mọi sự, Chúa tôi định cho tôi đau đớn phải 
bịnh hay là đói khát thiếu thốn thể nào, hay là 
tôi phải sự khốn khó cách nào, thì tôi xin bằng 
lòng chịu những sự ấy cho đặng đền tội và lập 
công phước trước mặt Chúa tôi. 


ĐOẠN THỨ TÁM 
CÒN GIẢNG VỀ SỰ CHƯỞI RỦA. 


Ớ con rày con đã biết sự phàn nàn kêu trách Ð. 
C;T. và sự rủa mình là sự vô phép và có lội nặng 
trước mặt Đ.G*T là dường nào thì âu là con đä đốc 
lòng chừa tội ấy cho thật. Nhưng mà lại có giống 
tội khác rất nặng con lấy làm dễ mà năng phạm 
lám là sự chưởi rủa người ta, muốn cho người 
ta chết đi cho rồi và phải sự khốn khó thể nầy thể 
khác, hay là chưởi rủa loài vật và các loài khác, như 
sự trời mưa gió, hay là giổng nào khác làm vậy. 

Thương ôil con thấy trâu bò gà lợn chẳng 
cử y như con muốn, eon thấy mưa gió nóng rét làm 
hại con, bay là khó lòng cách nào, hay là con gặp sự 
gì chẳng.vừa ý con, thì con liền lấy làm giận mà 
chưởi hay là rủa giống ấy, thì con mê muội dại 
đột là dường nàol-Nào các giống ấy có tội gì vuối 
con, mà con dám giận nó làm vậy sao? Các giống 
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ấy là loài chẳng có trí khôn cho nên nó là giổng Ð. 
C.T. đã dựng rên cho eon dàng, nhưng mà cũng có 
khi D.0.T. định cho nó khuấy khỏa mà phạt con. 
Nhơn vì sự ấy cáe-giống ấy thì vô tội nhưng mà 
con đã có trí khôn mà cả lòng theo cơn giận 
trái lẽ làm vậy, thì mới có tội và đáng phạt mà 
chớ. Vậy con đã cả lòng chưởi các giống ấy 
làm vậy, chớ thì chẳng phải là như con muổn 
rủa ÐĐ.G.T. là đứng đã dựng nên nó sao? Lễ (hì 
con thấy các giống ấy làm hại con, hay là làm 
khổn con cách nào, thì con phải chịu bằng lòng, 
cho đặng đền vì tội con, thì mới phải. 

Ấy vậy sự chưởi rúa các giống chẳng có trí 
khôn làm vậy, là sự chẳng phải, cùng là sự trái 
l8 lắm. Nhưng mà chưởi rủa người ta chưởi rủa 
cha mẹ, hay là chồng, bay là vợ, bay là con cái, 
thì thể nào? Ất là có tội nặng hơn bội phần, 
thương ôi! Nếu con có hiểu sự ấy, có tội nặng là 
dường nào, vì làm hại con là dường nào nữa, thì 
ắt là con chẳng dám lấy làm dễ cho đến đổi ấy, 
như khi người ta nói lỗi gì, haywlà làm việc gì 
mất lòng con và chẳng vừa ý con, thì con liền 
theo tính xáo thịt mà rủa kẻ ấy, muốn cho kể ấy 
chết đi cho rồi, hay là phải sự gì khốn khó khác, 
thì con chẳng làm bại kẻ ấy sao? Vì chưng 
những lời con nói mà chưởi rủa nó làm vậy, là 
lời không mà thôi, nhưng mà con làm hại mình 
con lắm, vì chưng con phạm tội rất nặng, cho 
nên con giết linh hồn mình, con mất nghĩa cùng 
Đ.6.T. và con đáng sa địa ngục vò cùng. Vä lại 
cũng có nhiều lần Đ.0.T. công bình vô cùng phạt 
con, vì những lời ấy, mà người định cho con mắc 


phải những sự khốn khó con đã lấy lòng độc 
miệng dữ mà chúc cho người ta. Cho nên cũng có 
nhiều lần con ốm đau, hay là vợ chồng con cái 
chết, hay là khi mất mùa, bị cháy cữa nhà, chết 
trâu bò, hay là phải sự khốn khó khác làm vậy, 
vì tại con cả lòng rủa người ta mà chớ. Tuy rằng: 
người ta có làm đều mất lòng con, cho nên con 
mới thẹo cơn giận mà rủa nó, lŠ ấy chẳng phải 
đâu. Vì chưng nếu người ta có làm mất lòng con, 
hay là làm hại con cách nào, thì nó có tội trước 
mặt Ð.0.T. Nhưng mà sự ấy chẳng phải là lẽ cho 
con đặng rủa nó đâu. Con lấy lòng nhịn nhục; 
lòng khiêm nhượng mà nhịn, hay là con lấy 
làng đạo đức mà tha đi cho nó vì Đ.C.T. thì mới 
phải, vì chưng phép đạo buộc con phải thương 
yêu mọi người, chẳng kì kẻ làm ơn cho con, hay 
là kẻ đã làm mất lòng con. Song le nhứt là người 
ta càng phải thương yêu kể có nghĩa riêng vuổi 
mình, như vợ chồng hay là con cái, cho nên con 
chắng bao giờ nên chúc sự dữ cho ai sốt. Nhưng mà 
con hằng phải lấy lòng thương mà chúc sự lành 
cho mọi người hết thảy thảy. Vã lại phép đạo 
cũng dạy phải tha tội cho kế đã làm mất lòng 
con, và làm sự lành cho kẻ ấy, con cứ làm vậy; 
thì con mới đáng cho Đ.ứ.T, tha tội cho con. 
Nhưng mà con chẳng những là con chẳng sẵn 
lòng tha tội cho người fa;, mà lại con theo cơn 
giận mà chưởi rủa người ta, thì chẳng phải là sự 
vô phép cùng Đ.CŒ.T. lắm sao? Thương ôi! con là 
kẻ có tội; nếu Đ.E.T. lấy phép công thắng mà phạt 
con, và đổ mọi sự dữ xuống cho con, như con 
muốn làm cho người ta là thể nào, átlà con đã 
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mất linh hồn sa địa ngục đã lâu, vì chưng tội lỗi 
con thì nhiều lắm, và nặng nề lắm, nhưng mà PÐ, 
G.T. lòng lành vô cùng, còn nhịn con; mà con 
chẳng muốn nhịn nhục người ta làm sao? 

Ấy vậy con có lòng chưởi rủa người ta làm 
vậy, thì vốn có tội rất nặng đáng sa địa ngục. 
Nhưng mà có khi kẻ làm cba mẹ mà quen chưởi 
rủa con cái, thì có tội nặng hơn nữa, vì chưng 
cha mẹ sanh để con cái, lẽ thì phải lo liệu 
cho eon đặng mọi sự lành, và năng cầu nguyện 
cho con đặng ăn mày ơn Đ.É.T. gìn giữ phù hộ 
cho nó, thì mớj phải, chẳng hay cha mẹ lại 
lấy lòng độc miệng dữ mà chưởi rủa con cái, 
thì ra sự gở lạ mọi đàng, vì chưng cha mẹ 
nào hay chưởi rủa con cái, thì mở đàng cho 
nó những mắc phải sự khốn khó cả đời về 
phần linh hồn và về phần xác; bởi vì có nhiều 
lần Ð. Œ. T. công bình vô cùng nghe lời cha 
mẹ rủa con cái làm vậy, thì người đỏ xuống 
những sự dữ mà phạt cha mẹ cùng con cái nữa. 
Bởi đó chơ nên ta thấy nhiều nhà mà con cái xấu 
tính xấu nết quá lẽ, hay là phải tật nọ tật kia, hay 
là phải chết yếu, sự ấy tại đâu? ắt là tại cha mẹ 
chưởi rủa con cái mà chớ, cho nên cha mẹ đã ra 
vô phước, mà con cái cũng ra vô phước; và cả 
nhà nó đều ra vô phước. Nhơn vì sự ấy cha mẹ 
có tội nặng và đáng trách là dường nào, ắt là nó 
chẳng đáng làm cha mẹ, cùng chẳng có sinh con 
bao giờ, hay là nó giết con khi dang trẻ thì hơn 
nhiều phần, vì chưng nó có giết con cái làm vậy, 
thì làm hại con nó về phần xác mà thôi, nhưng 
mà nó quen chưởirủa thì làm cho con cái hư và 
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hồn và xác, và làm cho nó phải những sự đử, và 
sự khốn khó ở đời nầy và đời sau chẳng cùng, 
Dầu mà có nhiều cha mẹ lấy lề mà chữa mình 
rằng: con cái xấu nết cứng đầu cứng cổ, mà vô 
phép vô tắc cùng cha mẹ, thì lẽ ấy chẳng phải lẽ; vì 
chưng con cái xấu tính xấu nết làm vậy, thì tại đâu? 
sự ấy tại cha mẹ chẳng biết đàng dạy đỗ con, và cả 
lòng chưởi rủa nó mà thôi. Nếu cha mẹ có ý tứ mà 
xem sóc nó cho nên, và năng cầu nguyện cho nó, thì 
ắt là nó chẳng xấu nết làm vậy đâu. Vũ lại cha mọ 
chưởi rủa nó thì nào đặng ích gì? nào nó có đặng 
nhờ sự ấy mà bớt tính mê nết xấu đâu? sự ấy chẳng 
oó, nhưng mà cha mẹ càng chưởi rủa con cái, thì 
nó càng xấu tính xấu nết mà chớ, bởi vì nó quen 
nghe cha mẹ nói những lời quái gở cả ngày làm 
vậy, thì nó quen mà bắt chước. Bởi đó cho nên có 
nhiều đứa trẻ chưa có trí khôn, chưa biết đàng 
đọc kinh nào sốt, mà nó đã biết đàng chưởi rủa, 
vì nó quen nghe cha mẹ 

Ớ con, con hãy có ý tứ mà suy xét các lề ấy cho 
con đặng hiểu sự chưởi rủa là giống gử lạ tội xấu xa 
là dường nào, mà hoặc xưa nay con đã quen phạm 
tội ấy, thì con phải lấy làm phàn nàn trước mặt 
Đ.G.T. và dốc lòng chừa cho trọn, kẻo còn làm 
hư linh hồn mình và nhiều linh hồn kẻ khác nữa, 
nhưng mà con phải có lòng lành vuối mọi người 
dầu mà người ta nói lời gì, hay là làm việc gì 
mất lòng con, thì con đừng theo cơn giận tính 
xác thịt mà chưởi rủa người ta làm chi, nhưng 
mà con phải bằng lòng mà tha cho người ta và 
nhịn mọi sự vì B.GT, mà Món tội, và lập công 
trước mặt ÐĐ.C.T. 
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ĐOẠT THỨ CHÍN. 
GIẢNG VỀ SỰ GIỮ' NGÀY CHÚA NHỰT. 


bã có lời Ð. Œ.T. phán dạy rằng: hãy nhớ giữ 
ngày nhứt, ngày lễ lạy. Vì chưng Đ.G.T. đã dựng 
nên trời đất muôn vật trong nội sáu ngày, mà 
đến ngày thứ bảy thì người nghỉ ngơi. Nhơn vì 
sự ấy, người định cho ngày ấy nên ngày thánh. 

Vốn ngày nào cũng (thuộc về B.Œ.T. hết, cho 
nên chẳng có ngày nào mà ta chẳng phải chỉ về 
Đ.G.T. và làm cho sáng danh người; nhưng mà 
bởi vì ta mắc nhiều việc về phần xác lắm, thì ta 
chẳng có lễ nào mà hằng làm việc thờ phượng Ð. 
C.T. đặng. Bỡi đó cho nên Ð, €. T. chẳng buộc ta 
cho nhặt làm vậy, người một buộc ta giữ một 
tuần lễ một ngày, để cho ta đặng thờ phượng 
ngợi khen người cách riêng trong ngày ấy, Ð. Œ. 
T. đã ra điều răn ấy khi tạo thiên lập địa vừa 
đoạn, vì chưng sau khi Đ.(Œ.T. dựng nên trời đất 
đoạn, thì người chỉ một ngày ấy, cho người ta 
hằng nhớ sự dựng nên thể gian, và sự mầu 
nhiệm Ð. C. T. nghỉ ngơi sau khi người đã làm 
cho trọn việc rất cá thể ấy, trong kinh thánh thì 
đã néi sự ấy tỏ tường rằng: ngày thứ bảy thì 
Đ.Œ.,T. mới nghỉ ngơi, nghĩa là người chẳng 
còn dựng nên sự gì nữa. Bởi đó cho nên 
người định cho ngày ấy nên ngày thánh trong 
lề luật đạo cũ, thì người ta phải giữ ngày 
thứ 7, gọi là ngày Sab-ba-tô, nghĩa là ngày nghỉ 
ngơi, mà người ta giữ ngày ấy thì có ý thờ lạy 


Đ.€.T. phép tắc vô cùng dựng nên mọi sự. Nhưng 
mà trong lê luật đạo mới thì bổn đạo phải giữ 
ngày thứ nhứt, gọi là nhứt lễ lạy hay là ngày 
Chúa nhựt. Cáo thánh Tông đồ lấy quờn phép DÐD. 
C.T. mà phong ngày nhứt lễ lạy làm vậy cho 
đặng nhớ phép mầu nhiệm Đ.C.G. sống lại. Bỡi 
vì Ð.0.G. làm cho trọn việc cứu thế đoạn thì người 
sống lại ngày thứ nhứt cho đặng vào sự nghỉ 
ngơi đời đời. Nhơn vĩ sự ấy ta giữ ngày ấy 
thì có ý thờ phượng ÐĐ. €. G., vì người đã thắng 
trận vuối sự chết mà chuộc tội thiên hạ..Nhưng 
mà cho đặng giữ ngày lễ, trước hết thì phải 
kiêng các việc phần xác cho đặng làm việc lành 
(hờ phượng Đ.U.T. trót ngày ấy, vì chưug đã 
có lời Đ.Œ.T. phán dạy rằng: chúng bay đặng 
phép làn. việc làm vậy trong sáu ngày, nhưng 
mà ngày thứ bẩy, là ngày Chúa chúng bay đã 
nghỉ ngơi, nhơn vì sự ấy chúng bay chẳng đặng 
làm việc gì trong ngày ấy. Bởi đó cho tên thuở 
trước dân Giu-dêu quen giữ lề Inật ấy cho nhặt 
lắm, ngày ấy nó chẳng dám tra tay làm việc gì 
phần xác sốt, dầu mà nấu ăn hay là việc khác, thì 
cũng không làm, nó phải dọn đồ ăn uống ngày 
trước mà chớ, mà lại có một lần người khó 
khăn kia đi hái củi ngày lễ lạy thì nó phải luận 
xử tử, ấy quân Giu-dêu giữ ngày ấy cho nhặt, 
thì làm vậy. 

_Lê luật đạo mới thì chẳng nhặt cho đến đổi ấy, 
vì chưng phép đạo Ê-van- chẳng cấm làm 
những việc rất cần trong ngày lễ cả, cho nên 
những việc rất cần, thì bổn đạo làm đặng trong 
những ngày Chúa nhựt; còn những việc chẳng 
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cần đến đổi ẩy, thì bốn đạo phải kiêng hết. Ấy 
là phép chung buộc bốn đạo khắp mọi nơi trong 
Hội thánh. Song le bởi vì bổn đạo An-nam là 
bổn đạo mới đang còn non nớt yếu nhơn đứo 
tin lắm, thì tòa thánh thương cách riêng mà mở 
rộng về đàng ấy ít nhiều, là ban phép cho các 
thầy cả đặng tha cho những kẻ khó khăn đặng 
làm việc xác trong các ngày lễ cả, đừng kể 
ngày lễSinh nhựt Đ.G.G., lễ Phục 5ïnh, và lễ 
Đ.C.T. TT. hiện xuống, và lễ Đ.C.B. mông triệu 
thăng thiên. Cho nên chớ ai ngờ rằng: bốn đạo 
An-nam chẳng buộc giữ các ngày lễ cả đâu; sự 
giữ ngày lễ cả là phép chung buộc các bốn đạo 
hết thây thảy, chẳng kì kế giàu hay là kẻ khó. 
Song le trong nước An-nam nầy những kẻ khó 
khăn đặng nhờ phép rộng tòa (hánh đã ban làm 
vậy. Còn những kể đủ ăn vừa phải thì chẳng 
đặng nhờ phép rộng ấy đâu. 

Ớ con, đừng lấy phép ấy làm để làm thường 
làm chi, vì chưng nếu con có ý tứ mà giữ ngày 
lề cả vì Đ.C.T., thì con chẳng thiệt gì đâu. Đ.G.T. 
là đứng giàu có vô cùng, rộng räi vô cùng, cho 
nên người đã biết đàng trả công cho kẻ làm việc 
gì vì người. Nhơn vì sự ấy xưa nay chẳng thấy 
a1 ra khó khăn vì giữ ngày Chúa nhựt bao giờ. 

Võ lại nếu con cứ lòng tham mà chẳng giữ 
ngày Chúa nhựt thì chẳng những là con thiệt về 
phần linh hồn, vì con mắc tội rất nặng, mà lại 
con cũng thiệt phần xác nữa, vì chưng hoặc con 
làm công làm việc trót ngày Chúa nhựt; mà con 
đặng một hai tiền, nhưng mà có nhiều lần ÐĐ.G. 
T. công bình vô cùng phạt con vì sự ấy, và định 
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cho eon đau đớn phải bịnh, mà con mất công 
nhiều ngày nhiều tháng, và phải tốn nhiều tiền 
hay là mất mùa màng, hay là phải nhiều sự 
khốn khó đàng khác. Bởi đó cho nên nếu 
con cả lòng làm việc phần xác, mà chẳng 
giữ ngày Chúa nhựt, khi chẳng đủ lề mà tha 
đi cho con, thì con mắc tội rất nặng, vì ra 
đều vô phép cùng Đ.C.T. cả thể, và phạm đến 
điều răn người trong sự trọng. Nhưng mà nểu 
con cả lòng dùng ngày ấy mà chơi bời đi đàng 
tội lỗi, phạm tội mất lòng Đ.G.T. thì càng ra tội 
nặng hơn nhiều phần, vì chưng sự ấy chẳng phải 
là giữ ngày Chúa nhựt. lại ra phạm đến ngày lễ 
mà chứ. Trong các việc người ta làm, thì chẳng 
có việc nào xấu xa và mất lòng Đ.6.T. cho bằng sự 
tội là sự gở lạ trên hết mọi sự, và làm cho người 
ta phải làm lôi ma qui. Ð.0.T. hằng cấm sự tội 
mãi mãi. Phương chi là ngày người ta phải dùng 
mà thờ phượng người cách riêng. Vậy người ta 
phạm tội ngày nào giờ nào cũng là sự xấu xa 
lắm, nhưng mà người ta phạm tội ngày Chúa 
nhựt, thì chẳng phải là sự xấu xa hơn nhiều phần 
sao? 

Kẻ nào cả lòng dùng ngày Chúa nhựt mà phạm 
tội, thì chẳng ra như khinh dẻ Đ..T. cách riêng 
sao? Nhơn vì sự ấy con hằng phải kiêng sự tội 
mãi, nhưng mà nhứt là các ngày Chúa nhựt con 
càng phải có ý tứ mà giữ mình sạch tội hơn nữa, 
để chocon đặng dùng những ngày ấy mà nên 
thánh (thật, và đẹp lòng B.6.T. cho trọn. 

- Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã lấy quờn phép mà 
buộc tôi giữ ngày Chúa nhựt ého đặng tôn kính 
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ngày ẩy, và nhớ sự mầu nhiệm Chúa tôi nghỉ 
ngơi đời đời. Chúa tôi muốn tôi bỏ các việc phần 
xác trong những ngày ấy, để cho tôi chỉ làm 
việc lành phước đức mà thờ phượng ngợi khen 
GCuúa tôi. Nào kẻ thật lòng mến Chúa tôi có lấy 
việc gì làm vui mừng ngon ngọt cho bằng việc ấy 
sao? 

Lạy Chúa tôi, tôi đặng lên thiên đàng, thì tôi 
hằng làm việc ấy mãi, là (hờ phượng ngợi 
khen Ghúa tôi đời đời. Cho nên Chúa tôi dạy tôi 
nghỉ ngơi trong ngày Chúa nhựt làm vậy, là hình 
bóng sự nghỉ ngơi Chúa tôi đã phán hứa cho lôi 
trên (hiên đàng, nếu tôi lấy lòng thật thà mà 
giữ lề luật Chúa tôi cho trọn, thì tôi sẽ đặng 
phước trọng ấy, tôi lấy một sự trông cậy ấy mà 
an ủi tôi, và lấy làm vui mừng trên hết mọi sự, 
tôi xin Chúa tôi mớ lòng cho tôi hằng trông cậy 
ước ao sự nghỉ ngơi đời đời ấy, xin Chúa tôi hãy 
ban ơn cho tôi chẳng còn muốn ước ao sự gì ở 
dưới thể gian hèn hạ nầy, và cho tôi hằng đam 
lòng đam trí mà nhớ nước thiên đàng, là nơi tôi 
sẽ nghỉ ngơi trong lòng Chúa tôi, và đặng khỏi 
mọi sự khốn khó thể gian nẩy, thì sẽ chỉ thờ 
phượng kính mến ngợi khen Chúa tôi cho đến 
đời đời. 

ĐOẠN THỨ MƯỜI 


CÒN GIẢNG VỀ SỰ GIỮ NGÀY CHÚA NHỰT VÀ SỰ XEM LỄ 
NGÀY ẤY, 


Ớ con D.€.T. buộc con kiêng việc phần xác, cho 
đặng giữ các ngày Chúa nhựt, thì người chẳng 
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có ý cho con bỏ việc phần xác để mà ở thong thả 
chơi bởi, hay là ở nhưng mà chẳng làm việc gì 
khác đâu. Nhưng mà người có ý cho con bổ việc 
xác, cho con chỉ làm việc lành phước đức mà 
thờ phượng ngợi khen người cách riêng trong 
những ngày ấy. Người dạy con bỏ các việc xác để 
cho con chẳng mắc ngăn trở sự gì mà làm việc trọng 
ẩy, người lập ra điều răn ấy, thì có một ý ấy mà 
thôi. Bởi đó cho nên đon kiêng các việc phần xác 
trong ngày Chúa nhựt, thì chẳng đủ, nhưng mà 
con làm nhiều việc lành phước đức chỉ sự thờ 
phượng Đ.Œ.T. thì mới đủ. Nếu con kiêng việc 
phần xác mà thôi, mà chẳng làm việc gì đàng khác 
vậy thì sự ấy có tôn kính Ð.£.T. sao? Vậy thì sự ấy 
có đủ mà làm cho ngày Chúa nhựt nên ngày thánh 
sao? Nếu ngày ấy con chẳng làm việc gì mà thờ 
phượng B.E.T.hơn mọi ngày kháo, thì con gọi là 
ngày thánh làm sao đặng nữa. Nhơn vì sự ấy; con 
phải làm việc lành phước đứccho ngày ấy nên thánh 
thật, và con đặng nhờ mà lập công trước mặtĐ..T. 
Nhưng mà con phải làm những việc lành nào cho 
đặng giữ điểu răn ấy? Trong các việc người ta 
làm mà giữ ngày Chúa nhựt và thờ phượng 
Đ.0.T., thì chẳng có việc nào trọng và cần, cùng 
chẳng có việc nào có phước hơn sự xem lễ. Dỡi 
đó cho nên Hội thánh đã ra lễ luật mà buộc cáo 
bổn đạo đi xem lễ ngày Chúa nhựt và các ngày lễ 
cả, vì chưng trong đạo thánh Đ.C.T. chẳng có sự 
gì thánh, cùng chẳng có sự gì cósứce mà thờ 
phượng Ð.C.T. cho bằng sự tế lễ, mà từ đầu Hội 
thánh cho đến rày thì hằng buộc các bổn đạo đi 
xem lễ làm vậy. Nhơn vì sự ấy, những kẻ có đạo 
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đã đến tuổi khôn, nếu lấy ý riêng mà bỏ xem lễ 
ngày ấy, khi có thể mà đi đặng, thì phạm tội rất 
nặng, vì phạm lẻ luật trong đều nặng, mà các 
bỏn đạo An-nam thì cũng buộc giữ lê luật ấy như 
bốn đạo mọi nơi. Thật là trong nước An-nam có 
nhiều lần chẳng có thầy cả nào làm lễ nơi láng 
diểng nên chẳng buộc đi xem lễ ngày ấy. Nhưng 
vậy, người ta phải ra sức làm việc khác mà thể, 
nhứt là phải ra sức xem lễ thiêng liêng, là 
hiệp một ý cùng thầy cả làm lễ, và các bỏn 
đạo xem lễ ở nơi khác, cho đặng nhờ ơn thông 
công: 

Bằng có thầy cả làm lễ nơi gần, thì các bổn đạo 
phải đi cho đặng thờ phượng chầu chực mình 
thánh Đ.G. G., và vưng lời Hội thánh. Hoặc có 
mắc việc gì rất cần, như khi đau đớn, hay là 
khi phải giữ nhà cho kẻ khác đi xem lễ, hay là có 
lề khác cần làm vậy, thì chẳng buộc đi xem 
lễ. Song le như có lẽ chước đi xem lễ làm vậy, 
thì cũng phải ra sức xem lễ thiêng liêng nữa. 

Vì vậy con phải siêng năng đi xem lễ các ngày 
Chúa nhựt lễ cả, thì mới khỏi tội. Song nếu eon 
đam xác vào nhà thờ mà xem lễ bề ngoài mà thôi 
thì chẳng đủ; lại phải có ý tứ mà xem lễ thật, là 
cầm lòng cẩm (rí và lấy lòng cung kính mà thờ 
phượng chầu chực mình thánh máu thánh B.0.6. 
đang ngự trên bàn thờ, và hiệp một ý một lòng 
cùng thầy cả đang dưng của tế lễ, thì mới kể là 
xem lễ nên. Nhược bằng con ở vô ý vô tứ trông 
ngan trông ngửa, hay là chia lờng chia trí ra mà 
chẳng muốn cầm trí lại, thì chẳng những là chẳng 

Tháp giải quảng ngắt. 4 
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đặng kể là xem lễ, mã lại càng thêm tội vô phép 
cùng Đ.C,T. mà chớ. Sự ấy cũng là phạm đến - 
mình thánh D.G.G., và đóng đỉnh người lại trên 
cây thánh Giá, như quân Giu-dêu thuở xưa nữa. 
Vì chưng trong khi làm lễ thì có B.G.6. ngự thật 
trên bàn thờ vì lòng thương; nếu mà chẳng có 
lòng kính người làm vậy, thì nào có SỰ gì vô 
phép cho bằng đều ấy sao? 

Vã lại con cũng phải có ý tứ mà xem (rót lễ, thì 
mới đủ, cho nên nếu con lấy ý riêng mà 
xem một phần lễ, vì làm biểng trẻ nải, hoặc 
vì con vào nhà thờ khi đã làm một phần lã, 
hay là con ra khi lễ chưa rồi. Nhơn vì sự , 
ấy, con xem lễ nửa mùa, thì con chẳng có lễ mà 
khỏi tội trọng đâu. 

Sau nữa con ăn mày xem lẻ ngày Chúa nhựt lễ 
cả, là sự rất cần cho đặng khỏi tội trọng. Khi con 
chẳng mắc sự gì ngăn trở phải xem lễ, nhưng mà 
lẽ thì con chẳng lấy sự ấy làm đủ. Vì chưng tuy 
rằng: llội thánh nói đến sự xem lễ mà thôi, mà 
chẳng dạy đều gì riêng khác mặc lòng, song le 
con phải nhớ ngày Chúa nhựt lễ cả là ngày thánh 
cùng là ngày (thuộc về Đ.G.T. cách riêng. Vậy lễ 
thì con phải dùng trót ngày ấy mà thờ phượng 
Đ..T., và làm nhiều việc lành phước đức cho 
đặng tỏ ra lòng mến người, và lập công 
trước mặt người, và nhớ đến sự rỗi linh hồn 
hơn mọi ngày. Bởi đó cho nên các thầy tấn sĩ 
hiệp một ý với nhau mà luận rằng: sự xem lễ 
ngày Chúa nhựt mà thôi, thì chẳng đủ, người ta 
có thêm việc lành khác, thì mới đủ. Nhơn vì sự ấy 
con phải siêng năng đọc kinh lần hột những 
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ngày ẩy hơn ngày khác, con phải xem sách chó 
đặng học cáo lẽ trong đạo, và dạy dỗ con cái đẩy 
tớ, nhứt là con phải có ý tứ mà năng than thở 
kêu van cùng Ð. G. T. trong lòng, cho đặng tỏ ra 
mến người, hoặc con chẳng đặng đi xem lễ, 
và con có đủ lề mà làm việc xác ngày ấy; thì con 
càng phải có ý tứ làm những việc ấy cho đặng bỗ 
lại việc trọng con chẳng làm đặng. Vä lại hoặc 
con đi thăm viếng kẻ liệt cho đặng an ủi nó, hay 
là con làm việc khác như làm vậy, cũng là sự rất 
phái, con cứ làm vậy, thì mới kể là vưng lời B.C. 
T. và Hội thánh mà giữ ngày ấy. 

Lạy Chúa tôi, trong các việc lành phước đức 
phải làm cho đặng giữ ngày Chúa nhựt, thì thật 
là Hội thánh buộc tôi phải đi xem lễ cùng đã ra lề 
luật riêng về đàng ấy, cho nên nếu tôi lấy làm dễ, 
làm thường, thì tôi phạm tội rất nặng. Lạy Chúa 
tôi, tôi lấy lề luật ấy làm phải lẽ, vì chưng trong 
đạo Chúa tôi chẳng có việc nào trọng và xứng 
đáng mà thờ phượng Chúa tôi cho bằng sự tế lễ 
mình cùng máu thánh B. G. G. Nhơn vì sự ấy, tôi 
có sức ngằn nào, thì tôi xin vưng phục lề luật ấy 
ngằn ấy, mà ở siêng năng xem lễ cho đặng thờ 
phượng chầu chực Chúa tôi, nhưng mà tôi xin 
Chúa tôi đoái lòng thương mà giúp sức cho tôi 
đặng xem lễ nên, vì chưng việc ấy thì trọng lắm, 
mà tôi thì mọn sức yếu đuổi những chia lòng chia 
trí ra; cho nên có ơn riêng Chúa tôi giúp sức cho 
tôi, thì tôi mới lo việc ấy cho xứng đáng tế lễ 
Chúa tôi. 

Vã lại bỡi vì ngày Chúa nhựt là ngày thuộc về 
Chúa tôi cách riêng, nhơn vì sự ấy, tôi chẳng 
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đám lẩy một sự xem lễ làm đủ, mà kẻ là đã giữ 
ngày ấy nên, những mà tôi muốn làm thêm nhiều 
việc lành phước đức tùy sức tôi mà thờ phượng 
ngợi khen Chúa tôi, và tỏ ra lòng mến Chúa tôi, 
tôi xin Chúa tôi ban ơn giúp sức cho tôi đặng giữ 
làm vậy, cho đến khi tôi đặng lên nước thiên 
đàng, là nơi tôi sẽ làm mọi việc thờ phượng ngợi 
khen và kính mến Chúa tôi hết lòng hết sức, làm 
mật cùng các thánh đời đời chẳng cùng. 


DOAN THỨ MƯỜI MỘT. 


GIẢNG VỀ SỰ PHẨI LO LIỆU THỂ NÀO, CHO ĐẶNG 
XEM LỄ C10 NÊN. 


Chẳng những là con phải đi xem lễ ngày Chúa 
nhựt, mà lại con phải làm hết sức cho đặng 
xem lễ nên, vì chưng Hội thánh đạy con đi xem lễ 
thì có ý cho eon làm việc lành xứng đáng đẹp lòng 
Đ.C.T. Vã lại sự làm lễ là nhắc lại việc Ð.E.6. đã 
làm khi người dưng mình trên cây thánh Giá mà 
chuộc tội thiên hạ, cho nên khi ấy có lòng thương 
ta thể nào, thì rày người dưng mình trên bàn thờ 
người hãy còn thương con thể ấy. Nhơn vì sự ấy; 
lễ Mi-sa là như kho thiêng liêng đầy mọi ơn lành 
mà nếu con xem lể nên, thì con đặng ăn mày 
nhiều ơn rất cả thể, giúp sức cho con đặng nên 
thánh và rồi linh hồn. Vì vậy nếu xưa nay con 
đặng xem lễ nhiều lần mà con chưa đặng bao 
nhiêu ơn, (hì tại con xem lễ chẳng nên, vì con 
xem lỗ vô ý vô tứ xem cách bề ngoài mà thôi, hay 
là có khi con đi xem lễ cho đặng cứ thói quen, mà 
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bắt chước người ta, kẻo con chẳng đi thì người 
ta chê chăng, hay là cho đăng vưng lời cha mẹ, 
hay là con có ý cho người fa khen con là kẻ ngoan 
đạo chăng? Con đi xem lễ mà có ý hèn bạ làm 
vậy, thì chẳng đặng ích gì sốt, mà lại cũng có tội, 
chẳng khác chỉ như quân Giu-dêu xưa khi nó theo 
Đ..G6. lên núi Ca-la-va-ri-ô đông lắm, nhưng 
mà kẻ thì có ý đóng đính người trên cây thánh 
Giá mà giết người, kẻ thì có ý đi coi sự lạ mà 
thôi, thì chẳng những là nó chẳng đặng nhờ 
công nghiệp máu thánh người, mà lại nó cũng 
phạm tội rất nặng mà chớ. 

Vì vậy con đừng bắt chước làm vậy, con hãy 
nhớ lỏ Mi-sa là tế lễ mình thánh máu thánh B.C. 
G. cho nên khi ẩy đã có chính mình D..6. đang 
ngự trên bàn} thờ thật. Vä lại cũng có muôn 

vàn thiên thần đang lấy lòng cung kính mà 
_ chầu chực người xung quanh bàn thờ, chẳng 
kbác chỉ vua ngự đâu, thì cũng có nhiều quân 
quan đứng đó mà chầu chực người. Bởi đó cho 
nên con phải lấy lòng cung kính mà giữ phép tío 
nết na khi đang xem lỗ Mi-sa, dừng làm sự gì vô 
phép; đừng ngó ngan ngó ngửa, cùng đừng đẻ 
trí khôn lo ra đàng nọ đàng lúa làm chỉ, mà bởi 
vì lễ Mi-sa là nhắc lại việc Đ.C.G, đã làm khi 
người chịu nạn chịu chết trên cây thánh Giá, thì 
con đi xem lễ, con phải có ý tứ nhớ sự thương 
khó Đ.0.0. mà giục lòng con mến, và fg ơn người 
cùng ăn năn lội; sự ấy thì dễ. Vì chưng những áo 
thầy cả mặc, và các việc người làm đang khi làm 
lồ thì đều chỉ nhắc lại sự thương khó Đ.E.G. hết, 
chẳng có việc nào trong sự làm lễ mà chẳng giúp 
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con cho đặng nhớ sự ấy. Vì vậy con phải xem bàn 
thờ chẳng khác chỉ như núi Ca-la-va-ri-ô mà thầy 
cả mặc áo làm lễ như thễ là chính mình B.G.6. 
đang đọn lên núi ấy cho đặng chịu nạn chịu chết. 
Nếu con suy đến làm vậy, thì dễ cầm lòng cầm trí 
lại mà giục lòng ăn năn tội, và tin cậy kính mến 
dường bằng con thấy Đ.0.G, thật đang treo trên 
thánh Giá vậy. 

Sau nữa con hãy suy đến những áo thầy cÃ mặc; 
và những việc người làm từng đều; trước hết cái 
khăn để trên vai, thì chỉ khăn quân dữ dùng lấy 
mà che mặt Đ.C.G. khi nó đánh đòn người mà 
nhạo rằng: Hỡởi người ai đánh mẩy? Áo trắng dài 
thầy cả mặc, thì chỉ áo trắng vua E-ro-de bát Đ.C. 
G. mặc mà chê người là kẻ dại, khi con thấy làm 
vậy; thì con phải nhớ B.G.G. đã hạ mình xuống vì 
lòng thương con là dường nào. Người chẳng nệ 
đẻ người ta khinh dễ người, và chê người là kẻ 
dại, mà con hằng muốn cho người ta tôn kính, và 
chẳng muốn cho người ta khinh để chút nào thì 
làm sao? 

Sau nữa thầy cả lấy dây mà thắc lưng, người 
lại lấy dây mà để nơi tay tả, và dây khác ở nơi 
cổ, những đều ấy thì chỉ những dây quân dữ 
dùng lấy mà trói Đ.G.6. và điệu người vào thành 
Giê-ru-sa-lem, con thấy làm vậy; thì con bãäy suy 
Đ.0.6. là đứng cực thánh vô cùng, mà người để 
cho người ta bắt và trói người như ,kẻ tội lỗi, cho 
nên con phải dốc lòng nhịn nhục chịu khó khi 
phải sự gì trái ý con, cũng một lẽ ấy; thầy cả mặc 
áo lễ mà sau áo lễ ấy, thì có thánh Giá lớn cho 
đặng chỉ những sự khốn khó rất cả thế Đ.0.G, 


đã phải chịu. Bỡi đó cho nên con cũng phải bằng 
lòng vác thánh Giá chiu khó mà theo chơn người. 

Khi thầy cả mặc áo đoạn, thì người xuống dưới 
bàn thờ mà đọc kinh nọ kinh kia làm một vuối kẻ 
giúp lễ, sự ấy thì chỉ D.6.G. toan chịu nạn chịu 
chết, thì người vào vườn Gieth-sê-ma-ni làm một 
cùng các đầy tớ mà cẩu nguyện. Lại khi thầy cả 
đọc các kinh đoạn, thì người bước lên bàn thờ 
mà người để kẻ giúp lễ dưới bàn thờ cho đặng 
bát chước Đ.0.6. làm khi vào vườn Gieth-sê-ma- 
_ ni người để các đẩy tớở một nơi mà người đến 
nơi riêng một. mình cho đặng cầu nguyện. 

Sau nữa thầy cả lên bàn thờ vừa rồi, thì người 
hun bàn thờ, sự ấy thì chỉ thằng Giu-dà hun 
mặt Đ.6.6. mà làm đấu cho quân đữ biết và bắt 
người, khi con thấy làm vậy; thì con phải cầm trí 
lại mà ăn năn tội, vì có khi con cũng mắc tội như 
thằng Giu-dä, là eon đọc kinh lần hột xem lễ xưng 
tội chịu lễ giá hình kính mến B. C, G6. mà thật con 
phú người cho ma qui; vì lòng con còn mê đàng 
tội lỗi và xưng tội chịu lễ chẳng nên chăng, 

-_ Vũ lại khi thầy cả ở trên bàn thờ, khi thì người 
ở chính giữa bàn thờ, khi thì người sang 
bên nọ, khi thì người sang bên kia, các đểu 
ấy thì chỉ Ð. G. G. phải bát, đoạn thì quân 
dữ điệu người đến nhiều nơi, khi thì trong nhà 
Cai-pha, khi thì trong đền vua E-ro-de, khi thì 
trong dinh quan Phi-la-tổ mà làm khốn cho người; 
đến sau thì thầy cất cái khăn che chén thánh, thì 
sự ấy chỉ quân dữ lột áo Ð. G. G. ra trước khi nó 
đóng đỉnh người trên cây thánh Giá, cho nên 
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người phải chịu khó xấu hỗ ở trân truồng truớc 
mặt người ta, khi ấy con phải ăn năn le buồn vì 
các tội lỗi con đã phạm vì lòng động lòng lo ước 
ao sự chẳng nên, hay là bắt chơn bắt tay làm sự 
quấy quá; vì chưng Đ.0.6. chẳng nệ chịu xấu hỗ 
dường ấy, vì người có ý đền vì các tội lỗi con đã 
phạm đến nhơn đức sạch sẽ. 

Thầy cả cất khăn che chén thánh, đoạn thì 
người cầm lấy bánh và rượn mà dưng cho B.E.T. 
mà chỉ B.G.6. đang chịu trăm ngàn sự khốn khó, 
thì hằng dưng những sự khốn khó người phải chịu 
cho Ð.6. Cha, cho nên cũng một lẽ ẩy con phải có 
ý tứ mà dưng cho B.Œ.T. NHI sự thương khó 
con gặp hằng ngày. 

Sau nữa thầy cả làm việc ấy đoạn, thì người 
rửa tay, thì có ý nhắc lại việc quan Phi-la-tô nửa 
tay khi nó luận Ð. Œ. G. phải đóng đỉnh trên cây 
th? Giá, dầu mà quan ấy xưng thật ÐĐ.0.6. là đứng 
vô tội mặc lòng, nó cũng ra lý đoán trái phép công 
bình làm vậy. Đến sau thầy cả cúi đầu xuống mà đọc 
kinh cầu nguyện; đoạn thì người trở mặt ra cùng 
bổn đạo mà bảo rằng: anh em hãy cầu nguyện, 
các đều ấy thì chỉ Đ.G.G. trên núi Ga-la-va-ri-ô và 
người vác thánh Giá nặng nề cho nên người phải 
cúi đầu xuống làm vậy; mà khi đi dọc đàng người 
thấy nhiều người đờn bà khóc lóc chảy nước mắt 
ra, thì trở mặt lại mà bảo rằng: chúng bay chớ 
khóe thương tao làm chi, nhưng mà hãy khóc vì 
chúng bay mà chớ. 

Khi đã đến giờ thầy cả truyền phép, thì con 
càng phải cầm trí lại hưn khi trước bội phần, vì 
chưng khi ấy thì chẳng còn bánh và rượu trên bàn 


thờ nữa, nhưng mà đã có thật mình cùng máu th? 
Đ..G. ngự trên ấy. Vì vậy khi ấy thầy cả giơ tay 
lên mà nhắc lại Ð.Œ.6. đã treo trên cây thánh Giá 
là thể nào. Nhơn vì sự ấy con phải sấp mình 
xuống mà thờ lạy mình thánh máu thánh Ð. 0. 6G, 
hết lòng hết sức. 

Khi đã truyền phép đoạn, thì thầy cứ việc đọc 
kinh cầu nguyện, bởi vì khi Ð. €. G. đang treo 
trên cây thánh Giá, thì người chỉ cầu nguyện cho 
quân đữ đang làm khốn cho người, đoạn thì 
thầy cả cầm lấy mình thánh mà bẻ ra làm ba phần, 
mà người bỏ một phần vào chén thánh, bỡi vì khi 
Đ..G. sinh thì, thì linh hồn người lìa khỏi xác 
mà linh hồn thì xuống Lâm-bô cho đặng cứu linh 
hồn kẻ lành phải giam cầm trong ấy. 

Vã lại thầy cũng đánh ngực mà rằng: lạy cori 
chiên Ð.C.T. hãy tha tội cho thiên hạ, xin người 
thương xem chúng tôi, sự ấy thì chỉ có nhiều 
kẻ lành thấy Đ.G. G. treo trên cây thánh Giá . 
thì đánh ngực ăn năn và nói rằng: thật ông nầy 
là con Đ.G.T,. 

Sau nữa thầy cả chịu lễ, thì ra như chôn mình 
cùng máu thánh ÐĐ..6. trong lòng người, sự ấy 
thì chỉ khi Đ.0.6. sanh thì vừa đoạn, thì ông Giu- 
de, và ông Ñi-co-đê-mô, và nhiều người khác lấy 
lòng cung kính mà tán-xác B.É.6. trong hang đá. 

Khi thầy cả đã chịu lễ đoạn, thì người trở mặt 
ra cùng bổn đạo mà rằng: D.U.T. ở cùng anh em; 
sự ấy thì chỉ ÐĐ.G G. sống lại đoạn, thì hiện ra 
cùng các thánh Tông đồ, và các đầy tớ nhiều lần, 
mà chúc sự bình an cho các đứng ấy. 

Sau hết khi lễ đã gần rổi, thầy cả lại trở mặt 
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cùng các bổn đạo mà làm phép lành, bỡi vì khi 
Đ.0.6. đã gần bỏ thế gian nầy mà lên trời, vì việc 
chuộc tội cứu thế đã trọn rồi, thì người cũng giơ 
tay làm phép lành cho các đầy tớ người như vậy. 

Ấy con thấy rõ ràng chẳng có việc nào trong sự 
làm lễ mà chẳng có sức nhắc lại những sự thương 
- khó Ð®.G.G. Bỡi đó cho nên bao giờ con đặng xem 
lễ, thì đã cầm trí lại mà nhớ các đều ấy mà dớc 
lòng ăn năn tội. và thờ phượng kính mến Ð.C.T, 


ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI 


CỒN GIẢNG VỀ SỰ PHẨI LO LIỆU THỂ NÀO CHO ĐẶNG 
XEM LỄ NÊN. 


Trong đoạn trước thì ta đã bày ra một cách rất 
tốt cho con đặng xem lễ nên, là nhớ các việc thầy 
cả làm khi đang làm lễ cho đặng nhớ sự thương 
khó D.G.6. Song le đang còn cách khác cũng đặng 
cứ mà xem lễ nên là thể nầy. 

Trước hết con phải biết, vốn Hội thánh hằng 
dưng lễ Mi-sa vì bổn ý nầy, thứ nhứt là cho đặng 
thờ phượng Đ.G.T. thứ hai là cho đặng đền vì tội, 
thứ ba là cho đặng cầu xin ơn nọ ơn kia; thứ bổn 
là cho đặng tạ ơn ÐĐ..T. vì mọi sự lành người đã 
ban cho ta xưa nay, Nhơn vì sự ấy, con có ý tứ 
mà hiệp một ý một lòng cùng Hội thánh, và thầy 
cả cho đặng xem lễ cũng là sự tốt lắm, và đặng 
ích trọng, cho nên khi thì con lấy lòng sốt sắng 
cung kính mà thờ phượng Đ..T. khi thì con giụo 
lòng ăn năn đền tội, khi thì con cầu xin ơn nọ ơn 
kia; khi thì con tạ ơn Ð.6.T, vì mọi ơn lành người 


—"1- 
đã ban cho con xưa nay. 

Vì vậy nếu con muốn cứ cách ấy mà xem lễ, thì 
con phải lo liệu thể nầy, trước hết khi thầy cả đã 
mặc áo rồi. mà người còn ở dưới bàn thờ mà đọc 
kinh cầu nguyện, cùng cúi mình xuống đọc kinh 
cáo mình, thì con phải ra sức hiệp một ý một lòng 
vuối người mà giục lòng ăn năn tội xin Đ.Œ.T,. 
đoái lòng thương mà tha các tội con đã làm xưa 
nay, bầu cho con xứng đáng xem lễ chầu chực 
mình thánh máu thánh B.G.6. cho nên, Đoạn thì 
con cậy công nghiệp rất thánh B.C.D. mà cầu xin 
Đ.0.T.T. soi sáng trí khôn con cho đặng lấy lòng 
sốt sắng cung kính mà xem lễ nên, đến sau con 
phải chia việc xem lễ ra làm bổn phần, cho con 
đặng làm bốn việc ta đã nói trước mới rồi, là thờ 
phượng, ăn năn, đền tội, cầu xin, và tạ ơn B.ữ.T, 
Trong phần thứ nhứt,là từ khi thầy cả khi sự làm 
lễ cho đến khi người đọc bài Ê-van, thì con phải 
làm việc thờ phượng ngợi khen Đ.G.T. cho nên 
khi ấy con phải bạ mình xuống trước mặt người, 
vì con suy xét người là đứng phép tắc vô cùng, 
oai nghi trọng vọng sáng láng vô cùng, mà con 
là kẻ hèn hạ như không, con phải nhìn lấy người 
làm Chúa riêng con, và xưng mình muốn chịu lụy 
vưng lời người trong mọi sự. Con phải hiệp một 
ý một lòng cùng mình thánh ÐĐ.G.G. mà thờ 
phượng ngợi khen người làm vậy, khi ấy con 
phải lấy lời nọ lời kia ma than thở cùng người cho 
đặng tỏ ra lòng cung kính và thờ phượng người. 
Song con đừng nhọc trí khôn mà tìm kiểm những 
lời khôn khéo mà than thở làm chỉ. Vì chưng con 
lấy lòng sốt sằng thật thà mà than thở đôi ba lời mà 


thôi và con nhắc đi nhắc lại lời ấy nhiều lần thì 
cũng đặng; bỡi vì D.E.T. chẳng muốn những lời 
khôn khéo cho bằng người muốn lòng thật thà. 
Ví dụ con lấy một lời nầy mà than thở rằng: Lạy 
Chúa tôi, tôi muốn hiệp một ý một lòng cùng Ð.€. 
G. mà thờ phượng ngợi khen Chúa tôi hết lòng 
hết sức thì cũng đã đủ. 

"Trong phần thứ hai là từ khi thầy cả đọc bài 
È-van cho đến giờ truyền phép, thì con phải làm 
việc thứ hai là giục làng ăn năn tội và xin D.G.T. 
lòng lành vô cùng đoái lòng thương mà tha các 
tội lỗi con đã phạm khi trước, và con dốc lòng 
chừa các tội lỗi ấy. Nhơn vì sự ấy khi con đã cầm 
+rí lại mà nhớ các tội con trông vậy; đoạn thì con 
lấy lòng sốt sắng mà đọc kinh ăn năn tội, hay là 
cun lấy lời nọ lời kia mà than thở cùng D.G.T. 
xin người tha những tội ấy cho, mà con phải 
than đi than lại làm vậy trong trót giờ ấy. Còn 
troug phần thứ ba, từ giờ truyền phép cho đến 
khi thầy cá chịu lễ, là giờ trọng nhứt trong sự 
xem lẻ, vì chưng khi ấy đã có thật mình cùng 
máu thánh Đ..0. ngự thật trên bàn thờ, thì con 
phải làm việc thứ ba, là cầu xin. Bỡi đó cho nên 
sau khi eon đã sấp mình xuống cho đặng hiệp 
một ý một lòng cùng thầy cả mà thờ lạy mình 
thánh B.0.G., đoạn thì con phải lấy lòng sốt sắng 
mà cầu xin những ơn con thiếu thốn về phần 
linh hồn cùng về phần xác vì công nghiệp cực 
trọng ÐĐ.€,G. Giờ ấy là chính giờ phải cầu xin 
cho lắm; vì chưng đã có chính mình Đ..6. đang 
ngự trên bàn thờ, mà người sẵn lòng nghe 
những lời con cầu xin. Cho nên con phải xin 
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nhiều đều. 

Con càng xin nhiều đều, thì càng tốt. Bởi vì Ð, 
C.T. là đứng giàu có vô cùng rộng rải vô cùng; 
nhơn vì sự ấy con xin nhiều đều thể nào, thì 
người cũng chẳng lấy làm phiển lòng bao giờ, 
nhưng mà con phải có ý tứ mà xin những đều đẹp 
lòng Ð.6.T., là những sự chỉ làm cho sáng đanh 
người, hay là làm ích cho linh hồn con, thì 
người mới sẵn lòng nghe. Vì vậy con bẩy cầu xin 
cho mình, hãy cầu xin cho vợ chồng con cái 
hãy cầu cho kể nghĩa thiết và cho mọi người,. 
nhứt là phải cầu cho cả và Hội thánh cho đặng 
mọi sự lành khỏi mọi sự dữ. Nhưng mà con 
đừng cầu xin cách ơ hờ, một phải lấy lòng sốt 
sắng ;lòng tin ,lòng trông cậy cho vững vàng mà 
cầu xin, thật thì D.f.T. sẽ nghe lời coa cầu khẩn. 
Sau hết trong phần thứ bốn là từ khi thầy cả 
chịu lẻ cho đến hết lỗ; thì con phải làm việc thứ 
bốn, là tạ ơn, vì vậy khi thầy cả đang chịu lỗ thì 
con phải có ý chịu lễ thiêng liêng, là ra sức hiệp 
một ý một lòng cùng thầy mà ước ao chịu lễ cho 
thật, đoạn thì con phải cầm trí lại mà nhớ những 
ơn trọng Đ.Ú.T. đã ban cho con về phần linh hồn 
và phần xác xưa nay, nhứt là bỡi vì con đã đặng 
xem lễ trong ngày hôm nay, thì con phải ở hết 
lòng mà tạ ơn người vì những sự ấy. Hãy cậy 
công nghiệp của lổ cực trọng thầy cả đã dưng 
trên ban thờ mới rồi, là mình Đ..6. mà tạ ơn 
người cho xứng đáng; hãy hiệp một ý một lòng 
cùng các thánh Nam Ñữ trên thiên đàng cho 
đặng tạ ơn Ð.C.T. nếu con lấy lòng sốt sắng mà 
tạ ơn người làm vậy, thì sự ấy đẹp lòng người là 
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đường nào! Sự ấy là như mở đàng cho người lại 
ban nhiều ơn khác cho con, vì chưng chẳng có 
sự gì đẹp lòng Đ.G.T. cho bằng khi người ta biết 
ơn người. Vì vậy nếu xưa nay con có lòng sốt sắng 
mà cứ như làm vậy, cho đặng xem lễ thì con 
đặng ơn Đ.6.T. biết là bao nhiêu. Vậy xưa nay 
con hay đi xem lễ cách ơ hờ bể ngoài mà thôi, 
thì con thiệt bại là dường nào! Vì chưng xưa nay 
con đem xác vào nhà thờ, mà xem lễ mà thôi còn 
trí khôn con thì ở xa những chia lòng chia trí tư 
tưởng đàng nọ đàng kia hay là ngó ngan ngó 
ngửa. Nhơn vì sự ấy con xem lễ đã nhiều lần mà 
chẳng đặng ích là bao nhiêu. Vì vậy con phải dốc 
lòng từ nẩy về sau cứ một cách nào trong hai 
cách ta đã bày ra cho đặng xem lễ nên, để cho con 
đặng nhờ giờ ấy mà suy gẫm về sự thương khó 
Đ.6.6., và thờ phượng ngợi khen tạ ơn B.ỊG. T. 
và an năn đền tội cùng xin cho đặng những ơn 
thiếu thốn về phần linh hồn cùng về phần xác. 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đoái lòng thương mà lập 
lễ Mi-sa ra như kho thiêng liêng, cùng là mạch mọi 
sự lành, nhưng mà bởi tôi mê muội những chia 
lòng chia trí xem lễ cbẳng nên, thì tôi chẳng 
đặng ích gì, nhưng mà rày tôi mới biểu sự xem 
lễ là sự trọng là dường nào. Nhơn vì ấy tôi dốc 
lòng từ nầy về sau thì làm hết sức cho đặng xem 
lễ nên, là lấy lòng sốt sắng mà suy gẳẩm về sự 
thương khó Đ. G. G6. và thờ phượng ngợi khen 
Chúa tôi, nhưng mà tôi hèn sứo yếu đuối lắm, 
Nhơn vì sự ấy tôi xin Chúa tôi lại đoái lòng 
thương mà ban ơn giúp sức cho tôi đặng lấy 
lòng sốt sắug mà xem lễ làm vậy, hầu cho 
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tôi đăng nhờ sự xem lễ ấy mà thờ phượng Chúa 
tôi cách xứng đáng đẹp lòng Chúa lôi. 


DOAN THỨ MƯỜI BA. 
GIẢNG VỀ §Ự' THƯƠNG YÊU NGƯỜI TA. 


Trong kinh thánh đã có lời Ð. G. G. phán dạy 
rằng: phải thương yêu người ta như bằng mình 
vậy. Lại có lời khác rằng: kể nào thương yêu 
người ta cho nên thì đặng kẻ là đã giữ lẻ luật Ð. 
Œ.T. cho trọn. 

Ba điều răn trước thì chỉ các việc ta phải làm 
mà thờ phượng kính mến D. 6, T.; còn bảy điều 
răn sau thì chÏ cáo việc người ta phải làm cùng 
nhau cho phải đạo, mà các việc ẩy thì tóm tát lại 
trong một lời nầy rằng: phải thương yêu người 
ta như mình vậy. Vì vậy sự thương yêu người ta 
như mình, là chúc mọi sự lành và làm mọi sự 
lành cho người ta, cho nên mình ước ao cho 
mình thể nào, thì cũng phải ước ao và làm cho 
người ta thể ấy, thì mới kẻ là thương yêu người 
ta cho nên, chẳng có đều nào mà Ð. Œ. G. răn bảo 
nhặt cho bằng sự thương yêu người ta. Cho nên 
người phán cùng các đầy tớ chính điều răn tao dạy 
chúng bay: là chúng bay phải thương yêu nhau, 
và lại người cũng muổn cho người ta lấy sự ấy 
mà nhìn biết kẻ làm đẩy tớ người. Bởi đó cho 
nên kể nào chẳng thương yêu người ta, thì chẳng 
đặng kẻ là đầy tớ D.0.G6. cùng chẳng đặng gọi là 
bỏn đạo, vì ra như kẻ ấy đã bỏ phép đạo Ê-van 
mà thật các bản đạo đời trước có lòng thương 


nhau cách riêng làm vậy, cho nên ra nhữ các bến 
đạo ấy có một lòng một linh hồn vuối nhau. 

Nhơn vì sự ấy, kẻ°ngoại đạo đời ấy thấy làm 
vậy, thì lấy làm lạ mà khen kẻ có đạo lắm, cho 
nên sự ấy cũng làm cho sáng danh Cha cả lắm, 
nhưng mà thương ôi! đời bây giờ thì khác xa 
lắm. Nhơn đức thương yêu người ta là dấu riêng 
kẻ có đạo thì hầu ra như biển đi mất; song le con 
phải tin thật đều nầy: là kẻ chẳng có lòng thương 
yêu người ta làm vậy, thì chẳng có lề nào mà 
trông cậy đặog rỗi linh hồn lên thiên đàng, vì 
chưng kẻ nào chẳng có lòng thương yêu người 
ta, thì nó cũng chẳng có lòng kính mến Ð. C. T.; 
như lời ông thánh Gioang tông đồ đạy rằng: nếu 
có ai nói rằng: tôi kính mến D.Ẽ.T., mà nó chẳng 
có lòng thương yêu người ta, thì nó nói đối mà 
chớ. Vì chưng nếu nó chẳng có thương yêu anh 
em mình là kẻ mình xem thấy nhản tiền, thì nó 
kính mến Đ.Œ.T. là đứng con mắt nó xem chẳng 
thấy làm sao đặng? Nhơn vì sự ấy, ông thánh ấy 
hằng lấy đều ấy mà khuyên bảo người ta, cho 
nên khi người đã già cả người chẳng còn giảng 
đặng nhiều lời nữa, thì người lấy một đều nầy 
mà khuyên bảo bốn đạo rằng: chúng con hãy 
thương yêu nhau, và có kẻ hỏi người rằng: vì lễ 
nào mà người hằng nói đi nói lại một đều ấy mãi? 
Thì người bảo rằng: bởi vì điều ấy là điều răn 
riêng D..,G., cho nên nếu người ta giữ đều ấy 
cho trọn, thì đã đủ cho đặng rỗi linh hồn. 

Vã lại ông thánh Phao-lổ cũng đã dạy làm vậy 
nữa. Vì chưng người dạy rằng: kẻ nào có lòng 
thương yêu người ta, thì đặng kẻ là đã giữ lẻ 
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luật cho trọn. Đều ấy thì thậm phải, vì chưng. 
ai có lòng thương yêu người ta cho thật, thì 
chẳng đám làm sự gì lề luật cấm, chẳng đám nói 
lời gì hay là làm sự gì mất lòng người fa, cùng 
chẳng đám ăn trộm ăn cướp; hay là làm sự gì 
thiệt hại người ta cách nào. Vã lại cũng sẵn lòng 
làm mọi sự lành cho người ta. 

Song le con đừng nghĩ rằng: lề luật Ð.C.T. dạy 
ta phải thương yêu người fa thì có ý nói đến 
những kẻ họ hàng, bay là kẻ thiết nghĩa với ta 
mà thôi đâu. Vì chưng đã có lờiĐ.G.6. phán rằng: 
nếu chúng bay có lòng yêu kẻ có lòng thương 
yêu chúng bay mà thôi, thì nào đặng ích gì? Chớ 
thì kể ngoại đạo chẳng làm sự ấy sao? Cho nên 
con phải thương yêu hết mọi người thảy thầy, dầu. 
kẻcó đạo dầu kẻ chẳng có đạo, dầu kẻ thiết nghĩa 
cùng ta, dầu những người lạ, bởi vì mọi người. 
thì bởi một Đ.C.T. mà sinh ra. Cho nên cả và 
loài người ta là như một nhà chung, mà 
Đ.C.T. là cha chung cả và nhà ấy, mà người 
đã dựng nên hết mọi người, vì một ý là 
cho nó đặng rồi linh hồn lên thiên đàng. Nhơn vì 
sự ấy, B.C.6. đã đỗ máu thánh người ra cho: 
đăng chuộc nó hết cả thảy thảy. 

Vã lại con cũng phải thương yêu những kẻ 
ghét con cùng làm hại con nữa, vì chưng đã có 
lời ÐĐ.C.G. pbán dạy tỏ tường rằng: Chúng bay 
bãy thương yêu kẻ ngbịch vuốt chúng bay, hãy 
làm những sự. lành cho những kẻ ghét, hay là 
làm hại chúng bay. Hãy trả sự lành thay vì sự dữ, 
đỏ cho chúng bay nên giống như cha cả chúng 
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bay ở trên trời, là đứng hay làm cho mặt trời soi 
sáng cho kể lành cùng kẻ dữ. Vì vậy con đừng 
nghĩ rằng: thương yêu kế làm bại mình, và làm 
sự lành cho kể ghét mình là sự quá sức mình, vì 
là sự trá` tính xác thịt quá lẽ, sự ấy chẳng có, 
nếu có phải là sự quá sức mình, thì Ð.C.T. chẳng 
buộc con làm vậy; vì chưng sự gì quá sức loài 
người ta, thì B.C.T. châng buộc đều ấy; tuy rằng: 
sự ấy trái tính xác thịt mặc lòng, sopg le eác ơn 
Đ.C.T. giúp sức cho con, thì dễ thương yêu kẻ 
nghịch cùng mình làm vậy. Mà nếu con có thật 
lòng mà xin ơn ấy cùng Đ.É.T., thì người sẵn 
lòng ban cho con; vã lại chính mình D.0.6. cũng 
đã làm gương cho con làm vậy, vì chưng khi 
người đang treo trên cây thánh Giá, thì người 
chẳng những là tha tội cho kẻ làm khốn người, 
mà lại người cũng cầu cho nó nữa. Nhơn vì sự 
ấy, xưa nay nhiều người lấy lòng đạo đức mà 
tha tội cho kẻ đã làm mất lòng mình, và làm 
nhiều sự lành cho kẻ ghét (mình, vì có ý vưng 
lời B.C.T. và bát chước Đ.E.0. cho nên con cũng 
có thể mà bát chước như làm vậy mà thương 
yêu kê đã làm mất lòng con. 

Vì vậy con phải thương yêu hết mọi người, 
chẳng kì kẻ lành kế đữ kẻ có nghĩa vuối con, bay 
là kẻ ghét con, vì chưng lề luật D.G.T. chẳng 
chừa người nào sốt. Nhưng mà con cũng phải 
biết có nhiều kẻ thương yêu người fa mà chưa 
kể là giữ lề luật D.C.T. vì nó thương yêu người 
ta vì lẽ tự nhiên, mà chẳng phải vì B.C.T. ví dụ 
cha mẹ thương-yêu con cái, mà con cái cũng yêu 
mến cha mẹ, người ta thương yêu người nọ 
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người kia; vì người ấy đã làm ơn cho mình, hay 
là lẽ nào khác làm vậy; song nó chẳng thương vì 
Đ.C.T., một thương vì lẽ tự nhiên, hay là vì mình 
đặng nhờ về phần xác, hay là vì lễ nào khác xấu 
xa hơn nữa là vì tội. Cho nên nó chẳng có công 
gì trước mặt B..T., mà lại cũng có nhiều lần nó 
có tội, vì thương yêu người ta trái lẽ làm vậy. 
Cho nên sự ấy chẳng đặng gọi là thương yêu người 
ta đâu, thật là ghét người ta mà chớ, chẳng khác 
chỉ như kẻ đi bắn tên, nó muốn cho đặng vật 
lám, nhưng mà nó muốn nhữug vật ấy cho đặug 
chết đi mà thôi. Cũng một lễ ấy, kẻ thương yêu 
người ta trái lẽ làm vậy, thì cũng có ý làm hại 
và giết linh hồn kẻ ấy như làm vậy. Nhơn vì 
sự ấy, con phải thương yêu người ta vì một 
Đ.£.T., cho đặng,vưng lời D.Œ.T. đã răn dạy làm 
vậy, và cho đặng đẹp lòug †Đ.C.T. nữa, nhứt là 
con phải thương yêu người ta về phần linh hồn, 
là cầu nguyện cho nó, và làm gương lành cho nó 
bắt chước mà tập đi đàng nhơn đức. Gon có lòng 
thương làm vậy thì mới kể là yêu người. 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi hay thương yêu mọi 
người cho trọn, cùng đã dạy chúng tôi rằng: 
Chúng bay có lòng thương yêu hết mọi người làm 
vậy thì mới kể là đầy tớ Chúa tôi. Chúa tôi đã lấy 
lời nói và việc làm mà dạy làm vậy, vì vậy tôi xin 
Chúa tôi ban ơn giúp sức cho tôi biết đàng lấy lòng 
đạo đức mà thương yêu người ta như làm vậy 
và thương yêu nó như mình; tôi nửa, để cho tôi 
có sức ngăn nào, thì làm ơn lành cho nó ngằn ấy, 
tôi muốn thương yêu người ta làm vậy, chẳng 
phải là vì lẽ nào, tự nhiên mà tôi muốn thương 
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yêu vì Chúa tôi đã răn dạy, và vì lông đạo đức mà 
thôi. Vũ lại (ôi cũng muốn thương yêu hết mọi 
người, dầu mà kẻ lành kẻ đử, dầu kẻ đã làm ơn 
cho tôi, hay là kẻ ghét tôi, hoặa có ai gbét tôi, hay 
là làm sự gì mất lòng tôi, thì tôi liền nhớ Chúa 
tôi đã đoái lòng thương mà chịu nạn chịu chết 
cho cả và loài người ta, khi nó đaug làm nghịch 
cùng Chúa tôi, mà Chúa tôi đã cầu nguyện cho kẻ 
làm khốn Chúa tôi. Nhơn vì sự ấy tôi xin bằng 
lòng tha mọi sự cho người ta chẳng dám ghét ai, 
hay là oán thù ai bao giờ, cùng chẳng dám lấy sự 
dữ mà trả thay vì sự dữ, hay là làm sự gì mất 
lòng ai bao giờ, nhưng mà tôi có ý làm hết sức 
mà cứu giúp linh hôn người ta cho nó đặng làm 
-t)¡ Chúa tôi cho trọn. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI BỔN 
GIẲNG VỀ SỰ THẢO KÍNH CHA MẸ. 


Biểu răn thứ bốn dạy rằng: hãy thảo kính cha 
mẹ; hầu cho chúng bay đặng sống lâu dài dưới 
thổ gian nầy, vốn Đ.C.T. đã in điều răn nầy {rong 
lòng hết mọi người, cho nên dầu kể ngoại chẳng 
biết đạo thánh Đ..T. mặc lòng, nó cũng đã biết 
phải kính thờ cha mẹ. Nhưng mà D..T. muốn 
cho người ta biết sự thảo kính cha mẹ là sự trọng 
dường nào, thì người lại nhắc lại đều ấy mà đặt 
vào trong mười sự răn người. Bởi đó cho nôn 
người lập ba điền răn trước hết mà chỉ các việc 
người ta phải làm mà thờ phượng người, đoạn 
thì người liền lận rạ điểu rănp thứ bổn mà dạy 
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phải thảo kính oha.me, để cho người ta biết chẳn g 
€5 sự gì trọng cho bằng con cái thảo kính cha 
mẹ. Vã lại người cũng phán hứa phần thưởng 
cho kẻ giữ điều răn ấy nên, là kẻ ấy đặng sống 
lâu đài ở đời nầy. Đỡi đó cho nên con biểu đặng 
sự thảo kính cha mẹ là sự cần và trọng cùng phải 
lẽ là dường nào, con cũng hiểu đặng sự thảo 
kính cha mẹ là sự có ích cho con là dường 
nào nửa. Song con phái biết sự thảo kính 
cha mẹ, thì tóm lại bốn đều nầy, thứ nhứt là 
kính, thứ hai là mến, thứ ba là chịu lụy, thứ bốn 
là giúp đỡ cha mẹ khi thiếu thốn sự gì về phần. 
hồn bay là phần xác. | 

Vì vậy trước hết con phải có lòng thảø kính cha 
mẹ, con chẳng bao giờ nên làm sự gì vô phép 
cùng cha mẹ, dầu mà con đã có nhiều tuỏi, hay là 
đặng lên bực trọng, mà cha mẹ liền hạ khó khăn 
mặc lòng, con cũng phải có lòng kính người bấ 
trong và bể ngoài, nghĩa là con phải lấy lòng 
khiêm nhượng mà nghe lời cha mẹ răn bảo, bay 
là sửa dạy, và lấy lòng cung kính mà nói cùng 
cha mẹ, mà chẳng bao giờ dám nói lời gì, hay là 
làm việc gì mất lòng cha mẹ, hay là vô phép cùng 
cha mẹ; mà hoặc cha mẹ mắc tính mê nết xấu gì, 
thì chớ dám nói đến sự ấy, mà lại phải giấu giếm 
sự ấy cho kính, như lời ông thánh kia nói rằng: 
con cái có lòng kính cha mẹ là kế đã sanh nó ra, 
thì phải lễ lắm, vì chưng nó đặng sự gì, thì bỡi 
cha mẹ mà ra, cho nên sự khinh dễ cha mẹ, hay 
là ở vô phép cùng cha mẹ thì ra vô nhơn bội 
nghĩa và bất hiếu quá lẻ. Vì chưng tuy rằng: cha 
mẹ là loài hèn hạ như con, và có nhiều tính mê 
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nết xấu mặc lòng, song le người ở thay mặt Đ.Œ. 
T. mà coi sóc cùng đã có quờn phép Đ.E.T. mà 
dạy dỗ con. Nhơn vì sự ấy con ở vô phép cùrg 
cha mẹ, ấy là vô phép cùng Đ.C.T. Bởi đó cho 
nên trong lề luật đạo cũ Đ.C.T. đã truyển đạy 
luận giết những người cả lòng ở vô phép cùng 
cha mẹ. Vì chưng đã có lời người phán dạy rằng: 
nếu cố ai cả dám lấy lời nói mà phạm đến linh 
cha mẹ, thì nó phải luận chết mà chớ. Cho nên 
con hằng phải lấy lời nói eùng việc làm mà tổ ra 
lòng thảo kính cha mẹ. 

Việc thứ bai con cái phải tổ ra lòng thảo kính 
là mến cha mẹ. Ñào có cần gì mà phải lấy lễ nào 
cho đặng làm chứng con cái phải có lòng mến 
cha mẹ sao? Ớ con hãy cẩm trí lại mà nhớ xưa 
nay cha mẹ đã làm ơn cho con và hãy còn làm ơn 
cho con bằng ngày là dường nào; vậy thì chẳng 
phải cha mẹ sanh con ra ở thể gian nầy sao? Mà 
con sinh ra vừa đoạn (hì biết cha mẹ đã khó nhọc 
mà dưỡng nuôi và coi sóc con là dường nào! Khi 
_ eon đang bé làm vậy thì con yểu đuối thiểu thốn 
mọi sự, nhưng mà cha mẹ chẳng tiếc công chẳng 
tiế mình cho đặng coi sóc và gìn giữ con. Cha 
mẹ thương con và lo lắng cho con và lo liệu mọi 
thế mọi cách cho con đặng mọi sự lành khỏi mọi 
sự dữ, Cho nên dầu cha mẹ phải khó nhọc mà 
coi sóc con, và Ìo liệu cho con thể nào mặc lòng, 
song le người vui lòng, mà chịu khó làm vậy, đẻ 
cho con đặng nhờ. Vũ lại khi con lớn lên, thì cha 
mẹ càng phải lo lắng chịu khó mà dạy đỗ, và lo 
cửa nhà cho con; vì vậy cha mẹ thương con và lo 
láng cho con dường ấy, thì nào con có sức gì mà 
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tỏ ra lòng mến cùng trả nghĩa cha mẹ cho đủ bao 
giờ sao? Ắt là nếu có con cái nào chẳng biết nghĩa 
cùng chẳng có lòng mến cha mẹ, thì chẳng những ˆ 
là nó chẳng đáng gọi là bốn đạo, mà lại nó chẳug 
đáng thuộc về loài người ta, nó là giống gở lạ mà 
chớ. Vì chưng nếu có người nào làm sự lành cho 
con, thì áất là con biết ơn và con có lòng mến 
người ấy. Nhưng mà có người nào làm sự lành 
cho con bằng cha mẹ sao? Bởi đó cho nên những 
con cái chẳng có lòng mếa mà lại có lòng dữ 
ghen ghét cha mẹ thì nó có tội nặng trước mặt Ð, 
C.T. là dường nào. Ắt là đứa nào phạm tội trái 
tính tự nhiên dường ấy nó khỏi ÐĐ..T. oán phạt 
nó là họa. Sau nữa việc thứ ba con cái phải làm 
là chịu lụy vưng lời cha mẹ, vì chưng đã có lời 
ông thánh DPhao-lồ dạy rằng: Ớ con cái kia, hãy 
chịu lụy vưag lời cha mẹ. Vì chưng Ð. C. T. đã 
truyền dạy làm vậy. Ấy vậy vì lẽ nào mà con cái 
phái chịu lụy vưng lời cha mẹ? thật là bỡi vì B.C.T, 
đã ban quờn phép cho cha mẹ mà răn dạy con cái, 
Cho nên cha mẹ có quờn phép Đ.C.T. và ở thay 
mặt Ð.0.T. mà sửa dạy con cái. Nhơn vì sự ấy con 
cái chẳng chịu lụy cha mẹ hay là có cãi trả vô 
phép cùng cha mẹ, thì ra như chẳng chịu lụy Ð. 
Œ.T.; Vä lại nếu con cái có thật lòng kính cha mẹ 
thì nó cũng sẵn lòng chịu lụy vưng lời nữa. 

Nhược bằng nó chẳng sẵn lòng chịu lụy vưng lời 
hay là cé nói cäi trả cùng chẳng hay ép mình ép 
xác mà vưng lời, ấy là dấu nó chẳng eó thật lòng 
kính cha mẹ. Nhơn vì sự ấy cha mẹ dạy thẻ nào, 
thì con phải lấy làm mến và vui lòng mà vưng eứ 
làm vậy. Con đừng cäi trả lầm bằm bao giờ làm 
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chỉ; hãy nhớ gương sáng Ð.C.G. đã làm cho con 
về đàng ấy, vì chưng dầu mà người là đứng 
phép tác vô cùng và là Chúa mọi sự mặc lòng, 
song le người hạ mình xuống cho đến đổi người 
chịu lụy vưng lời rất thánh Đ.C.B. cùng ông 
thánh Giu-de trong mọi sự. Bởi vì người ta nhìn 
lấy Đ.C.DB. và ông thánh Giu-de làm cha mẹ 
người, mà lại con hãy nhớ nếu con chẳng chịu 
lụy vưng lời mà cäãi trả làm vậy, thì chẳng những 
là có tội vô phép cùng cha mẹ, mà lại con làm địp 
cho cha mẹ buồn giận, chưởi rủa hay là phạm tội 
khác làm vậy, thì con phải chịu các tội lỗi ấy. 
Song le hoặc eon hỏi rằng: phải chịu lụy vưng 
lời trong những việc nào? Ông thánh Au-eu-xi- 
tỉnh dạy rằng: cha mẹ đạy bảo sự gì phải lẽ, và 
chẳng trái nghịch cùng lề luật Đ.C.T., thì con 
phải vưng trong những sự ấy. Cho nên cha mẹ 
đạy con làm ăn làm việc nầy việc kia, hay là đọc 
kinh lần hột đi xem lễ hay là những sự khác làm 
vậy, thì con phải vưng cứ, mà nếu con chẳng cứ 
thì có tội. Nhược bằng cha mẹ đạy bảo con làm 
sự gì có tội -và trái nghịch cùng lề luật .Đ.E.T. 
thì chẳng những là chẳng nên cứ, mà lại nếu con 
vưng lời trái phép làm vậy thì con phạm tội. 

Bởi đó cho nên cha mẹ dạy con ăn trộm ăn cướp 
hay là làm sự gì đối trá ăn của đơm tế, hay là bỏ đọc 
kinh lần hột, bỏ xem lễ, hay là sự gì khác có tội 
như vậy, thì eon chẳng nên cứ, một phải lấy lòng 
khiêm nhượng mà xin cha mẹ miễn chước, vì 
rằng: sự ấy có tội, mà hoặc cha mẹ phàn nàn, và 
buồn giận, vì con chẳng làm sự tội làm vậy, thì 
chẳng phải nao, con chẳng có tội gì vì sự ấy đậu, 
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Vì chưng đã có lời ông thánh Vê-rô dạy rằng: thà 
vưng lời Đ.Œ.T. thì hơn vưng lời người ta. 

Sau kết việc thứ bốn con cái phải làm, là giúp 
đỡ cha mẹ khi thiếu thốn sự gì về phần linh hồn, 
hay là về phần xác. Ấy người ta còn có lòng thương 
và giúp đỡ kẻ thiểu thốn sự gì, huổng làn là con 
cíi phải sẵn lòng thương mà trả nghĩa và giúp 
đỡ cha mẹ khi thiểu thốn sự gì. Vì chưng con cái 
mắc nợ cha mẹ cả thể lắm, đầu mà nó làm hết sức 
thể nào, cũng chẳng có sức trả nghĩa cha mẹ cho 
xứng đáng bao giờ đặng. Bỡi đó cho nên con có 
sức ngần nào, thì trướo hết phải sẵn lòng giúp 
cha mẹ về phần xác ngần ấy, cho nên hoặc cha 
mẹ đau đớn, bay là già nô tuổi tác, hay là khó 
khăn thiếu thốn sự ăn mặc, thì con phải làm hết 
sức cho đặng nuôi nứng cha mẹ, cùng cho ăn 
mặc, và chạy thuốc than cho người, con chẳng nên 
tiếc sự gì cho đặng giúp cha mẹ trong lúc ẩy, phải 
nhớ khi trước cha mẹ cbẳng có tiếc đi gì cho đặng 
nuôi con, cho nên con đặng dịp mà trả nghĩa cho 
cha mẹ làm vậy, thì con phải lấy làm vui mừng, 
cùng sẵn lòng giúp cha mẹ, con đừng bắt chước 
những người vô nhơn bội nghĩa, khi nó thấy cha 
mẹ già cả thiểu thốn mọi sự, thì nó nhiết nhóc 
người, và chẳng sẵn lòng giúp người chút nào, 
hay là trốn đi mhố khỏi. nuôi cha mẹ. Thật sự ấy 
thì gớm ghiếc mọi đàng, song le nhứt là eon phải 
giúp đỡ cha mẹ về phần linh hồn, cho nên hoặc 
cha mẹ phải sự gì khốn khó, thì con phải lấy lòng 
hiền lành mà an ủi người, hoặc cha mẹ khô khan 
nguội lạnh, bay là mắc tính mê nết xấu nào, thì 
con phải lấy lòng sốt sắng mà cẩu nguyện cho 
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người, và lấy lời lành mà khuyên bảo người cho 
đặng chừa tính mê nết xấu, xưa nay có nhiều con 
cái cứ làm vậy, thì làm cho cha mẹ trở lại ăn năn 
tội cho thật. Sau nữa hoặc cha mẹ đau đớn, thì 
phải khuyên bảo an ủi, và lo liệu rước thầy cả cho 
người đặng chịu các phép, và dọn mình chết 
lành. Bằng khi cha mẹ đã sanh thì, thì phải cứ 
phép trong đạo mà báo hiểu, là lấy lòng sốt sắng 
mà cầu nguyện, và làm nhiều việc lành tùy sức 
mình cho đặng giúp linh hồn cha mẹ. 

Ấy là tóm tát lại những việc con cái phải làm 
mà báo biếu và thảo kính cha mẹ, vì vậy con hãy 
nhớ Đ.C.T. truyển dạy con phải có lòng kính, lòng 
mổn, cùng chịu lụy, và giúp đỡ cha mẹ, cho nên con 
phản ở vui lòng mà làm các việc ấy, cho con đặng 
đáng những ơn lành B.Œ.T. đã quen ban cho kẻ 
có lòng thảo kính cha mẹ, và khỏi những sự dữ 
người đä quen dùng lấy mà phạt những kể vô 
nhơn bội nghĩa cùng cha mẹ. 

Lạy Chúa tôi, nào có cần gì mà Chúa tôi ra lẻ 
luật riêng mà buộc tôi phải thảo kính cha mẹ. Vậy 
thì tính tự nhiên chẳng dạy tôi về đàng ấy cho 
đủ sao? Nhưng mà Chúa tôi muốn cho tôi hiểu sự 
thảo kính cha mẹ là sự cần; và sự trọng là dường 
nào. Nhơn vì sự ấy Chúa tôi đã ra điều răn làm 
vậy. Dỡi đó cho nên, tôi cậy ơn Chúa tôi giúp sức 
cho tôi, thì tôi chẳng dám lỗi đều ấy bao giờ, 
Nhưng mà tôi sẽ làm hết sức mà thảo kính cha 
mẹ cho rên, tôi thảo kính vì cha mẹ là kẻ Chúa 
tôi đã dùng lấy mà sanh ra và dưỡng nuôi tôi, 
cùng ước ao kính mến cha mẹ hơn mọi sự thế gian 
nẩy, và vưng lời chịu lụy người, vì có quờn phép 


Chúa tôi, và thay mặt Chúa tôi mà coi sóc tôi. Vã lại 
cha mẹ có lòng thương giúp tôi, khi tôi còn bé thể 
nào, thì tôi cũng muốn giúp đỡ khi già cả thể ấy, 
hầu cho đặng trả nghĩa người. Tôi xin Chúa tôi 
giúp sức cho tôi đặng cứ như làm vậy cho đặng 
đáng mọi ơn thánh Chúa tôi đã phán hứa cho kê 
có lòng thảo kính cha mẹ. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI LĂM,. 
GIẢNG VỀ CHA MẸ PHẢI COI SỐC CON CẢI LÀ THỂ NÀO. 


Dầu mà điều răn thứ bổn chỉ các việc con cái phải 
làm mà thảo kính cha mẹ mặc lòng, song điều 
răn ấy cũng chỉ những việc cha mẹ phái làm mà 
coi sóc dạy đổ con cái; vì chưng con cái chẳng 
phải là của riêng cha mẹ đâu, nhưng mà là của Ð. 
C.T. phú cho cha mẹ mà thôi. Cho nên cha mẹ coi 
sóc con cái thể nào, thì sau nầy phải tính toán. 
đều ấy lại cùng Đ.G.T., mà thật có nhiều cha mẹ 
đä mất.linh hồn sa địa ngục vì coi sóc con cái 
chẳng nên. 

Vì vậy kẻ làm cha mẹ thì phải hết lòng mà coi 
sóo con cái cho khỏi phạm tội trước mặt Đ.6.T. 
Nhưng mà sự coi sóc ccn cái thì chỉ phần linh 
hồn và phần xác; về phần xác thì cha mẹ phải lo 
liệu mà nuôi nấng và gìn giữ cho con cái đặng 
bình an khỏe mạnh và lo cửa nhà cho nó đặng tập 
nghề nghiệp mà làm ăn; ta nói tát làm vậy; bởi 
vì thường thường cha mẹ thương con cái về 
phần xác lắm, cho nên chẳng mấy khi có lỗi về 
đàng ấy. 
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-€òn về phần linh hồn thì có nhiều việc hơn và 
khó hơn bội phần, vì vậy trước hết khi con còn ở 
troug lòng mẹ, thì cha mẹ phải có ý tứ mà nhớ 
con trẻ ấy chẳng phải là của mình, cho nên phải 
dưng nó cho Đ.C.T. và cho rất thánh Ð.C.B., mà 
năng cầu nguyện cho đặng sanh con cái bình an, 
mà hoặs chẳng may mẹ nó có sa thai, thì phải 
liệu mà làm phép rửa tội cho nó cho kíp, chẳng 
nên lấy sự ấy làm đẻ, Bỡi vì dầu mà nó chưa đủ 
tháng mặc lòng; cũng đã có linh hồn rồi, cho nên 
cha mẹ lấy làm dễ mà chẳng rửa tội cho nó, thì 
thiệt linh hồn nó lắm, mà lại vốn cha mẹ chẳng 
nên rửa tội cho con cái mặc lòng, song khi túng 
làm vậy, thì cha mẹ cũng đặng rửa tội cho con 
mình mà chẳng có lỗi gì. 

Đằng khi con cái đã sinh ra bằng an đoạn, thì 
việc trước hết cha mẹ phải làm là lo liệu làm 
phép rửa tội, bởi vì con trễ ẩy non nớt yếu đuổi 
lắm, mà lại nó chịu phép rửa tội rồi thì mới 
đặng lên thiên đàng. Nhơn vì sự ấy, nếu cha mẹ 
có doän ra lâu ngày mới rửa tội, thì liều mình để 
cho con trẻ ấy chất mất linh hồn; và nó thiệt cho 
đến đời đời. Bởi đó cho nên Hội thánh lấy sự ấy 
làm trọng cho đến đổi có nhiều nơi đã ra lề luật 
buộc kế làm cha mẹ phải liệu cho con cái đặng 
chịu phép rửa tội nội trong ba ngày từ khi nó 
sinh ra, mà nếu cha mẹ chẳng liệu làm vậy, thì 
cha mẹ phải vạ dứt phép thông công tức thì. 

sau nữa khi con trẻ còn nhỏ làm vậy, thì cha 
mẹ chưa làm gì mà dạy đỗ nó về phần hồn đặng, 
bỡi vì nó chưa có trí khôn, nhưng mà phải làm 
một đều nầy: là năng dưog nó cho B, Œ. T. và rất 


— Tỉ — 
thánh Đ.£.B. cùng năng cầu nguyện cho nó đăng 
mọi sự lành khỏi mọi sự dữ. Nếu cha mẹ có lòng 
lành làm vậy, thì ắt là con cái đặng nhờ mọi 
đàng, chẳng hay có nhiều cha mẹ thấy eon cái quây 
quạt, thì giận và lấy lòng độc miệng dữ mà 
chưởi rủa con cái, và nói lời tục tiêu mà nộp nó 
cho ma quỉ, sự ấy thì biết quái gở xấu xa là 
dường nào, vì chưng cha mẹ hay nói những lời 
xấu xa làm vậy, tbì những con trẻ ấy chưa biết gì 
mặc lòng, nó cũng biết đàng chưởi rủa nói tục tĩu, 
vì nghe cha mẹ hay nói quấy quá làm vậy. Vã lại, 
có nhiều lần Ð. GŒ. T. công bình vô cùng nghe lời 
cha mẹ rủa con, thì người phạt aó mà để cho con 
cái ấy phải tội nọ bịnh kia, bay là phải chết; và 
mắc tính mê nết xấu kể chẳng xiết. Cho nên nhà 
nào hay chưởi rủa con cái, ấy là nhà vô phước 
chẳng sai, Con đừng mê muội dại dột làm vậy 
làm chỉ, con hãy nhớ những con trẻ ấy chưa có 
trí khôn, cho nên nó quây quạt cha mẹ thì chẳng 
lạ gì, nhưng mà cha mẹ đã có trí khôn (thì phải 
nhịn nó mà hằng lấy lòng lành mà cầu nguyện 
cho nó. Gòn khi con trẻ đã đến năm sáu tuổi, thì 
cha mẹ chẳng những là phải cầu nguyện cho nó 
mà thôi, mà lại phái làm việc trọng hơn: là 
dạy dỏ cho nó thuộc kinh cho nó biết đàng thờ 
phượng kính mến Đ.6.T., vì chưng việc ấy -là 
chính việc cha mẹ phải làm, mà chẳng làm thì có 
tội nặng lắm. Vã lại khi con trẻ đã đặng tám chín 
tuổi, thì cha mẹ phải liệu cho nó lập xưng tội cho 
quen ,vì chưng khi nó đến tuổi ấy, thì nó có đủ trí 
khôn mà lo việc ấy, và vưng phép Hội thánh dạy 
người ta phải xưng tội một nắm ít là một lần. 
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Tuy rằng: khi nó mới năm sáu tuổi thì nó chưa đủ 
trí khôn là bao nhiêu, nó chưa biểu ý cáo kinh nó 
đọc mặc lòng, song le cha mẹ cũng phải liệu như 
lời ta nói mới rồi, vì chưng dầu mà nó chưa hiểu 
đều gì, song le nó học thuộc lòng, nó tập đọc 
kinh và xưng tội cho quen, thì sau nó dễ làm các 
việc ấy. Nhơn vì sự ấy, khi cha mẹ siêng năng 
lo liệu cho con cái làm vậy, thì thường thường 
nó ngoan đạo cả đời. Nhưng mà cũng có nhiều cha 
mẹ làm biếng về đàng ấy quá lẽ, cho đến đổi có 
con trẻ nên mười, bay là mười bai tuổi mà chưa 
thuộc kinh nào sốt. Lại có nhiều đứa khác mười 
bốn mười lăm tuổi mà chưa tập xưng tội khi nào, 
vì cha mẹ chẳng đạy đỗ nó cùng chẳng lo cho nó 
đi học vuối kẻ sẵn lòng chịu khó mà dạy đỗ nó 
nữa. Sự ấy xấu hỗ cho cha mẹ là đường nào, mà 
lại những cha mẹ ấy có tội trọng trước mặt B.E.T. 
là dường nào nữa. Gon đừng làm biếng làm vậy, 
bãy dạy dỗ con cái cho siêng năng, con hãy nhớ 
sự ấy là chính việc cha mẹ phải làm mà coi sóc eon 
cái cho nên, và cho khỏi tội trước mặt Ð..T. 

Vã lại cha mẹ siêng năng dạy dỗ con cái thì 
chưa đủ, mà lại phải có ý lo cho nó giữ phép tác 
nết na bỏ tính mê nết xấu, và giữ các phép lrong 
đạo nữa. Bỡi đó cho nên cha mẹ phải lo cho nó 
siếng năng đọc kính lần hột ban hôm ban mai, 
đi xem lễ ngày Chúa nhựt, và xưng tội chịu lồ, vì 
chưng nếu nó làm biểng về đàng ấy, mà cha mẹ 
chẳng sửa phạt nó vì sự ấy, thì cha mẹ phải chịu 
các tội ấy. Vã lại cha mẹ cũng phải giữ kẻo nó mắc 
phải tính mê uết xấu đàng nọ đàng kia, như sự nói 
hành nói tục tỉu hoa tỉnh chưởi rủa trà pượu cờ 


bạc, hay là kết nghĩa đàng trái làm bạn với 
kể xấu tính xẩu nết, vì chưng có nhiều đứa hư đi 
về sự ấy lắm, cho nên nếu cha mẹ chẳug cé ý tứ 
mà liệu làm vậy, mà con cái hư ởi, hay là ra mê 
đàng lội, thì sự ấy tại cha mẹ, thì cha mẹ phải 
chịu lội trước mặt Đ.0.T. biết là dường nào, 
Nhưng mà cho đặng sửa dạy con cái làm vậy thì 
chẳng có đàng nào chắc cho bằng sự cha mẹ làm 
gương cho con cái đặng bắt chước, vì chưng cha 
mẹ có siêng năng giữ các phép trong đạo thì mới đề 
dạy bảo con cái. Nhược bằng cha mê xấu tính 
xấu nết thì sửa dạy con cái làm sao đặng? Nếu 
cha mẹ làm biếng đọc kinh lần hột xem lễ xưng 
lội chịu lề, thì khuyên bảo con cái về đàng ấy 
làm sao đặng? Nếu cha mẹ hay chưởi rủa nói hoa 
tình tụe tỉu, thì cha mẹ răn bảo con cái giữ phép 
(ắc nết na làm sao đặng. Hỡi ôi! những cha mẹ 
hay làm gương xấu cho con cái làm vậy, thật thì 
nó chẳng đáng làm eha ẹ. Dầu nó lấy một bai 
lời lành mà khuyên bảo con cái thì cũng chẳng 
đặng ích gì, vì chưng con cái sẵn lòng bắt chước 
tính mê nết xấu cha mẹ hơa là nghe lời khuyên 
bảo, nó bắt chước việc cha mẹ làm, mà chẳng nghe 
cha mẹ nói. Bởi đó cho nên có nhiều đứa trẻ đẩy 
tính mê nết xấu quá lẽ, vì một lề nầy mà thôi, là 
vì nó nghe và thấy cha mẹ phạm tội, cho nên nó 
bát chước như làm vậy. 

Ớ con, lẽ thì ta còn phải nói thêm nhiều đều 
khác về sự ấy thì mới phải. Nhưng mà những 
đều ta đã nói trước thì đã đủ cho con đặng hiểu 
việc coi sóc con cái là việc trọng đường nào! Cũng 
đã đủ cho con hiểu việc ấy là việc khó là thể nào 


nửa. Cho nên con phải lấy làm lạ kẻo xưa nay 
con đã sai lắm về sự ấy nhiều lắm mà thiệt hại 
con cái và thiệt bại mình nữa chăng? vì chưng 
nếu con (thấy con cái xấu nết mê muội khô 
khan về sự đạo, bay là mắc tính mê nết xấu cùng 
mê đàng tội lỗi, thì con có đủ lẽ mà sợ, kẻo mà các 
đều ấy tại con chẳng biết đàng dạy dỗ coi sóc nó, 
cho nên con phải lo buồn ăn năn các đều ấy hết 
lòng hết sức, mà từ nầy về sau con làm hết sức 
cho đặng coi sóc nó cho nên. 

Lạy Chúa tôi, rày tôi mới biết con cái tôi chẳng 
phải là của riêng thuộc về tôi đâu, nhưng mà là 
của Chúa tôi đã phú cho tôi coi sóc và dạy đồ, cho 
nên tôi cơi sóc nó thể nào, thì sau tôi phải trả lẽ 
về đều ấy lại cùng Chúa tôi. Nhưng mà việc ấy 
thì khó lắm cho nên sức riêng tôi liệu việc ấy nên 
làm sao đặng. Nhơn vì sự ấy, xưa nay tôi đã lầm 
lở về đàng ấy nhiều cách lắm; cho nên tôi xin 
Chúa tôi đoái lòng thương mà tha các đều tôi đã 
lỗi về đàng ấy, và giúp sức cho tôi sau nầy tôi biết 
đàng dạy đồ và coi sóc con cái về phần hồn cùng 
về phần xác cho nó đặng ăn ở cho xứng đáng kẻ 
làm con Chúa tôi. | 


BOẠN THỨ MƯỜI SÁU. 
GIẢNG VỀ BIỂU RẤN THỨ NĂM CHỨ GIẾT NGƯỜI, 
biểu răn thứ năm dạy rằng: chớ giết người, 
lại có lời ông thánh Vêrô dạy bổn đạo rằng: 


đừng lấy sự dữ mà trả sự dữ, đừug xỉỈ và kè 
chưởi rủa mình, trong điều răn ấy thì ÐĐ.É.T. cấm 


chẳng cho ai lẩy quờn phép riêng mà giết người 
ta hay là giết mình. Lời nẩy chẳng chỉ kẻ làm 
vua chúa, hay là kẻ cai trị thay vì vua chúa đâu. 
Vì chưng các đứng ấy có quờn luận phạt kẻ có 
tội, Như lời ông thánh Phao-lồ nói rằng: vua chúa 
cầm quờn chẳng phải là vô cớ đâu, vì người là kẻ 
thay mặt Đ.(.T, mà oán thù kẻ làm sự dữ. Vä lại 
những kẻ làm lính vưng phép, vua khiến đi đánh 
kẻ nghịch, ‡hì cũng đặng phép giết quân giặc 
đặng mà phò vua vực nước. Nhưng mà ai chỉ ý 
-_ niêng lấy lòng oán thù mà giết người nào thì có 
tội rất trọng. Vì chưng sự ấy là cướp lấy quòn 
phép Ð.6.T. là đứng đã dựng loài người ta cùng 
cẩm quờn sinh tử, có một mình người có phép 
đặng giốt,cũng như một mình người có phép 
dựng nên tạo thành. Vã lại cbẳng có sự gì làm 
cho người ta thiệt cho bằng sự ấy nữa, vì chưng 
ai mà giết người ta, ấy là cất lấy sự sống; là sự 
quới giá hơn mọi sự thế gian, mà người ta mắc 
tội ấy nhiều thể, chẳng những là khi cbính mình 
tra tay giết người mà thôi đâu, mà lại hoặc mình 
có truyền dạy giết hay là xui giục hay là giúp kẻ 
khác cách nào mà giết người, thì cũng phải kè 
là mình giết người nữa. Cho nên dầu mà người 
ta là kẻ nghịch hay là có làm hại thể nào mặc 
lòng, thì chẳng bao giờ ta nên lấy ý riêng mà 
giết nó đâu. 

Song le lề luật Đ..G. chẳng những là cấm 
giết người, mà lại cấm giận ghét khinh dẻ, hà hiếp 
làm hại người ta cách nào. Có lời Ð.G.G. đã phán 
dạy đều ấy tỏ tường rằng: chúng bay đã nghe lời 

Thận giái quảng ngấi. 6 
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phản dạy rằng: chớ giết người, kẻ nào cả lòng giết 
người, thì nó đáng phải luận phạt chết. Nhưng 
mà tao phán cho chúng bay đặng biết; hề ai cả 
lòng giận ghétanh em mình, thì nó cũng đáng sự 
phải luận phải phạt nữa; kẻ nào xỈ vả nhiếc nhóc 
anh em thì nó cũng đúng chịu phạt nữa. Bởi đó 
cho nên con thấy tỏ tường dầu người ta chẳng 
giết người mặc lòng, song như có bờn giận ghen 
ghét người, thì cũng có tội đáng chịu phạt, hoặc 
có khinh dễ chưởi rủa xỉ vả hay là nói lời gì khác 
phạm đến người ta, thì càng ra tội trọng và đáng 
chịu phạt nặng hơn nữa, vì chưng Đ..6. truyền 
đạy kẻ có đạo phải bỏ mọi sự ghen ghét oán thù. 
Nhơn vì sự ấy hoặc người ta nói sự gì hay là làm 
việc gì mất lòng con, thì con chẳng nên theo cơn 
giận xác thịt, tìm đàng oán thù hay là xỈÍ và đâu, 
con một phải lấy lòng nhịn nhục tha tội cho người 
ta. Con hãy nhớ mình là kẻ có tội là thể nào. Vậy 
như con chẳng sẵn lòng tha tội cho kẻ đã làm 
mất lòng con lại tích sự buồn giận trong lòng; 
những xỈ vả nói phạm đến người tìm đàng oán 
thù, thì con trông cậy Đ.C.T. tha tội cho con sao 
đặng? Con lại phải nhớ mình là kề có đạo mà Ð. 
C.6. dạy bón đạo hãy thương yêu mọi người, 
chẳng kì kẻ lành kẻ dữ, kẻ đã làm ơn hay là trả 
thù làm mất lòng ta. Vì vậy phải kẻ sự lấy lòng 
giận ghét muốn cho người ta mắc phải sự khốn 
khó và muốn oán thù người ta, là sự chẳng xứng 
đáng kẻ có đạo, 

Vä lại lẻ luật D.€Œ.T. cấm giết hay là làm hại 
người ta cách nào thì nhặt làm vậy, huổng chỉ 
cấm giết mình hơn nữa; Vì chưng con chẳng 


phải là chủ sự sống mình đâu, sự sống con thì 
thuộc về Ð. Œ.T. mà chớ. Cho nên người muốn cất 
lấy khi nào, nghĩa là người định cho con chết khi 
nào thì mặc thánh ý người. Nhơn vì sự ấy kẻ 
nào cả lòng giết mình thì nó cướp lấy quờn phép 
Đ..T., nó phạm lội rất nặng và gớm ghiếc hơn 
các giống tội khác bội phần. Vì chưng người ta 
phạm tội nào nặng nề gở lạ thể nào mặc lòng, song 
hãy còn lẽ mà ăn năn xin Đ.Œ.T. đoái lòng thương 
mà tha tội ấy đặng. Đằng kẻ giết mình thì chẳng 
còn lở gì mà ăn năn tội đặng nữa. Nhưng mà nó 
mang tội ấy mãi trong địa ngục vô cùng. Bởi đó 
cho nên Hội thánh ghét tội ấy cho đến đối chẳng 
cho phép cứ lễ nhạc, mà cất xác kẻ đã giết mình 
làm vậy. Vä lại dầu ká ngeại đạo thì đểu cũng 
lấy giống tội nầy làm gớm giiếc; Vì chưng ai ai 
cũng kể cho nó là kẻ chế: dữ mà chớ. Nhơn vì 
sự ấy dầu mà người ta phải sự đau đớn khốn 
khó cực nặng thể nào mặc lòng, thì chẳng bao 
giờ có đủ lề mà giết mình. Hởi con, những sự” 
khốn khó thể gian mà sánh cùng sự khốn khó 
địa ngục thì còn nhẹ lắm. Ấy vậy nếu con lấy sự 
khốn khó thể gian làm khó chịu cho đến đổi 
ấy, thì con chịu nhữog sy khốn khó địa ngục 
làm sao đặng? 

Lạy Chúa tôi; cơn giận tính xáoc4hịt tôi thì sinh 
ra nhiều đều khốn nạn là đường nào. Vì vậy tôi 
xin Chúa tôi đừng đẻ chứng ghen ghét nhập vào 
lòng tôi. Vì chưng tính ấy che lấp trí khôn và làm 
cho người ta ngu muội chẳng còn biết theo tính 
tự nhiên nữa. Nhơn vì sự ấy hoặc bởi tính xác 
thịt mà nỏi cơn giận lên trong mình tôi, thì Chúa 
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ban ơn cho tôi đặng đẹp tính ẩy cho trọn, và đặng 
tính hiển lành hay nhịn nhục như gương Chúa tôi 
đã soi sáng cho tôi, lại cứ những lời Chúa đã răn 
dạy về đàng ấy nữa. Chúa tôi đã chịu trăm ngàn 
sự khốn khó kể chẳng xiết, những phải người ta 
chê cười xỈ vả nhạo báng, nhưng vậy Chúa chẳng 
có.mở miệng cùng chẳng tỏ ra dấu gì buồn giận 
hay là oán thù cách nào; Chúa tôi chẳng tỏ ra 
lòng thù ghét kẻ ghét Chúa tôi, song Chúa tôi lấy 
lòng nhịn nhục chịu mọi sự, lại cầu nguyện cho 
kẻ làm khốn Chúa tôi làm vậy nữa. Ấy Chúa tôi 
đã ra gương sáng láng về sự nhịn nhục dường 
ấy, mà tôi chẳng ra sức học đòi bắt chước như 
làm vậy, thì làm sao? Chúa tôi đã nhịn nhục chịu 
những sự khốn khó mọi đàng, bằng tôi khi có 
phải sự gì nhỏ mọn, như người ta khinh dễ chê 
cười, mà tôi chịu chẳng đặng, thì làm sao? Lạy 
Chúa tôi, xin Chúa ban ơn giúp sức cho tôi đặng 
lòng nhịn nhục mà bắt chước Chúa tôi, 


ĐOẠN THỨ MƯỜI BẢY. 
GIẢNG VỀ SỰ LÀM GƯƠNG XẤU. 


"Có lời Đ.G.G. pháu rằng: khổn cho kẻ làm 
gương xấu. Điều răn thứ năm cấm chớ giết 
người, cho nên kẻ giết người ta phần xác thì có 
tội nặng. Nhưng mà kẻ giết người ta phần linh 
hồn thì có tội nặng hơn bội phần. Vã lại kẻ giết 
người ta phần xác thì có ít, bằng kẻ làm gương 
xu mà giết người ta phần linh hồn thì vô ngăn. 
vô số kẻ chẳng xiết; vì chưng sự làm gương 
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xấu là mở đàng cho kẻ khác phạm tội hay 
là xui giục người ta làm sự tội và bỏ đàng 
nhơn đức. Ấy giống tội giết linh hồn người ta 
làm vậy, thì con mắtxác thịt xem chẳng thấy. 
Nhưng mà con mắt thiêng liêng xem thấy rỗ ràng 
gương xấu giết linh hồn, và làm cho linh hồn 
chết trước mặt Ð.C.T. thì là sự khổn nạn hơn giết 
phần xác bội phần. Vì chưng linh hôn người ta 
quới giá hơn xác bao nhiêu, thì sự giết linh hồn 
là tội nặng hơn giết xác bấy nhiêu. 

Bởi đó cho nên B.C.G, lấy lời rất nặng mà trách 
và đe những kẻ làm dịp tội cho người ta, là làm 
gương mù gương; xấu. Vì chưng đã có lời người 
phán rằng: khốn cho bay làm gương xấu, và hay 
mở đàng cho người ta phạm tội, nếu có ai làm 
địp tội cho những con trẻ, thì thà lấy cối đá mà 
buộc vào cổ nó, và trấn nó xuổng biên thì hơn. 
Ấy là lời Ð.C.G. phán đạy thì làm vậy, Vì vậy con 
thấy người lấy lời nặng mà đe những kẻ hay làm 
gương xấu, thì con hiểu đặng tội ấy là giống tội 
nặng nề là đường nào. Song nếu con có ý tứ mà 
suy xét tội ấy sanh ra những đều dữ và khốn 
nạn thể nào, thì con liền hiểu sự Đ.Œ.T. đe phạt 
kẻ làm gương xấu là đều rất phải lẽ. Vì chưng 
kẻ làm gương xấu, và hay mở đàng tội cho người 
ta, thì nó làm đi gì? Nó hằng chống trả thánh ý 
B.6.T. muốn cứu lấy hết mọi người cho đặng rồi 
linh hồn lên thiên đàng, vốn Đ..T. nhìn lấy mọi 
người là con cái người, và người muốn giúp nó 
cho đáng rồi linh hồn thảy thảy, nhưng mà: kẻ 
hay làm gương xấu; thì làm nghịch và chống trả 
thánh ý ấy. Ýì chựng nó giết và gieo xuống địa 
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ngục những kẻ B.G.T. muốn cứu lấy mà đam lên 
thiên đàng. Vã lại kẻ hay làm gương xấu, thì 
cũng làm hư công nghiệp vô cùng máu thánh Ð, 
C.6. xuống thế làm người. Vì chưng Chúa cứu 
thế có một ý muốn cứu lấy lính hồn người ta, 
chẳng nệ chiu trăm ngàn sự khốn khó đồ máu thánh 
người ra, cùng chịu nạn chịu chết cho đặng chuộc 
linh hồn ấy, vậy kẻ làm gương xấu, làm dịp tội 
cho người ta, thì cướp lấy những linh hồn ấy cho 
khỏi tay Đ..G. và làm cho những sự thương khó 
người ra vô ích, lại làm cho những linh hồn ấy 
phải sự khốn khó cùng sa địa ngục đời đời. 

Bởi đó cho nên xem người vốn trước là kẻ có 
lòng đạo đức hay giữ phép tắc nết na, siêng năng 
đọc kinh lần hột xưng tội chịu lễ, song bởi nó 
quen làm bạn vuối kể xấu nết, hay chê sự đạo, 
hay theo đàng tội lỗi, thì lần lần nghe và thấy kẻ 
ấy theo tính xác thịt, và nói lời quấy quá, cho nên 
nó bắt chước theo, và ra người xấu tính xấu nết, 
làm tôi ma qui, và tính xác thịt như đứa làm 
gương xấu cho mình, nào sự ấy chẳng khốn nạn 
mọi đàng sao? Yổn khi trước Đ.Œ.T. thương 
người ấy, và muốn cho nó đặng rỏi linh hồn, 
phải mà chẳng ai làm gương xấu cho nó, mà giết 
linh hồn nó đi, lề thì nó đặng lên thiên đàng. 
nhưng mà đứa kia đã mở đàng tội cho nó, thì đã 
làm cho nó sa địa ngục vô cùng. Vä lại những con 
trẻ chưa có trí khôn, cùng chưa biết gì hết, chẳng 
hay nó nghe thấy cha mẹ, hay là những kẻ khác 
chưởi rủa nói hoa tình tục tu, và làm nhiều sự 
quấy quá; thì nó bắt chước lời nói việc làm, làm 
vậy. Yốn khi đầu nó chẳng có ý trái nào, vì, 
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chưa hiểu ý các đều ấy, nhưng mà lần lân nó 
quen, nó thành thuộc tính mê nết xấu, thì chưởi 
rủa nói hoa tình tục tiểu, và đi đàng tội lỗi chẳng 
kém hơn kẻ đã làm gương xấu cho nó. Gó khi nó 
đi đàng tội lỗi làm vậy cho đến chết, mà mất linh 
hồn sa địa ngục, thì nó mắc phải làm vậy tại đâu? 
Sự ấy tại kẻ làm gương xấu; vì đã bày dịp tội cho 
nó mà chớ. Hản thật những kẻ ấy đã giết linh 
hồn nó. Bỡi đó cho nên nào có sự gì gớm cho 
bằng đều ấy sao? Kế đã làm gương xấu cho 
người ta mà gieo nó xuống địa ngục làm vậy, 
thì có thể nào mà cứu lấy đặng nữa sao? 
Biết hình khổ nào xứng đáng mà phạt giống tội 
ấy sao? 

Thương ôi! con chẳng dám lấy gươm đao 
đâm giết người ta, vì con lấy sự ấy làm gớm, 
song con làm gương xấu cho người ta, và làm 
địp tội cho nó, thì con làm sự gớm ghê và hại nó 
hơn nhiều phần. Vì chưng con đâm giết nó đi, 
thì làm hại nó về phần xác mà thôi, sự ấy nhỏ 
mọn, bằng như con làm dịp tội cho nó, thì hư 
bại về phần linh hồn, ngờ là giết linh hồn nó, là 
sự rất nặng lắm; cho nên kể sự lấy gươm lấy 
đao mà đâm người ta, thì chẳng đữ bằng sự 
làm gương xấu cho nó mà chớ. 

Vã lại con hãy suy nghỉ, ví dụ khác cho đặng 
hiểu kẻ làm địp tội cho người ta, thì mắc nhiền 
tội nặng nể là đường nào! Giả như người nọ 
chưởi rủa nói hoa tình tụe tiểu trước mặt con 
trẻ, hay là kìa cha mẹ cả lòng bỏ đạo, buôn mình 
theo đàng tội lỗi, mà con cái bắt chước. Bấv giờ 
nó ngờ là đã phạm một tội mà thôi; chẳng hay là 
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đã phạm nhiều tội kể chẳng xiết. Vì chưng nó 
làm dịp cho những con trẻ ấy phạm mấy tội, thì 
nó phải chịu gánh lấy bấy nhiêu tội ấy mà chớ. 
Vũ lại cha mẹ bỏ đạo, thì mở dịp cho con cái cháu 
chắc cũng bỏ đạo, cho nên cả dòng đöi ấy phạm 
bao nhiêu tội vì bỏ đạo, thì tại cha mẹ nó đã bỏ 
đạo khi trước, mà ngày sau nó mất linh hồn sa. 
địa ngục, thì cũng tại cha mẹ nữa. Đời đó cho 
nên, nào ai kể đặng choxiết những tội lỗi sinh 
_bỡi sự làm gương xấu cho người ta. Vã lại khi 
người ta làm gương xấu cho kẻ khác, mà muốn 
cho đặng khỏi tội ấy, thì chẳng những phải có 
lòng ăn năn tội, lại cũng phải làm hết sức cho 
đặng sửa lại các đều thiệt hại khổn khó, đã sinh 
ra bởi gương xấu mình đã làm, nhưng mà sự ấy 
thì rất khó. Vì chưng hoặc mình đä làm gương 
xấu đều nọ, mà nhiều người đãi bắt chước, nên 
thành tính mê nết xấu, có khi bỏ đạo, có khi lại 
chết trong cơn tội lỗi, và mất linh hồn sa địa ngục 
rồi, vậy khi ấy mình biết lo cho nó bỏ tính mê nết 
xấu làm sao đặng? Nào có phép gì mà cứu lấy nó 
cho khỏi địa ngục sao? 

Nhơn vì sự ấy; khốn muôn vàn lần sầu kẻ làm 
gương xấu cho người ta, khốn cho kẻ mở địp cho 
người ta phạm tội, khốn cho kẻ bày đặt sự tội cho 
người ta, hay là mở đàng cho người ta chẳng 
giữ đạo nên; khốn cho kẻ hay phạm tội trước mặt 
người la cho nó bắt chước, nó làm địp cho người 
ta phạm bao nhiêu tội, thì nó phải chịu bấy nhiêu 
tội, nó giết linh hồn mình thì chớ, lại giết linh 
hồn người ta nữa. Cho nên thà nó ˆƯàNg sanh ra 
ở thế gian nầy bao giờ. 
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Lạy Chúa tôi, xưa nay tôi chưa hiểu sự làm 
gương xấu là giổng tội nặng nề dường nào? Tôi 
cũng chưa suy xét cho biết giống tội ấy sanh ra 
nhiều đều gở lạ khốn nạn, và đáng phải phạt là 
dường nào nữa. Vì vậy tôi xin Chúa tôi hằng gìn 
giữ tôi, chớ để cho tôi làm địp tội, cùng làm 
gương xấu cho ai bao giờ. Tôi chẳng dám nói 
lời gì, bay là làm việc gì mà mớ đàng cÌl.o người 
ta phạm tội. Thương ôi! tôi gánh những tội riêng 
tôi phạm hằng ngày, thì chưa đủ sao? Lễ nào mà 
tôi cả lòng làm dịp tội mà liều mình chịu gánh 
lấy tội lỗi người ta nữa sao? 

Vì vậy hoặp xưa nay tôi đã làm gương xấu mà 
mở đàng làm dịp lội cho ai cách nào, thì tôi xin 
Đ.C.T. đoái thương mà tha tội ấy cho tôi. Vì 
chưng tôi có ý sửa những gương xẩu ấy lại, và 
có một ý chỉ làm gương lành cho người ta bắt 
chước chính mình Chúa (ôi đä răn dạy sự ấy mà 
rằng: hãy làm việc lành phước đức trước mặt 
người ta hầu khi người ta xem thấy, thì đặng 
ngợi khen Cha cả là đấng ngự trên trời. VÌ vậy 
tôi muốn giữ điều răn ấy mà lấy việc làm cho 
đặng nên gương lành gương sáng cho người 
ta, và giục lòng nó tập đi đàng nhơn đức 
mà làm cho sáng danh Chúa tôi. 
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Chẳng có giống tội nào hay làm cho người ta 
mất linh hồn sa địa ngục, cho bằng tội đâm đục. 
Nhơn vì sự ấy, đã có lời đứng khôn ngoan kia 
rằng: Trong những kẻ mất linh hồn sa địa ngục 
thì có hơn hai phần mắc phải sự khốn khó ấy vì 
tội đâm đục. Vốn Đ.Œ.T. đã lấy phép công thẳng 
mà cấm nhặt các giổng tội dâm dục, bất kì lời nói 
việc làm, mơ ước tư tưởng trong lòng trong trí 
khôn những sự hay làm dịp tội cho người ta về 
đàng ấy, thì thường là sự làm bạn vuối kẻ xấu 
tính xấu nết, sự mê ăn uống chơi bời, sự hay xem 
trò xem hát, sự xem những sự quấy quá đông 
đài, cùng sự truyện trò giồu cợt vuối con trai eon 
gái. Ấy những đều làm vậy, thì Đ.C.T. cấm hết. 
Vì nó hay mở đàng ch2 người ta phạm tội đâm 
dục. Chẳng có giống tội nào Đ.Ú.T. cấm nhặt và 
phạt nặng cho bằng tội ấy. Nhưng vậy có nhiều 
lần người lấy phép công thẳng mà phạt kẻ mê 
đâm dục ở đời nẩy, vì giống tội ấy thì ghẹo cơn 
giận người hơn ,nọi giống tội khác. Âu là thuở 
trước người lấy nước lụt cả mà bũy hoại cả và 
loài người ta, còn sót một nhà ông Ño-e mà thôi, 
thì cũng bởi người ta đời ẩy mê sắc dục, đến sau 
người lấy lửa bởi trời mà xuống đốt cả và thành 
So-du-ma, và năm thành khác cũng vì một 


tội dâm dục người ta quen phạm (rong những 
thành ấy. Vã lại có nhiều lần B.G.T. đỗổ cơn giận 
xuống mà phạt người ta cho phải sự khốn khó 
đàng nầy đàng khác, (hì cũng bởi người có ý 
phạt vì một tội ấy nữa. 

Song những hình phạt gở lạ Đ.Œ.T. dùng lấy 
mà phạt kẻ mẻ dâm dục ở đời nầy, thì là hình 
bóng lửa diêm sinh, và hình khổ đời đời người 
đã sắm mà phạt những kế ấy trong địa ngục nữa. 
Vì chưng đã có lời ông thánh Phao-lổ luận thật 
rằng: Chắng có người nào mê đâm dục mà đặng 
lên thiên đàng. Lại có lời khác người nói rằng: 
Anh em chớ lầm, những kẻ mê tà dâm hay là mê 
tội ngoại tình, thì chẳng có lẽ nào mà trông cho 
đặng rổi linh hồn lên thiên đàng. Ấy vậy đầu kẻ 
ngoại đạo chẳng biết Đ..T. mặc lòng, song nó 
miê về đàng ấy thì cũng phải phạt như làm vậy. 
Vì chưng tội ấy chẳng những là nghịch lê luật 
Đ..T. nó lại cũng trái tính tự nhiên; Cho nên đấng 
làm người có trí khôn biết suy lẽ, mà cả lòng mê về 
đàng dâm dục, thì nó ra giống như loài vật hay 
theo một tính xác thịt mà thôi. Đä vậy mặc lòng, 
song kẻ có đạo là kẻ đã sanh ra lại bởi ơn Ð.C.6. 
cứu chuộc; nên như cả lòng mê tính xác thịt thì 
càng mắc tội nặng hơn kẻ ngoại bội phần. Vì 
chưng xem kế có đạo là như phần mình mầu 
nhiệm Đ.Ũ.G., và đền thờ Đ.C.T.T., vậy hỗ bón 
đạo phạm tội ấy, thì phạm thượng đến Đ.Œ.T.T., 
và làm cho những phần mầu nhiệm mình thánh 
D.C.G. raôuế dơ dáy. Có lời ông thánh Phao-lồ 
dạy rằng: Thánh ý Đ.Œ.T. muốn cho anh em giữ - 
mình cho, thanh sạch và lánh mọi sự đơ dáy,; vì 
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Đ..T. chẳng gọi anh em cho đặng theo tính xác 
-_ thịt mê dâm dụe đâu, người một muốn cho anh 
em nên thánh mà chớ. Vậy anh em chẳng nhìn 
biết mình là đền thờ B..T.T. và D.C.T. ngự trong 
mìnhanh em sao? Nếu: có ai làm sự ô uế đơ đáy 
trong xác mình mà phạm đển đền thờ Đ.Œ.T., thì 
Đ.C.T. sẽ hãy hoại nó đi mà chớ. Đền thờ B.C.T. là 
đền thánh, mà đền thờ ấy là chính mình anh em, 

Có lời khác ông thánh Phao-lồổ nói rằng: Nào 
anh em chẳng biết mình là phần thân thể B.Œ.G, 
sao? Chớ thì ta có nên dùng lấy những phần 
thân thể Đ.C.G. mà làm sự ô uế đơ dáy sao? Ấy 
vậy sự phạm đến đền thờ B.C.T.T. thì có tội nặng 
là ngần nào. Vä lại tội làm cho những phần thân 
thẻ B.C.G, ra ô uế dơ đáy, thì là tội gở lạ xấu xa 
là đường nào nữa. Âu là con lấy những sự ấy 
làm gớm ghiếc lắm, song nếu con có ý tứ mà suy 
xét cho biết sự dâm dục sanh ra những đều xấu 
hổ khốn nạn thể nào, thì con càng lấy làm gớm 
hơn nữa. Vì chưng kẻ mê dâm dục có nhiều lần 
phải xấu hổ trước mặt thiên hạ, và làm xấu hỗ 
cho cả và nhà mình, lại có nhiều lần nó sinh ra 
tật no bịnh kia, cho đến đổi cũng có nhiều khi 
phải chết yêu. Những sự khốn khó về phần xác 
thể ấy, thì kể là sự nhỏ mọn, còn những sự dữ về 
. phần linh hồn bởi tội ấy mà ra, thì khốn bơn bội 
phần. Vì chưng kể mê về đàng ấy, thì nó ra tối 
tăm mù mịt chẳng còn biết đi gì nữa, cả ngày cả 
đêm nó chỉ lo tưởng về sự quấy quá, dầu mà đi 
đân, làm việc gì, thì cũng lo tưởng về đàng ấy, dầu 
khi đọc kinh xem lễ, thì làm lấy rồi; lòng chẳng 
tưởng đến sự gì lành đâu, một tư tưởng sự quấy 


quá xấu xa mà thôi. Vä lại lần lần nỏ ra khô 
khan nguội lạnh chẳng biết gì đến phần linh hồn, 
chẳng kẻ sự đọc kinh xem lễ xưng tội chịu lễ làm 
gì nữa. Cũng có khi đến đổi nó bỏ đạo, và làm ô 
danh sự đạo, dầu nó còn cứ thói quen, hay là 
vưng lời cha mẹ mà đến xưng lội chịu lễ, song. 
chẳng đặng ích gì. Vì chưng nó xưng tội, thì hay 
giấu những tội ấy; mà hoặc nó xưng tội cho ngay; 
song bỡi chẳng có lòng ăn năn tội, cùng chẳng có 
đốc lòng chừa thật, thì cũng chẳng khỏi tội, cho 
nên né chẳng những là chẳng đặng ích gì, mà 
lại thêm tội pbạm sự thánh nữa. Dầu mà nó nghe 
giảng hay là khuyên bảo thể nào, thì cũng chẳng 
ra ích gì, bởi vì nó đã ra tổi tăm mù mịt chẳng 
còn hiểu lấy những sự phần linh hồn nữa. Bởi đó 
cho nên nó chết trong cơn tội, mà khi nó đến 
trước lòa phán xét, thì còn mang những lội lỗi 
nó đã phạm xưa nay. Vậy nó phải gánh những 
tội lỗi ấy trong địa ngụo vô cùng, vì nó đang ở thế 
gian bao lâu, thì nó làm tôi tá ma qui và tính xác 
thịt bấy lâu, cho nên đến sau nó lại cứ làm bạn 
vuối ma quÏ chịu khỏ đời đời, thì là sự thậm phải. 

Ớ con, nếu xưa nay eon đã đặng nhờ ơn Chúa 
mình; mà giữ mình sạch tội dâm dục, thì con phải 
lấy làm mừng, và đội ơn Đ.6.T. vì sự ấy hết lòng 
hết sức, vì chưng sự ấy làơn trọng vô cùng. Vã 
lại con càng phải làm hết sức cho ngày sau con 
khỏi phạm tội về đàng ấy. Nhược bằng xưa nay - 
con đã ngä phạm tội về sự đâm dục, hay là đã mê 
về đàng ấy, thì coa phải run sợ; vì chẳng có giống 
tội nào mà Đ,Œ.T. ghét và phạt nặng hơn tội ấy; 
cùng chẳng có giổng tội nào khó chừa cho bằng 


tội ấy nữa, song le đầu thể nào, con chưa đủ lẽ 
mà ngã lòng trông cậy. Vì chưng chẳng có sự gì 
mà ơn Đ.0.T. chẳng làm đặng, cho nên hoặc xưa 
con có neä phạm nhiều tội về đàng ẩy, thì con 
phải phú mình trong tay Ð.0.T. và trong tay Ð.€. 
B. là mẹ bàu chữa cho kẻ có tội mà xin người 
ban ơn cho con đặng ăn năn lội cho nên, và dứt 
chừa tính mê nết xấu ấy đi. 

Lạy Chúa tôi, tôi cẩm trí lại mà xét mình, thì sợ 
hãi kinh khủng lắm. Vì chưng phần thì tôi nghe 
tiếng Chúa tôi phán về sự dâm dục là giổng tội rất 
gớm ghiếc trướe mặt Chúa tôi, và đáng phải phạt 
cách quái gở, phần thì tôi nhớ xưa nay tôi đã mất 
lòng Guúa tôi,nhữn g ngã phạm tội về dàng ấy nhiều 
lắm. Vä lại tôi hằng thấy tính xác thịt chìu về đàng 
ấy nữa, Vốn lòng tôi thì chẳng muốn theo tính xác 
thịt, một muốn: theo ý Chúa tôi cùng vưng phép 
Chúa tôi, nhưng mà tôi hằng phải đánh giặc 
thiêng liêng chống trả tính xác thịt ấy. Cho nên 
tôi mắc phải sự hiểm nghèo cheo leo là dường 
nào. Lạy Chúa tôi, tôi thấy mình tôi yếu đuổi hèn 
sức làm vậy, thì tôi càng sợ hãi kẻo hoặc chẳng 
giữ nghĩa Chúa tôi mà ngã thua chước ma quÏ 
chăng. Nào sứe riêng tôi có làm gì đặng mà chống 
trả vuối nó, Vì vậy lạy Chúa tôi lòng lành vô cùng, 
tôi chẳng dám cậy sức riêng tôi cho đặng đánh 
trận ấy, Nhưng mà tôi một cậy ơn Chúa tôi giúp 
sứo cho tôi thì tôi mới đặng vững vàng. Nhơn vì 
sự ấy, tôi xin Chúa tôi hằng gìn giữ phù hộ cho 
tôi, kếo mà thua ngã kẻ thù linh hồn tôi. Có ơn 
Chúa tôi giúp sức cho tôi, thì tôi mới khỏi sa phạm. 
Nếu mà chẳng có ơn Chúa, thì tòi chẳng làm 
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gì đặng sốt. Chúa tôi khiến đạy tôi giữ mình sạch 
sẽ thanh tịnh, thì xin Chúa tôi ban ơn giúp sức 
cho tôi giữ đặng làm vậy. Chúa tòi là đứng chơn 
thật vô cùng; nên tôi cả lòng tin Chúa tôi chẳng 
bỏ tôi bao giờ; tôi bỏ Chúa tôi trước đã, thì Chúa 
mới bỏ tôi sau. 


ĐOAN THỨ MƯỜI CHÍN. 


GIẢNG VỀ SỰ LÒNG ĐỘNG LÒNG LO TƯ 
TƯỞNG VỀ SỰ CHẲNG NÊN, 


Sự dâm dụ: là giống tội xấu xa cho đến đổi ông 
thánh Phao-lổ dạy rằng: đễ người có đạo thì 
đừng biết đến tên giống lội ấy. Nhưng mà chẳng 
hay là chẳng có giống tội nào người ta thường 
phạm cho bằng tội ấy, cùng chẳng có giống lội 
nào hay làm cho người ta mất linh hồn sa địa 
ngục cho bằng siốổng tội ấy nữa. Vì chưng những 
kẻ mê về đàng ấy, thì vô ngần vô số kể chẳng 
xiết, mọi người, mọi bậe,„mọi tuổi thì chẳng mấy 
ai kiêng giữ cho khỏi phạm tội ấy. Có nhiều kể 
già cả chẳng còn sức gì mà làm sự quấy quá mặc 
lòng; song trí khôn đang còn tư tưởng ước ao sự 
chẳng nên, hay là còn nhớ lại các tội lỗi đã phạm 
khi trước về đàng ấy mà lấy làm vui. 

Ớ con, con phải biết, người ta phạm tội về 
đàng dâm dục thì nhiều thể nhiều cách. Vì chưng 
khi Đ..T. ra điều răn rằng: Ghớ làm tà đâm, thì 
người chẳng những là có ý cẩm sự chơn tay làm 
những đều quấy quá, người lại cũng có ý cấm 
những sự vui trong lòng về sự đơ dáy nữa. Cho 
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nên lòng Ìo trởng tưrớc ao, miệng nói, mắt xem, 
tai nghe những đều chẳng nên quấy quá thì 
người cũng cấm các đều ấy nữa, vì các đều ấy có 
tội hết. Vậy trước hết Đ.C.T. cấm sự lòng động 
. lòng lo tư tưởng về sự quấy quá. Vì chưng sự tư 
tưởng làm vậy, là đầu cội rẻ các tội khác người ta 
hay phạm về đàng ấy. Ma qui lấy sự ấy làm đầu mà 
cám đồ người ta về sự dâm dục, như lời Ð.6.0. 
dạy phán rằng: Sự tà dâm và tội ngoại tình thì 
bởi lòng tư tưởng về sự chẳng nên mà ra; bởi đó 
cho nên trong kinh thánh có lời rằng: Đ.6.T. lấy 
sự tư tưởng về sự đơ dáy làm gớm. Lại có lời 
khác rằng: Sự tư tưởng về sự chẳng nên thì làm 
cho người ta la khỏi Đ.0.T.; nhơn vì sự ấy; bao 
giờ lòng động lòng lo tư tưởng sự quấy quá, mà 
còn để nó in vào trong trí lòng mà lấy làm vui, 
chẳng muốn bỏ đi cho kíp, thì hiển có tội trọng 
đáng sa địa ngục, chẳng có bao giờ là tội hèn 
đâu. Con phải có ý tứ mà hiểu đều ấy cho rổ ràng 
kẻo lầm. Khi con có ý tưởng sự chẳng nên, mà 
ưng sự ấy và lấy làm vui, chẳng muốn bỏ thì mới 
có tội. Nhược bằng con phải chước ma quỉ cám 
đồ về sự dơ dáy làm vậy, mà bắt tưởng về những 
sự xấu xa, nếu con chưa kịp suy, hay là vừa kịp 
suy thì lin làm hết sức mà chống trả và bỏ đi 
cho kíp, vì chẳng muốn những sự ấy, thì chẳng 
những là chẳng có tội, mà lại cá phước. Vì chưng 
sự tội chẳng tại chước ma qui cám đỏ, hay là sự 
bát lòng động lòng lo tư tưởng sự chẳng nên 
đâu, nhưng mà sự tội ở tại sự lấy các đều ấy làm 
vui và để nóin vào trong trí lòng mà thôi. Xưa 
nay có nhiều đấng thánh đã phải chước ma qui 
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cám dỗ làm vậy, bắt trí khôn (ư tưởng về sự 
quấy quá, nhưng mà các đấng ấy cbẳng mắc lội 
gì sốt, vì chẳng lấy làm vui, mà lại làm hết sức 
mà bỏ đi cho kíp. Còn về phận riêng con thì cũng 
một lẽ ấy, dầu mà con phải chước ma quỉ cám dỗ 
con tư tưởng sự quấy quá thể nào mặc lòng, nếu 
con chẳng ưng sự ấy cùng chắng lấy làm vui mà 
lại ra sức bỏ đi cho kíp, thì con chẳng mắc tội gì, 
một đặng thôm phước trước mặt Đ.É.T. mà chớ. 
Vì chưng có nhiều lần Đ.C.T, để cho người ta 
phải chước ma quỉ cám dỗ làm vậy, người có ý 
cho ta tập tành về nhơn đức sạch sẽ và lập công 
trước mặt người. Nếu người ta chẳng pbải tính 
xác thịt, hay là chước ma quỉ cám đỗ làm vậy, thì 
chẳng có công gì về sự giữ mình sạch sẽ. Nhưng 
mà khi phải tính xác thịt nặng nề hay chìu về sự 
chẳng nên, mà người ta làm hết sức chống trả 
tính ấy, chẳng lấy làm vui thì mới tổ ra lòng 
mạnh bạo và kính mến B.Ú.T., và đẹp lòng 
người lắm. 

Con nghe các đều làm vậy, lễ thì con lấy làm 
mừng và an lòng an trí lắm. Vốn ma qui có phép 
cám đỗ người ta, nhưng mà nó chẳng có sức làm 
cho người (ta phạm tội. Người ta sẵn lòng nghe 
theo chước nó thì mới có tội mà thôi. Dấu vậy 
- mặc lòng, song cũng phải sợ chước ma quỉ cám 

đổ con về sự lòng động lòng lo tư tưởng sự 

quấy quá lám; Vì chưng sự ẩy thì rất hiểm 

nghèo; nếu con kịp suy mà cả lòng lấy làm vui 

vẻ đế¡in vào trong trí khôn cùng chẳng muốn 

bó đi cho kíp, dầu con chẳng có lòng ước ao cùng 
Tháp giút quảng ngồi. 


chẳng muổn làm sự gì quấy quá mặc lòng, thì 
cũng chẳng kLỏi tội trọng. Các thầy tấn sĩ đều 
luậu làm vậy hớt, bỡi vì con tư tưởng về sự quấy 
quá mà cả lòng lấy làm vui, thì đều ấy là dấu con 
yêu sự chẳng nên. Vä lại để lòng con tưởng đi 
tưởng lại về sự đơ đáy. Ấy là liều mình ngũ phạm 
tội nặng hơn nữa. Vậy kể hay để trí khôn tư 
tưởng về những sự vui giả trá thể ấy, thì chẳng 
khỏi bao lâu nó lại ngä phạm tội đàng khác, vì 
chơn tay làm những sự chẳng nên. Vì vậy nếu 
sự lòng động lòng lo tư tưởng về sự quấy quá có 
tội nặng làm vậy, huống chi là đam lòng ước ao 
sự chẳng nên, mà chẳng có tội náng hơn nữa thì 
sao? Vì chưng trước mặt Đ.É.T. người ta có lòng 
ước ao sự trái, thì cũng nhì đã làm sự ấy vậy; 
tùy lời Đ.Ô.G6. phán rằng: kẻ nào xem người nữ 
mà ước ao pbạm tội cùng nó, thì phải kế nó đã 
phạm tội thật rồi. Bởi đó cho nên, nếu con đã liều 
mình ước ao sự chẳng nên làm vậy, mà con muốn 
ăn năn xưng tội, thì con chẳng những là phải 
xưng trỗổng rằng: con có ước ao sự chẳng nên, 
mà lại con phải xưng mình đã ước ao những sự 
nào, và ước ao phạm tội vuốổi người nào, hoặc là 
kẻ họ hàng thân thích hay là kế có vợ chồng 
chăng. Vì chưng các đều ấy chỉ về tội khác thả, 
mà con cắt nghĩa mọi sự cho rõ làm vậy, thì mới 
đủ. 

Nhơn vì sự ấy, con phải có ý tứ mà giữ mình. Vì 
đã phạm tội về đàn, ấy lắm. Hỡi đó cbo nên bao 
giờ con phải chước ma quỉ cám dỗ về sự lòng động 
lòng lo tư tưởng ước ao sự chẳng nên, thì con 
đừng liều mình đễ nó in vào trong trí khôn, hay là 


lấy làm vui làm chỉ; một phải làm hết sức mà dứt 
bỏ đi cho kín, thì mới khỏi tội, cho nên khi ấy 
con cũng phải lấy lòng sốt sắng mà kêu van than 
thở cùng Đ.C.T. và rất thánh Ð.0.B. giúp sức cho 
con đặng khỏi phạm tội mất lòng Đ.G.T. 

Lạy Chúa tôi, tôi là kẻ có tội hèn hạ yếu đuối 
lắm, mà chước ma quỉ cám đổ về sự lòng động 
lòng lo tư tưởng ước ao sự chẳng nên, thì nhiều 
lắm, nào sức riêng tôi có làm gì đặng mà chống 
trả tính xác thịt hay chìu về sự tội làm vậy. Gó 
một ơn Chúa tôi giúp sức cho tôi, thì tôi mới giữ 
mình sạch tội về đàng ấy đặng. Tôi dốc lòng thà 
chết ngàn lần, chắng thà để sự quấy quá ấy ¡in 
vào trong trí lòng tôi; nhưng mà nếu chẳng có 
ơn Ghúa tôi giúp sức cho tỏi, thì những đều tôi 
dốc lòng làm vậy ra vô ích. Vì vậy tôi xin Chúa 
tôi ghé mắt đoái thương tòi, và ban ơn cho tôi 
đặng sức mạnh mà chống trả chước ma quỈỉ cám 
đỏ, và tính xác thịt kẻo chìu về sự tội làm vậy, và 
hầu cho tôi đặng giữ mình sạch sẽ và đẹp lòng 
Chúa tôi. 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI. 
GIẢNG VỀ SỰ NÓI HOA TÌNH TỤC TỲU. 


Bã có lời ông thánh Phao-lô dạy bổn đạo rằng: 
đừng có ai trong anh em nói lời hoa tình tục tĩu. 
Trong điều răn thứ sáu, thì ĐÐ.C.T. chẳng những 
là cấm sự fư tướng ước ao sự quấy quá, mà lại 
người cũog cẩm những lời nói hai ý những lời 
hoa tình tục tỉu, và hát ghẹo nữa, vì những lời: 
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ẩy là gổc, và là cội rể sanh ra trăm ngàn sự tội 
lỗi kể chẳng xiết. Vốn kẻ có lòng mến B.È.T. gớm 
ghiếc những lời ấy lám, vì kể là giống tội rất 
nặng mặc lòng, song le có nhiều người bón đạo 
chẳng sá bao những quen miệng: hề nói sự gì, 
thì lấy sự nói hoa tình tục tỉu làm đầu. Bởi đó cho 
nên những con trẻ chưa có trí khôn, chưa biết 
đọc kinh, mà đã biết nói tục, bởi nó năng nghe 
kẻ lớn hay nói những lời xấu xa làm vậy. Ớ con 
những kẻ hay nói những lời xấu xa làm vậy, thì 
miệng lưỡi nó ra như miệng lưỡi ma quỉ, cùng 
là như kẻ giúp việc ma quỈ mà làm hư linh hồn 
mình, và linh hồn kẻ khác nữa. Vì chưng xem kẻ 
giảng dạy khuyên bảo người ta cho đặng rồi 
linh hồn là kẻ giúp việc Đ.G.T., thì lại xem kẻ 
hay nói lời hoa tình tục tu, là kẻ giúp việc màu 
qui mà làm hư linh hồn người ta mà chứ. Gương 
xấu nó làm, thì mở đàng cho người fa tr tưởng 
ước ao sự (trái, lại làm dịp cho nhiều người bắt 
chước nó, mà làm ô danh đạo thánh B.Œ.T. 

Ớ con nếu nghe kẻ ngoại đạo nói những lời 
xấu xa làm vậy, thì vốn bỡi nó chẳng biếtơn Ð. 
C.T. cùng chẳng hiểu sự tội, nhưng mà kẻ có đạo 
biết ơn Đ.G.T. và hiểu những sự ấy có tội nặng. 
Vã lại xưng mình là con Đ.C.T. những dùng 
miệng lưỡi mà đọc kinh cẩu nguyện, và chịu 
mình thánh b.6.G. mà còn dám để miệng lưỡi ấy 
phanh phui những lời quấy quá đơ dáy làm vậy, 
thì sự ấy quái gở là đường nào? Ất là những kẻ 
ấy chẳng xứng đáng nọi là kẻ có đạo, nó thật là 
kế giúp việc ma quỉ mà làm ô danh sự đạo, và 

giết lính hồn người fa mà chớ. Hoặc những 
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kể ấy lấy lề chữa mình rằng: nói làm vậy, 
thì chẳng có ý gì, một nói chơi vậy mà thôi. Dầu 
mà có thật như làm vậy, thì sự ấy chẳng bớt 
tội đâu. Vì chưng người ta làm sự chẳng nên 
mà rằ+g: chẳng có ý trái, thì sự ấy có đủ lẽ 
mà khỏi tội sao? Nhưng mà lời hai ý tục tỉu 
sự hát ghẹo thì nguyên là tội, nên dầu mà mình 
chẳng có ý trái nào mà nói những lời xấu xa ấy 
thì cũng chẳng khỏi tội đâu. Con hãy có ý tứ mà 
nhớ kẻ có đạo là thuộc về Đ,C.T. cách riêng, 
cùng là đền thờ Đ.G.T.T. mà nó cả lòng lấy những 
lời quấy quá xấu xa dơ dáy làm vậy mà nói chơi 
bời thì làm sao phải? Sự ấy chẳng xem là gớứm 
ghê lắm sao? Nếu con có thấy người nào dùng lấy 
chén thánh hay là các đồ thánh khác mà làm -sự 
đơ dáy cha vui và chơi thì xét làm sao? con chẳng 
lấy sự ấy làm gở lạ sao? Nhưng mà miệng lưỡi 
eon cũng là đồ thánh; vì chưng mình thánh ÐĐ.C.6, 
, naự trong ấy nhiều lần, cho nên con dùng miệng 
lưỡi mà nói hoa tình tục tỉu mà khỏi tội sao đặng? 
Vì vậy nếu con có ý chơi mà thôi, thì con phải 
chơi cách xứng đáng kẻ có đạo mới nên, nhược 
bằng con chỉ sự nói hoa tình tụe tu là sự phạm 
đến B.G.T. mà lấy làm việc vui chơi thì sao? con 
hãy nhớ vì sau nầy là khi con đến trước tòa phán 
xét mà phải trả lẽ về các lời xấu xa con đã nói làm 
vậy, thì Ð.C.T. lại sẽ quở trách và nhạo con mà 
đoán con xuống địa ngục đời đời. 

Vã lại con chữa mình rằng: nói những lời quấy 
quá làm vậy mà chẳng có ý trái nào, một có ý 
chơi mà thôi thì sự ấy nghịch. tai lắm, Vì chưng 
_ đã có lời Ð.Cä, phán dạy rằng: «có sự gì trong. 
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lòng thì miệng nói ra những sự ấy; cho nên nếu 
con hay nói những lời quấy quá thì kể là dấu 
lòng con đầy những sự dơ dáy dâm dục, chẳrg 
khác chi bịnh nào bay mùi hôi hám, thì người ta 
liền biết bịnh ấy trử giống xấu; hay là người nào 
thở hơi hôi hám thúi tha, thì liền biết gan ruột 
người ấy nhuốm bịnh. Cũng một lễ ấy, người 
nào nói những lời hôi hám, thì tại lòng nó 
đä hư đi rồi; mà hoặc có ai bất ý hay nói những 
lời xấu xa thể ấy, thì sự ấy càng ra dấu tỏ tường 
nó đã ra tối tắm mê muội, cho nên nó càng mắc 
tội trọng trước mặt Đ.C.T. mà chớ. 

Sau nữa đầu mà con nói những lời hoa tình tục 
tïu mà chẳng có ý trái, cùng chẳng tưởng đến sự 
quấy quá thì cũng chẳng khỏi tội đâu. Giä như 
con chẳng có ý gì, song kẻ nghe con nói thì làm 
sao? Vậy chẳng phải là con làm gương xấu cho 
người ta lắm sao? chẳng phải là con làm dịp cho 
người ta sanh ra lòng động lòng lo tư tưởng sự 
quấy quá sao? Lại sự ấy chẳng phải là giết linh 
hồn người ta sao? Vã lại con hay nói làm vậy trước 
mặt nhiều người, thì chẳng phải là mở đàng ebo 
nó bắt chước con; mà sau nó quen nói làm vậy, 
thì sự ấy chẳng phải là tại con sao? chớ thì các 
đều ấy chẳng phải là tội rất nặng sao? Thật thì 
con chẳng có lẽ nào mà kể cho xiết những tội lỗi 
con mắc bởi sự nøi lời quấy quá làm vậy. Con đã, 
làm gương xấu cho bao nhiêu người, thì eon 
phải chịu gánh bấy nhiêu tội; con đã làm dịp cho 
người ta phạm bao nhiêu tội, thì con phải chịu 
bấy nhiêu tội ấy nữa. Bởi đó cho nên biết là mấy tội 
trọng con mắc trong một tháng một năm. Yì chưng 
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những kẻ đã nghe con nói những lời hai ý, và 
những lời hoa tình tục tỉu, thì hoặc ra mê dâm 
dục, hoặc nhuổm thói quen hay nói những lời 
quấy quá. Lại cũng eó nhiều kẻ đã mất lĩnh bồn sa 
dịa ngục cũng vì một lễ ấy nữa. 

Ất là nếu con có ý tứ mà suy cho hiểu thấu sự 
nói hoa tình tục tu là sự xấu xa và có lội nặng 
thể nào, và sanh ra nhiều đều làm thiệt hại lính 
hồu người ta thẻ nào, thì con chẳng có bao giờ 
đám mở miệng ra mà nói những lời thẻ ấy 
sốt. Gho nên hoặc xưa nay con mắt thói quen 
xấu xa thể ấy, thì con phải lấy làm lo mà 
“phàn nàn trách mình, lại ăn năn vì đều ấy 

hết lòng hết sức, và dốc lòng chừa cho thật, và 
sửa lại các gương xấu con đã làm về sự ấy. Hoặc 
xưa nay con có quen xưug tội chịu lễ đang 
khi mắc thói quen ấy, thì càng phải lo, vì chẳng 
hản thật có đặng xưng tội chịu lễ nên hay 
chăng? Vậy con phải lo liệu xưng tội chung lại 
thì mới phải; vä lại con phải năng cầu xin cùng 
Đ.6.T. ban ơn cho đặng biết đàng giữ miệng lưỡi 
mà chẳng còn đám nói lời hoa tình tụo tu bao 
giờ nữa. 

Lạy Chúa tôi rày tôi hiểu tổ sự nói lời hai ý, và 
những lời hoa tình tụ: tu thì có tội nặng là 
dường nào; những lời ấy là như lưỡi ma qui 
quen dùng mà bắt lấy, và làm hư linh hồn người 
ta. Thương ôi! xưa tôi lấy những lời ấy làm đã 
làm thường, cho nên đã làm gương xấu cho 
nhiều người lắm, cùng đã làm dịp cho nhiều 
người phạm tội, hoặc có kẻ bởi đã nghe tôi nói 
làm vậy, thì đã mất linh hồn sa địa ngục. Vì 
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vậy nào tôi biết lấy đi gì mà đền vì những 
tội ấy, hay là làm sao cho đặng cứu lấy 
những linh hồn bởi tại tôi mà hự đi? Lạy Chúa 
tôi, tôi xin Chúa tôi đoái thương tha thứ cho tôi 
các tội ấy. Tôi xin cậy nhờ ơn Chúa tôi giúp sức 
cho tôi đặng sửa lại những gương xấu tôi làm xưa 
nay, bởi chẳng hay giữ miệng lưỡi cho nên; tôi 
xin Chúa tôi tra khớp vào miệng hầu cho sau- nầy 
tôi chẳng còn nói những lời hoa tình xấu xa nữa. 


ĐOAN THỨ HAI MƯƠI MỐT. 
6iIÄNG VỀ SỰ CON MẮT XEM NHŨNG SỰ CHẲNG NÊN, 


Gó lời trong kinh thánh rằng: sự chết thì cứ 
cửa số mà nhập vào nhà, nghĩa là bởi con mắt 
hay xem những sự chẳng nên làm linh hồn 
phải chết; lời ấy thì thật lám. Nếu con chẳng có ý 
tứ mà giữ con mắt, thì con sẽ phạm nhiều tội, 
mà giết linh hồn. Bởi đó cho nên Chúa răn điều 
thứ sáu người có ý cấm người ta chớ để 
con mắt ngó ngang ngó ngửa xem sự chẳng nên, 
như thể khi cam lòng coi hát bội, hay là xem 
những sự quấy quá đơ dáy trong mình, hay là 
trong người ta. Nếu tình cờ xem qua sự gì chẳng 
nên, hay là khi có việc cần chẳng phải là có ý lấy 
sự ấy làm vui, thì chẳng có tội gì. Nhưng mà con 
liêu mình xem sự gì chẳng nên, chẳng phải tình 
cờ, và chẳng có việc gì cẩn; một có ý xem cho 
vui tính xác thịt mà thôi, thì con chẳng khỏi tội 
đặng. Vì chưng con liều mình xem những sự 
quấy quá làm vậy, thì sự ấy là dấu con đã mê về 
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sự thể gian rồi; Sự ấy cũng là dấu con muốn và 
yêu nhựng sự ấy. Vä lại dầu mà con bởi nhẹ trí 
nhẹ dạ mà muốn xem những sự chẳng nên làm 
vậy, thì cũng chẳng khỏi tội đặng. Vì chưng sự 
ấy là liều mình sanh ra lòng động lòng lo tư 
tưởng ước ao sự quấy quá và phạm nhiều lội 
lhác nữa, 

Bởi đó cho nên trong kính thánh đã có lời ông 
tiên tri Jê-rê-mi-a phàn nàn rằng: Con mắt tôi đã 
làm hư linh hồn tôi. Lại có lời khác rằng: sự chết 
thì cứ cửa số, là con mắt mà nhập vào linh hồn; 
cũng có lời ông (hánh Grê-go-ri-ô dạy rằng: 
kẻ nào chẳag hay giữ mình mà để cho con mắt 
ngó ngang nzó ngửa xem sự chắng nên, thí dầu 
kể ấy chẳng có ý phạm tội mặc lòng, song lần 
lần nó sẽ ngä phạm tội lòng động lòng lo ước ao 
sự quấy quá chẳng sai. Vì vậy kẻ chẳng có ý trái 
khi xem sự quấy quá mà còn mắt phải làm vậy, 
huổng chỉ là kế sẵn lòng mê sự dâm dục, thì thả 
nào? Con hãy nhớ truyện vua Đa-vít là người 
thánh có nhiều nhơn đức lắm, song người chẳng 
_ giữ con mắt mà liều mình xem sự chẳng nên, thì 
người đã ngã phạm tội rất nặng là tội ngoại tình. 
Gon lại hay xem người nọ người kia là kẻ khi trước 
có nết na nhơn đức, song đến sau đã ngä phạm 
tội cả thể, đã làm gương xấu cho người ta, sự ấy 
tại đâu? sự ấy tại nó chẳng giữ con mắt mà chớ, 
khi đầu nó lấy làm khinh làm để mà để cho con 
mắt xem những sự dông đài vô ích, cho nên lần 
lần sự chết cứ cữa số mà nhập vào và giết linh 
hồn nó, trước hết lấy làm thường, đoạn thì lần 
lẳn sanh ra sự lòng động lòng To tư tưởng ước ao 
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sự trái, đến sau lại ngã phạm tội xấu xa nữa; sự 
ấy thì chớ lấy làm lạ, vì trong kinh thánh đã có 
lời rằng: kê nào liều mình trong địp tội, thì nó sẽ 
sa phạm tội mà chớ, vậy những kẻ nhẹ trí nhẹ đạ 
hay ngó ngàng ngó ngửa xem nhan sắc người ta 
hay là những sự dòng dài vò ích mà còn có tội 
làm vậy, phương chỉ kẻ có ý trái thật muốn xem 
sự quấy quá dơ dáy cho đặng lấy làm vui, mà 
chẳng nặng tội hơn thì sao? nó chẳng những là 
liều mình phạm tội, lại nó đã có ý trái sẵn trong 
lòng rồi, nên nó phạm tội nặng là thể nào. Vì 
chưng đã có lời ĐÐ..6. phán rằng: kể nào cứ lòng 
dâm đục mà xem người nữ, thì phải kẻ nó đã 
phạm tội ngoại tình trong lòng rồi; hề người ta 
muốn làm sự gì trong lòng, thì Đ.Œ.T. kế như thẻ 
là đã làm việc ấy rồi. 

Nhơn vì sự ấy những kẻ ngoan đạo biết tiên 
đức sạch sẽ, là nhơn đức trọng và để mất là dường 
nào, thì có ý tứ mà giữ con mắt cho nhặt lắm, 
chẳng những là chẳng dám xem sự gì quẩy quá; 
mà lại cũng chẳng dám đỏ cho con mắt ngó ngang 
ngó ngửa, mà xem sự đông dài vô ích nữa, vì đã 
hản thật sự ấy hiểm nghèo là thẻ nào. Cũng một 
lễ ấy, nếu con có thật lòng giữ nhơn đức sạch 
sẽ và giữ mình sạch tội, thì con cũng phải có ý tứ 
mà giữ con mắt như làm vậy, đừng để cho nó 
ngó ngang ngó ngửa, kẻo tình cờ xem thấy đều 
nọ đều kia làm địp tội cho con, mà mở đàng cho 
con phải lòng động lòng lo tư tưởng ước ao sự 
chẳng nèn chăng. Con bãy nhớ nhơn đức sạch 
sẽ là như mặt gương phải một chút hơi thì đä đủ 
mà làm cho nó loà đi; hay là như hoa thơm tho 
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kia phải một chút gió, thì đã đủ mà làm cho nó 
léo mà mất màu tươi đi. 

; Vũ lại con cũng phải nhớ đều nầy nữa, là 
chẳng phái là kẻ xem thấy sự trái có tội mà thôi 
đâu, lại những kẻ có ý trái muốn cho người ta 
xem thấy mình, thì cũng có tội như thể ấy; như 
có lời đứng khôn ngoan kia nói rằng: kẻ có ý 
xem thấy sự chẳng nên cho đặng lấy làm vui có 
"tội thể nào, thì những kề có ý trái muốn cho 
người fa xem mình, thì nó cũng có tội thể ấy, 
Bỡi đó cho nên những kẻ hay ăn mặc loà lật hay 
làm việc kia việ› nọ cho người ta xem mình mà 
tư tưởng sự trái và phải lòng mình thì có, tòi 
nặng là đường nào, nó làm dịp cho người ta 
phạm bao nhiêu tội, thì nó phải chịu bấy nhiêu 
tội. Nhưng mà rày nó chẳng có lẽ nào mà biết sự 
ấy cho rõ đặng, sau nầy khi nó sẽ đến trước toà 
phán xét thì nó raới hiểu đều nầy cho rõ, song le 
khi ấy thì chẳng kịp ăn năn trở lại nữa. 

Sau nữa ta nói một hai lời về sự chơn tay làm 
những đều chẳng nên, mà pbạm đến nhơn đức 
sạch sẽ thì cũng thậm phải, mà các đều ta đã nói 
về sự lòng động lòng lo, miệng nói, và con mắt 
xem, thì đã bày đủ lẽ eho con hiếu việc chơn tay 
làm là tội nặng nề dường nào, hoặc con có hồ 
nghỉ đều gì về đàng ấy, thì phải thưa lại cùng 
thầy cả trong toà giải tội để cho người dạy đỗ 
con, kể có vợ chồng thì càng phải có ý tứ mà 
thưa những sự làm vậy, vì chưng có lời ông 
thánh Phanxicô giám mục dạy rằng: có nhiều vợ 
chồng lầm lỗi làm nhiều sự chẳng nên, mà chẳng 
để ai dạy dỗ nó, thì nó mất linh hồn sa địa ngục, 
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Lạy Chúa tôi, sự nhan sắc thể gian nẩy thì 
hèn hạ là dường nào, mà (ôi còn mê vể sự 
xem dông' dài vô ích làm vậy, thì tôi mê 
muội dại dột là thể nào. Thương ôi! những 
sự tốt lành thế gian nẩy thì hay qua như 
gió như bóng vậy, có một mình Chúa tôi 
- là đứng tốt lành thật, vì Chúa tôi là đứng hằng 
có đời đời, lẽ thì tôi phải lấy lòng triếu mến một 
mình Chúa tôi mà thôi. Vã lại những sự tốt lành 
thể gian nầy chẳng có sứe gì mà làm cho tôi đặng 
phi lòng phi dạ, nó một làm cho tôi hằng phải lo 
lắng, mất sự bằng an, và mắc tội trước mặt Chúa 
tôi nà chớ. Thật có một Chúa tôi là đứng rất tốt 
lành hay làm cho tôi phi lòng phỉ dạ. Vì vậy tôi 
xin Chúa tôi soi sáng trí khôn tôi, cho tôi sẵn lòng 
chê bỏ sự thể gian nầy, chẳng còn xem sự dông 
dài thế gian nầy nữa. Tôi một muốn triếu mến 
Chúa tôi, hầu ngày sau con mắt tôi xứng đáng 
xem thấy Chúa tôi trên thiên đàng đời đời. 


BOẠN THỨ HAI MƯƠI HAI. 


GIẢNG VỀ NHỮNG SỰ' PHẢI LẦM CHO BẶNG GIỮ' MÌNH 
SẠCH SẼ, 


Ớ con, tính xác thịt nặng nể, lại mắc chước ma 
qui cám đỗ tứ phía về sự chẳng nên, cho nên 
xem sự giữ mình sạch sẽ là đều rất khó, nhưng 
mà càng khó giữ mình sạch tội về đàng ấy, thì 
Đ.G.T. lòng lành vô cùng, càng ban ơn nhiều thể 
nhiều cách cho người ta đặng giữ mình sạch sẽ,. 
Nhơn vì sự ấy, con phải có ý tứ mà nghe các đều 
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ta có ý nói về đàng ấy, xưa nay con chưa có phạm 
tội gì về sự dâm dục, thì sau nẩy càng dể giữ 
mình cho khỏi phạm tội dơ dáy. Hoặc đã mắc sự 
tội lỗi về đàng ấy, thì con phải gắng công ra sức 
đặng chừa cho dứt, 

Vì vậy đều trước hết con phải làm, là lánh cho 
khói những kẻ xấu nết. Nếu con liều mình làm 
bạn vuối nó, thì chẳng khỏi bao lâu sẽ bắt chước 
nó, và ra xấu nết như nó, vì hễ ai làm bạn vuối 
kể xấu nết, thì mắc lấy lật nó. Vốn khi đầu mới 
làm bạn vuối nó, thì chẳng lấy tính hư nết xấu 
nó làm ưa, song lần lần cũng quen, chẳng còn 
gớm nữa; lại sau bết thì lấy làm phải, mà bắt 
chước nó. Xưa nay biết là bao nhiêu người khi 
đầu có phép tác nết na, mà đến sau ra hư bốt mọi 
đàng, vì một lẽ uẩy, là bởi đã làm bạn vuối kể 
xấu nết. Ấy vậy nếu con có thật lòng muốn giữ 
mình sạch sẽ, thì con đừng làm bạn cùng kẻ hư 
hèn làm vậy, hay cờ bạc trà rượu, hay nói lời hoa 
tình tục tu, ăn ở trắc nết, hay là làm sự quấy 
quá. Con phải lánh nó như con rắn độc vậy. 

Đều thứ hai, con phải làm, là giữ con mắt, giữ 
chơn tay và ngũ quan nghĩa là đừng để cho con 
mắt ngó ngang ngó ngửa dông dài vô ích, đừng 
để lỗ tai nghe những chuyện trò quấy quá vô ích, 
đừng để chơn tay làm sự gì chẳng nên, bởi các 
đều ấy hiểm nghèo lắm, cùng là chước ma qui 
cám đồ về sự lòng động lòng lo tư tưởng sự quấy 
quá. Trong ngũ quan con, nhứtlà con mắt, hay 
mở đàng nghèo hiểm hơa hết. Những đều bởi ngũ 
quan mà ra, thì hay¡n vào trong lòng trong (tí 
cho lâu, và khó đứt bỏ, nếu bổi-chước ma quÍ cám 
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đổ mà ra,thì bớt lỗi mặc đòi xiêu lòng ít nhiều, 
còn như bỡi tại con, thì thêm tội nặng hơn. Đời 
đó cho nôn, kẻ chẳng hay giữ con mắt, miệng, lỏ 
{si, chơn tay, thì chẳng có lề nào mà nó giữ lòng 
mình sạch sẽ đặng. €on hãy nhớ nhơn đức sạch 
sẽ, là giống rất quới giá, mà con trử cầm giống. 
ñy trong bình rất giòn, vậy con phải giữ cho lắm, 
mới khỏi vấp phạm làm mất của quí báu thể ấy. 
Nhơn vì sự ẩy, con phải có ý tứ giữ con mắt, 
đừng để cho nó nzó ngang ngó ngữa, cùng hãy 
giữ lỏ miệng, đừng nói truyện lrò cười reo 
vuổi người nọ người kia, là kẻ hay làm dịp: 
cho con phạm tội; hãy giữ chơn tay, hãy giữ 
ngũ quan, lại giữ cả và mình, thì mới lề đặng 
giữ mình sạch tội, con hãm cầm ngũ quan, thì 
đã giãm bớt chước ma qui cám đỗ, chớ chẳng 
phải là khỏi sự cám đổ cho trọn đâu, khi con thấy 
chước ma quỉ cám dỗ con về sự lòng động lòng 
lo, thì đừng để in vào trong lòng trong trí khôn, - 
mì lấy làm vui chút nào, một phải ra sức kêu van 
cầu xin cùng Ð..T. và rất thánh B.G.]. giúp sứo 
cho con đặng chống trả mà bỏ đi cho kíp. Nếu 
con có ý tứ mà giữ ngũ quan như lời ta đã nói 
khi nảy, mà còn phải chước ma qui cám đồ, thì 
đã trông ơn Đ.É.T. phù hộ cho con đặng khỏi ` 
gã phạm tội. Nhược bằng con phải cám đỏ, vì 
đã liều mình trong dịp tội, bay là vì chẳng giữ 
con mắt, cùng chẳng giữ ngũ quan, thì khó 
trông ơn Đ.É.T. giúp sức cho con. 

Sức lựe eon cho dặng giữ mình khỏi phạm tội. 
về sự đàm dục, thì Lèu mọn lắm, có mộtơn ÐĐ.£. 
T. giúp đỡ con, thì uới đủ. Vậy đều thứ ba con 
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phải làm, là năng cầu nguyện cùng Đ.Ẽ.T. mà 
xin người ban nhơn đức sạch sẽ cho con. Có một 
sự cầu nguyện làm cho con đặng ơn B.Œ.T. mà 
thôi, cùng là sự rất cần cho đặng nhơn đức sạch 
sẽ. Như lời trong kinh thánh dạy rằng: chẳng ai 
đặng lấy sức riêng mình, mà giữ mình sạch sẽ 
đặng, có ơn Ð.Ú.T. ban nhơn đức ấy cho, thì mới 
đặng mà (hôi, cho nên con phải lấy lòng khiêm 
nhượng mà hạ mình xuống trước mặt Ð.C.T. và 
kêu van cầu xin cùng người giúp sức cho con biết 
đàng giữ mình cho khỏi liều mình trong dịp tội; 
và cho khỏi ngã phạm tội, kế có lòng khiêm 
nhượng mà trông cậy ơn D.Ê.T. giúp sức cho 
mình làm vậy, tbì chẳng có lề nào mà Đ.Œ.T. bỏ 
kẻ ấy. Thật thì người thương mà ban ơn, cùng 


giúp sức cho kế ấy đặng đứng cho vững, và khỏi . 


neä chước ma qui. Bằng kẻ cậy mình kiêu ngạo, 
bay cậy sirc riêng mình, mà chẳng cậy ơn Đ..T. 
thì Ð.Œ.T. bỏ nó, tà để cho nó ngã phạm nhiều tội 
xấu xa. Bởi đó cho nên những kế kkô khan nguội 
lạnh, làm biếng đọc kinh cầu nguyện, thì thường 
thường nó mê về sự dâm dục, bởi vì nó chẳng có 
ơn Đ.Ú.T. giúp sức cho nó, Nhơn vì sự ấy, ma 
qui cám đỗ nó lần nào, thì nó phạm tệi lần ấy. Vä 
lại con phái năng xưng lội chịu lẻ, thì càng dễ 
xip ơn D.,É.T. giúp sức cho con, phần thì bởi các 
phép bí tích, nhứt là phép mình thánh D.0.6. là 
mạch mọi ơn lành, phầa thì bỡi năng xưng lội, 
thì con đặng nghe lời thầy cả an ủi khuyên bảo, 
và dạy đổ con cho biết đàng giữ. mình sạch tội. 
Ma qnÏ đã biết sự ấy lắm, cho nên nó muốn cầm 
người nào trong dò lưới sự tội, thì nó làm hết 
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sức cho người ẩy đừng đi xưng lội. Bởi vậy, thấy 
những kẻ mê dâm dục, thì làm biểng xưng tội 
chịu lề. Cũng một lẽ ấy, kể năng xưng tội chịu 
lš nên, thì chẳng mấy khi ngä phạm lội về sự 
dâm dục. 

Sau hết nếu con có thật lòng mà muốn giữ 
mình sạch sẽ, thì con phải lấy lòng sốt sắng mà 
kính thờ rất thánh Đ.C.P. Ma-ri-a, và phú mình 
trong tay người, vì người là mẹ các kẻ đồng trinh 
sạch sẽ, Người hay gìn giữ phù hộ cho kẻ có lòng 
kính thờ cầu xin người cho đặag nhơn đức sạch 
sẽ. Dao nhiêu đứng thánh đä giữ nhơn đức sạch 
sẽ cho trọn đặng, thì tại có lòng sốtsắng kính 
thờ người. Con hãy bắt chước như làm vậy, hãy 
nhìn lấy rất thánh B.£.B. làm mẹ riêng con, hãy 
phú trót mình con trong tay người, người sẽ dẫn 
đàng cho con, thì con chẳng lạc đàng bao giờ; 
người phù hộ eho con, thì con chẳng ngã phạm tội, 
con hằng phải có lòng trông cậy người cho vững 
vàng, nhứt là khi con phải chước ma quỉ cám 
đỗ về sự lòng động lòng lo, hay là khi phải tính 
nặng Lề chìu về sự trái thì con càng phải lấy lòng 
sốt sắng mà kêu tên người, và xin người phù hộ 
bàu chữa cho con đặng khỏi phạm tội mất lòng 
Chúa. 

Lạy Chúa tôi, tôi tin thật ơn Chúa tôi giúp sức 
cho tôi thì tôi mới đặng giữ mình sạch sẽ đặng. 
Tính xác thịt thì nặn g nề, lại chước ma qui thì nhiều 
nổi khuấy khỏa, còa sức riêng tôi thì yếu đuổi 
lắm; song Chúa tôi là đấng lòng lành vô cùng, 
Chúa dạy tôi giữ mìuh chẳng nên làm sự gì phạm 
đến nhơn đức sạch sẽ, thì Chúa eó ý đoái thương 
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giúp sức cho tôi. Vì vậy tôi phú mình trong tay 
Chúa, và xin Chúa hãy nhớ sức riêng tôi chẳng 
làm sự gì đăng mà chống trả cùng tính xác thịt, và 
chước ma qui cám đồ; tôi xin Chúa tôi hằng phù 
hộ cho tôi đặng biết giữ ngũ quan mà chẳng 
bạo giờ liều mình trong dịp tội. Vã lại tòi xin 
Chúa tòi hằng thêu: sức giúp tòi, cho đăug chồng 
trả tính xác thịt và chước mà qui cán đồ, cho tôt 
biết đàng giữ' mình sạch sẽ, và ăn ở cho xứng kẻ 
làm con Chúa tôi. 


ĐÔAN THỨ HAI MƯƠI BA. 
GIANG VỀ SỰ ẤN THÔM ẤN cướp, 


-_ Điều răn thứ bảy dạy rằng: chứ ăn trộm ăn 
cướp. Ở con, người ta mất hiuh hồn sa địa ngục, 
chẳng những phải là vì một tội dàm dục mà thôi 
đâu. mà lại thấy nhiều kẻ mất linh hồn sa địa ngục 
vì ăn trộm ăn cướp và lỗi phép công bình nhiều 
cách nhiều thể lắm. Số kẻ lấy hay là kẻ cầm của 
người ta trái phép công bình thì nhiều lắm; còn 
kẻ đặng khỏi tội ấy thì họa hiểm, vì tội nầy thì 
khó cho khỏi hơn những tội khác nhiều phần. 
Ví dụ con bỏ xem lễ hay là phạm tội lòng động làng 
lo tư tưởng sự quấy quá, mà eon lấy lòng ăn năn 
thật cho đặng xưng những ấy, thì đã đủ. Nhưng 
mà nếu con ăn trộm ăn cướp làm bại người ta cách 
nào, thì dầu con ăn năn tội thể nào, thì chưa đủ, 
song: lại phải đền tội, mà trả của người ta thì mới 
xong. Nhơn vì sự ấy chẳng mấy kẻ đặng khỏi 

T)¿lp qui HINH ng. - ề 


— ll{ — 

tại ấy. An trộm của người ta thì để, mà đềa của ấy 
cho đủ thì rất khó; vì vậy chẳng cần chỉ phải lấy 
nhiều ]ö mà làm chứng cho con đặng biết, sự ăn 
trộm ăn cướp là lội thẻ nào. Dầu kể ngoại đạo hay 
là kẻ mê muội thể nào mặc lòng, thì nó cũng đặng 
hiểu sự ấy. Bởi vậy ai ai cùng ghét kẻ trộm, mà 
nước nào cũng có lề luật mà phạt kẻ trộm cướp. 

Mọi của thể gian nảy đều thuộc về Đ.C.T. hết 
thảy thầy; người phân phát những của ấy cho 
người (ta mặc thánh ý người; vậy mà Chúa đả 
phản phát những của ấy cho kẻ nào, thì người 
muốn cho kẻ khác giữ phép người đã lập ra mà 
cấm nhặt ăn trộm những của người đã ban cho 
người tu. Lô luật ấy thì chỉ mỗi người hết thảy, 
dầu kể giàu kẻ khó, đều cũng phải giữ. bởi vậy 
kế giàu chẳng đặng cậy thể mà cướp lấy của kẻ 
khó; vã lại kẻ khó đừng cậy l nào mà ăn trậm 
của kẻ giàu, cùng kẻ làm con hay là đầy tớ; thì 
chẳng nên ăn trộm của cha me hay là chủ nhà. 
Ở con Đ,(2T. đã ín lề luật ấy vào trong lòng con 
chúc. Vì con hãy cảm trí lại mà suy đều nầy, át là 
con tín thật, sự gì con chẳng muốn cho người ta 
làm cho mình, thì con cũng chẳng nèẻn làm sự ấy 
cho người ta, Ấy vậy nếu có ai ăn trộm của con thì 
con chẳng bằng lòng, mà lại con lấy làm phản nàn 
và kêu rằng: người ta đã làm lỗi phép công bình, 
con phần nàn làm vậy thì phải, nhưng mà nếu 
con liều mình ăn trộm của người ta, thì người fa 
cũng có lẽ mà phàn nàn và kêu trách như làm vậy 
nữa. Nếu người ta có quen lỗi phép công bình và 
ăn Irộm cướp của nhau làm vậy, thì chẳng có lẽ 
nào mà ở cùng nhau đặng; nó ra như loài muông 
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dữ: mà chớ. Nhơn vì lẽ ấy B.G.T. cấm nhặt sự ăn 
trộm ăn cướp, hay là làm hại người ta cách nào; 
bởi đó cho nên đä có lời ông thánh Phaolồ rằng: 
anh em chớ lầm, kẻ trộm cướp chẳng có lẽ nào 
mà đặng lên thiên đàng đặng. 

Nếu con có ý tứ mà suy sự ăn trộm ăn cướp là 
sự xấu xa và làm hại con thể nào, thì con chẳng 
đám ăn trộm bao giờ. Vì chưng con làm hại người 
ta cả thẻ, thì có tội nặng, nghĩa là con giết lính 
hồn con, mất nghĩa cùng Đ.(.T., và đã đáng sa 
dịa ngục, nếu con phải chết khi chưa ăn năn đến 
tội ấy, thì eon mất linh hồn cho đến đời đời: nào 
có sự gì trọng và làm hại con cho bằng sự ấy sao? 
Vä lại trong kẻ hay ăn trộm hay làm hại người 
ta, thì chẳng mấy kẻ đặng rồi linh hôn, bỡi vì kê 
mắc tội làm vậy, thì chẳng những là phải xưng 
tội và ăn năn tội như lời ta đã nói trước, mà lại 
cũng phải trả của người ta nữa; mình có làm bại 
người ta bao nhiêu, thì phải đền bấy nhiêu, ấy 
vày sự ăn trộm lấy của người ta thì dễ, còn đền 
của người (ta thì rất khó, bởi vì lòng người ta 
bằng lấy lẽ nọ lễ kia mà chữa mình hay là lần 
lựa. Nhơn vì sự ấy, thường thường kẻ hay ăn 
trộm làn vậy, khi đến giờ chết, thì nó chưa có 
đền phần nào, vậy nó rồi lĩnh hồn làm saø đặng? 

Vã lại những kẻ hay ăn trộm xứ bớt, thể thì 
cũng chẳng đặng ích gì về phần xác nữa, vì 
chưng của gian là của vô phước, hay làm bại 
người ta, chẳng khác chỉ như lửa hay đốt củi 
vậy, người ta càng ăn trộm ăn gian thì càng khó 
khăn, bởi vì của gian là của vô phước mà chớ; 
mà hoặc kẻ hay ăn trộm cướp và kẻ bay có lòng 
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gian làm vậy, thì đặng nhờ một ít lâu về phần 
xác ít nhiều vậy, nhưng mà đổn sau nó phải nhiều 
sự khốn khó kẻ chẳng xiết, kẻ thì phải chết dữ, 
kẻ thì phải tại họa đàng nọ dàng kia, bối vì nó 
phải cơn giận Đ.Ú.T. phạt nó chẳng khỏi, 

Hoặc con hoọi rằng: ấn trộm hay là làm hại 
người ta bao nhiều, mới có tội nặng? Sự ấy thì 
rất khó luận lắm, vì chưng có làm thiệt hại người 
ta (trong sìt nhỏ mọn, thì vốn có tội nhẹ, nhưng 
mà có nhiều lầu người tạ ấu [rộn của nhỏ mọn, 
thì cũng ra lội nặng nữa, Ví dụ có kẻ ăn trộm sự 
nhỏ mọn, mà người (a lấy làm phàn nàn buồn rầu 
lắm, và tiếc đến đồi xem ra thiệt cả thể, vậy tại 
của nhỏ mọn ấy mà nên tội trọng. Vã lại kẻ hay 
ăn trộm nhiều lần, một khi một ít, như khi hay 
ăn bớt ăn chùng bởi cân nhẹ, dầu xem là ăn bớt 
một khi một đồng tiền mặc lòng, song bởi có 
lòng ăn gian làm vậy, thì nên lội nặng, chớ 
chẳng phải bởi thêm nhiều tội mọn ra một tội 
trọng đâu, song bởi đã có ý ăn frậm ăn bớt nhiều 
lần những của nhỏ mọn làm vậy, mà lần lầu làm 
ra của trong, và thiệt hại người ta lắm, 

Đỡi đó cho nên con phải sợ tội ăn trộm ăn cướp 
làm, phản thì bởi tội ấy nguyên là tội trọng, 
phần thì bởi vì chẳng có giống tội nào khó dứt 
bỏ cho bằng tội ấy, vì chưng nếu con có làm 
thiệt hại người tà nhiều hay là íEL mặc lòng, dâu 
lòng ăn năn vì đều ấy thẻ nào thì chưa đủ, eó một 
khi trả của người (a thì mới xoog việc, con có 
làm cho người ta thiệt bại bao nhiêu, thì phải 
trả bấy nhiêu. Nhơn vì sự ấy cũng có khi ăn 
trộm ít mà phải trả nhiều, ngờ là khi mình đả 
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ăn trộm í(, mà làm người fa phải thiệt hại 
nhiều. Con cũng phải lo đển của người cho kíp, 
vì chưng khi con có làm hại người (a, mà lần lựa 
và giản ra sự đền chừng nào, thì con lỗi phép 
công bình và thêm cho nặng tội hơn chừng 'ấy; 
hoặc con chẳng có sức mà trả hết một lần đặng, 
thì con phải trả lần hồi một khi một ít vậy. 

Sau nữa chẳng những là con phải trả những 
của con đã ăn tôm ăn cướp, hay là đã lấy trái 
phép công bình cách nào, mà lại những của con 
đã đặng, thì cũng phải trả lại cho người ta nữa, 
Có nhiều kẻ đặng của mà rằng: xí được, thì lấy 
làm mừng vì ngờ là của mình; sự ấy chẳng phải 
đâu, vì của ấy hãy còn thuộc về chủ nó, nên 
phải trả lại, trả không, chẳng nên bắt người ta 
chuộc lại, vì là sự trái phép công bình. Giả như: 
may con mất của gì, mà người (a đặng của ấy 
mà chẳng muốn trả cho con, hay là nó bát con 
chuộc lại, ất thì coa chẳng bằng lòng, vì cứ lấy lẽ 
rằng: của ấy là của tỏi cho nên phải trả cho tôi 
mà thôi. Vậy con có đặng của gì, thì cũng phải trả 
không cho người ta như làm vậy, chẳng vậy thì 
con là kể ăn trộm ăn cướp mà chớ. Nhược bằng 
con chẳng biết của ấy là của ai, thì con phải dùng 
lấy mà làm phước cho kẻ khó khăn, hoặc con 
khó khăn thì mới đặng giữ lấy cho mình, 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã ra điểu răn riêng mà 
cấm tôi ăn trộm ăn cướp, hay là làm sự gì thiệt hại 
người (a, mà hoặc tôi có làm sự gì trái phép công 
bình làm vậy, thì Chúa tôi buộc tôi phải đên và 
_ trả của người ta; Chúa tôi dạy làm vậy thì phải lẽ 
và phải phép công bình lắm, Nhơn vì sự ấy, tôi 
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sẵn lòng vưng cứ: lề luật ấy; tôi muốn cho người 
ta giữ phép công bình với tôi, thì tỏi cũng phải giữ 
phép công bình với người ta nữa thì mới phải. 
Tôi đã biết sự ăn trộm ăn gian là giổng tội xấu xa 
và nặng lắm, mà tôi cũng lấy sự ấy làm gớm ghiếc 
trên hết mọi sự. Vì vậy tôi xin Chúa tôi gìn giữ 
phù hộ cho tôi hằng giữ phép công bình trong 
mọi sự, và chẳng có lòng mê tham của hèn thế 
gian nầy bao giờ, hầu cho tôi hằng ở cho xứng 
đáng kẻ có đạo, và chẳng làm ô danh đạo thánh 
Chúa tôi bao giờ. 


BOẠN THỨ HAI MƯƠI bỔN. 
CỒN GIẢNG VỀ SỰ ĂN TRỘM ĂN CƯỚP. 


Tội phạm về điều răn thứ sáu thứ bảy thì có 
nhiều thể nhiều cách; con đã biết sự ăn trộm ăn 
cướp của người ta (hì có tội là thể nào, thì thật 
là con chẳng dám ăn trộm ăn cướp của gì tỏ tường. 
Nhưng mà chước ma qui hay che lấp (trí khôn 
người ta, nó bày ra nhiều cách làm cho người ta 
lỗi phép công bình, và làm hại kẻ khác lắm, cho 
đến đổi có nhiều kẻ chẳng dám ăn trộm ăn cướp, 
song le nó lỗi phép công bình nhiều cách, mà 
chẳng lấy làm tội và chẳng lấy làm lo. Nhơn vì sự 
ấy nó phạm tội làm vậy cả đời, vì nó mắc chước 
ma qui, nó lỗi phép công bình đàng nọ đàng kia 
mà chẳng lấy làm tội; bởi đó cho nên nó chẳng 
ăn năn đền tội ấy thì mất linh hồn sa địa ngục. 

Ta chẳng có lề nào mà kể ra cho xiết những 
cácb thể người ta quen lỗi phép công bình đặng, 
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nhưng mà ta có ý kể ra những cách thường 
hơn, đẻ cho con đặng cầm trí lại mà xét mình về 
đàng ấy; ta cũng có ý mở đàng cho con xét mình 
về những đều khác ta chẳng nói đến, Vì vậy 
trước hết con chẳng dám ăn trộm ăn cướp của 
người ta, nhưng mà có khi con ăn trộm của 
.cha mẹ anh em, mà chẳng lấy làm tội thì con lầm 
lám. Vì chưng dầu ăn trộm của người ta hay là 
của cha mẹ anh em, thì chẳng khỏi tội đâu. 
Hoặc con ăn trộm ăn bớt của cha mẹ cho đặng 
đánh cờ đánh bạc chơi bời, thì càng nặng tội hơn 
nữa, Vã lại con chẳng dám ăn trộm ăn cướp của 
người ta tổ tường, một hay ăn trộm ăn bớt. cách 
nọ cách kia trong khi con buôn bán, những 
chùng lén, cân nhẹ, khi bán mắt, mua rễ, bán 
hàng xấu mà kl,éo chuốo ngót, mà làm cho người 
ta thiệt hại cá thể lắm, Hoặc con làm hư của 
người ta thể nầy thẻ khác, nếu các đều ấy chẳng 
phải là như tội ăn trộm ăn cướp sao? Gác đều ấy 
chắng phải là lỗi phép công bình sao? 

Vã lại con chẳng dám ăn trộm của riêng ai tỏ 
tường, nhưng mà có khi con liểu mình ăn bót 
của chung cả và làng, là khi con lo việc chuug 
cho người ta, hoặc cả lòng ăn của hối lộ, mà lỗi 
phép công bình, cũng có khi hà hiếp người ta 
thể nẩy thể khác, để cho người ta đút lót tiền của 
cho con chăng. Thật thì các đều ấy nặng tội hơn 
ăn trộm nhiều phần. Yì chưng các đều ấy, thì 
chẳng khác chỉ ăn cướp vậy, mà con chẳng lọ 
cùng chẳng lấy làm tội, thì làm sao? 

Sau nữa con chẳng dám ăn trộm của người la 


tô tường rö ràng, nhưng mà có khi người ta dị 
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làm thuê, làm mướn, hay là đã có công vuối con 
cách nào, thì con chẳng trả công cho người ta, 
Có khi người ta có gởi của nọ của kia cho con 
giữ; mà con dám dùng lấy của ấy như của mình, 
lại chẳng muốn trả; có khi con mắc nợ người ta, 
bởi vay tiền mua đồ, hay là bởi làm hại người ta 
khi trước cách nào, mà con chẳng lo trả nợ ấy; 
ấy là cầm của người trái phép công bình, cho 
nên con cầm của người ta trái phép công bình 
làm vậy, cùng lâu ngày chừng nào, thì con phạm 
tội nặng chừng ấy, có một khi con chẳng có thể 
mà trả đặng, thì mới khỏi thêm tội nặng hơn. 
Hoặc con trả chẳng đặng, vì chẳng muốn lo, bay 
là chẳng muốn kiểm thế mà trả, thì con khỏi lội 
trước mặt Đ.C.T. sao đặng? Trong các cách lỗi 
phép công bình, thì chẳng có cách nào thường 
người ta quen phạm, cho bằng sự đặt nợ ăn 
lời. Người ta cho vay ăn lời, thì nhiều thể 
nhiều cách lắm. Vậy con phải biết, sự ăn lời, thì 
nguyên là tội nặng, vì sự ấy là sự trái phép công 
bình, dầu mà cho vay mà lấy ít lời, dầu cho kẻ 
- giàu vay, mà nó dùng lấy tiền của ấy mà buôn 
bán, đầu mà lấy lẽ nào khác mà chữa mình, thì 
cũng chẳng nên lấy sự cho vay không mà lấy làm 
đủ lẽ ăn lời. Vốn công bình trong đạo, thì chẳng 
buộc con phải làm ơn cho người ta, mà chịu thiệt 
hại đâu. Nhơn vì sự ấy, hoặc con cho vay, mà liều 
mình phải thiệt bại cách nào, thì con mới nên lấy 
lời. Vä lại con phải thiệt bao nhiêu, thì con nên 
lấy lời bấy nhiêu mà thôi. Nhược bằng con thiệt 
ít, mà bắt người ta trả nhiều, thì cũug kể là trái 
phép công bình mà có tội. Gho nên con cứ lòng thật 
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thà ngay thẳng, mới khỏi phạm lội về đàng ẩy, 
Chẳng có đều nào, mà làm người ta để lầm, và 
phạm tội, cho bằng khi giao về tiền của, vì lòng 
tham, có nhiều cách nhiệm mà lỏi phép còng bình 
trong sự ấy lắm. Nhơn vì sự ấy, bao giờ con có 
việc gì mà giao cách nào về sự cho vay, hay là 
mua bán, thì con phải có ý tứ, cùng cứ lề khôn 
ngoan xét sự ấy có nên bay là chăng. Hoặc con 
lấy làm hồ nghỉ, thì phải thưa lại cùng đứng làm 
thầy, kéo liều mình giao sự gì trái phép công bình 
mà thiệt linh hồn con chăng. Con cũng phải biết 
đều nầy nữa, là khi có lỗi phép công bình cách 
nào như ta đã nói trước, thì con phải đền và trả 
của trái phép công bình cho người ta; chẳng 
lhác chỉ như con ăn trộm ăn cướp vậy. 

Ấy vậy nếu eon eó ý mà suy xét các đều ta đã néi 
về điều răn thứ bảy nầy, thì con phải lo kếo vội 
phạm tội về đàng ấy mà khó gở mình ra chẳng? 
Nhơn vì sự ấy con hãy nhớ vì những của gian 
là của vỏ phước, chẳng làm ích sì về phần xác, 
mà lại nó làm hại về phần lĩnh hồn lám. Bởi đó 
cho nền con đừng cứ lòng tham của bao siờ, 
song trong các việe con làm khi mùa bán, hay là 
khi giao về sự gì, thì con phải lấy phép công 
bình làm đầu; thà con thiệt hại về phần xác ít 
nhiều, mà chẳng thà cứ lòng gian lấy của gì trái 
phép công bình; mà sau lại phải khổn về phần hồn 
và về phần xác ở đời nầy và đời sau chẳng cùng. 
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ĐOAN THỨ HAI MƯỡI LẮM. 
GIẢNG VỀ SỰ NÓI DỔI CÙNG LÀM CHỨNG ĐỐI, 


Đã có lời trong kinh thánh dạy rằng: chớ làm 
chứng đổi. Lại có lời khác rằng: hãy lánh sự 
nói đối; trong thế gian người ta quen cầm sự 
nói dối làm như không, chẳng lấy làm tội. Xhứt là 
sự nói đổi chơi, sự nói dối mà làm ăn cho người 
ta, hay là giúp cho khỏi sự khốn khó, thì càng 
ít lấy làm tội hơn nữa. Ớ con, B.GT. đoán sự ấy 
thể khác; vì chưng người là đứng thật thà vô 
cùng, hề sự gì nghịch càng sự thạt thà, thì cũng 
là nghịch cùng người, và mất lòng người. Bởi 
đó cho nên Irong kinh thánh đã có nhiều lời 
người phán dạy mà cẩm sự nói đổi rằng: kể nói 
dối thì nó giết lĩnh hồn mình, mà Đ.C,T. sẽ hủy 
hoại những kẻ hay nói đối, ông thánh Phao-lò 
khuyên bảo bổn đạo rằng: anh em hãy lánh sự 
nói đổi, hãy cứ sự thật mà nói cùng người fa mà 
chớ. Vä lại Ð.C.G. gọi những kẻ nói dối là con cái 
ma qui thì rất thậm phải, nào ma quỉ chẳng phải 
là gốc và cội rẻ mọi sự đối trá, nó hay lường gạt 
cám đổ người (a phạm tội, và mất linh hồn sa địa 
ngục. Cho nên kế hay nói đổi, thì thông công vuối 
ma qui mà bắt chước nó. 

Vũ lại sự nói đối thì cũng nghịch vuối tính loài 
người ta nữa; Vì chưng Đ.C.T. đã ban miệng 
cùng lưỡi cho ta, dùng miệng lưỡi mà bày ra cho 
kê khác đặng hay ý tứ trong lòng làm sao. Cho 
nên |; nào tưởng thể nọ, mà nói ra thể kia, mà 


— 123 — 
nói đổi, thì nó dùng ơn ÐĐ.Œ.T. chẳng nên. Nếu 
người ta ai nấy cứ lòng gian mà rói đối làm vậy, 
chẳng còn xem ra loài người, vì chẳng còn lẽ đặng 
tin ai nữa. Con xem kẻ ngoại đạo lấy sự nói dối 
làm dễ làm thường, thì chẳng lạ gì; vì nó làm 
tôi ma qui, là gốc sự nói dối. Nhưng mà con 
xưng mình là con cái Đ,G.T. là đứng thật thà 
vô cùng; thì phải cứ sự chơn thật mà nói cùng 
người ta mà chớ. Tuy rằng: nói dối mà chẳng 
thiệt gì ai, hay là nói đổi chơi thì có tội nhẹ 
mà thôi, Hản thật kẻ có lòng đạo đức biết sự gì 
là tội và mất lòng Đ.Œ,T. thì chẳng xét tội nặng 
nhẹ, song vì biết là tội liên ra sức lánh tức 
thì, vì chưng kẻ ấy chỉ lọ một sự đẹp làng 
Đ.C.T.; và vưng lời người mọi đàng; Vì vậy xét 
sự nói dối là sự cbắng nên và có tội, song sự nói 
đổi mà làm hại người ta, hay là làm cho người tà 
mất tiếng tốt, thì có tội nặng. Vì chưng chẳng 
những là có ý nói đối, lại có lỗi phép công bình 
nữa. Ây vậy có nói đổi mà làm thiệt hại của người 
ta bao nhiêu, thì phải đền bấy nhiều, mới đặng 
khỏi tội. Nhược bằng có nói đổi mà làm cho 
người ía mất tiếng tốt, như khi bỏ vạ, thì càng 
ra tội nặng hơn nữa, vì sự nói đối làm vậy, mà 
cướp lấy tiếng tốt người ta, thì là cướp sự quới 
giá hơn vàng bạc nhiều phần. Lại xem ra như 
giết người ta. Theo lời kinh thánh nói rằng: lưỡi 
kế hay nói bỏ vạ, là như gươm sắt hai bên, hay 
chém giết người (ta, miệng nó thì hà ra những 
thuốc độc, hơn miệng con rắn lục. Lời ấy thì thật 
lám. Vì chưng người ta thể gian chẳng lấy sự gì 
làm trọng, cho bằng tiếng tốt, chớ thì có sự gì 
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đò đữ, cho bằng cướp lấy tiếng tốt sao? 

Hãy còn cách nói dối độc dữ, và bay làm cho 
người ta thiệt hại hơn nữa, là khi có ai cả lòng lấy 
lời thể mà là chứag gian cho đặng giúp người 
ta khỏi nạn, thì là sự gớm ghiếc lắm; vì chưng tên 
B..T. là đứng thật thà vô cùng mà làm chứng 
gian, thì là sự vô phép phạm thượng đến B.C. 
T. lám.Nẻ làm chứng gian mà có ý làm bại người 
ta, thì càng gớm bơn bội phần, vì chưng chẳng 
những là lỗi phép công bình lắm mà làm hại Rẻ 
vô tội, lại cả lòng vô phép phạm đến danh cực 
thánh Ð. C.T. nào có sự gì gớm hơn và xúc phạm 
đến B.C.T. hơn sự ấy sao? RKià trong kinh thánh đã. 
kẻ truyện bai ông già kia, là kế cả lòng làm chứng 
gian cho bà 6iu-sơn-na, là người hay giữ phép 
tác nết na và có lòng đạo đức, song hai ông già 
nầy cả lòng làm chứng gian cáo bà ấy phạm tội 
ngoại tình, cho nên bà ấy phải luận xử tử, nhưng 
mà Đ.G.T. lòng lành vỏ cùng công bình vô cùng, 
người soi sáng cho ông tiên trị Đa-ni-el đặng tỏ 
hày ra sự thật mà cứu người lành và phạt kẻ lòng 
gian, Nhơn vì sự ấy bà ấy' khỏi chết, mà kẻ đã 
làm chứng dối cho người, thì phải luận xứ tử 
thay vì người. 

Ấy kẻ làm chứng gian thì làm hại người ta 
đường ấy, mà nó cũng liều mình mức phải sự 
khốn khó cá thể nữa. Vì chưng có nhiều lần Ð.C. 
T. công bình vô cùng làm cho người ta đặng biết 
lòng gian nó, thì nó phải xấu hồ trước mặt thiên 
hạ, và nó có lòng độc mà muốn cho người lành 
phải sự khốn khó thẻ nào, thì nó cũng mắc phải 
như vậy. Dầu mà nó giấu đặng lòng gian nó cùng 
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người ta, thì nào có giấu dặng cùng Đ.C.T. là 
đứng thượng trí vô cùng hay biết mọi sự sao? Yậy 
thì chứ ngờ rằng: ăn năn cách nhiệm (thì đã dủ 
mà khỏi tội ấy trước mặt Đ.CVT. đàu, Lạt dừng 
tưởng rằng: xưng lội ấy, thì đä đủ cho D.GT, 
(la cho mình dàu, Vì như có làm hạt người ta 
bao nhiều bồi làm chứng gian, thì phải dến bấy 
nhiêu, mới đáng D.C.T. tha tội cho mà chớ. Nếu 
cướp lấy tiếng tốt người ta, thì phải trả lại dầu 
lấy sự ấy làm khó thể nào, dầu phải chịu xấu hỗ 
mà trả tiếng tốt cho pgười ta thể nào mặc lòng, 
thì cũng không khỏi trả. Bởi đó thì con hiểu đặng 
tội ấy là giống tội cặng, và khó nhờ đặng ơn Ð.E. 
T. tha thứ là đường nào. 

lay Chúa tôi, sự nói đổi là sự sớm ghiếc trước 
mặt Chúa tôi, Chúa tôi muốn cho tôi hằng cứ sự thật 
mà nói cùng người ta clro đến đổi Chúa đe rằng: sẽ 
hủy hoại những kẻ có lòng gian, mà nói đổi cùng 
anh em mình; sự ấy thì thậm phải. Ví dầu người ta 
thể gian thì cũng chế ghét những kẻ có lòng gian 
làm vậy, xưa nay tôi mắe tội ấy nhiều lầu lám, 
chẳng phải là vì tôi cả lòng làm chứng dối cho 
người ta, hay là cáo gian cho người fa đâu? Bởi 
nhờ ơn Chúu soi sáng trí khôn cho tôi, thì tôi lấy 
sự gian đối ấy làm ghen ghét trên hết mọi sự ghét, 
nhưng mà tôi đã nói dối nhiều lần, mà chữa 
mình, hay là chữa kế khác, dầu sự nói đối làm 
vậy, chẳng là tội nặng cho bằng sự nói dối kia 
mặc lòng, song Ghúa tôi là đứng thật thà vô cùng, 
người cũng đã cấm sự nói dối mà chữa mình, chẳng 
có lề nào tra đặug. Tòi suy làm vậy, thì đã đủ lẽ 
mà giục lòng lánh khỏi sự đổi trá, thà phải khỏn 
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khó vẻ phản xác, vì cứ sự thật, mà chẳng thà nóĩ 
đổi chữa mình mà mất lòng Chúa tôi. Vì vậy tòi 
xin Chúa tôi doái thương, mà tha các dều lắm lỏi 
tòi đã mặc xưa nay về đàng ấ:, và soi sáng (rí 
khôn cho tôi cứ sự thật mà nói cùng người ta; 
và chẳng dám nói dời bao giờ. 


ĐÓ\N THỨ HAI WƯƠI SẮU, 
0IANG YẺ SỰ NÓI HÀNH. 


Đã có lời èeng thánh Gia-cỏ-bê dạy bón đạo 
răng: anh em đừng nói hành ai làm chỉ. 

Sự nói hành là tỏ ra sự lỗi, hay là những tính 
mẻ nốt xấu người ta cho kẻ chưa biết, Vậy sự nói 
hành chỉ làm mặt danh tiếng người fa. Nói bành 
tbì nhiều thể nhiều cách lắm. Thí dụ, người nọ 
có lỗi thể nọ thể kia, bay là mắc tính mê cách nầy 
cách khác, song có một mình con, hay là một ít 
người biết sự ấy mà thôi, đến khi kẻ những sự 
äy ra cho kể khác biết, ấy là nói hành. Vä lại 
hoạc người ta tường người nọ là kẻ lành thật 
thà, (ốt nết, mà chỉ khen người ấy trước mặt con, 
nếu con lấy lẽ nọ lẻ kia mà cäi và chẳng chịu 
những lời người ta khen người ấy, hay là đẻ 
cho người ta nghỉ là con biết nhiều đều xấu về 
người ấy; thì sự ấy cũng là nói hành nữa. Ta 
chẳng có lề nào mà kẻ đặng những cách thế ma 
qui bày ra mà xui người ta làm mất tiếng tốt kẻ 
khác. 

on hấy tô về hẻ nói hành về người tá có lỗi 
đều nọ, có nết xấu kia, thì phải cứ sự thật mà 
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nói, mới kẻ là nói hành; chẳng vậy thì là đều bỏ 
vạ; nếu sự lỗi và tính mè nết xấu ấy hãy còn kín 
chưa ai biết, thì nó đáng tiếng tốt. Đến khi kẻ nói 
hành tỏ sự lỗi ra, thì ra như ăn cướp tiếng tốt 
người ta trái phép công bình. Vậy tổ sự tội kín 
người ta ra thì có tội, vì sự ấy là lỏi phạm đến 
điều răn Đ.C.G. dạy ta phải thương người ta như 
mình vậy. Vì chưng nếu người ta có tỏ sự lỗi con 
ra, thì con chẳng lấy làm bằng lòng, cũng một lẽ 
ấy, con cũng chẳng nên tỏ sự lỗi người ta ra đâu. 
Nhơn vì sự ấy, trong kinh thánh kẻ sự nói hành 
là giống tội bay làm cho người ta mất linh hồn sa 
địa ngục: mà ỏng thánh Phao-lô nói tỏ tường 
rằng: kẻ hay nói bành thì chẳng đặng lên thiên 
đàng. Ông thánh Gia-cô-bẻ cũng lấy lời nặng mà 
trách những kể bay nói hành mà rằng: lười 
những kẻ ấy là như lửa hay đốt mọi sự, cùng là 
như mạch đầy dây những thuốc dộc hay giết 
người ta mà chớ. Vì chưng chẳng khá› chỉ như 
tàn lửa, khi dầu thì nhỏ, nhưng mà lần lảu nó 
cháy lên mà đốt mọi sự. Củag một lẽ ấy, khi đầu 
sự lỗi người fa còn kín, mà tỏ sự lỗi ấy vuối bai 
ba người khác, thì hai ba người ấy lại nói (ruyện 
cùng nhiều người khác nữa, Vậy lần lầu lểng 
đồn ra cho mọi người đều biết hết thấy, mà làm 
cho kẻ ấy phải xấu hỏ mất tiếng tốt trước mặt mọi 
ngườ1,; bèn sanh ra sự buồn giận ghen ghét, và 
nhiều tội khác kẻ chẳng xiết, Các tội lỗi ấy thì 
lại đàu? Tại kẻ đầu hết đä nói hành mà chớ. Nó 
dã làm dịp cho người ta phạm bao nhiêu lội vì 
nói hành làm vậy; thì nó phải chịu bao nhiều lội 
äy. Nó mắc tội vì đã làm cho ngnời fa mất tiếng 
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tốt, lại mắc lội vì mở đàng cho kẻ khác nói hành, 
và nhữag kẻ nghe nói hành mà phạm tội thẻ nào, 
thì nó cũng phải chịu tội ấy nữa. Nó đã nói hành 
người nào, mà sanh ra lòng phàn nàn giận ghét 
chưởi rủa, hay là phạm tội nào khá», thì nó cũng 
phải gánh mấy tội ấy mà chớ. 

Vậv một sự nói hành thì sinh ra nhiều tội kháo 
là dường nào. Œon cũng phải biết vì kỏ nói hành 
có tội thẻ nào, thì ké băng lòng mà nghe nói 
bành cũng có tội thể ấy. Nếu chắng có kẻ sẵn 
lòng nghe, thì cũng chẳng có kẻ sẵn lòng nó hành, 
người nọ (ỏ ru sẵn làng nghe, thì người kỉa mới 
đám nói. Vày kẻ sẵn lòng nghe nói hành làm vậy, 
thì thông sự tội với kẻ nói hành. Vã lại một sự 
vui lòng mà nghe nói sự xấu kẻ khác, thì chỉ về 
lòng độc dữ. Chứ thì ở sạch tội sao đặng? 

Vốn sự nói hành là sự độc dữ, và có tội nặng 
dường ấy mặc lòng, nhưng mà sự nói gièm pha 
càng độc đữ, và làm cho thiệt hại người ta hơn 
niữa. laặc có nói lời nọ làm việc kia mà chẳắng có 
ý nào trái, nhưng mà bởi có kẻ mách lại với kẻ 
khác tùì sanh ra sự buồn giận gben ghét nhau 
cùng oán thù, lại sanh ra nhều tội khác kẻ 
chẳng xiết, có đòi khi giận ghét nhau cho 
đến trọn dời. Trong kính thánh thì trách 
kẻ hay nói máúách và kẻ hay nói gièm 
pha rằng: những lời kẻ hay nói mách, thì 
xem ra thật thà ngay lành, nhưng mà nó thật là 
rất độc dữ và thấu vào trong lòng người fa sâu 
lắm. Nhơn vì srr ấy Ð.0.T. lấy sự nói mách hay làm 
cho anh em bất thuận cùng nhau làm gớui giiếc 
lắm. Bởi đó cho nên con phải có Ý tứ mà nhớ lỏi 
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Đ..T.T. đã phán dạy rằng: hoặc con có nghe nói 
sự gì xấu về người ta thì đừng thuật sự ấy lại 
cùng kẻ khác, con một phải giấu giểm 
sự ấy cho kính trong lòng. Hoặc nói rằng: luật ấy 
thì làm vậy, song cũng có lúc nên tỏ ra sự lỗi 
và nết xấu kế khác, mà chẳng có lội gì, ngờ là 
khi tỏ sự ấy ra cho đứng bể trên đặng sữa đạy, 
kẻo nóhư đi, bay là làm bư kẻ khác chăng? 
Khi có lẽ phải làm vậy, mà con có ý lành mà tổ ra 
sự lỗi và nết xấu kẻ khá», thì chẳng những là 
cbäng có lội, mà lại sự ấy cũng là việclành. Vì 
chưng con can gián người fa kẻo nó phạm lội 
bay là làm dịp tội cho kẻ khác, thì na thương vêu 
nó mà chớ. Ví dụ con biết đứa nào xấu nết hay 
cờ bạc, trà rượu, trai gái, hay là làm gương xếu 
cho người ta, mà cha nìẹ lÀ kế bể trên chẳng 
biết sự ấy, thì con thưa lại các đêu ấy cùng 
người ,để cho người đặng sửa nó lại, sự ấy là sự 
phải lẽ lắm, mà chẳng có lội gì. 

Vốn sự nói hành chẳng có tội cho bằng sự bỏ 
vạ mặc lòng, song có nhiều lần sự nói hành làm 
hại người ta hơn, và khó sửa lại hơn sự bỏ vạ. 
Vì chưng khi có bỏ vạ cho người nào thì dễ trả 
lại tiếng tốt; vì nói cho mọi người đặng tổ người 
ấy chẳng có sự lỗi ẩy, nên kế đã bỏ vạ cho ai mà 
Hiệu làm vậy thì đặng khỏi tội. Nhưng mà kể nói 
hành thì chẳng có lề nào mà liệu làm vậy đặng. 
Vì chưng nó dã cử sự thật mà nói sự lỏi người 
ta, nên chẳng có thể mà nói đổi rằng: chẳng có 
sự lỗi ấy. bởi đó cho nên kể đä nói hành thì khó 
trả tiếng tốt cho người ta lắm, lại chẳng có lẽ 

Thả gui quang ngời. 9 
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nào mà le cho trọn tiếng tốt oho người tạ, nó có 
sức ngằn nào thì phải làm ngần ấy, mà trả 
tiếng tốt cho bớt thiệt bởi những kẻ đã mắc phải 
sIựF nói hành, 

Lạy Chúa tôi hản thật sự nói hành tô lỗi người 
ta khi chẳng có việc gì cần, và làm cho kể ấy miất 
tiếng tốt, thì là sự trái phép công bình là dường 
Hào. Tòi hết sức đốc lòng giữ miệng cho khói 
phạm những lội ấy là giởng tội rất độc, và bay 
làm hại người fa ngàn trùng. Vì vậy tôi xin Chúa 
hãy chữa tôi cho đứt bộ lòig độc miệng giữ 
chẳng còn nói chuyện trò về tính mê nốt xấu kẻ 
khá mà lấy làm vui. Xin Chúa hãm miệng cầm 
lưỡi tòi lại cho tôi cbẩug bao giờ đám nói một lời 
cì làm hại ai nữa. Chúa cẩm tòi chẳng cho nói 
xu cho ai thì chớ, Chúa lại cấm chẳng đặng nghe 
sự nói hành, Chúa phán dạy tôi bưng tai lại cho 
khói thông lấy sự tội kẻ nói hành trước mặt tòi, 
Vi vậy tôi xiu Chúa tôi đạy tôi phải liệu thể nào 
6o Rhỏi mất lồng Chúa, xin soï sáng trí khôn cho 
biết sự phái ăn ở trong lúc ấy thể nào, và bạu ơn 
thêm sức giúp tôi đăng vựng cứ thể ấy, 


ĐÓ\N THỦ HÀI MƯƠ! BẢY, 


GIẢNG VỀ SE BÓẠN XẾP, ĐỒNG ĐẶT VÔ ÍCH VÀ SỰ 
ĐỒ NgĩH CUÓ NGƯỜI TA, 


Có lời D.C.G, phán rằng: chúng bay đừng có đoán 
xát kẻ khác, thì mới khỏi sự phải lý đoán xét. Vậy 
Đ.UỐVT., cháog những là cấm sựy nói hành và nói 
xu chủ người ta, nzưửi lại cấm đoán xét, hav là 


_- 
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hồ nghỉ sự trái cho người (a khí chẳng có đủ lẻ 
mà đoán làm vậy. Nhơn vì sự ẩy trong kinh 
thánh có lời rằng: đừng vội cứ sự bề ngoài mà, 


. đoán xét sự trái cho người ta, một hãy cứ sự công 


bình mà đoán xét mới nên, vì vậy như vội đoán sự 
trái cho người ta khi chẳng có đủ lẽ, thì ra liều 
mình đoán xét kế vô tội. Ta hằng phải đoán sự 
lành cho kẻ khác, có một khi có chứng rổ ràng 
tỏ tường chắc chắn, mới nên đoán sự tội cho 
người ta. Bằng không thì ra làm hại người ta 
trái phép công bình. Ấy vậy sự đoán xét, và hổ 
nghĩ sự trái cho người fa, thì ra lỗi nhơn đức 
công bình, lại cũng ra lỗi nhơn đức thương yêu 
nữa. Vì chưng cứ nhơn đức thương yêu, thì phải 
đoán sự lành cho anh em, và cắt nghĩa những sự 
anh em làm về đàng lành. Như lời ông thánh 
Phao-lồ dạy rằng: kẻ có lòng thương yêu người 
ta cho thật, thì chẳng dám hỏ nghỉ sự trái cho 
người (a bao giờ. Khi đã có chứng cớ tô tường 
nổ ràng thật người ta đã mắc tội nào, thì mới nên 
lấy làm tin mà thôi. Ây tự nhiên ta thương yêu 
người nào cách riêng, thì hằng sẵn lòng tn sự 
lành, hay là đoán sự lành cho người ấy mãi; song 
ta phải thương yêu mọi người hết thấy thấy, nên 
chẳng kùá vội hồ nghỉ bay là đoán sự xấu cho ai 
bao giờ. 

Xã lại cứ phép đạo, thì ta phải thương yêu 
người ta như mình vậy; nghĩa là ta muổn cho 
người ta ở cùng ta thể nào, thì (a cũng phải ớ 
cùng người ta thể ấy. Chớ thì ta có muốn cho 
người ta vội đoán sự trái cho ta khi chẳng có đủ 
lẽ, hay là cắt nghĩa viác ta làm về đàng trái sao? 
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kẻ mắc tội về đàng ấy thì nhiều lắm, vì trong thể 
gian nầy người tà hay chìu về đảng đoán sự trái 
cho kế khác lám. Ước là người nọ nói lời gì làm 
việc gì hay là đi đân mà có khi chẳng có ý trái, lại 
có ý lành, song cũng chẳng thiển kể vội doán cho 
người äăy đã có ý trái thể nảy thể kia. Huặc có 
người nào trong lòng đả bị ăn lrộm, thì người ta 
liền vội doán người nọ pgười kia đã trộm lấy 
của. Sự làm vậy thì chẳng phải dâu, lại liều mình 
bỏ vạ cho những kẻ chẳng má» lội gì. 

Song le trong việc đoán xét sự trái cho 
người fa làm vậy, thì chẳng có đều nào xấu 
xa và đỏoe đữ' cho bằng khi người tá làm việo 
lành, mà kẻ khác cát nghỉà về dàng trái, và 
đoán xét cho nó có ý trát Thí dụ người kia 
năng xem lễ, xưng tội chịu lễ, hay là làm việc 
lành,phước đức mà người ta doán cho người ấy 
có ý muốn cho người ta khen, bay là có ý thể nọ 
thể kia. Đoán xét ý tứ kía nhiệm thấu trong lòng 
người ta chẳng ai xem hiểu, vậy thì chẳng phải là 
cướp lấy quờn phép Ð.Ô.T,. sao? Vì chưng có miột 
Đ.Ú., biết đăng sự kín nhiệm trong lòng người 
ta mà thôi, Vũ lại những kẻ bạy doáu Ý trái cho Ré 
làm sự l¿nh làm vậy. thì chẳng phắt là kẻ lành 
đâu, nó có lòng dộ¿ đữ mới đoáu sự trái cho Rẻ 
kháe, kẻ lành thì hay đoán sự lành cho người la, 
bởi vì mình có lòng thể nào, thì cũng hay doán 
cho người ta thể ấy, Hoặc mình làm việc gì mà có 
ý lành, thì cũng duán việc người ta làm mà có ý 
lành nữa. Cũng một lẽ ấy Kó dữ, kẻ giả hình, và 
kẻ mè đăng tội lỗi làm việc gì, thì có ý trái, nên 
nó nghi hoặc nguời (tà cũng nhữ mình, mà vôi 


...) 
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đoán ý trái cho người la, 

Muốn cứ lễ khôn ngoan, thì hav lo việo riêng 
mình mà thôi, vì biết đến giờ phán xét (thì phải 
trả lẽ việc mình trước mặt Đ.C.T. mà thôi. Còn 
việc kế kháe thì chẳng đám đoán, phần thì vì đã 
rõ biết Chúa chẳng bát mình trả lẽ về những việo 
ấy trước tòa phán xét, phần thì vì đã hản thật mình 
phải có lòng thương vên người. ía chẳng nên 
đoán xét sự trái cho ai, bấy giờ mới đáng B.0.T. 
thương đến mình và đoán sự lành cho mình. Vì 
chưng đã có lời Ð.G.6. phán dạy rằng: ta có đoán 
xét cho người ta thể nào, thì Chúa sẽ đoán xét cho 
ta thể ấy. Vậy ta có lòng lành vuối người ta, thì 
œ2? lề mà trông B.,É.T. sẽ thương mình. Nhược 
hằng tà có lòng độc miệng dữ mà hay đoán sự 
tcái cho anh em, thì átlà Đ.GVT. cũng cú phép 
công thẳng mà đoán xét cho ta nữa, Gó thầy tu 
hành kia đau đớn gần chết, thì lấy lề ấy mà an ủi 
innình, và giục lòng trông cậy B.C.T. lần thầy ấy 
chẳng có lòng sốt sắng lạ thường, song khi gần 
chết thì cũng chẳng ra đấu gì sợ hãi, lại người iö 
mặt vui mừng, và trông cậy vững vàng, Thầy eÄ 
bề trên thấy làm vậy, thì lấy làm lo kếo hoặc thầy 
ấy trông cậy mà lâm chăng. Nhưng mà thầy ấy 
thưa lại rằng: Tôi an lòng an trí chẳng phải là 
hì không đầu, tôi cậy nhờ lời D.G.6. phán dạy 
rằng: Bay chẳng đoán xét kẻ khác, thì Ð. Œ. T. 
cũng chẳng doán xét chúng bay. Thật thì xưa nay 
tôi chẳng hề đám đoán sự trái cho ai bao giờ, nên 
tôi tin thật Đ.0.T. làng lành vô cùng cũng sẽ đoán 
sự lành cho tôi mà chớ, 

Lạy Chúa tôi; tôi xưa rày những mê nếixấu, phạm 
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tội mất lòng Chúa tôi nhiều đàng, thì có lề nào tôi 
còn đám đoán xét kẻ khác sao? Đển giờ phán xét 
thì Chúa tôi sẽ bát tôi trả lề các vi2e tôi mà thôi, 
còn các tội lồi kẻ khác thì chẳng can chỉ đến tôi. 
Vậy nếu tôi cả lòng dám luận xét việc kẻ khác, thì 
chẳng xem ra liêu mình phải Chúa tôi lấy phép 
công thẳng mà luận xét tôi sao? Chúa tôi có đoái 
lòng thương mà mở phép rộng cho tôi, thì tôi 
mới khỏi luận phạt. Nhưng mà Chúa đã mở đàng 
cho tôi đặng nhờ phép rộng ấy là dạy tôi đừng 
đoáa xét sự trái cho người ta, Nhơn vì sự ấy tôi 
xin đốc lòng cứ đàng ấy mãi, mà lấy phép thẳng 
mà đoán xét mình tôi, lại lấy phép rộng mà đoán 
xét sự lành cho người ta, hầu đến sau tôi đáng 
Chúa tôi cũng đoán cho tôi sự lành nữa. 


ĐOAN THỨ HAI MƯƠI TÁM. 


GIẢNG VỀ SỰ THAM EAM CỦA NGƯỜI TẠo 
ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI DẠY BẰNG: CHỚ THAM CỦA NGƯỜI, 


Đ.C.T. lập điều răn thứ bảy mà cẩm ăn trộm ăn 
cướp làm thiệt hại người ta, và cầm của người ta 
trái phép công bình, mà đến sau người lại thêm 
điều răn khác mà cấm lòng tham của người fœ 
trái phép công bình nữa. Vì vậy con hãy xét lẻ 
luật Đ.G.T. và lề luật người ta thì khác nhau thỏ 
nào. Lê luật người ta thì cấm sự bề ngoài, và 
phạt tội đã làm bề ngoài. Còn Ð.C.T. biết mọi xự 
trong lòng, người nên cấm và luận phạt những 

- sự tư tưởng ước ao sự chẳng nên cách kín nhiệm 
trong lỏng, có ý phá tuyệt các. gốc cội rễ sự tội, 
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Vũ lại người tà lấy lòng vớc aomÀ phạm đến 
sự Chúa răn dạy, nên người đã lặp ra hai diều 
răn niêng mà cấm sự tr tướng ước ao sự chẳng 
nên là hai điều rău thứ bày và thứ mười, Người 
(đó Ý đẹp tính xác thịt loài người ta hay chìu về 
s£ quấy quá, và sự lỏi phép công bình hơn là 
cáo giống tội khá+ nhiền phầa, Vì vậy con phải 
chăm chỉ hiểu Ý điền răn thứ mười nảy hẻo lắm. 
Con có lòng ước ao của người fa phải lẽ, và phải 
phép công bình, tbì Đ.G.T. chắng có cẩm sự ấy 
đầu. Con ước ao của gì người ta mà chẳng có Ý 
lỗi phép công bình, càng chẳng có ý làm sự mất 
lòag chủ của ấy, thì chẳng có tội gì. Ví dụ con có 
lòng trớc ao ruộng nương nọ, hay là nhà kia, bay 
là của gì khác làm vậy, mà con chẳng đám ăn 
trộm, cùng chẳng dám dùng mưu chướo nào cho 
đặng chiếm lấy, hay là ép người ta bán của ấy, 
một có ý cử phép công bình, và phép nhà nước 
mà xin người ta ban cho, thì chẳng có lội gì. 

Vậy điều răn thứ mười, thì cấm bai đều, một là 
tham lam ước ao lấy của người ta trái phép công 
bình, mà người ta chẳng bằng lòng, nh khi có 
lòng ước ao ăn trậm ăn cướp, hay là khi dùng 
chước móc, và cậy thể cậy quờn phép mà hà hiếp 
và chiếm lấy của người ta, hay là ép người ta bán 
của ấy cho mình trái ý nó. Bấy nhiêu sự ấy thì là 
tội tham lam của người ta trái phép công bình. 
Như vua đữ kia tên là A-chab đã nói trong kinh 
thánh. Vua ấy muốn thêm vườn riêng cho rộng, 
{thì đòi mua vườn ông Na-bót kia, mà ông Na- 
bót chẳng đám bán vườn ấy cho vua, vì la củn 
cha ông để lại cho mình. cùo nên vua giàn. và 
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giục kê bỏ vạ đều nặng cho ôag Na-bét phái chết, 
đoạn thì vua mới chiếm lấy vườn ông ấy. Nhưng 
mà chẳng bao lâu Đ.Œ.T. đổ cơn giận người 
xuống mà phạt vua ấy chết dữ. 

Điều răn ấy cũng cấm lòng tham lòng mê của 
hèn thế gian nầy, một ngày một chỉ ước ao của 
cải cho giàu có sang trọng. Nhơn vì sự ấy ông 
thánh Phao-lồ gọi lòng mê tham, ấy là gốc và cội 
rễ mọi sự dữ, bởi vì chẳng có giống tội nào kẻ có 
lòng mê tham chẳng sẵn lòng mà phạm cho đặng 
tiểu của. Cũng vì một lẽ ấy B.C.G. phán đạy rằng: 
con ca-mê-lô qua lỗ kim, thì đề hơn kẻ giàu có, và 
kê mê tiền của đặng lên thiên đàng. Vốn sự giàu 
có chẳng phải là sự tội đâu; người giàu có thể 
nào mặc lòng, nếu chẳng để lòng dính hén vào 
của cải, thì chẳng phải nao. Nhưng mà người ta 
có lòng mê của cải, thật thì có tội. Vì chưng 

` chẳng có sự gì nghịch cùng đạo thánh Đ.G.6. cho 
bằng lòng tham lam mê của cải, hằng chỉ lo láng 
ước ao thêm của cho nhiều, thêm ruộng nương 
cho giàu có một ngày một hơn, đêm ngày làm 
việc chỉ lo cho đặng thêm của thêm giàu; nó càng 
có nhiều, thì càng muốn cbo đặng nhiều hơn 
nữa. Nó chẳng lấy làm đủ bao giờ, cá đời thì 
chí khó nhọc vì một đều ấy. Cho nèn chắng những 
là nó chẳng nhở những của ấy, mà lại phải 
khó nhọc hơn người ta. Vã lại dầu mà nó đặng 
hết mọi của thế gian, thì cũng chẳng an lòng 
đâu, vì chưng những sự lành thế gian nẩy, thì 
chẳng làm cho phí lòng phi dạ đặng. Ấy vậy lòng 
tham lam mê của cải, thì làm cho khốn về phần 
xác, lại khốn về phần linh hồn nữa, kẻ có lòng 
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mẻ của cải làm vậy, thì thường phạm nhiều tội 
khác kể chẳng xiết, vì nó tìm địp cho đặng thêm 
tiền của, khi thì bày chước móc đàng nọ, khi thì 
lỗi phép công bình đàng kia, hoặc đặt nợ ăn lời, 
hoặc hà hiếp người ta; cùng làm nhiều đều dữ 
lhác nữa. Lòng tham lam ấy che lấp trí khôn nó, 
cho nên chẳng còn sợ sự tội, cùng chẳng lấy các 
đầu trái phép công bình làm tội nữa .Nhơn vì sự 
ấy, xem như kể ấy chẳng còn thờ phượng Đ.É.T., 
một làm tôi thờ tiền của mà thôi. 

Bởi đó cho nên ông thánh Phao-lồ gọi sự mê 
tham của cái là giống tội thờ bụt, mà Đ.G.6. phán 
đạy rằng: chẳng ai đặng làm tôi hai chủ. Chẳng 
ai đặng yêu tiền của và kính mến Đ.Œ.T. người 
chẳng có ý cấm người ta giữ liền của đâu, vì 
chưng người ta có đặng tiền của gì, thì bởi Ð. 
Œ.T. ban cho mà chớ. Nhưng mà người cấm để 
lòng mê yêu đấu: tham tiển của quá lề mà thôi; 
người cấm sự tham lam làm vậy thì thậm phải, 
vì chưng của thế gian nầy người fa ước ao quá 
lề thì là của hèn chóng qua như gió chóng tan 
như khói vậy, mà chẳng hay làm cho an lòng an 
trí bao giờ đặng, lại thêm khó lòng và khó nhọc 
nhiều đàng. Sau khi chết thì lại phải đề lại chẳng 
đam đặng đi gì theo mình. Nào những của hèn có 
đáng cho người ta yêu dấu nó quá lẽ làm vậy sao? 

Vì vậy con hãy nhớ lời vua thánh Đa-vít 
khuyên báo rằng: ví bằng mầy có nhiều tiền của 
thì đừng đề lòng đính bén những của ấy làm chỉ, 
hoặc Đ.Œ.T. định cho con nên giàu có thì cen 
đừng đề của ra lòi tói cầm lòng con làm chỉ, một 
phải dùng nó cho phải phép để làm phước tùy 
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bực con, Nhược bằng ĐG.T, định cho con Khó 
khấn thì con đừng tham lam trớc ao cho đặn 
nhiều của và nên giàu có làm chỉ; một phải chỉ 
tích của thiêng liêng là của vững bên đời đời mà 
thôi. 

Lạy húa tôi, tôi xin Chúa tôi gìn giữ phù hộ 
cho tôi đặng khỏi lòng tham lam của hàn hạ thể 
gian hay lÀ ước ao của người fa trái phép công 
bình. Tôi đã biết những của thế gian nầy bèn hạ 
thẻ nào. Nhơn vì sự ẩy, hoặc Chúa tôi ban của cho 
tôi đặng giàu có thì xin Chúa tôi đừng để cho 
lòng tôi dính bén yêu chuộng của ấy quá ]ề, 
Nhưng mà xin Chúa lôi soi sáng trí khôn cho tôi 
biết đàng dùng nó mà làm cho sáng danh Chúa 
tôi, Nhược bằng thánh ý Chúa tôi định cho tôi ở 
khó khăn thiến thốn mọi sự thì tôi xin chịu bằng 
lòng mà theo thánh ý Chúa tôi. Tôi chẳng có ý 
xin vàng bạc hay là của gì khác thể gian nầy 
cùng Chúa tôi, vì tôi đã biết những sự ấy chẳng 
làm ích gì cho tôi, lại có khi nó làm ngăn trở sự 
rồi linh hồn nữa chăng? vậy tôi có một ý xin cùng 
Chúa ban ơn đặng ở đời nầy và phước thanh 
nhàn ở đời sau. Vì chưng có một sự ấy là chính 
sự lành thật và vững bền chẳng bay mất bao giờ, 
cùng là chính sự lành tôi nên ước ao và làm hốt 
sức cho đặn g hưởng nhờ. Đầu mà tôi khó khăn thả 
nào nếu lôi biết đàng kính sợ Chúa tôi và giữ 
mình sạch tội thì tôi địng kể mình tôi là kể giàu 
có, sự ấy thì tôi lấy làm trọng bơn mọi sự thể gian 
nầy nhiều phần. 


~ THỦ « 
BOAXN THỨ HAI MƯỠI CHIN. 
GIẢNG VỀ SÁU SỬ RĂN HỘI THÁNH. 
THỨ NHỨT DẠY PHẨT GIẾ' CÁC NGÀY CHÚA NHỰT. 


D.C.G. đã ban quờn phép cho Hội thánh lập ra 
lề luật, và người truyền dạy cho các bỏn đạo phải 
giữ lẻ luật ấy, cũng như lề luật người vậy. Vã lại 
kẻ nào nhìn lấy Hội thánh làm mẹ, thì người mới 
nhìn lấy kẻ ấy làm con. Kẻ có quờn phép ra lề luật 
làm vậy, là các đấng Đ,G.T. đã đặt, mà chăn giữ 
và cai trị các bón đạo. Vì chưng đã có lời D.G.T. 
phán dạy cùng cás đứng ấy rằng: Ai nghe lời 
chúng bay, nấy xem như nghe lời tao; bằng kẻ 
khinh để chúng bay, thì ra như khinh dẻ tao vậy. 
Lại có lời khác rằng: ví bằng có ai chẳng nghe 
lời Hội thánh, thì hãy xem cầm nó như kẻ ngoại 
đạo vậy. Nhơa vì sự ấy, xưa nay Hội thánh hằng 
dùng lấy quờn phép ấy, mà lập ra lẻ luật về đều 
nọ đều kia, Cho nên khi đầu mới giảng đạo, thì 
các thánh Tông đồ ra nhiều lẻ luật cho bổn đạo 
phải giữ; mà trong kinh thánh thì kể truyện 
rằng: Ông thánh Phao-lô đi giảng đạo các nơi, thì 
người lấy quờn phép mà truyền đều nọ, răn dạy 
đều kia, mà các bỏn đạo lấy lòng cung kính vưng 
cứ các đều ấy. Cũng một lẽ ấy, con phải lấy lòng 
cung kính vui mừng mà giữ các điều răn Hội 
thánh như làm vậy. Vì chưng nếu con chẳng chịu 
lụy vưng lời kẻ coi sóc linh bồn con thay mặt B, 
C.T., thì xem nhĩ eon chẳng chịu lụy P.ÿ.T. VẬt, 
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Von điều răn Hội thánh thì nhiều, vì chứng từ 
B.0.6. ra đời cho đến rày, thì Hội thánh hằng ra 
lả luật mà truyền dạy đều nọ, hay là cấm đều kia. 
Nhưng mà ta quen kể sáu điều răn, phần thì bỡi 
sáu sự răn ấy đều thuộa về hết mọi người, phần 
thì bỡi sáu sự răn ấy chỉ cát nghĩa mười sự răn 
B.C.T. cho rõ hơn. | 

Vì vậy điều răn thứ nhứt và điều răn thứ hai, 
thì chỉ dạy xem lễ và kiêng việc phần xúc những 
ngày Chúa nhựt và cáa ngày lễ cả, khi trước ta 
giảng về điều răn Đ.Œ.T., thì ta đã nói về sự xem 
lễ và sự kiêng việc phần xác trong ngày Chúa 
nhựt. Cho nên trong đoạn nảy ta nói đến những 
ngày lễ cả khá», là những ngày con phải giữ 
nhú ngày Chúa nhựt vậy, nghĩa là con phải dị 
xem lẻ, cùng kiêng việc xáo và làm việc lành 
phướs đức như quen làm trong ngày Chúa nhựt. 

Những ngày lế cả Hội thánh lập ra, thì người 
có ý nhấc lại các phép miãu nhiệm Đ.€.&, ra đời, 
như lễ Truyền tn, lễ Sanh nhựt, lễ Da vua, là 
ehju nạn, lễ Phục sanh, lã Hiện xuống, lễ Ð.6.0. 
lên trời, và lä kính mình thánh máu thánh người 
cũng là lễ trọng, vì phép mầu nhiệm ấy là gốc, và 
cội rế mọi ơn lành Đ.ŒKT. ban cho ta đáng rối 
linh hồn. Vậy Hội thánh lập ra lễ riêng mà nhớ 
lại phép mầu nhiệm rất trọng ấy, hầu giục lòng ta 
tạ ơn thờ phượng ngợi khen D..T. và thêm lòng 
sốt sắng tin cậy kính mến người hơn nữa. 

Lại có lẽ khác Hội thánh đã lập ra mà kính rất 
thánh B.CŒ.D. và cáo thánh khác cho đặng tạ ơn 
P.€.T. vì những ơn rất trọng người đã ban cho 
các đứng ấy đặng sự cả sáng trên thiên đàng. 
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Hội thánh cũng đã có ý nhúc lại các nhơa đức 
những đứng ấy hầu giụe lòng ta soi gương bắt 
chước, vì thấy phần thưởng rất trọng các đúng 
äy dặng trên nước thiên đàng. Hội thánh lại có ý 
nhá ta nhớ lại mình là kế bèn hạ vấu đuổi, mà 
giu- ta lấy lòng số! sắng cầu xin cùng các đứng 
ấy bàu chữa tà trước mặt Đ.Œ.T. hầu đặng nhờ 
càng nghiệp Ð.Ẻ,0. và thêm sức mạnh cho đặng 
đi dàng nhơn đức bát chước cáo đứng thánh ấy 
và đáng lánh phần thưởng như cáo đứng ấy 
nữa, Năm nào Hội thánh cũng nhắe lại những ơn 
trọng B.00, đã bạn cho ta xưa này, và những 
gương sáng các thánh đã đẻ lại cho tá học đòi bất 
chước, 

Trong lẻ luật đạo cũ thì B.C.T. cũng đã lập ra Ít 
nhiều lễ trọng dễ mà phác lại những phép lạ 
người đã làm khi trước mà tỏ ra lòng thương dân 
tiu-đèu, Hội thánh lập các lễ ci, thì có Ý bất 
clnrơe như giụ2 lòng ta thờ phượng tạ ơn B.G.L., 
và thêm lòng sốt sáng kính mến B.C.E, Vị chưng 
(rong những ngày ấy bón đạo đi nhà thờ xem lẻ 
và nghe giáng nghe dọc sách tì dẻ nhớ lại 
những phép mầu nhiềm Đ.C.T. và những ơn 
người dã bạn cho tà vựa này, 

Vì vậy cho cún đăng giữ các ngày lẻ cả thì còn 
p5Ät có Ý mà hiệp một ý một lòng cùng Hội thánh 
là nhớ lại phép mầu nhiệm Đ.C.ỐG. hay là nhơn 
đức đứng thánh nào, có ý kính thờ trong ngày 
ấy, và lấy lòng sốt súng cầu xin cùng Chúa cho 
con dặng ăn niày ơn người, và nhớ phép mầu 
nhiệm ấy; con cũng phải giục lòng làm bết sức 
e1 đấu bắt chưóe nhòn đức ông Thánh nọ hà 
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thánh kia, có ý ñgày sau lại thông công với ngirời 
trên thiên đàng. Con cũng phải lấy lòng sốt sắng 
mà xin các đứng thánh ấy cầu bàu chữa con trước - 
mặt Ð,.G. cho con đặng ăn mày những ơn con 
thiếu thốn về phần linh hồn và phần xác nữa. 

Lạy Chúa tôi, những lề luật Hội thánh Chúa tôi 
đã đặt ra, mà cai trị và coi sóc linh hồn tôi thì 
đáng kính dường nào. Vì chưng Hội thánh truyền 
đạy sự gì, thì người lấy danh và quờn phép Chúa 
tôi mà truyền dạy sự ấy. Vì vậy tôi xin chịu 
lụy vưng các lề luật ấy cho vui lòng, lại xin Chúa 
tôi ban ơn soi sáng trí khôn tôi cho đặng hiệp một 
Ý một lòng cũng Hội thánh mà giữ các ngày lễ 
cả, nhớ lại cá» phép mầu nhiệm Chúa tôi đã làm 
đẻ giục tôi lo Hiệu sự rồi lĩnh hỏn, và thêm lòng 
sốt sắng tin cậy kính mến tạ ơn Chúa lôi, vì 
những ơn trọng người ban, lội thánh cũng có ý 
cho tôi chỉ bát chước các thánh ấy, nên tôi xin 
Chúa tôi mở lòng giúp sức cho tôi đặng cứ như 
lầm vậy, và hằng nhớ Chúa tôi đã lập ra những 
phép mầu nhiệm rất trọng dường ấy, vì thương 
tôi. Phước trọng Chúa tôi đã ban cho các thánh, 
lỡ thì Chúa tôi cũng sẽ ban cho tôi, nếu tôi có siên g 
năng bắt chước nhưn đức các thánh ấy, 


ĐÓ\N THỨ DA MƯƠI. 


GIẢNG VỀ S" XUNG TỎI MỘT XĂM MỘT LẦN. 


Đ.Ù.G6, đã lập ra phép giải tội, như bài thuổc 
tất lĩnh nghiêm mà chữa cáo tật nguyễn lĩnh hồn, 
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là tha tội cho người ta, thì người có ý buộc hết 
mọi người phải chịu phép ấy; vốn có một phép 
ấy có sức tha tội cho kẻ đã chịu phép rửa lội, mà 
lại phạm tội. Nhưng mà D.C.G6. chẳng hẹn khi 
nào eho người ta phải chịu phép giải tội. Nhơn 
vì sự ấy Hội thánh nhờ ơn ÐĐ.Ú.T.T. soi sáng mãi, 
thì lấy quờn phép Đ..T. đã ban mà lập ra lề luật 
"riêng, eho đặng cát nghĩa lẻ luật Đ.G.6. về đàng 
ấy, và buộc mọi người có đạo khi đến tuổi khôn 
tuì phải xưng tội ít là một năm một lần. - 

bởi đó cho nôn mọi người đã đến tuổi khôn, 
nghĩa là hkỏ đã đủ trí khôn cho đặag phạm tội, 
thì buộc phải xưng tội ít là một păm một lắn, Nếu 
chẳng cứ làm vậy, thì có tài rất nặng, vì kể sự ấy 
là chẳng cbju lụy vưng lời Hội thánh troug đều 
trọng. Vì vậy điều păn ấy chẳng những là buộc 
kẻ lớn mà lại cũng buộc những con trẻ đã đến 
tuỏi khôn, là từ tám tuổi sấp lên. Tuy rằng: những 
con trẻ ấy chưa có trí khôn là bao nhiều, song 
thật nó đã đủ trí khôn mà phạm tội mất lòng ÐD. 
C.T., nên kẻ làm cha mẹ, thì phải có ý tứ mà dạy 
con cái về đàng ấy, và lo cho nó đặng tập xưng tội, 
vưng phép Hội thánh, và giữ cáo phép trong đạo 
từ thuở nhỏ. Những cha mỹ làm biểng về đàng 
ấy, để cho een cái khôn lớn, mà chưa xưng tội 
lần nào, tì khói tội trọng làm sao đăng? con lại 
phải có ý tứ mà suy xét, vốn chẳng phải là Hội 
thánh đạyv phúi xưng tội đâu, song thật Đ.G,6, 
đạy xưng tôi chịu phép giải lội mà chứ, Nhưng 
mà Hội thánh hẹn cho người ta biết chừng nào 
phái xưng tôi mà thôi, Con đi xưug tội thì chớ, 


cọn lại phải xưng tài nên, là xưng hết các tội cho 
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ngay thật, và có lòng ăn năn dóc lòng chừa mới 
đủ. Vì chưng nếu người ta làm hư phép giải tội 
ấy là phạm đến sự thánh, cùng là tội rất nặng, 
thì có lẽ nào mà Đ.É.T. lấy sự ấy làm đủ, và kế là 
giữ điều răn người sao? Nhơa vì sự ấy kẻ nào đã 
xưng lội chẳng nê›, hoặc vì xét mình chẳng kỳ, 
hay là giấu tội hoặc bởi chẳng có lòng ăn năn lội 
nèn, chẳng dốc lòng chừa cho thật, hay là vì lẽ 
nào khác làm vậy, thì kê ấy chẳng những là mắt 
tội làm hư phép giải tòi mà lại phải kế là chẳng 
có vưng phép Hội thánh dạy xưng tội một năm ít 
là một lần, bởi vì xưng tội chẳng nên thì phải kế 
là như chăng eó xưng lội vày. 

Yú lụi cũng eó nhiều kế ngờ rằng: Hội thánh 
đã buộc xưng tội một năm một lần, nếu làm 
biếng bỏ qua nhiều năm mà chẳng xưng lội 
thì phạm một năm một tội mà thôi. Sự ấy chẳng 
phải, vì Hội thánh ra lễ luật dạy xưng tội một 
năm một lần thì xem như bắt người ta trả nợ 
cùng Đ.Œ.T. vậy, ấy vậy như kẻ mắc sự người ta, 
hể nhớ nợ mình mà đốc lòng chẳng muốn trả lần 
nào, tì nó phạm lội lăn ấy, Cũng một lẽ ấy; kẻ 
đã bỏ qua uắm mà chưa xưng tội, hề nhớ sự ấy 
lần nào mà chẳng đởc lòng tìm đến cho đặng 
xưng tội, thì nó phạm tội lần ấy. Nhơn vì sự ấy; 
kẻ bỏ xưng tội dủ làu năm làm vậy, thì chẳng 
những là nó phạm một năm một tội trọng, lại mọi 
khi suy đến sự tội ấy mà chẳng dốc lòng chừa, 
thì những chồng chập nhiều tội lỗi chẳng ai 
kỏ cho cùng. 

Sau nữa con bấy xét ý Hội thánh thể nào? Vốn 
Hội thánh buậc người tá xưng tội mật nắn một 
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lần thì kém lắm, vì nhơn loài yếu đuối năng ngấ 
phạm tội, vậy như giản ra một năm mà xưng tội 
thì ra thiệt hại lắm, Hội thánh lại sợ hoặc ra lề 
luật dạy người ta xưng tội một năm nhiều lần, 
thì nhiêu kế lấy làm nặng lòng mà bỏ, lại 
phạm nhiều: tội vì đều ấy chăng? Nhơn vì 
sự ấy, Hội thánh (hương linh hồn con cái mà 
mở phép rộng làm vậy. Vậy con xưng tội một 
năm một lần thì vốn đặng kể là vưng lời Hội 
thánh và chẳng ai bắt tội địng, nhưng mà chưa 
đủ lễ xưng mình hiệp một ý cùng Hội thánh, vì 
Hội thánh ước ao cho con xưng tội một năm 
nhiều lần, nhứt là khi con phạm tội nặng, vì 
chưng Ð. G. T. buộc những kẻ mắc tội nặng phải 
trở lại cùng người cho kíp, đừng giản ra lần lựa 
rày mai, kẻo liều mình mất linh hồn sa địa ngục 
chăng? Vậy phải chạy dến cùng đứng làm thầy 
cho đặng nhờ người giúp trở lại cùng ÐĐ. Ö. T., vì 
hề mắc tội trọng thì phải dấu tích về phần linh 
hồn khốn nạn lắm, kê nào phải dấu tích đau đứn 
về phần xác có giản ra nước thầy thuốc sao? 

Vã lại kẻ quen xưng tội một năm một lần mà 
thôi, thì thường thường ra khô khan nguội lạnh; 
mắc nhiều tính mê nết xấu, vì giản ra trót một 
năm mà xưng lội, thì khó giữ mình sạch tội 
trọng. Nhơa vì sự ấy, Hội thánh muốn cho các 
bổn đạo năng xưng lội, phần thì cho đặng sức 
mạnh, và giữ' mình sạch tội trọng, phần thì cho 
đặng kíp khỏi sự tội trọng đã ngã phạm, và sống 
lại về phần linh bồn. Vậy phải siêng năng xưng 
lội một năm một lần thì chớ, lại phải ra sức xưng 
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tội một năm nhiều lần, nhứt là khi thấy mình 
mắc tội trọng mà linh hồn đã chết trước mặt Ð. 
G.T. thì càng phải ra sức tìm đến cùng đứng làm 
(hầy cho đặng xưng tội mà lo phần linh hồn cho 
kíp. Việc nào người ta chẳng làm mấy khi, thì 
khó làm nên việc ấy. Cũng một :Š ấy, nếu con 
chẳng năng xưng tội thì con cũng khó xưng tội 
nên, 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã sắm một bài thuốc 
tất lành mà chữa các tật nguyền lính hôn tôi, 
phép giải tội ấy là bài thuốc rất lành bay làm cho 
lình bền tôi đặng thanh sạch. Hội thánh dạy tòi 
xưng tội một năm Ít là một lần, thì có lễ nào mà 
tòi dám vô nhơn bội ngãi lấy lẻ luật ấy làm nặng 
nề và khó giữ sao? 

Lạy Chúa tôi, tôi chẳng đám bạc ngũi cùng 
Chúa tôi eho đến đổi ấy, tôi chẳng đám kbinh đẻ 
mà bỏ bài thuố: rất lành dường ấy, tôi chẳng 
những là sẵn lòng vưng phép Hội th dạy xưng tội 
một năm một lần, mà lại tôi cũng có ý cứ lời Hội 
thánh khuyên bảo sự xưng tội nhiều lần, nhứt là 
khi ngũ phạm tội nặng nề, thì tôi - càng vội vàng 
chạy đến cùng đứng làm thầy cho đặng chịu 
phép giải tội trở lại cùng Chúa tôi, chẳng còn 
làm nghịch cùng Chúa, và khỏi -sa địa ngục vô 
cùng. Nếu lôi trổ nải chẳng ra sức trở lại cùng 
Chúa cho kíp, thì chẳng phải là sự vô phép và 
khinh đẻ Chúa tôi, và liều mình mất linh bồn sa 
địa ngục sao? 


— 
ĐOẠN THỨ BA MƯỜI MỐT. 


GIẢNG VỀ §Ự CHỊU MÌNH THẲNH B.C. 6. TRONG 
MÙA PHỤC §INH. 


Hội thánh ra lẻ luật mà buộc bổn đạo xưng tội 
một năm một lần, lại lấy phép nhặt mà buộc bổn 
đạo dọn mình chịu lễ một năm ít là một lần trong 
mùa phục sinh. Hoặc có ai lấy làm khinh làm để, 
mà cả lòng bỏ xưng tội chịu lễ làm vậy, thì cấm 
nó chẳng cho vào nhà thờ khi nó còn sống, mà 
khi nó chết đoạn, thì cũng chẳng để xác nó như 
thói kể có đạo nữa. 

Hội thánh lấy làm nặng mà buộc bổn đạo đọn 
mình chịu lễ trong mùa phục sinh, và cứ phép 
thẳng vuối phững kẻ chẳng giữ làm vậy, thì biết 
dấu điều răn ấy trọng lắm, cho nên kể nào cả 
lòng bỏ vì làm biếag, thì chẳng có lề nào mà khỏi 
tội rất nặng. Vốn khi đầu chẳng có lề luật buộc 
bổn đạo cho nhặt làm vậy, bởi vì bổn đạo đời 
trướe thì có lòng sốt sắag lắm, và quen chịu lẻ 
hằng ngày. Bời ấy những kẻ đi xem lễ, thì cũng 
quen dọn mình chịu lễ nữa, sau thì có kẻ trẻ nải 
bớt lòng sốt sắng thì dọn mình chịu lễ những 
ngày lễ cả mà thôi. Sau nữa lần lần bổn đạo ra 
khô khan nguội lạnh cho đến đổi có kẻ bỏ trót 
năm mà chẳng dọn mình chịu lễ. Nhơn vì sự ấy, 
Hội thánh mới ra lề luật mà buộc nhặt làm vậy. 

Hội thánh đã ra lề luật làm vậy, bởi vì người 
là mẹ nhơn lành biết sự chịu lễ là sự trọng sự 
cần, và có ích là dường nào. Vì chưng đã có lời 
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uổng mình cùng máu thánh tao, thì chẳng đăng 
sống đời đời, cho nên mình và máu thánh Đ.C.6. là 
như của nuôi linh hồn ta cho đặng sống trướo 
mặt Ð. Ô. T. Dâu Ð.C.G. ra điểu răn buộc bổn 
đạo chịu lỗ làm vậy mặe lòng, song người chẳng 
có bẹn khi nào người la phải dọn mình chịu lẻ, 
hay là phải đọn mình chịu lễ mấy lần, người để 
việc ấy mặc ý Hội thánh định. Nhơn vì sự ấy, Hỏi 
thánh đã chỉ định mùa phục sinh cho người ta lo 
việs trọng ấy, phần thì bởi vì mùa phục sinh là 
chính mùa dân Giu-dôu trong đạo củ quen ăn thịt 
con chiòn lễ Phan¬xi-ca, là hình bóng mình thánh 
máu thánh D. Œ. G., phản thì bởi vì mùa phục 
gỉnh là lä Ð, G. G. sống lại, cũng là hình bóng sự 
ta đăng sống thiêng liêng về phần linh bồn, cho 
nôn Hội thánh muốn cho bổn đạo cứ mùa ấy mà 
chịu mình thánh D, Œ. ö. cho đăng sức mạnh mà 
giữ sự sống thiêng liêng ấy cho trọn, song le 
những nơi nước An-nam có ít thầy cả lắm, 
chẳng có lẻ nào mà các bỏn đạo đặng xưng tội 
chịu lễ trong mùa phụ: sinh hết thây, thì cứ mùa 
nào mà xưng tội chịu lẻ cũng đặng, miễn là chịu 
lễ một năm một lản thì khỏi tội. 

Sau nữa con phải có ý tứ mà nhớ Nội thánh ra 
lề luật buộc người ta xưng tội chịa lễ một năm 
một lần mà thôi, thì ngờ là mở phép rộng, song 
ý Hội thánh ước ao cho các bốn đạo năng dọn 
mình ebju lễ, nhứt là trong các ngày lễ trọng. Vã 
lại cũng có lời tòa công luận kia dạy rằng: chứ 
chỉ các bỏn đạo đi xem lễ lần nào, thì đặng dọa 
mình chịn lễ lần ấy, như thói qucn các bón đạo 
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đời trước; Hội thánh ước ao làm vậy thì phải lä 
lám. Vì chưng mình thánh Ð, Œ Œ. là của nuôi 
linh hồn ta, vậy người ta đọn mình chịu lễ mật 
năm một lần mà thôi, thì chẳng đủ cho đặng giữ 
sự sống linh hồn, người ta nuôi sác một ngày nhiền 
bứa, mà lấy một năm một bửa cho đặng nuôi 
lĩnh hồn mà thôi, thì sao phải? Mình thánh Ð, €, 
G. là mạch mọi sự lành, vậy như con có lòng 
mến người, và biết đàng lo phần lĩnh hồn, thì 
con ướo ao cho đặng năng xưng tội chịu lễ như 
các bổn đạo đời trước, phần thì cho đặng tô ra 
lòng kính mến Ð. É. G., phần thì cho đặng mọi 
ơn lành đẻ nuôi linh hồn cho đặng sống. 

Vã lại con đã biết và tĩo thật Hội thánh chẳng 
những là dạy con chịu lễ một năm một lần, lại 
người có ý đạy con phải chịu lỗ cho nên: nghĩa 
là lấy lòng cung kính sốt mến và sạch tội mà dọn 
mình chịu mình thánh Ð. G. G. Vì chưng nếu con 
liều mình chịu lễ chẳng nên: là cbịu lễ đang khi 
còn mắc tội trọng, thì chẳng những là chẳng 
đặng ích gì cùng chẳng kể là vưng phép lội 
thánh, mà lại con cũng thêm tội rất nặn g, là phạm 
đến mình thánh máu thánh Ð.0.6G. Bối đó cho nên 
kể đã làm biểng xưng tội chịu lễ một năm một 
lần, hay là kê đã làm sự ấy chẳng nên, thì kẻ ấy 
hằng mắc nợ cùng Ð, C, T. cho đến khi nó lo việc 
ấy cho nên. 

Lạy Chúa tôi, lẻ luật [lại thánh đã ra mà buộa 
tôi chịu lề một năm mật lần, thì rất tốt và làm ích 
eho tôi là đường nào. Nào có sự gì trọng, và làm 
{ch cho linh hồn tôi, cho bằng lại bàn ăn tiậo 
Chúa tôi đã dọn; là chịu mình cùng máu thánh 
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Chúa tôi sao? (ó lễ nào tôi dám liều mình bỏ ơn 
trọng ấy, mà làm hại linh hồa tôi dường ấy. Lạy 
Chúa tôi, tôi mơ ước kbát khao chịu mình thánh 
Chúa tôi, cho đặng kíp hiệp làm một eùng Chúa 
tôi, và tó ra lòng kính mến Chúa tôi. Nhơn vì sự 
ấy, chẳng những là tôi sẵn lòng vưng lời Hội 
thánh, tôi đốc lòng làm hết sức, cho đặng năng 
chịu lễ; nhứt là trong các ngày lễ trọng, như tôi 
đä biết ý Chúa tôi, và Hội thánh đã tước ao làm 
vậy. Tôi càng ngày đặng ăn bánh thiêng liêng ấy, 
là của nuôi các thánh thiên thần, thì tôi càng 
đặng ích, và càng lấy làm vui mừng. Vì vậy tôi 
xin Chúa tôi hằng phù hộ cho tôi đặng dọn mình 
chịu lễ nên, và xứng đáng đẹp lòng Chúa tôi. 


ĐOẠN THỨ BA MƯƠI HAI. 
GIẢNG YỀ SỰ" ĂN CHAY. 


Hội thánh đạy bổn đạo ăn chay trót mùa chay 
cả, và một ít ngày trong năm nữa. Vốn sự ăn 
chay, là ăn một ngày một bữa mà thôi, và kiêng 
giống nọ giổng kia; như thịt, cho đặng häm 
mình mà đền tội. Mùa chay cả là 40 ngày, các bổn 
đạo quen ăn chay trước các ngày lễ Phục Sinh. 
Bổn dạo quen ăn chay trót mùa ct ay cả làm vậy 
đã lâu ngay lắm; vì các thánh tông đổ đã lập ra 
thói ấy, cho nên ta phải lấy thói ấy làm trọng là 
dường nào. 

Vã lại từ các thánh tông đồ đến rày, các bón 
đạo mọi nơi trong Hội thánh, đã quen ăn chay 
trong mùa ấy. Nhơn vì sự ấy, ta càng phải có 
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lòng kính, và giữ lẻ luật ấy cho chính đính. Vì 
vậy các thánh tông đồ đã lập mùa chay cả làm 
vậy; phần thì có ý bát chước D.C.6. thuở xưa ki 
người đọn mình giáng đạo thánh, thì lên rừng mà 
ăn chay 40 đêm ngày, chẳng ăn uống đi gì; phần 
thì có ý cho bỏn đạo đặn g dọn mình thông công sự 
thương khó Đ.C.6., và nhờ ơn Đ.G,6. sống lại 
nữa. Trong mùa chay cả, thì bổn đạo đời trước 
quen ăn chay nhặt hơn cáo ngày chay khác nhiều 
phần. Vì chưng trong các ngày ăn chay kháe, thì 
đặng phép ăn bữa khi qua trưa rồi; bằng trong 
mùa chay cả, thì mặt trời lặn rồi, người ta mới 
đặng ăn bữa. Vã lại bổn đạo đời ấy, chẳng lấy sự 
chay làm đủ, song trói mùa ấy, thì cũng chí hãm 
mình đàng khác, chẳng dám làm sự gì cho vui 
cười, hay là truyện trò, một chỉ làm việc lành; 
thức khuya cầu nguyện ăn năn khóc lóc mà đền 
tội, và làm nhiều việc lành phước đức khác làm 
vậy. Mà lại có bớt tốn của ăn, thì lấy của ấy làm 
phước bỡ thí cho kế khó khăn. Các bổn đạo đời 
trước quen hầm mình ăn chay trót mùa chay cả, 
và lấy lòng sốt sắng giữ thói quen ấy khắp mọi 
nơi trong llội thánh, thì cũng đã lâu đời. Đến sau 
lần lân, có kẻ lấy sự ăn chay cho nhặt làm vậy, 
làm nặng nề khó lòng. Nhơn vì sự ấy, Hội thánh 
mở phép rộng tha cho bốn đạo đặng cứ giờ trưa 
mà ăn bữa, khi ấy dang còn buộc nhặt ăn một 
ngày một bữa mà thôi, Đến sau lại có nhiều kẻ 
lấy sự ăn một bữa làm khó chịu lám, nên lần lần 
ra thói quen còn cứ bây giờ, là ngày ăn chay, 
thì ăn một bửa no khi trưa, và đến tối thì lại 
đặn g ăn ít nhiều vậy, Sự ấy thì chẳng phải là tại 
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Hội thánh mở phép rộng mà tha làm vậy đâu; 
một bởi bổn đạo đâu đó lấy làm quen, mà Hội 
thánh làm thỉnh vậy mà thôi. Đổn rày đã nên thói 
quen, mà bỏn đạo chẳng có lội gì nữa, 

Sự ăn chay bốn mùa là phép ăn chay đầu hết 
mổi một mùa đặng ba ngày, Hội thánh đã lập phép 
ấy, thì có ý làm việc lành phước đức ấy mà dưng 
trót mùa cho Đ.0.T., lại có ý đến vì tội, và xin 
Chúa eho đặng an nhàn mọi đàng. Ăn chay bốn 
mùa thì cũng có ý cầu xin cùng Ð.Œ.T. cho -các 
đứng lên phẩm trực Hội thánh bởi vì quen trnyền 
chức cho các thầy trong những ngày ấy. Hội 
thánh lấy sự truyền chức cho các thầy làm việc 
rất trọng, nên bảo các bốn đạo hiệp một ý một 
lòng cùng nhau dưng việc lành phước đức cầu 
xin cùng Đ.0.T. cho đặng các tbầy cả có lòng sốt 
sáng làm cho đanh + ha cả sáng và coi sóc người 
_ ‡a trong việc linh hồn cho nên. 

Sau nữa Hội thánh cũng buộc bón đạo ăn chay 
nhữog ngày áp các lễ trọng. Vì chưng đời trước 
khï đến lễ trọng nào thì bổn đạo quea hiệp lại 
vuổi nhau trong nhà thờ mà thức cả đêm những đọc 
kinh cầu nguyện cho đặng đọn mình giữ lễ trọng 
ấy, củng như đời bây giờ ngày úp lễ sanh nhựt 
Đ..G. thì ta quen thức đậy cho đặng xem lễ nữa 
đêm. Vậy rày chẩug còn quen thức cả đêm áp các 
ngày lễ trọng làm vậy, nhưng mà lội thánh dạy 
ăn chay ngày áp những ngày lễ ấy cho đặng lấy 
lòng sốt sắng mà dọn mình thông công trong 
những ngày ấy nữa. 

Ấy lề luật chung Hội thánh đã lập ra về sự ăn 
chay thì làm vậy. Yốn lẻ luật buộc hết mọi pgười 
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đừng kể những kê chưa có tuổi, hay là kẻ liệt lào 
tuổi táo, bởi vì Hội thánh là mẹ lành các bón đạo 
hay thương con cái lắm, thì chẳng dạy sự quá 
sức người ta bao giờ. Trong nước An-nam nầy 
thì càng có phép rộng hơn nữa. Vì chưng toà 
thánh suy xét bổn đạo An-nam nầy là bổn đạo 
mới còn yếu đuổi thì muổn tổ ra lòng thương, 
chẳng lấy phép thẳng mà buộc ăn chay cho nhặt, 
như cáo bổn đạo các nước khás. Nhơn vì sự ấy, 
toà thánh mở phép rộng mà tha nhiều ngày ăn 
chay cho bổn đạo An-nam, và buộc kẻ ấy ăn chay 
một răm là chín ngày mà thôi; là các ngày thứ 
sáu trong mùa chay cả và ngày áp lễ sinh nhựt 
Đ..6, cùng ngày thứ bảy trước lẻ phục sinh, 

còn các ngày chay khác thì chẳng buộc ăn chay, 
một kiêng thịt mà thôi. 

Vì vậy con phải có ý tứ nhớ Hội thánh dạy ăn 
chay, thì có ý cho bỏn đạo đặng dịp mà bäm 
mình đến tội. Tòa thánh đã lấy làng thương mà 
mở phép rộng vuối con, và tha nhiều ngày ăn 
chay, mà con đã biết tội lỗi con thì chẳng kém 
các tội lôi bổn đạo các nước khác, cho nên hoặc 
con lấy lòng sốt sắng mà ăn dhny đủ ngày như 
các bổn đạo khác là sự tốt lắm. Nhược bằng con 
chẳng có sức ăn chay làm vậy, lhì ít nữa là con 
phải ép mình mà vưng phép tòa thánh, và ăn 
chay cùo nhặt những ngày tòa thánh dạy con phải 
ăn chay, mà hoặc con có lẽ nào phải mà ăn chay 
chẳng đặng, thì con phải ra sức hầm mình cách 
khác, cho đặng bỏ lại sự ấy và đền tệi con, nhứt là 
con phải bằng lòng chịu những sự khốn khó Ð.C. 
T, định cho cou gặp hằng ngày, và dưng những 
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sự ấy cho ÐĐ.,C.T. thay vẩ sự ăn chay. 

Lạy Chúa tôi, tòi suy các bổn đạo đời trước có 
lòng sởt sắng hãm mình ău chay cả thể làm vậy, 
mà tôi thì yếu đuổi ít nhơn đức dường nầy, thì 
lấy làm bỏ ngươi thẹn thuồng lắm. Vã lại đầu mà 
rày Hội thánh chẳng còn buộc ăn chay cho nhặt 
như đời trước; song tôi cũng chẳng có sức bắt 
chước các bỏn đạo các nước khác, mà đã phải 
mở phép rộng cho tôi, thì càng xấu bổ hơn nữa. 
Vì chưng tội tôi thì nhiều, mà việc đền tội thì ít 
lắm. Nhơn vì sự ấy, tôi xin Chúa tôi đoái lòng 
thương mà thêm sức cho tôi đặng lấy lòng sốt 
sắng mà vưng phép Hội thánh và ăn chay cho 
trọn. Vä lại hằng ngày tôi phải sự khốn nạn khi 
thì đói khát rách rưới, khi thì đau đớn bịnh 
hoạn, thì tôi xin bằng lòng chịu những sự ấy, và 
dưng những sự ấy cho Chúa tôi, mà đền tội thay 
vì ăn chay. 

DOẠN THỨ BA MƯƠI BA. 


GIÁI6 VỀ SE? KIÊNG THỊT NGÀY THỦ SÁU; 
VÀ NGÀY THỨ BẤY. 


Trong điều răn thứ sáu thì Hội thánh đạy ta 
kiêng thịt cáo ngày thứ sáu thứ bảy cả năm, nếu 
con có ý tứ mà suy xét vì ý nào mà Hội thánh đã dạy 
làm vậy, thì con liền lấy làm trọng, và sẵn lòng 
vưng cứ điều răn ấy. Vốn Hội thánh là bạn Ð. Œ, 
G. cùng là mẹ các bổn đạo, có quờn phép Ð. Œ. G, 
ban cho, mà truyền đều nọ dạy đều kia, cho nên 
dầu mà con cbẳng biết vì ý nào mà Hội thánh 
dạy thể nọ thể kia, thì con cũng phải lấy lòng 
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cung kính mà vưng cứ. Hội thánh đạy ta kiêng 
thịt, thì người có ý rất lành và cứ lẽ rất phải, 
ngờ là giụce lòng bổn đạo hằng nhớ ÐĐ. Œ. 6. 
khuyên bảo ta hãm mình ăn chay đền tội, và dẹp 
- tính xác thịt, hầu giữ mình khỏi phạm tội về sau. 
Ta là kẻ có tội, thì ta phải chịu khó mà ăn năn 
đền tội. Vä lại ta phải nhiều bịnh hoạn tật nguyền 
về phần linh hồn, cho nên ta phải uống thuốc cho 
đặng chữa các tật nguyền ấy, chẳng có người 
_ nào mà chẳng mắc tội, cho nên ai ai phải cbịu 
khó băm mình đền tội, vì có một sự chịu khó 
hãm mình, có sức đền tội và trả nợ ta đã mắc 
cùng Ð. Œ.T. Lại ai đều cũng mắc tính mê nết 
xấu, mà người ta hãm mình chịu khó, thì mới 
đẹp đặng xác thịt và các tính mê nết xấu. 

Ấy là ý Hội thánh cứ mà đạy bổn đạo kiêng thịt 
và ăn chay, vì đã biết sự hầm mình chịu khó là 
sự rất cần cho ta, nhưng mà cũng biết ta yếu 
đuổi, và tính xác thịt ta lấy sự bấm mình làm 
khó, cho nôn chẳng có mấy kể sẵn lòng lấy ý 
riêng mà häm mình cho xứng đáng. Nhơn vì sự 
ấy, Hội thánh thương con cái kẻo thiệt, mà lấy 
quờn phép buộc làm đều nọ đều kia cho đặng 
hãm mình đền tội, chẳng khác chỉ như mẹ lành 
thấy con cái đau đớn mà chẳng muổn uống thuổ:, 
vì lấy làm cay đắng khó uống, thì mẹ ấy lấy phép 
mà ép con uổng thuốc ấy, 

Song le đừng kể ý chung Hội thánh dạy bón 
đạo kiêng thịt ngày thứ sáu ngày thứ bảy, lại 
cũng có ý riêng phải lễ hơn nữa. Vì chưng vốn 
Hội thánh đã nhìn lấy ngày Chúa nhựt để nhớ sự 
Ð, 0. G, sống lại, thì lại nhìn lấy ngày thứ sáu 
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mà nhớ sự thương khó P.G.0. Vì vậy ngây 
Chúa nhựt thì Hội thánh chỉ vui mừng về sự D. É, 
Gö. sống lại, là gốc mọi sự lành cho ta, cùng là 
nền những; sự ta trông cậy cho đặng rồi lĩnh hồn, 
cũng mật lề ấy, trong ngày thú sán Hội thánh 
muốn cho các bổn đạo lo buồn đau đớn ăn năn tội 
lỗi, vì các tội lỗi ta đã làm cho Ð,. €. G, phải đóng 
đính trên cây thánh Giá chịu nạn chịu chết mà 
đền vì những tội ấy. Nhơn vì sự ấy, đời (rước các 
bỏn đạo quen ăn chay các ngày thứ sáu, có ý nhớ 
và thôug công sự thương khó Ð. 6. 6. Đời ấy các 
bổn đạo cũng đã quen ăn chay các ngày thứ bảy 
nữa, phần thì bởi có ý nhớ sự Ð. C. 6. đã phải 
tán xáe và ở trong mồ trót ngày ấy, phần thì có ý 
làm việc lành ấy cho đặng dọn mình giữ ngày 
Chúa nhựt, đến sau có nhiều kẻ lấy sự ăn chay 
hai ngày ấy làm nặng quá, mới đổi sự ăn chay ra 
kiêng thịt mà thôi, Nhơn vì sự ấy, rày Hội thánh 
chẳng còn buộc ăn chay bai ngày ấy, một buộc 
phải kiêng thịt mà thẻi, Lễ luật ấy buộc nhặt hơn 
lẻ luật ăn chay nhiều phần, vì chưng dầu mà 
những con trẻ thì cũng buộc phải kiêng thịt hai 
ngày ấy như người lớn vậy. Hoặc người ta đau 
đớn lắm, hay là có đểu gì khác phải lẽ, thì mới 
kkỏi giữ luật ấy. 

Đởi đó cuo nên con phải nhớ Hội thánh đạy 
kiêng thịt vì ý nào, và ra sức biệp một Ý ẩy mà 
hãm mình đền tội và nhớ sự thương khó Đ.E.G, 
Vì chưng vốn con ăn giống nọ kiêng giống hỉa là 
đều rất nhỏ mọn tnước mặt B.G.T. Nhưng mà con 
vưng pbép Hội thánh và có ý hãm tỉnh xác thịt thì 
chẳng phải là việc nhộ mọn đâu, Yì chưng Đ.GT, 
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đã truyền đạy eáe đêu ấy chúc cho eon, nên ý con 
cùng ngay lành và làm việo ấy cho đặng vưng lời 
Hội thánh, lại hầm xác thịt, thì càng có công Irướo 
mặt ÐĐ..T. mà đến lội, và trả nợ con mắc cùng 
người. ¬ 

Lạy Chúa tôi, tôi là kẻ có tội, và mắc nợ cùng 
Chúa tôi nhiều đàng. Nhơn vì sự ấy, tôi chịu khú 
bãm mình đền tội ấy thì tôi mới kẻ là liệu việs rồi 
linh hôn. Nếu Chúa tôi để sự băm mình đền tội 
mặc ý tôi, lẽ thì tôi theo tính xác thịt chẳng làm 
việo gì, lại thiệt hại lĩnh hồn tôi lắm, Nhơn vì sự 
ấy, Hội thánh thương tôi thì lấy quờn phép mà 
đạy tôi phải hãm mình thể nào, mà Hội thánh 
dạy làm vậy, thì tôi lấy làm mừng, vì sự 
vưng cứ lời ấy, thì chẳng những sinh công nghiệp 
hởỡi việc lành mà ra, lại có công vưng lời chịu lụy 
Hội thánh nữa. Vũ lại tôi eó ý hiệp một lòng cùng 
các bỏa đạo khắp mọi nơi đang bầm mình như 
làm vậy, thì việc ấy càng có sức mà đền tội, và 
đẹp lòng Chúa tôi, vì các việc tôi làm mà đền tội 
thì nhỏ mọn và có Ít sức lắm; song việc ấy hiệp 
làm mật cùng những việc các bổn đạo khắp mọi 
nơi, thì nên việo trọn công trước mặt. Ð..T. Nhơn 
vì sự ấy, Chúa tôi đã soi sáng Hội thánh cho ra 
lẻ luật thể ấy, thì tôi lấy làm mừng và đốc 
lòng vưng như làm vậy. 


DO\N THỨ BA MƯỜI ĐẲN,. 
GIẢNG VỀ SỰ TỘI, 


Có lời ông thánh Tò-bi-a khuyên bảo con rằng: 
Œ con, con dừng phạm tội bạo giờ cùng đừng 
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phạm đến điểu răn Chúa bao giờ. 

Sự tội là sự chẳng chịu lụy vưng cứ lẻ luật B.É, 
T. hoặc bởi làm sự Đ.C.T. đã cấm, hay là chẳng 
làm sự người đã truyền dạy, hoặc bởi chẳng chịu 
lụy vưng lời Đ.0.T., hay là phạm đến lề luật 
pgười. Sự tội mất lòng Đ.0.T., và phạm đến 
người. Vì cbưag kẻ nào phạm tội cách nào chống 
nghịch chẳng muốn vưng quờn phép vô cùng 
người là đứng cội rễ và cai trị mọi sự. Mọi sự 
trên trời dưới đất đều vưng phụe người, có một 
kẻ phạm tội thì bất phụs làm nghịch cùng người. 
Cho nên kẻ ấy là kê vô phép cùng người quá lẽ, 
chẳng khác chỉ như đứa tôi tá kia dám nói cùng 
chủ mình rằng: tôi chẳng muốn làm tôi. chẳng 
muốn chịu lụy vưng lời người nào. Nào có sự gì 
vô phép cho bằng đều ấy sao? Vốn kẻ phạm tội thì 
chẳng lấy lời nói mà thưa cùng B.C'T. cách vô 
phép làm vậy, nhưng mà nó lấy việc làm mà tỏ ra 
lòng nghịch thể ấy, thì càng vô phép hơn nữa. 
Vì chưng Đ.0.T. muốn cho nó làm đều nọ mà nó 
chẳng chịu làm. Đ.0.T. cấm chẳng cho làm đều 
kia, mà nó quyết làm đều ấy, ví dụ Đ..T muốn 
cho người ta thờ phượng một mình người, mà có 
kế cả lòng thờ bụt thần ma qui. B.0.T. cấm ăn 
trộm ăn cướp, mà kẻ có tội cá quyết ăn trộm ăn 
cướp. Nào có sự gì nghịch và vô phép cùng B.G,T. 
cho bằng cách ăn ở làm vậy sao? 

Vả lại sự tội chẳng những là vô phép cùng 
Đ.C.T. quá lẽ, mà lại sự ấy cũng là sự vô nhơn 
bội nghĩa cùng người nữa. Vì chưng kể phạm tội 
mất lòng đứng nào? nó mất lòng đứng đã dựng 
nên nó, cùng là đứng hằng gìn giữ cho nó sống, 
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và làm mọi sự lành cho nó, nào người ta đăng 
sự gì phần hồn, hay là phần xáa, thì chẳng bởi 
Đ.Ú.T. mà ra sao? mà kể phạm tội thì nó cũng 
dùng sức lực, và nhữag sự lành Đ.C.T. đã ban 
cho nó mà phạm tội mất lòng người. Cho nên nó 
ra vô nhơan bội nghĩa hơn kẻ làm coa mà cả lòng 
pbạm đến Gha mẹ nhiều phần, sự ấy thì gở lạ là 
dường nào. Có khi xưa nay con chưa hiểu cho rõ 
sự tội là sự xến xa vô nhơn bất nghĩa cùng Ð.Œ.T. 
là thẻ nào. Âu là cáo đều ta đã nói mới rồi thì đã 
đả cho con hiểu sự ấy ít nhiều. Nhưng mà nếu 
con muốn hiểu cho rõ hơn nữa thì hãy có ý tứ mà 
suy và nhớ Ð.C.G. đã phải chịu khó chịu nạn chịu 
chết mà đến tội là thể nào. Nếu người ta chẳng 
có mắe tội nào, thì Ð.C.0. chẳng phải xuống thể 
làm người cùng chẳng phải đồ máu mình ra làm 
chỉ, Cho nên sự tội đã giết B.C.0. 

Nếu con có ý mà suy lẽ ấy cho kỉ thì đã đũ cho 
eoo lấy sự tội làm gớm trên hết mọi sự. Vì chưng 
str tội là giống độc dữ xấu xa cho đến đói phải có 
con Đ.Ú.T. chịu khốn chịu nạn dường Ấy, thì mới 
phá nó đi đặng. 

Vã lại con bẩy có ý tử mà suy Đ.C.T. ghét sự 
tội và luận phạt nó thẻ nào, thì con càng hiểu sự 
ấy cho rö hơn nữa. Những sự khốn khó người ta 
đã cbịu ở thế gian nầy, như đau đơn, tật bịnh, 
đái khát, cùng sự chết, và những sự cực nạn 
khác người ta thường gặp bằng ngày, thì đều 
bỡi sự tội mà ra hốt thầy thảy. Vì chưng nếu loài 
người ta chẳng mác tội gì thì nào Ð.Œ.T. có để cho 
người ta phải sự khốn khó ở thể gian nầy dường 
ấy sao? Song những sự kuốn khó Ð..T. dùng lấy 
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mà phạt sự lội ở đời uầy thì h8y còn nhẹ lắm, đầu 
mà Đ.G.T. là đứng lòng lành vô cùng, song người 
cũng cứ phép công bình mà sắm các hình khả 
quái gở vô cùng (rong địa ngục mà phạt sự lội 
nữa. Vốn các sự khốn khó ấy thì bởi một tội mà 
ra, là tội tỏ tông truyền, như lời ông tháah Phao- 
lồ dạy rằng: Cá và loài người ta mắc phải sự khổn 
khó vì một người, là ông A-dong, bởi vì mỗi 
người đều mắc tội ông ấy, mà lội ấy gọi là tội tổ 
lông truyền, vì tổ tông đã truyên tội ấy lại cho cá 
và loài người ta, mà khi người ta mới sanh ra thì 
đã mắc tội ấy rồi. Tội ấy là gốc và cội rễ những 
tội lỗi khác ta quen phạm hằng ngày. Tại lội ấy 
mà người ta mắc tính xác thịt tính mê nết xấu mà 
hay chìu về đàng tôi. 

Còn những tội lỗi người ta thường phạm hằng 
ngày có bốn gốc nầy, là lòng động, lòng lo, miệng 
nói, mình làm, và mình bỏ những việc đứng bực 
mình phải làm; vì chưng lễ luật Ð,C.T. chẳng 
những là cấm người ta làm sự chẳng nên, mà lại 
cấm sự lòng động lòng lo {tư tưởgg ước ao sự 
chẳng nêđ nữa. Cbo nên phép đạo chẳng những 
là đẹp tai và miệng người ta làm tội, mà lại đẹp 
trí khôn, và lòng người ta suy đến sự tội nữa; 
bỡi vì những sự chẳng nên người ta làm ra bề 
ngoài, thì bởi trong lòng mà ra. Lòng là gốc các 
tội lỏi, nên những lời nói và việc người ta làm, 
thì bỡi gốc ấy mà ra. 

Sau nữa các tội lỗi người ta thường phạm 
hằng ngày, thì chia ra làm hai thứ, một là tệi 
trọng, hai là tội nhe, Bao giờ nguời ta phạm đến 
lẻ luật Đ,Ú.T. trong sự trọng mà chẳng phải là 


— lối — 

vô tình, thì gọi là tội trọng. Vốa chẳng có sự gì 
khốn khó và xấu xa cho bằng: tội trọng, vì chưng - 
tội ấy thì làm cho người ta mất ơn và lỗi nghĩa 
cùng B.0.T., nó giết linh hồn ta, và nó làm cho ta 
la khỏi Đ.0.T, là sự sống linh hồn ta, nó cũng 
làm cho ta đáng mất linh hồn sa địa ngục đời đời. 
Bao giờ người ta đã ngã phạm một tội trọng, thì 
liên nên kẻ làm tôi ma qui và làm nghịch cùng Đ. 
G.T. Kê ấy cũug đáng Đ.C.T. ghót và oán thù đời 
đời; vì vậy nào có sự gì gở lạ gớm ghiếc cho bằng 
tội (rọng sao? cho nên oon phải ghét và sợ sự tội 
là dường nào. Vã lại con phải làm hết sức mà 
lánh cho khỏi tội là dường nào nữa. Nếu con có ý 
tứ mà suy các đều cho kỉ, thì ắt là con sẵn lòng: 
chịu mọi sự khốn khó ở thế gian nầy, cùng chẳng. 
dám liều mình phạm một tội trọng mất lòng B.0. 
T. làm vậy. Kìa bà Blan-ca là mẹ ông thánh Luy 
là vua nước Pha-lang-sa, thì đã biểu các đều ấy 
cho rõ; vì chưng bà ấy quen nói cùng con rằng: 
ớ con, con đã biết mẹ thương con là dường nào; 
song mẹ (hà thấy con chết, mà chẳng thà thấy con 
phạm một tội trọng bao giờ. Vua ấy nghe mẹ dạy 
làm vậy, thì in lời ấy vào trong lòng trong trí 
không cho nên người sợ phép Đ.Œ.T. lắm, và 
chẳng dám liều mình phạm tội trọng bao giờ. 

Ta cũng khuyên bảo con như làm vậy, con hãy 
sợ sự tội hơn sự chết và hơn mọi sự khốn khó thế 
gian nẩy. Con ghét và lánh rắn độc thẻ nào, thì 
hãy ghét và lánh tội trọng thẻ ấy. Nếu con thấy 
rắn độc hòng cắn con, thì con biết sợ hãi cùng 
làm hết sức mà trốn cho khỏi nó là thể nào. Song 

Thập giá: quảng ngất. 1í 
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Œon rắn thì hại con. về phần xác mà thôi; mà tội 
trọng thì làm bại con về phần liỉnh hồn là sự 
trọng hơn bội phần. Cho nên con siêng năng lo 
lắng mà giữ. mình về phần xúc thể nào, thì con 
cũng phải ở siêng năng và lo lắng mà giữ mình 
vể phẩn linh hón thể ẩy. (on chẳng những là 
phải làm hết sức mà lánh cáo tội trọng, mà lại 
con cũng phải ra sức lánh những tội nhẹ nữa. 
Mà sự tội ấy chẳng làm cho con mất ngh†ĩa cùng 
Đ.G.T., và làm cho con đáng sa địa ngục đâu, 
nhưng mà nó bớt ơn Đ.E.T., và làm cho con đúng 
phải chịu lửa luyện tội. Con cũng phải làm hết 
sức mà lánh những tội ấy, vì chưng dầu mà tội 
nhỏ mọn thể nào mặc lòng, thì nó cfng làm mất 
lòng Đ.C.T. Yä lại nếu con đã lấy tội mọn làm dễ 
làm thường, thì con có khỏi ngã phạm tội nặng 
là họa, Như lời B.Œ.T.T, phán dạy rằng: kể nào 
lấy tội nhẹ làm đề làm thường, thì lần lần kẻ ấy 
ngÄ phạm tội trọng chẳng kbỏi. Cho nên con 
chẳng những là phái sợ sự tội, dầu mà bình 
hóng sự tội thì con cũng phải sợ Này thì mới đẹp 
Dư B.Œ.T. 

Lạy Chúa tôi, tôi xin Chúa tôi soi sáng trí khôn 
tôi cho biểt đàng sợ, và ghét tội hơn hết mọi sự 
đữ và mọi sự khốn khó thể gian nầy, cho tôi 
hằng lấy một sự tội làm sự dữ thật mà thôi. Lạy 
Chúa tôi, tôi là kẻ hèn hạ như sâu bọ, mà tôi cả 
gan dám phạm tội làm nghịch cùng Chúa tôi làm 
vậy sao? Tôi cả gan đám ở vô phép bất nghĩa làm 
mất lòng Chúa tôi, là Cha rất nhơn lành đường 
ấy sao? Nào có sự gì khốn khó cho bằng ha khỏi 
Chúa tôi và làm ng bích cùng Chúa tôi, và đáng cho 
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Chúa tôi giận ghét sao? Lạy Chúa tòi, tôi chẳng 
đám làm sự ấy bao giờ, tôi thà chết ngàn lần, mà 
chẳng thà mất lòng Chúa tôi, vì vậy tôi xin Chúa 
tôi đoái lòng thương ban ơn cho tôi hằng giữ 
mình cho khỏi lòng động lòng lo, miệng nói mình 
làm sự nghịch cùng lề luật Chúa tôi, xin Chúa tôi 
hãy thêm sức cho tôi đăng cứ như làm vậy, 


DOAN THỨ BA MƯƠI LĂM. 
GIẢNG VỀ BẤY MỐt TỘI ĐẦU, 
THỨ NHỨT LÀ SỰ KIÊU NuẠO. 


Đã có lời ông thánh To-bi-a khuyên bảo con 
vằng: Ở con, đừng đẻ sự kiêu ngạo cai trị trong 
lhữg con, vì chưng mọi sự dữ thì bởi tính kiêu 
ngạo mà ra. 

Các tội lồi người fa HuiÖiẽ phạm hằng ngày 
thì tóm tắt lại làm bảy mối, gọi là bảy mới tội 
đầu, bởi vì nó là gốc, và cội rễ các giống tội khác; 
các tội lồi, các nết xấu bởi bảy mới tội đầu mà ra, 
mà bảy mối tội ấy là sự kiêu ngạo, hà (iện, dâm 
dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, và làm 
biếng việc lành. Các giổng lội ấy gọi là bảy mối 
tội, chẳng phải là bởi vì nó hằng sanh ra tội nặng 
hoài đâu, người ta có phạm các tội ấy trong đều 
nặng, thì mới có tội nặng mà thôi. Thí dụ người 
ta có mè ăn uống cho đến đối say sưa, thì có tội 
trọng, nhược bằng có phạm những lội ấy trong 
đều nhỏ mọn, thì có tội nhẹ mà thôi. Thí dụ người 
ta có mê ăn uống ít nhiều vậy, thì có tội nhẹ mà 
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thi, Những mà quen gọi nó là bây mối, bởi vì 
nó là giống tật thiêng liêng hay làm hư linh hồn, 
à hay sanh na các giống tội khác nửa. Nhơn vì 
sĩ Ấy, ta có ý giảng riêng về các giống tội ấy, và 
kẻ những sự dữ nó sanh ra trong linh hồn người 
tan, hầu cho con càng thêm lòng ghút hó, và càng 

làm hãit se cho đặng lánh "hỏi nó, 
Vì vậy tabát đầu mà nói về sự kiêu ngạo là 
giống tội xấu xa và hiểm nghèa bơa các mối tội 
khá, Thuở trước ông thánh To-bi-a cũng lấy sự 
làm đẩu mà khuyên bảo con đừng đỏ sự kiêu 
ngạo cai trị trong lòng con bao giờ. bởi vì mọi sự 
đức tì bởi tính kiêu ngạo mà ra, Vậy sự kiêu 
ngạo là vêu mình qná lẽ, và lấy mình làm hơa 
gười ta, Cho nên kẻ kiêu ngạo thì lấy mình làm 
trọng hơn mọi người, và chí để mọi sự trọng về 
mình, nó cậy sửa mình mọi đàng, Vốn sự người 
ta vên mình thì chẳng có tội gì, nhưng mà người 
ta cứ lẽ ca ỉ mà yêu mình và ¡ chẳng trên khinh đã 
tì cùng chẳng nêu cậy sức mình quá thì mới khỏi 
tòi Vậy sự kiêu ngạo thì có tội và mất lòng D.6.T. 
lim, bởi vì người ta có sự gì về phản hbồa phần 
xáo, hay là có tài năng gì thì bởi ÐĐ.Ù.T. mà ra, mà 
kẻ kiêu ngạo thì cậy mình và yêu mình, cùng lấy 
mình làm trọng quá lẽ vì những sự lành ấy, như 
thể là những việc lành ấy bởi mình mà ra, thì sự 
ẩy HE VÌ phải là ăn cướp của D.6.T: sao? Nhơn vì 
sự ấy, kê hay cậy mình kiêu ngạo thì hay khoe 
mình, lại trong lòng lấy mình làm hơa mọi người, 
nó cũng hay muốn ước ao cho người ta khen 
mình quá lỡ; nó nói lời gì, nó làm việc gì, thì lấy 
lời ấy việc ấy làm khôn ngoan khéo No, và chỉ 


new 
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m tổa chó mọi người lữy mìah làm Khôn khóa và 
khen mình, mà ki nào người ta eó khea làm vậy 
trì nó mới vai lòag, Nhượo bằag người tà chẳng 
khen như ý nó miờn, tín nó buảa giận chê trá:h 
r gười la. 

Bởi đó cho nên sanh ra sự giả hình, bởi vì kả 
kiêu nz39 ra sửo ø ấn cá: tính mô nết xấu nó, kéo 
người ta chê cười, mà nó giá nhơn đức nọ nhơn 
đứ+ kia cho người ta khea nó; nó lầm việc gì 
lành, thì chỉ cho người ta xem thấy và để cha 
người ta lấy mình lan kẻ c naøa đức. Vã lại nó 
cäag khinh để người ta nỶ2, bởi vì nó lấy mình 
làm trọng làm khăn ng2aa và là kảcý nhựa đứ., 
thì nó lấy mình làm hơa mại người, và lấy mọi 
người làm kém, nó lấy lời nói việc làm mà tổ ra 
lòag khinh đỏ người ta, cho nên nó mất lòng mọi 
người, bởi vì nó nói lời gì vuối người la tì dùng 
lấy lời nặng nề chỉ sự cậy mình quá lễ và ra dấu 
chẳng xem sao người !a. loặo có nói vuõi ai, tủ 
nó chẳng chịu thua ai báo giờ, vì nó hằng lấy 
mình làm phải lỗ mãi, sau nữa sẽ có lòng kiêu 
ngạo làm vậy thì cũng sanh ra lòng nghịc': đẳng 
và chẳắng chịu lụy ai, dâu mà nó có lầm lỗi đều gì 
đứng bề trên lấy lòng thương mà sửa đạy nó, thì 
nó cũng chẳng chịa phụe, mà lại có khi nó giận 
và sanh lòng nghịch, ăn ở vô phép và nhiều sự 
khác kẻ chẳng xiết, Vì chưng nó chẳng biất tính 
mê nết xấu mình, bỡi vì nó bằng lấy mình làm 
phải, lại tính kiêu ngạo đã che lấp trí khôn nó ra 
inù mị!, lại dầu mà trong lòng nó biết mình chẳng 
phải, thì cñng chẳng muốn xưng sự ấy ta bể ngoài, 
kệo hỏ (hẹn trước mặt người ta, Nó chỉ Pa sử: tìm 
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lẽ nầy lẽ kia chữa mình cho ra vô tội, mà chẳng 
muốn chịu lụy; ớ con, sự cậy mình kiêu ngạo là 
tính đáng ghét là dường nào. Nhơn vì sự ấy, 
chẳng những là phép đạo cấm nhặt tính ấy, mà 
lại mọi người dầu mà kẻ ngoại đạo thì đều ghét 
kể hay kiêu ngạo, chẳng ai ưa nó; bởi đó cho 
nên con phải làm hết sức cho đặng lánh khỏi tính 
ấy cho trọn. Đao giờ con thấy tính cậy mình kiêu 
ngạo muốn nổi lên trong lòng con cáoh nào, thì 
hãy đam lòng đam trí về Đ.(.T, mà xin người cứu 
lấy con cho khỏi tính ấy. Con hãy nhớ lời ông 
thánh Phao-lồổ dạy rằng: nào anh em có đặng sự 
gì mà chẳng phải bởi B.Œ.T màra sao? Vì vậy 
nhơn sao anh em cả lòng khoe khoan như thể là 
đã đặng sự ấy bởi mình mà ra. Yä lại con hãy 
nhớ Đ.Œ.T. và người ta đều ghét tính kiêu ngạo 
thể nào, vì Ð.C.T. thường bỏ kẻ kiêu ngạo mà 
ban ơn cho kế khiêm nhượng mà chớ. 

Nhơn đứe khiêm nhượng thì nghịch cùug sự 
kiêu ngạo. Nhơn đức ấy là nền các nhơn đức 
khác, vì chưng người ta có lòng khiêm nhượng 
thì mới có nhơn đức thật. Nhược bằng chẳng 
có lòng khiêm nhượng thì là nhơn đức giá 
bề ngoài mà thôi, ké khiêm nhượng thì biết mình 
hèn hạ yếu đuổi và ít nhơn đức thể nào, cho nên 
kẻ ấy thì khinh để mình, và lấy mọi người làm 
hơn mình, mà hoặc cé ai khinh dẻ mình (thì mình 
chịu bằng lòng, kẻ có lòng làm vậy thì phải lä 
lắm, vì chưng nếu ta có ý tứ mà cầm trí lại xét 
mình cho kÌ, thì lấy mình làm xấu hồ là đường nào. 
Ta đừng nói đến phần xác là giống hèn hạ quá lẽ 
bởi không mà sanh ra, mà sau nấy lại ra không | 
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nửa làm chỉ, 

-Ta một xét mình về 'NG: bổn mà thôi thì thẻ 
nào? Thương ôi! trí khôn ta tùì tối tĩm mê muội, 
lại lòng ta thì hư đị, hằng chìu về sự tội mãi, 
muốn làm việc lành đi đàng nhơn đức thì phải ép 
mình ép xác mới đặng mà thôi. Ta một có sự tội 
và sự không bởi ta sanh ra, nếu có sự gì lành 
trong mình ta thì bởi Đ.Œ.T, mà ra. Những sự 
lành về phần hồn và phần xác, những ơn thiêng 
liêng, thì bởi Đ.0.T. mà ra. Nếu con hiểu cáo đều 
ấy eho tỏ thì con chẳng còn dám cậy mình kiêu 
ngạo, hay là khoe nình muốn cho người ta khen 
con. Vä lại con chẳng khinh dể người ta và lấy 
mình làm hơn người ta nữa. Nếu con có lòng 
khiêm nhượng cho thật thì eon hằng lấy kẻ kháo 
làm hơn mình; mà hoặc con thấy sự gì lành trong 
mình thì con chỉ sự ấy về B.GT., mà thôi, con 
chẳng dám cậy mình vì sự ấy đâu, vì con hằng 
nhớ mình là ké oó nhiều tính mê nết xắu, lại con 
hằng sẵn lòng hạ mình xuống trước mặt Ð.G.T. 
và trước mặt người (ta, thì đẹp lòng Đ.C.T, 
lắm. Cho nên người thương kể có lòng khiêm 
nhượng cách riêng, đỏ mọi ơn lành xuống trong 
lòng kẻ ấy; kẻ khiêm nhượng càng hạ mình xuống 
tì D..T. càng thương: và càng nhắc kẻ ấy lên. 
Vì vậy kế khiêm nhượng là kế có phước, bởi vì 
Đ.G.T. sẽ ban nhiều ơn lành cho kề ấy đầy dãy, 
bằng kẻ cậy mình kiêu ngạo, nó là kế vô phước; 
bởi vì Đ.G.T: sẽ định cho nó phải hổ thẹn, 

Lạy Chúa tôi; tôi sưng thật tôi hay chìu về sự 
cậy mình kiêu ngạo là tật thiêng liên g linh bồn tôi, 
tôi là kế đã sinh ra trong sự tội. Vốn tôi là không 
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tôi thiểu thốn mọi sự, chẳng có sự gì lành bổi 
mình tôi mà ra; mà ít nữa xác tôi sẽ nên của nuôi 
sâu bọ. Song tôi còn dám cả gan cậy mình kiêu 
ngạo lấy mình làm trọng và muốn cho người ta 
khen thì làm sao? Tôi mê muội dại đột là dường 
nào. 

Lạy Chúa tôi có một mình Chúa tôi đáng mọi 
người tôn kính ngợi khen, còn về phần tôi thì 
đáng cho mọi người đều khinh dễ chê cười làm 
xấu hỗ cho tôi; tôi có sự gì lành trong mình tôi thì 
bởi Chúa tôi có lòng thương tôi mà ra. Cho nên tôi 
phải dâng mọi sự ấy cho Chúa tôi. Tôi chẳng đám 
cậy mình vì sự gì, bởi vì mọi sự lành trong mình 
tôi thì là của Chúa tôi hết. Dầu mà những ơn lành 
Chúa tôi đã ban cho tôi, thì cũng làm địp cho tòi 
phải hỗ ngươi trước mặt Chúa tôi, vì tôi hay dùng 
những ơn lành ấy chẳng nên. ˆ 

Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi đừng để tôi theo tính 
kiêu ngạo bao giờ, xin Chúa tôi hãy ban lòng 
khiêm nhượng cho tôi biết đàng hạ mình xuống 

trong mọi sự và cho tôi hằng đẹp lòng Chúa tôi. 


ĐOẠN THỨ BA MƯƠI SÁU. 
GIẢNG vỀ sự HÀ TIỆN, 


Trong kinh thánh đã có lời rằng: chẳng có sự 
gì độc dữ cho bằng người hà tiện mê tham của 
cải. Lại có lời khác B.C.G. phán dạy rằng: chúng 
bay giữ mình cho khỏi lòng hà tiện. 

Sự hà tiện là lòng tham lam yêu chuộng của 
cải thể gian nẩy quá lể, nhứt là tiền bạc. Vốn 
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người ta giàu có đặng nhiều tiền của thì chẳng 
phải là sự tội đâu; nhưng mà người ta có lòng 
tham lam yêu chuộng liền của quá lẽ hay là lấy 
nó làm trọng hơn mọi sự, và làm nhiều đều trái 
phép công bình cho đặng tiền của thì mới có tội. 
Khi trước con đã nghe lời trong kinh thánh dạy 
rằng: sự kiêu ngạo là cội rễ mọi sự tội lõi. Nhưng 
mà cũng có lời ông thánh Phao-lổ dạy rằng: sự 
hà tiện tham của cũng là cội rễ mọi sự tội, vì 
chưng kẻ có lòng tham của, (thì lo một sự tiền 
bạc cho có nhiều và lấy tiền của làm trọng hơn 
mọi sự, cho nên. lần lần nó bỏ quên Đ.C.T. và 
quên việc rỗi linh hồa nữa. Nhơn vì sự ấy ông 
thánh Phao-lổ cũng gọi sự hà tiện là giống tội 
thờ bụt. Kẻ mê tiền của làm vậy, thì đêm ngày 
chỉ lo cho đặng giàu o5, cho đặng nhiều ruộng 
nương tiền của, thì chẳng còn lo đến phần linh 
hồn là bao nhiêu. Cho nên hoặc nó còn làm việc 
lành phước đức đọc kinh xem lễ một hai khi vậy, 
thì nó làm những việc ấy bề ngoài mà thôi. Vä lại 
kẻ có lòng hà tiện làm vậy nó đem lòng đem trí 
về của hèn thế gian nầy, thì nó chẳng còn lấy của 
trên trời làm trọng là bao nhiêu, cùng chẳng đem 
lòng đem trí về đàng ấy nữa. Bởi đó có nhiều lần 
lòng mê tham của, thì làm cho mất lòng tin sự 
đạo, mà thật cũng nhiều kê đã bỏ mất đạo, vì 
lòng tham của; muốn cho đặng giàu có; vì chưng 
nó làm nhiều đều trái phép công bình, là những 
đều phép đạo cấm nhặt. Nhưng mà nó thà bỏ đạo 
bỏ uất linh hồn, mà chẳng thà bỏ tiền của. 

Vã lại kế hà tiện, thì hằng cứng lòng chẳng 
hiết đàng thượng yêu người fa, dầu mà nó thấy 
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người ta khá khăn đói khát thốn thiểu mọt sự, 
thì nó cũng chẳng động lòng thương, chẳng sẵn 
lòng giúp đỡ, bởi vì nó lấy tiền của mình làm 
hơn mọi sự. Song le tuó chẳng thương người ta 
làm vậy thì chẳng lạ. Vì: chưng nó cũng chẳng 
thương đến mình nó, nó cũng lấy tiền của làm 
trọng hơn mình nó nữa, nó lo lắng khó nhọc đêm 
ngày hơn người ta cho- đặng kiếm ít nhiều tiền 
của. Nhưng mà có nhiều lằn nó chẳng dùng đến 
của nó, một tích những tiền của ấy trong hòm 
hay là chôn dưới đất, mà nó ăn mặc hèn hạ và 
khó nhọc hơn kẻ khó khăn, cho nên nó giàu, của 
dư dật, song le ở như kẻ khó khăn thiếu thốn 
mọi sự, cho nên những của ấy chẳng làm ích gì 
cho nó, nó ăn ở làm vậy: thì mê muội dại đột là 
dường nào. Sau nữa tính mê ấy, thì sanh ra 


nhiều tội khác kế chẳng xiết; bởi vì kẻ hà tiện thì ˆ 


thường hay dùng nhiều chước :móc đối trá trái 
phép công bình cho đặng thêm tiền của, cho nên 
trong kinh thánh đã có lời rằng: chẳng có ai độc 
dữ cho bằng kể hà lận, nó cũng sẵn lòng bán 
linh hồn mình cho đặng tiền của, sự ấy thạt lám; 
vì kẻ mê tiền của, thì chẳng quản chỉ linh hồn 
mình nữa, nó chẳng còn biết giữ sự thật thà, sợ 
sự lội nữa. Dầu mà nó gặp chước móc trái lễ công 
bình thể nào, thì nó cũog sẵn lòng dùng lấy cho 
đặng. kiếm ăn. Cho nên nó đặt nợ ăn lời, nó hà 
hiếp người ta, và làm nhiều đều khác trái phép 
công bình như làm vậy, bởi vì nó chẳng bao giờ 
no, có.nhiều của, thì nó càng muốn cho nhiều 
hơn nữa. Song le có một đều gở lạ quá lẽ, là. kẻ 
ẩy càng thêm tuối, thì càng mê tham tiền của) 
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các tính mê nết xấu khác, thì nguội đi lần lần, 
người ta thêm tuỏi, thì bớt những tính mè nết xấu 
mà nên khôn ngoan; nhưng mà tính hà tiện thì 
chẳng nguôi bao giờ, người ta càng thêm tuổi, 
thì tính ấy càng mạnh. Rẻ mê tiểu của càng già 
càng gần chết, thì càng yêu tiền bạc chẳng muốn 
bỏ, vì nó còn muốn tiêu dụng về sau, nó đại dật 
là dường nào. Kìa đã có lời Đ.€.0. phán về 
những kẻ thể ấy rằng: Ở người đại đột kia, mầy 
phải chết đêm nầy chúc, mà những của cải mây, 
thì để cho ai; nó sẽ để những của ấy cho kẻ khác 
là kẻchẳng biết ơn. Còn về phần nó, thì sẽ đặng 
một cái săng mà thôi, 

Ớ con! đừng đẻ sự hà tiện cai trị trong lòng 
con bao giờ, vì tính ấy trái lẽ và độc dữ lắm; con 
hãy cứ- lời Ð. Œ. G. dạy con đừng lo láng mà tìm 
những của hèn (hế gian nầy hay hư hay nát làm 
chỉ, nhưng mà con phải lo tìm kiếm những của 
thiêng liêng vững bên ở trên trời, cùng chẳng 
phải kẻ trộm bao giờ, con đừng lấy của thể gian 
nầy làm trọng, hoặc con khó khăn chẳng có của, 
thì con chịu bằng lòng, đừng ghen ghét kế giàu, 
cùng đừng ước ao cho đặng giàu có làm chi, vì 
chưng những của hèn thể gian chẳng làm cho 
phí lòng phi dạ đặng, nó làm rối lòng rối trí mà 
chớ, kẻ khó khăn mà có lòng đạo đức. thật, thì 
đặng bình an thanh nhàn, hơn kẻ giàu có mà mê 
đàng tội lỗi nhiều phân, những của thể gian là của 
- vô phước chẳng làm ích gì, nhưng mà những việe 
lành thì cứu linh hồn cho khỏi mọi sự đữ, cho nên 
thuở xưa ông thánh Tô-bia khuyên bảo con rằng; 
ớ con! đừng sợ làm chỉ, thật ta là kế khó khăn, 


— 172 — 

nhưng mà nếu ta có lòng kính sợ Ð. Œ.T. và lánh 
sự tội mà làm việo lành phước đức, thì ta đặng 
kẻ là kẻ giàu có phú quới. Song hoặc D.Œ.T, 
định cho con giàu có phú quới sang trọng, thì 
con đừng để lòng dính bén những sự ấy làm chỉ, 
hãy nhớ sau nầy con phải chết, thì chẳng đam 
của gì theo mình; nhưng mà con sẽ để mọi sự cho 
kê khác mà chứ. Con hãy dùng lấy của ấy mà làm ' 
việc lành phước đức, và bố thí cho kẻ khó khán, - 
ebo đặng dọn kho tàn thiêng liêng ở trên trời, 
chẳng hay hư chẳng hay nát bao giờ. 

Lạy Chúa tôi, người ta để lòng dính bén của 
hèn thể gian nầy, và chỉ lo một sự tiền của cho có 
nhiều thì đại đột là dường nào, ma qui che lấp 
trí khôn người ta ra mù mịt, chẳng thấy tíuh ấy 
xấu xa và trái lẽ thể nào. Ôi! kẻ mê muội làm vậy, 
thì nhiều lắm, cho nên nếu chẳng có ơn Chúa tỏi 
phù hộ cho tôi thì tôi cũng ra mù mịt dường ấy 
nữa. Nhơn vì sự ấy tôi xin Chúa tôi hằng gìn giữ 
phù hộ cho tôi đặng khỏi tính nết xấu xa ấy, hoặs 
Uhúa tôi ban nhiều tiền của cho tôi, thì tôi xin 
Chúa đừng đẻ cho lòng tôi yêu chuộng nó quá lẽ, 
hay là dùng những của ấy chơi bởi theo tính xáo 
thịt, nhưng mà xin Chúa tôi giúp sức cho tôi 
đặng vưng theo ý Ghúa tôi mà đùng những của ấy 
mà làm việc lành phước đức bố thí cho kẻ khó 
khăn, cho đắng đáng phần thưởng Chúa tôi đã 
phán hứa cho kể có lòng thương kẻ đói khát 
thiếu thốn, " _ 
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ĐOẠN THỨ BA MƯƠI BẢY. 
“GIẲNG YỂ SỰ GHEX GIẾT, 


Trong kinh thánh đã có lời rằng: bởi ma qul 
hay ghen ghét thì sự chết mới nhập vào trong thế 
gian, mà kẻ nào thuộc về nó, thì cũng bắt chướa, 
nó mà ghen ghót như làm vậy. Sự ghen ghét là 
tính xác thịt chẳng ưa người ta, kê có tính hay 
ghen ghét nó thấy kẻ khác đặng sự gì lành phần 
hồn hay là phần xác thì lấy làm buồn, bởi vì nó 
chẳng mu?n cho người ta đặng sự gì hơa mình, 
hay là bằng mình, vì nó muốn cho địng mọi sự 
hơn người ta, eho nên hoặc người ta có tài năng 
hay là có nhơn đức, hay là đặng sự gì khác làm 
vậy, thì nó phản nàn trong lòng, và muốn cho 
người (a chẳng đặng những sự ấy, vì nó muốn. 
cho một mình nó đặng mà thôi. Kẻ nào thấy người 
ta khôn ngoan đi đàng phước đức, mà nó chỉ 
ước ao ra sức cho đặng. như làm vậy, thì chẳng 
có tội cùng chẳng kế là ghen ghét đâu, vì sự ấy 
làm cho nó ra sức bát chước người ta trong sự 
lành là sựy phải lẻ, song kẻ có tính hay ghen ghót,. 
thì chẳng ei lòng làm vậy, nó chẳng có lòng ước 
ao bắt chước cho đặng nhơn đức tài năng khôn 
ngoan như người ta đâu, nó một chỉ ước ao cho . 
người ta chẳng đặng sự ấy mà thôi. Dỡi ná thấy 
người ta đặng sự lành bao nhiêu, thì nó kể là 
như mình phải sự khốn khó sự cực bấy nhiêu; 
người ta đặng lời và đặng tiền của bao nhiêu, 
thì nó kẻ là như mình thiệt hại bẩy nhiêu, người 
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ta đăng danh tiếng bao nhiêu. thì kể là như mình 
phải xấu tiếng bấy nhiêu. 

Kẻ có lòng làm vậy, thì chẳng khác chỉ như nó 
phải con sâu bọ cắn rúc ruột gan nó, cùng là như 
piống thuốc độc làm cho nó chết mòn đi, cho nên 
chính mình nó làm khốn cho nó mà chớ. Thương 
ôi! tính nết ấy thì hèn hạ đáng ghét là dường nào. 
Vã lại tính nết ấy sinh ra sự thiệt bại là dường 
nào, vì chưng trước hết kẻ hay ghen ghét cùng 
có lòng độc ác làm vậy, đến đổi thấy người ta 
phải sự khốn khó thì lấy làm mừng, người ta 
pbải tai vạ bay là phải sự gì cực cách nào, thì nó 
chẳng những là chẳng thương, mà lại lấy làm 
vui mừng trong lòng. Song nó có lòng độc ác với 
người ta làm vậy, chẳng phải là người ta làm sự 
£ì đữ cho nó đâu? Vậy những kẻ hay giận dữ 
oán thù người ta thì có ý làm sự dữ cho kẻ đã 
mất lòng mình, hay là kẻ làm sự dữ cho mình mà 
thôi. Nhưng mà kẻ ghen ghét có lòng độc vuổi kẻ 
vô tội kẻ có nhơn đức, có tài năng, hay là có sự 
gì lành khác phần hồn, hay là phản xác, thì nó 
ghét về một sự ấy mà thôi, thì sự ấy độc ác là 
dường nào! ai ngờ là nó có lòng độc dữ cho đến 
đổi ấy sao? 

Vũ lại tính xấu xa ấy cũng sinh ra sự nói hành 
nói gièm bỏ vạ cho người ta nữa; vì chưng kẻ có 
lòng ghen ghét thấy người ta đăng danh tiếng kẻ 
khác khen, thì nó lấy làm phàn nàn muốn cho 
người ta mất tiểng tốt ấy, cho nên nó chẳng 
muốn nghe ai nói sự lành đến kẻ ấy, mà hoặc kẻ 
y có lầm lỗi cách nào thì nó vui mừng tô sự 
ấy ra cho mọi người biết: hoặc kẻ ấy có lỗi ít, 
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th\ nó thêm nhiều, mà kẻ ấy làm sự gì, thì nó cắt 
nghĩa về đàng trái hết, hoặc kẻ ấy có nhơn đức 
gì: như siêng năng đọc kinh xem lễ, xưng lội 
chịư lễ làm phước bố thí cho kê khó khăn, thì nó 
cát nghĩa mọi sự ấy cho ra tội giả hình, chẳng 
phải nhơn đức thật, cho nên nó làm hết sứe cho 
kẻ ẩy mất tiếng tốt, hay là phải người ta khinh 
đẻ chê cười, song nó chưa lấy các đều ấy làm đủ, 
mà lại nó có sức ngẵẫn nào, thì nó sẵn lòog làm 
hại người ta ngần ấy; nó chẳng quản chỉ cho 
đăng làm cực những kẻ nó ghen ghét, chẳng 
những là nó lấy lời nói, mà lại cũng có nhiều lần 
nó lấy việc làm mà làm cực làm hại cho agười ta 
nfta, có ýlàm chø người ta chẳng đặng sự gì 
lành, hay là những việc người ta có ý lành. 
Thằng Œa-ia giếtông A-bỏ-lẻ là em: mình vì một. 
lòng ghen ghét, nó thấy của lễ ông A-bê-lê dưng 
cho Đ.C.T. tÙì đẹp lòng Đ.C.T. bơn của lễ mình 
dưng, bởi vì ông A-bê lê có lòug ngay lành hơn, 
cho nên nó giận em đến đổi nó giết người cách 
dữ dần quá lẽ. Vä lại những anh em ông Giu-de 
có lòng ghét và toan giết người, mà sau nó bán 
người làm tôi tá quân nước È-gíp-tô thì tại đâu? 
Tại nó ghét, vì người có nhơn đức, và hay giữ 
nết na hơn mình. Cho nên ông Gia-cóp là cha, thì' 
thương người hơn các anh em. Sau nửa quân 
Giu-dêu quân Pba-ri-sêu giết Đ..G6. vì ý nào 
nữa, nó bỏ vạ làm khốn cho người và đóng đỉnh: 
người trèn cây thánh Giá, vì một sự ghen ghét 
người mà thỏi. Nhơn vì sự ấy, tội trọng nhứt 
bơn người ta phạm là giết biên thì bởi tíuh 
bày ghen 6hét mà thôi, 
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Đởi đó cho nên, ông thánh Phao-lô kế tội y 
vào số các giống tội hay làm cho người tê 
mất linh hồn sa địa ngục. Vì chưng con đã thấy 
tính ấy bay sinh ra nhiều sự đữ, cùng phiểu tội 
khác thể nào. Vì vậy con đừng để lòng con theo 
tính gở lạ xấu xa làm vậy, mà con lại phải thương 
_ yêu hết mọi người vì ÐĐ..T., nghĩa là con thấy 
người ta đặng sự lành, thì con lấy làm mừng, 
mà eon thấy người ta phải sự khốn khó cách nào, 
thì con lấy làm lo buồn thương tiếc; con có lòng 
thương yêu làm vậy, thì mới gọi là phơn đức 
yêu pgười, là nhơn đức trọng nhứt trong đạo. Kê 


có thật lòng thương yêu anh em nhự phép đạo: 


đạy, thì thông công trong mọi sự vuối người ta, 
Kê ấy vui mừng trong lòng vuối kẻ vui mừng, mà 
lo buồn vuối kẻ lo buồn; như lời ông thánh Phao- 
lô khuyên bảo bổn đạo đời trước, Vì chưag người 
ta đặng sự gì lành mà vui mừng, thì mình kê là 
như mình đặng sự lành ấy chúc, mà người ta 
phải sự gì khốn khó; thì mình cũng kể là như 
mình phải sự khốn khó ấy vậy. 

Lạy Chúa tôi, tôi xin Chúa tôi chữa tôi cho khỏi 
sự ghen ghét, chẳng ưa người ta, là giống tội gờ 
lạ trước mặt Cbúa tôi, và bay làm bại kể có tính 
mê ấy; ắt là tôi ghét tội ấy lắm, cùng có ý chống 
trả vuối tính ấy hết lòng hết sức, mà chẳng đám 
theo lòng ghen ghét bao giờ; mà lại tôi muốn 


vưng phép đạo thánh Chúa tôi, mà thương yêu - 


mọi người; khi người ta đặng sự lành thì tôi sẽ 
lấy làm mừng mà đội ơn Chúa tôi. Nhược bằng 
tôi thấy người ta phải sự khốn khó, thì tôi sẽ lấy 
làm buôn mà cầu nguyện cho người ta, và an ủi 
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người ta như thể là mọi sự lành người ta đặng, 
và mọi sự dữ người ta mắc phải thì chung vuối 
tôi. Hoặc tôi thấy người ta có nhơn đức, bay là có 
tài năng hơn tôi, thì chẳng dám phàn nàn, 
một ra sức bát. chước kẻ ấy cho đặng nhơn đức, 
và. đặng sự lành như kẻ ấy mà thôi. Nếu tôi tô ra 
lòng thương mọi thể người ấy, thì tôi mới xứng 
đáng cho Chúa tôi thương tôi, mà ban S8EG 
mọi sự lành cho tôi. 


ĐOẠN THỨ BA MƯỜI TÁM. 
GIẲNG VỀ sự MỆ ĂN UỐNG, 


Trong kinh thánh có lời pằng: đừng có mê ăn 
uống; vì chưng có ăn uống vừa phải, thì mới 
đặng sức mạnh phần hồn và phần xác. Sự mê ăn 
uống là sư say sưa quá lẽ, vốn người ta biết 
sự vui ngon ngọt khi ăn uống thì chẳng có tội gì, 
ÐĐ.6.T. đã định cho các đồ ăn uống đặng mùi ngon 
ngọt làm vậy; bỡi vì sự ăn uống là sự cần cho xác 
đặng sống. Nhưng mà người ta chỉ ăn uống, có 
một ý vui sướng mà thôi thì mới có tội. 
Người ta chỉ ăn uổng cho đặng vui sướng theo 
tính xác thịt là sự chẳng nên; người ta phải chỉ 
ăn uổng vì là sự cần, cho đặng lấy sức mạnh mà 
làm cáo việc đứng bực mình phải làm, mà làm 
tôi Ð..T., cho trọn. Như lời ông thánh Phao-lổ 
khuyên bảo các bổn đạo rằng: dầu mà anh em ăn 
hay là uống, thì hãy làm mọi sự vì một ÐĐ.ừ.T. 
cho đặng sáng danh Cha cả. 

Tháp giát quảng ngái. f2 
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Ấy vậy cho đặng vưng lời ông thánh Phao-lỗ 
dạy làm vậy, thì chẳng nên theo tính xáo thịt mà 
ăn uống cho vui sướng, một phải có ý vưng theo 
thánh ý Đ.C.T. dạy ăn uống cho đặng sống mà 
thôi. Nếu con chỉiăn uống cho voi sướng, (thì là 
tội mê ăn uổng, là giống tội bèn hạ chẳng xứng 
đáng đứng làm người, nhứt là sự mê say sưa; 
thì càng xấu xa hơn nữa. Vì chưng kẻ mê tính ấy 
thì na u mô tối tăm hự linh hồn và xác. Nhơn vì 
sự ấy, đñũ có lời trong kinh thánh rằng: sự mê ăn 
uống, thì đã giết nhiều người hơn gươm dao. Lời 
ấy thì (hật lắm; vì chưng kê mê ăn uổng làm vậy, 
thì chẳng kê đặng sống lâu, nhứt là kẻ mê say 
sưa, thì càng chẳng đặng sống lâu. Song người 
ta có mê ăn uống say sưa cho đến đổi mất tính đi, 
thì càng ra gở lạ xấu xa hơn nữa. Kìa loài vật khi 
đÄ ăn uống- no rồi, thì chẳng chịu ăn uống nữa; 
mà loài người ta đã no rồi đang còn ấn uống nữa, 
sự ấy là sự xấu hồ là đường nào. Ắt là kẻ mê về 
đàng ấy thì chẳng bằng loài vật. Bởi vậy chẳng: có 
người nào khôn ngoan, mà dám mẽ ăn uổng làm 
vậy, có một kẻ quê mùa chẳng biết suy lề cùng 
chẳng biết đàng lành dữ nữa, thì mới đám theo 
tính xấu xa dường ấy. 

Vã lại những kẻ mê ăn uổng mà giữ đạo nên là 
họa. Vì chưng lòng nó đầy các tính mê nết xấu, nó 
mê đâm dụe, chưởi rủa, nói hoa tình tụe tỉu, nó khô 
khan nguội lạnh, bay bó đọc kính xem lễ, xưng 
tỏi chịu lề nó mất tiềa của, làm hư cữa nhà, cho 
đặng theo tính mê ăn uống say sưa đường ấy. 
Cho nên nó làm hư mình, cùng linh hồn và xác 
vợ con nữa. Điết là bao nhiêu kẻ đã mất hết mọi 
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của cải, cùng ra khó khăn đói khát vì một tính 
mê ăn uổng say sưa làm vậy, Nào có sự gì gở lạ 
và ,hèn hạ bằng đều ấy sao? Kê mê về đàng ấy, thì 
ohẳng còn biết gì phải chăng nữa, cho nên dầu 
mà có kẻ lấy lẽ nọ lẽ kia mà khuyên báa nó thế 
nào, thì nó cũng chẳng in vào (rong trí khôn. Vấ 
lại dầu mà nó. đã câm trí lại mà suy xét, và biết 
mình thiệt hại thể nào thì cũng chẳng chừa, bởi 
vì nó ohẳng còn tính lọài người ta nữa. Ớ con, 
tính nết ấy chẳng xứug đáng loài người, huống 
chỉ còn xứng đáng kẻ có đạo làm sạo? Cho nên 
cơn phải có lòng ghét tính ấy hết lòng bết sức thì 
mới.phải. Con đừng theo tính mê ăn uổng bao 
giờ, hãy giữ .mình về đàng ấy, hãy ăn uống cho 
vừa phải cho đặng sống mà thôi. Ð.0.T, chẳng có 
dựng nện:con cho đặng ăn uống say sưa đâu, 
nhưng mà người đã dựng nên của ăn uống cho, 
đặng nuôi,xác người fa cho đặng lấy sức mạnh 
mà làm việc đứng bực mình phải làm mà thôi. 
Nhơn vì sự ấy, kẻ. có đạo thì lấy của ăn uống 
chẳng khác chỉ như thuốc vậy, khi có việc cần 
thì mới dùng mà thôi. Vậy chẳng đám theo tính xáo 
thịt mà ăn uống cho vui lòng bao giờ, một ra sức 
bắt chước Ð..G., vì người chẳng bạ mình xuống 
cho đến đổi ăn uổag phư ta, để mà làm gương 
chơ ta đặng bát chước. Vä lại con hãy có ý tứ mà 
nhớ lời ông thánh Phao-lồ khuyên bảo các bổn đạo 
rằng: anb em bäy giữ mình đừng để lòng ra mê 
ăn uống say sưa, kẻo anh em phải chết thình lình 
ăn năn chẳng kịp chăng? Nếu con sẵn lòng cứ 
như làm vậy cho thật, thì chẳng có đều nào có 
sức giúp con về đàng ấy, cho bằng sự lấy lòng 
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sốt sằng mà đọc kinh trước khi ăn cơm, và san 
khi ăn đoạn, và sự nhớ Đ.C.6. khi đang đọn ăn 
hửa. Nhơn vì sự ấy, con đừng lấy làm đề bao 
#lờ. Trước khi eon ăn cơm, thì. con phải làm đẩu 
thánh Giá mà nhớ ĐB.C,T. ở trước mặt con, và đọc 
kinh như mọi kẻ ngoan đạo quen làm. Mà khi eon 
ăn cơm đoạn, (thì phải đọc một hai kinh mà (ạ ơn 
B.E.T., vì người đã ban ceho.con của ăn mà nuôi 
xác làm vậy. Nếu con siêng năng cứ làm vậy, thì 
con đặng ơn B.C.T. phù hộ giúp sức cho con khôi 
phạm tới mất lòng người trong việc ăn uống. 

- Lạy Chúa, Chúa đã đoái lòng thương tôi lắm, thì 
tôi mới đặng mọi sự cẩn cho đặng nưới xáo, nhưng 
mà Chúa tôi ban mọi của ấy, thì có ý cho tôi đăng 
dùng cho sống và lấy sức lại cho đặng làm cáo 
việo đứng bực lôi phải làm mà thôi. Chúa tôi cũng 
đã liệu cho tôi lấy sự ăn uống làm vậy, và lấy đồ 
n làm ngọt ngào, để cho tôi chẳng lấy. việc Ấy 
làm khá, và có ý cho tôi đặng sẵn lòng ăn uống 
mà nuỏi xác, còn sự ăn uống vì một sự vui sướng 
hay là ăn uống quá lẽ là dùng ơn Chủa tôi chẳng 
nên eùng phạm đến Chúa tôi là sự gở lạ lám. Vì 
vày tôi xin Chúa tôi đừng để cho tôi ra vô nhơn 
bội ngh†a đường ấy, tôi xin Chúa tôi đừng để cho 
t)¡ theo tính xác thịt mã chí ăn uống cho vui sướng 
xác hay là ăn uống khi chẳng có việc cần. Xin 
Chúa tôi bạn ơn cbo tôi biết đàng dùng nên những 
của ăn Chúa tôi đã ban cho tôi, là sự cần chớ dựng 
nuôi xác mà thôi. 
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ĐOẠN THỨ DA MƯƠI GHIN. 
GIẢNG VỀ SỰ GIẬN HỜN.. 


Trong kinh thánh đã có lời rằng: đừng giận vặt 
bao giờ. Có một kẻ dại thì hay theo cơn giận. _ - 
: Vốa đã có hai thứ lòng giận, thứ nhứt gọi là 
giận phải lễ và chẳng có tội, là khi ta lấy lòng sốt 
sáng và giận mà quở trách cùng sữa pbạt nhữug 
kẻ xấu nết mà caẳng muốn chừa. Thí dụ nhứ kẻ 
làm cha mẹ thấy con cái đẩy tớ đi đàng tội lồi 
làm nhiều đều chẳng phải, thì tỏ ra lòng buồn lấy 
đời nặng mà quở trách và sửa phạt nó. Kìa Ð.C.G. 
cũng có giận làm vậy là khi người đuôi những 
kẻ làm sự vô phép trong đền thờ thành Giè-ru-sd- 
lem, :ắt là kẻ giận làm vậy thì chẳng có tội nào mà 
lại sự giận ấy là sự lành, vì chưng kẻ ấy chẳng 
-theo tính xác thịt mà giận cùng quớ trách người ta 
hay là muốn cho người ta phải sự khốn khó đâu, 
nhưng mà kể ấy muốn sự lành cho người ta và 
lấy lòng sốt sắng mà tỏ ra lòng giận mà nói nặng 
lời cho người ta chừa tính mê nết xấu mà thôi, lä 
thì các bỏn đạo thấy người ta phạm tội mất lòng 
.Đ.G.T. thì cũng có lòng: giận làm vậy thì mới 
phát. ¬ ` bẻ 
Còn lòng giận thứ hai thì khác: xa lắm, vì 
chưng kẻ ấy gặp sự gì chẳng vừa ý mình thì liền 
theo tính xáo thịt mà giận trái lề. Nếu giận làm 
vậy thì có tội, bởi vì người:ta cứ theo tính mê 
xáo thịt:mà giận sự chẳng vừa ý mình: ví dụ kẻ 
kiêu ngạo thì giận dữ kẻ làm sự gì hay là nói lời 
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gì mất lòng mình, và kê mê tiển của gặp sự gì 
làm hại nó cách nào thì nó liền giận. Kẻ giận dữ 
làm vậy thì trái lề nó cũng chẳng có ý lành đâu, 
nhơn vì sự ấy, nó rối lòng rối trí nó mất sự bình 
an trong lòng mà cũng có khi nó giận dữ cho đến 
đổi nó hoán hốt mất trí khôn mất tính loài người 
chẳng còn biết suy lŠ nữa, lại cơn giận ấy thì tỏ 
ra bề ngoài; con mắt nó (thì chóilòa mặt mủi thì 
xanh xao, tiếng nói dữ dần gớm ghiếc và mình thì 
run động, cho nên khi ấy chẳng còn thuộc về tính 
loài người nữa; một thuộc về loài muông dữ loài 
con cọp hay là sư tử mà chớ, Vì chưng khi nó 
phải eơn giận làm vậy tbì chẩúg còn biết mình 
chẳng còn kiên nổ-ai nữa, nó rủa mình rủa người 
tanói phạm đến mọi pgười, mà cũng có khi nó 
.cổ lòng nói phạm đến Ð.C.T. nữa.. 

Nó giận người nào, thì nói hành bỏ vạ cho 
người ấy, cơn giận bày ra sự gì cho đặng làm hại 
hay là oán thù kẻ nào, thì nó sẵn lòng cứ đều ấy, 
nó có sức ngằn nào mà tỏ ra lòng:giận thì nó làm 
ngằn ấy. Nhơn vì sự ấy; cũng có khi chẳng lấy 
lời nói làm đủ, mà lại nó làm nhiều đều dữ 
dăn gỡ lạ mà oán thù người ta cho đến đổi muốn 
giết kẻ nó giận dữ, cũng cớ nhiều lần. người ta 
chẳng có lỗi gì với nó, nhưng mà bởi vì nó có tính 
nóng giận làm vậy, thì chẳng xét đến sự ấy, nó 
một ngờ là in trí người ta có làm sự gì chẳng vừa 
ý mình thì lấy làm đủ lẽ mà giận dữ và làm nhiều 
đều dữ dằn trái lẽ làm vậy - 

Ôi! kê có tính nóng giận mà làm. xin sự “trái 
làm vậy, thì còn xứng đáng gọi là người (a nữa 
sao? Ất là nó đáng. gọi là muông: dữ mà chớ. -Y) 
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chưng muộn đữ' tứ tính tự nhiên mà có lòng độo 
-và làm hại các loài khác thể nào, thì nó cũng có 
lòng độc mà làm hại người ta trái lẽ thể ấy. Song 
trong kẻ có đạo cũng có nhiều kẻ mê muội khi nó 
đä làm đều, gì trái lẽ làm bại báo thù, hay là 
chưởi rủa nói tục mất lòng người ta, đoạn thì nó 
lấy lề mà chữa mình rằng: khi ấy thì giận chẳng 
biết gì nữa, nhưng mà nào lẽ ấy có chữa nó đâu, 
nó cứ cơn giận mà làm nhiền đều trái lồ, thì nó 
càng ra nặng tội hơn. Vì chưng nó liều mình theo 
cơn giận, thì đã có tội rồi, cho nên các đều dữ 
và trái lẽ nó làm đang khi giận: làm vậy, thì nó 
phái chịu hết. 

Ấy con thấy tính nóng giận, thì xấu xa và bay 
sanh ra nhiều đều độc dữ và trái lẽ thể nào. Nhơn 
Yì sự ấy, con phải làm hết sức mà chống trả tính 
ấy, cùng đừng để nó cai trị trong lòng con bao 
giờ. on phải lo cùng ra sức dẹp nó khi đầu, là 
khi eon thấy mình động lòng về cơn giận muốn 
nỗi lèn, thì phải chống trả và giết nó cho kíp. Gho 
nên con thấy mình động lòng giận bao lâu, thì 
đừng nói lời gì bấy lâu; bởi vì con nói lời gì khi 

động lòng giận làm vậy, thì chẳng khôn ngoan 
đâu, hãy ép mình mà giản lời nói cho đến khi 
lòng con an, hay là nguôi cơn giận, thì mới nên 
nói, nhứt là eon phải tập tành về nhơn đứe nhịn 
nhục hiển lành, để cho con khi gặp sự gì, chẳng 
vừa ý con hay là người ta mất lòng cách nào, thì 
con ép mình mà nhịa vì B.G.T. vì chưng kẻ có 
nhơn đức nhịn nhục thật, thì chẳng tỏ ra lòng 
giận ghét bao giờ; kế phải sự gì người ta làm 
mất lòng hay là sự gì cực khác, ,thì bằng lòng 
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chịu mọi sự ấy vìÐ.0.T. mà đến tội và chẳng 
dám nói lời gì, hay là làm đều gì mà tổ ra lòng 
giận dữ ai, mà lại kẻ ấy hằng tô ra lòng hiển 
lành và ở vui mặt với mọi người. 

Kìa ông thánh I'hao-lổ có khuyên bảo bỏn đạo 
cứ như làm vậy, cho nên người dạy rằng: Thầy 
xin anh em ở cho xứng đáng kẻ có đạo, hãy tập 
tành đi đàng nhơn đức khiêm nhượng nhịn nhục 
hiển lành, vá lấy lòng thương mà nhịn nhau. Sau 
_ nữa ông thánh ấy muốn cho các bổn đạo đề nhịn 

nhau làm vậy; thì người cũng khuyên bảo nhớ 
sự thương khó Đ.€.G6. Vì chưng người đã chịu 
trăm ngàn sự khốn khó đữ dần quá lề bởi kẻ có 
tội mà ra; mà lại hằng ngày người còn chịu trăm 
ngàn sự vô nhơn bất ngãi bởi ta mà ra, là khi ta 
phạm tội mất lòng người, mà người chẳng hay 
giận dữ ai, mà lại bằng ngày người cũng đỗ „, 
xuống mọi sự lành cho ta. Ta đáng người ghét - 
và lấy mọi sự dữ mà phạt ta, nhưng mà người 
hằng lấy sự lành mà ban cho ta. Con bầy bát 
chước như làm vậy, hãy soi gương Đ.C.6. để mà 
giục lòng con chịu mọi sự cho bằng lòng, và hãy 
nhịn mọi sự người ta nói hay là làm mất làng 
con. Vì chưng con -ra sức bát chước Đ.Œ.G, thì 
mới đẹp lòug người, và mới đặng lo việc rỗi linh 
-hồn. Ây vậy người phán rằng: chúng bay hãy 
học cùng tao, vì tao hiển lành cùng kbiêm 
nhượng trong lòng; mà lại người cũng khuyên 
báo ta bát chước như làm vậy mà rằng: tao đã 
làm gương cbo chúng bay đặng theo, cho nên 
tao đã làm thể nào, thì chúng bay Phng. guêng cứ 
như làm vậy. | 
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Lạy Chúa tôi, tôi xưng thật cũng có nhiều lần 
tôi liều mình theo tính xác thịt mà giận, vì có khi 
tôi phải sự gì trái ý mình, thì tôi lấy làm nặng 
lòng, tôi năng theo cơn giận làm vậy, thì liều 
mình mắc phải thói quen xấu xa ấy. Cho nên tôi 
phải làm hết sức mà chống trả tính nóng giận, và 
tập tành về đàng nhơn đức nhịn nhục, thì mới 
phải. Vì chưng tôi muốn ước ao cho người tà 
nhịn tính mê nết xấu tôi, thì tôi cũng phải bằng 
lòng mà chịu tính mê nết xấu người ta. Chúa tôi 
đã lấy việc làm mà đạy tôi và làm gương cho tôi 

"về đàng ấy, mà tôi chắng sẵn lòng bắt chước thì 
làm sao? Chúa tôi đã 'phải người ta bỏ vạ khinh 
để chê cười nhạo bán, và phải trăm ngàn sự khốn 
khó khác, mà Chúa tôi lấy lòng hiển lành mà 
nhịn và lấy những sự lành mà trả tháy vì sự dữ. 
tòn tôi phải người ta làm mất lòng một ít - mà. 
tôi cả lòng giận thì làm sao? 

Lạy Đ.C.G. là Chúa sự bình an. Lạy Đ.G.G6. là 
đứng hiển lành và khiêm nhượng trong lòng, và 
hay khiến dạy tôi bắt chước Chúa tôi. Ấin Chúa 
giúp sức cho tôi chừa tính nóng giận, hầu cho 
tôi biết đàng lấy lòng hiển lành cùng khiêm 

"nhượng nhịn nhục khi phải sự gì chẳng vừa ý 

- mỉnh, hay là khi phải người' ta làm mất lòng tôi, 

_cho tôi đhẳng báo giờ dám lấy sự đữử' mà trả sự 
đữ. Vậy tôi một lấy sự lành mà trả sự đữ mà thôi; 

- Chúa tôi phán rằng: Kẻ hiển lành là kẻ eó phước, 

'vi k&êấy đảng đáng gợi là kẻ làm con Đ.C.T: Vì 

- vậy tôi xin Chúa tôi ban hhớa đức nhịn nhục và 

tính hiển lanh cbo tôi địng đáng gợi là con Chúa 
tôi 
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ĐOẶN THỨ BỔN MƯỜI.. 
GIANG, VỀ SỰ TÀM BIẾNG TRỄ NÃI. 


, Trong kinh thánh đã có lời rằng: sự làm biếng 
.hay ở nhưng, thì sanh ra nhiều tội lỗi lắm. Lại 
có lời khác rằng: Kẻ bay làm biếng trễ näi, thì nó 
khó khăn đói khát mãi. 

_, Vổn sự làm biếng.trễ nãi là sự ơ hờ chẳng 
muốn chịu khó, chẳng muốn ép mình làm những 
việc đứng bực mình phải làm, và thà bỏ các việc 
ấy, mà chẳng thà ép mình chịu khó cho đặng làm 
.việo. Vậy chẳng có giống tội nào mà sự làm biếng 
trổ nải chẳng sanh ra giống tội ấy. Bỡi vì nó làm 
cho người ta ơ hờ lạnh lẽo chẳng muổn chịu khó 
.ép mình cho đặng chống trả tính mê nết xấu.. Bởi 
đó cho nên, thường quen gọi sự làm biếng là mẹ 
“hay sanh ra các lội lỗi, và các tính mê nết xấu. Vì 
kế làm biểng; thì hay ở nhưng mất công mất giờ 
.qua ngày qua tháng mà chẳng làm việc gì; hay là 
làm. cách ơ hờ trễ nải. Cho nên nó hay làm biếng 
.đọc kinh lần hột xem lễ xưng tội chịu lễ, mà hoặc 
nó làm nhữ ng việc ấy, thì làm cách ơ hờ khô 
khan nguội lạnh, như ép mình ép xác vậy. Cho 
"nên nó chẳng có công gì trước mặt Đ.Œ.T., 

.,.. Vã lại nó cũng bỏ các việc đứng bực mình phải 
làm, hạy là, nó làm việc ấy chẳng nên. Ví dụ, cha 
mẹ. phải ,chịu khó mà làm. việc cho đặng nuôi 

;mình và nuôi cọp cái, cha mẹ cũng; phái chịn khó 
„HÀ. , đạy dỗ con cái cho nó biết đàng. đọc kinh 
' xưng tội chịu lễ, và giữ' đạo nên, Song khi nó ở 
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những chẳng làm việc gì cá ngày, mộtăn trầu 
cau chuyện trò chơi bời mà thôi. Bởi đó cho nên 
nó sanh ra đói khát chẳng có gì mà nuôi vợ con. 
Nhơn vì: sự ấy, nó phải mắc: nợ mà chẳng trì 
đặng cho người ta, cho đến đổi sau thì nó bay 
nói dổi và cũng có khi sanh ra ăn trộm ăn cướp, 
mà các đều ấy thì bởi sự làm biếng trễ nải mà ra. 
Vã lại những cha mẹ làm biếng. cơi sóc dạy dỗ 
oon cái cho nớ thuộc kinh và làm các việc về phép 
đạo, cho nồn con: cái xấu nết mê muội chẳng biết 
gì về sự đạo. Nhơn vì sự ấy; nó sanh ra khô khan 
nguội lạnh, chø-nôn. đến sau cũng có khi nó bỏ 
'đạo mà mất linh hồn sa địa ngục vì tại cha mẹ đã 
làm biểng coi sóo dạy đổ nó, là chính việc eha mẹ 
phải làm khi trước, Con.bhãy nhớ B.C.T. chẳng có 
sanh ra người ta:ở: đời:nầy cho đặng ngồi không 
đâu, người có ý buộc mỗi người phải làm việc nọ 
việo kia theø bực mình. Như lời trong kinh thánh 
dạy rằng: on chim. đã sanh ra. cho đặng bay thẻ 
nào, thì loài người ta sanh ra chơ đặng làm viộc 
thể. ấy. Cho nên ai ái cũng phải làm việc theo bực 
mình, đầu mà kể giàu kẻ đủ ăn, cũng chẳng đặng 
lấy lẽ ấy mà ở nhưng:ngồi không hay là chơi .cả 
ngày: đâu, vì chưng phép. Đ.Œ.T: thì buộc mọi 
người hết thảy thảy, mà lại sự hay ở nhưng, thì 
thường chẳng sanh ra sự: lành bao giờ, một hay 
sanh ra những sự tư. tưởng dông đài quấy quá 
vô ích, hay nói hành người nọ hay bỏ vạ cho 
người kia, chẳng. oó giổng tội nào mà nó chẳng 
phạm: đặng. Như:lời trong kinh thánh dạy rằng: 
sự bay ử nhưgg;:thà :bày t+a'nhiêu: dịp: tội lỗi lắm. 
Con.hãy: xét đêu nấy; :]à thường tường cón cphậi 
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chước ma qui eám đỗ con về sự lòng động lòng 
lo tư tưởng ước ao sự quấy quálà những khi 
nào? Vậy thì chẳng phải là khi con ở nhưng, và 
chẳng làm việc gì sao? Nốu con siêng năng làm 
việc theo đứng bực con như phép đạo dạy, thì áắt 
là coa bớt nhiều dịp tội lắm,. mà l4 cou đặng nhờ 
phần hồn, và phần xác. 
- Vì vậy con phải lánh sự làm biếng trễ nải hay 
ở nhưng, mà lại phái lấy lòng sốt sắng và siêng 
năng mà. làm việc nọ việc kia, nhứt là những 
việc về đứng bực con, con hãy nhớ lời trong kinh 
-thánh.trách kẻ làm biếng hay ở nhưng rằng: ớ 
kế làm biếng! kìa hãy xem .con kiến nó ăn ở thể 
nào, hãy học vuối nó cho đặng ở khôn ngoan, 
dầu mà chẳng có kẻ làm. thầy dạy dỗ, dầu chẳng 
có kẻ làm đầu sai khiến nó mặc lòng, song nó 
hằng có ý tứ luôn, vì ochưững hề mùa hè thì nó tích 
lấy đồ ăn mà nuôi mìáh trong mùa đông, nó 
chẳng ở nhưng -bao giờ; mà mầy còn mê muội 
hơn con kiến sao? Nếu mầy cứ làm biếng trễ nải 
làm vậy mãi, thì mầy sẽ ra khó khăn đới khát 
thiếu thốn mọi đàng chẳng khỏi. (on hãy có ý tứ 
mà nhớ những lời ấy dừng quên bao giờ, con 
-hãy ở siêng năng làm: pác việc đứng bực con phải 
làm, là đừng oó làm những việc ấy cách ơ: bờ trễ 
mải như việo quen làm chỉ, song con phải lấy lòng 
sốt sắng mà làm .cho. cần mặn vì Ð.C.T. cho 
.đặng đẹp lòng người, vì người đã dạy con phái 
làm, mà đừng sợ sự khó :nhọo cùng ngũ: lòng làm 
chi, và dhứng nếu .oon. có lòng ngay: lành .mà 
.quyết làm những: việc ấy oho nện, thì át là Ð, C, 
'T, gẽ phù hộ cho con đặng lấy làm đỗ; vì chưng 
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người đã buộc con phải chịu khó mà làm những 
việc ấy. Nhơn vì sự ấy chẳng eó lễ nào người bỏ 
con mà chẳng giúp sức cho con. Vã lại khi con 
đã quen dùng ngày giờ cho nên, là khi con ở 
siêng năng làm việc theo đứng bực con làm vậy, 
thì con phải lấy làm vui, và đề chịu hơn ở nhưng 
mà ngồi không. 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã ra lẻ luật mà buộc : 
mọi người phải chiu khó mà làm việc nầy hay là 
việc kia. Nhơn vì sự ấy, kế theo tính làm biếng 
hay ở nhưng chơi bởời mất công mất giờ, thì lãi 
phép Chúa tôi lắm, Chúa tôi đã ban ngày giờ cho 
người ta đăng dùng mà làm việo có ích về phần 
linh hồn bay là phần xác, mà sau nầy khi đến 
ngày phán xét thì Chúa tôi sẽ bắt người ta trả lễ 
lại, là nó đã dùng ngày giờ thể nào, mà kẻ đã 
gọi là tôi tá vô ích, ấy là kẻ đùng ngày giờ chẳng 
nên. Kê bay ở nhưng chơi bời, thì nó sẽ phải bỏ 
vào nơi tối tắm khóo lóc nghiến răng đời đời, là 
địa ngục vô cùng. Tôi xin Chúa tôi đừng đã cho 
tôi phải sự khốu kbó dường ấy, lại tôi xin Chúa 
ban ơn giúp sức cho tôi biết dùng ngày giờ cho 
nên, tôi xin dưng các việc tôi làm trót đời tôi cho 
Chúa tôi. Nhơn vì sự ấy, tôi có ý ở hết lòng và 
siêng năng làm các việc đứng bực tôi phải làm, 
cho đặng đẹp lòng Chúa tôi. Tôi xin Chúa tôi gìn 
giữ phù hộ cho tôi đặng khỏi làm những việc ấy 
cách ơ hở ương ái, hay là cách khô khan nguội 
lạnh, hầu cho tôi bằng đặng đẹp lòng Chúa tôi, 
và đăng nhờ các việc ấy cho đặng lập công trước 
mặt Chúa lôi. A men. 


_: . BÓNGIÁNC . —~ 
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Bỏn giảng về báy phép ®.0.6. đã lập quen gọi 
là bảy phép bí tích. Tiếng La-tinh gọi là 5a-cra- 
men-fo, nghĩa là sự thể nguyền, cùng chỉ của đã 
phú cho đấng làm thầy; hay là người khác giữ để 
làm chứng mình sẽ giữ lòng ngay thật, chẳng 
đám sai lồi lời khấn hứa. Nhưng mà trong đạo Ð. 
C.T. quen dùng tiếng Sa-cra-men-tô mà chỉ những: 
đấu bể ngoài sinh ơn thiêng liêng trong Hinh hồn 
kẻ chịu phép ấy nên; và có một Đ.C.G. đặng lập 
phép cực trọng ấy, cùng bởi B.C.G. là Đ.G.T: thật, 
thì đã lấy quờn phép mà lập truyền phép cực trọng 
sẽ nói sau nầy, và truyền phải dùng những phép 
ấy cho đổn tận thể. Vậy ông thánh Gioang giám 
mục khen ý Đ. Œ.G. rất mẫn nhiệm vì người: 
xung thể làm người thì đã tày tính người ta, có 
linh hồn và xác mà lập bảy đấu bày ra trước con 
mắt xác thịt ta, bay là lỗ tai ta đặng nghe, để 
cho biết ơn Ð.0.T. ban cbo linh hồn ta đặng khỏi 
tội hay là đựng thêm phuớc. Vậy Ð.ữ.6. đã lập 
bảy phép chẳng có nhiều hơn cùng chẳng có íf 
hơn: Là phép rửa tội, phép xức trán, phép Mình 
thánh Chúa; phép giải tội, PHÉP xức đầu thánh 
¿ho kê gần chết, phép truyển chức thánh phép 
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phép xức trán, nhưng mà đấng làm thầy cả đặng 
phép riêng Ð. thánh Pha-pha ban cho, thì cũng 
đặng làm phép nầy nữa. 

Dằng của dùng làm phép nẩy là dầu tốt nhứt, 
gọi là dầu Ô-li~va, cùng mùi thuốc rất thơm gọi 
là Tô hạp; mà đấng Giám mục là chính đấng nổi 
quờn các thánh Tông đồ, thì ngày thứ năm trước 
lã Ihục sanh, thì người pha hai giống ấy làm một 
và dâng lời cầu nguyện cho của hòn trở nên của 
trọng mà làm phép rất thánh nầy. Sau nữa dầu 
mà phép rửa tội đã làm cho kẻ chịu phép ấy nên 
đặng làm con B..T., song le cbắng khác chỉ như 
con trẻ mới sinh ra còn yếu đuổi, eho nên cha mẹ 
ra sức gìn giữ cho con một lâu một mạnh, cũng 
một lẻ ấy, Đ..6. chẳng những đã lập phép rửa 
(öi cho ta đặng sống về phần linh hồn: trước mặc 
B.0.T., mà lại cũng đã lập phép riêng cho lính 
hỏn ta càng làu càng mạnh cho đặng phá chước 
ma qul, chê bả phững lời thể gian phinh phờ bày 
đặt, và chống trả tính xác thịt mình bằng kéo đi 
đàng tội lỗi, lại bỡi phép nầy thêm sức mạnh thì 
ta để đi đàng nhơn đức và giữ đạo cho trọn. Dây 
giờ ta phải suy những ích bởi phép nầy mà ra. 

Ích thứ nhứtlà chịu lấy Đ.Œ.T.T. là Ð.C.T, 
ngôi thứ ba. Vậy khi Đ.C.. toan lên trời, mà 
người thấy đầy tớ lo buồn lắm, thì an ủi rằng: 
Tao về thì đặng ích cho chúng con, vì chưng nếu 
lao chẳng về thì đăng an ủi chẳng đến với chúng 
con, nhược bằng tao về thì sẽ cho người đến với 
chúng con, mà đạy đồ những lễ rất thật. Vậy ta 
phải lạy ơn ba ngôi crc trọng, vì Đ..Cha đã 
thương yêu người thể gian mà ban con một làm 
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thây dạy đổ cùng an ủi lòng ta, lại cho con rất 
thương yêu phải chịu trăm ngàn sự thương khó 
cho đến chết trên cây thánh Giá, cho ta khỏi tội và 
cậy: trông ngày sau sẽ đặng sống vô cùng, đầu mà 
Ð.C.T. đã thương ta quá bội dường ấy; song chẳng 
khác chỉ như Cha cá chưa đành lòng, nên khi 
con Đ.0.T. về trên trời, thì Cha con cực trọng 
ấy hiệp một ý với nhau mà ban B.0.T.T. cho đặng 
an ủi lòng ta, cùng dạy đỗ ta như B.G.G, đã dạy 
đồ cùng an ủi vậy, thì ta biết lấy đi gì mà trả ơn 
ba ngôi cực trọng đã thương ta quá bội dường 
.ấy.Ích thứ hai là bảy ơn riêng Đ.0.T.T. xuống 
trong lòng kẻ chịu phép nầy nên. Một là ơn làm 
cho ta đặng ngoan đạo cùng lấy những sự về đạo 
thánh Ð.0.T. làm ngon cũog như mật ngọt, chẳng 
còn yêu chuộng những sự hèn đời nầy, một chê 
như của đắng chẳng muốn dùng làm chỉ nữa. 
Hai là ơn soi sáng trong trí khôn cho biết xét sự 
thật sự- giả, sự phước sự tội, cho nên lấy đạo 
thánh B,6.T. làm sự phải lẽ cùng bỏ các sự đối trá. 
Ba là ơu làm cho ta biết sự phải sự chẳng, cùng 
toan liệu nhữug sự đẹp lòng Đ.GT, hơn. Bổn là 
ơn thêm sức cho fa chịu khó bằng lòng, thì vưng 
lời Ð.0.T. chẳng hề nghe kẻ có quờn có chức lấy 
sức mà ép ta bỏ nghĩa cùng Đ.0.T. cùng vì ơn cực 
trọng nầy, cho nên muôn vàn người thánh thà 
chju các giống bình khổ chẳng thà bỏ đạo, Năm 
là ơn làm cho ta biết những sự làm ích cho linh 
hồn ta, vì chưng biết nhiều sự thiên văn địa lý, 
mà chẳng biết suy lòng lành Đ.G.T. đã thương 
yêu ta, mà ban nhơn đức tin cho ta đặng trông 
cây và kính mến Đ..T., mà nhơn đức tin ấy như 
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cội rễ cùng như neo các nhơn đức kháo, vì kế 
chẳng tin thì chẳng đăng ích gì về phần linh hồn, 
cho nên sự thông biết thật là ra sức mà hiệp một 
ý cùng các thánh mà suy Đ.0.T. đã mở lòng 
rộng rãi vô cùng, thương ta cùng nhịn nhục ta 
lâu dài, trí khôn suy chẳng đển. Ấy Đ.C.T. cao cả 
sâu nhiệm, Đ,0.T. đã thương yêu mà ban muôn 
ơn cho ta là loài hèn mọn, cùng là đứa ngủ 
nghịch, một đáng chịu phạt mà chớ. Sáu là ơn 
làm cho ta kính mến Cha cả, hơn con cái kính mãn 
Cha mẹ đề, vì chưng chẳng có cha mẹ nào thương 
yêu con và làm ơn cho con bằng Ð.0.T. đã thương 
yêu và làm ơn cho ta đâu, Bảy là ơn làm cho tà 
suy biết D.C.T. là đấng sáng láng vô cùng biết tỏ 
mọi sự ta lo tưởng trong lòng, phương chỉ xem 
và nghe lởi ta nói, cùng mọi việc ta làm, lại bởi 
Đ.Œ.T. công bình vô cùng, phép tác vô cùng, nểu ta 
chẳng giữ mình chẳng năng cầu nguyện xin lòng 
lành người cho khỏi phạm tội, thì người sẽ phạt 
chẳng tha, cho nên ta phải lo sợ kẻo phạm tội mà 
liêu mình phải tay Đ.C.T. công thẳng vô cùng, 
mà phải khốn đời đời. 

Tích thứ ba, chỉ về ơn bể ngoài Đ.C.T.T. đã 
ban cho các thánh Tông đổ, và nhiều người hiệp 
một nơi với các thánh ấy mà chờ đợi ÐĐ.€.T.T. 
hiện xuổng. Một là ơn Đ.0.T.T. đã ban cho bấy 
nhiêu người ấy nói đặng nhiều tiếng lạ chẳng có 
học bao giờ. Hai là đặng sáng láng trong trí khôn 
mà cắt nghĩa lời các thánh Tiền trí đã chỉ lâu 
trước về sự Đ.C.T.T. hiện xuống, cho nên kẻ 
nghe ông thánh Vê-rô giảng lổ rất mạnh cùng cắt 
nzhTa những lời ấy, thì động lòng ăn năn tội, vì 
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có, nhiều kẻ đã hiệp một ý với hê đã giất Ð,£.0. 
cùng xin chịu phép rửa tội, kẻ đặng ba ngàn 
người, bởi ơn Ð.0.T.T. mở lòng, thì trở lại làm 
vậy. Ba là Đ.C.T.T. phù hộ các thánh Tông đồ 
và nhiều người khác đã ăn mày ơn người, thì 
làm đặng nhiều phép lạ, cùng xưng đạo thánh Ð. 
C.T. ra írướce mặt vua chúa quan quyền, dầu cấm 
giảng thể nào mặc lòng, thì cứ lời B.0.G. đã 
khiển đi khắp thể giảng đạo, chẳng nệ chịu các 
sự khốn khó, cùng chẳng nệ chịu chết, một đợi 
trông ước ao đó máu mình ra mà làm chứng 
mình là đầy tớ Ð..6. cho nên các thánh Tông đô 
và đây tớ B.C.6. chẳng kì đấng bậc nào, già trẻ 
nam nữ kẻ chữ nghĩa kẻ đốt nát, đều bởi B.C.T. 
T, phù hộ, thì lấy sự khó cùng sự chết vì đạo làm 
vui mầng. 

Vậy những ích bởi phép xứo bầu mà ra, thì 
kế chẳng xiết, một nói qua về phóp, nây như phép 
rửa tội cùng phép truyền chức, thì in đấu thiêng 
liêng trong linh hồn những kẻ chịu các phép nầy, 
chắng hay mất, cho nên đặng chịu một lần mà 
thôi, Bây giờ nói về sự dọn mình chịu phép nầy, 
thì trước hết phải suy Đ..T.T. là đấng sanh ra 
ta, vì người cũng là D.G.T. thật, chắng ít sự gì, 
cho nên người muốn ngự trong lòng ta, thì chẳng 
trông cho ta làm ích gì cho người, nhưng mà 
đấng lòng lành rộng rãi vô cùng, muốn xuống 
ơn cho ta, (bì ta cũng phải mở lòng cho rộng rãi 
và dọn mình cho sạch tội lỗi cùng kêu van thẩm 
thi với người rằng: Tôi lạy ơn Ð. G, T.'T, vật chỉ 
tôi mà Gbúa sanh ra trời đất muôn vật, chẳng nộ 
tìm đến với tôi; nầy linh hồn tôi bấy lâu mê phạm 
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tội lỗi dơ dáy xấu xa, mà đấng cực thanh cực 
tịnh chẳng gớm linh hồn tôi rất hèn hạ ngũ 
nghịch dường ấy, Chúa tôi bằng tổ ra lòng lành 
thương yêu kế Chúa tôi đã dựng nên. Vậy tôi xin 
Chúa tôi ban ơn cho tôi tin cậy kính mến hết lòng 
hết sức, tôi tia Chúa tôi là đấng cội rổ mọi sự 
hằng sống hằng trị cùng D.C. Cha và Đ.G. Con, 
Tôi cậy Chúa tôi cũng một lòng cùng Đ.C. Cha và 
Đ.C. Gon thương yêu con mọn nầy, tôi xin Chúa 
tôi ban ơn là một tàn lứa kính mến cho tôi cứ 
một lòng vững bền mà kính mến Chúa tôi cùng Ð, 
C. Cha, và Ð.€. Con đời đời, tôi xin rất thánh Ð, 
- GB, cầu cho tôi đặng giữ lấy ơn Đ.0.T.T. ban 
cho tôi trong phép nầy, vì xưa rất thánh B.G.B. 
chịu thai Đ.0.6. thì thiên thần đã mâng người 
đầy ơn Chúa tôi, cùng đã chỉ tỏ Ð.C.T.T. là đấng 
rất cao cà như bóng đã che, cùng -thêm ơn cho 
người chịu thai mà còn đồng trinh sạch sẽ. Lại 
khi Đ.C.G. lên trời đoạn, thì rất thánh Đ.£€.B. đã 
muốn hiệp cùng các thánh Tông đồ là đầy tớ Ð.C. 
G. đợi trông mười ngày cho đặng ăn mày ơn Ð.C. 
T.T. hiện xuống. Vậy con mọn lạy Ð,. Mẹ, khi ÐĐ. - 
Mẹ chưa chịu thai, thì đã đẩy ơn Đ.C.T.T. và 
khi chịu thai, thì ÐĐ.C.T.T, thêm ơn cho người. 
Còn ngày Đ.C.T.T. hiện xuống, thì lòng Đ. Mẹ đầy 
ơn là ngần nào. Ắt là lòng người như biển cả 
tràn ra mọi nơi, thì con mọn nẩy xin cho đặng ăn 
mày ơn Đ. Mẹ đầy dảy dư dật làm vậy. Tôi lại 
xin các thánh Tông đồ và các người thánh đã ăn 
mày ơn:Đ.E.T.T., bàu chữa cho tôi đặng dọn 
mình ăn mày ơn Chúa tôi cho nên. Bằng sự ăn 
chay trước khi chịu phép nẩy cùng ầm phước 
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eho kế khó khăn và làm các việc lành, thì mặc ý 
kê dọn mình, nhưng mà sự xưng tội, thì rất phải 
l8 kẻo vô ý vô tứ mắc tội trọng mà đám chịu phén 
nầy, thì chẳng nên. Còn sự cám ơn, thì chẳng nên 
quên việc cả thẻ làm vậy, vì người f+ thể gian cho 
của hèn, thì ta còn tỏ ra lòng biết ơn, phương chỉ 
Đ.C.T.T. đã ngự trong lòng ta, cùng ban ơn rất 
rộng mà ta đám quên, thì chẳng phái vong ơn bội 
nghĩa sao? Vậy khi đã chịu phép nầy TÊN thì 
phải ra sức mật ngày mật hơa, cùng siêng năng 
xưng tội chịu lễ hơn khi tnướiU, và hằng nám nhớ 
ngày đã chịu phép cực trọng nẩy, thì phải xét 
mình đã chừa nết xấu là ngăn nào, và đặng lòng 
sốt sắng ái mộ mà làm các việc lành phước đức là 
ngăn nào nữa. Nếu vậy thì B.0.T.T. mới giữ lòag 
thương yêu ta hằng ngày hằng thêm sức mạnh 
cho ta đi đàng nhơn đức, ở đời aẩy cùng sể ban 
phần EWðBErE cho ta đng mọi sự vui về đời sau 
yÔ cùn,, 


PHÂN THỬ BA. 
GIẢNG VỀ PHÉP MÌN: THÁNH CHÚA. 


Lạy ơn Đ.G. soi sáng mở lòng cho các bến 
đạo đặng biết phép mình thánh B.G.6. rất trọng 
là đường nào; mà kẻ chịu nên thì đặng ích trọng 
là ngẵn nào nữa. Vậy khi ĐÐ.0.T. dựng nên loài 
người (a, thì mỗi một người có một linh hồn và 
một xác. Bằng về phần xác thì Đ.0.T, đã sinh ra 
cáo giống của ăn mà nuôi giữ xác cho mạnh khỏe 
thì mới đặng sức mà làm việc nọ việo kỉa và đặng 
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sống. Còn về phần linh hồn, thì Đ,G.T. cũng ban 
lương thực rất quới trọng là mình thánh Ð.0.G. 
cho linh hồn ta đặng thêm ơn sức mạnh, mà làm 
việc lành phước đức cùng giữ đạo cho trọn, thì 
linh hồn mới sống thật trước mặt Đ.G.T. Vậy khi 
Đ.C.G. còn ở thể gian thì đã tỏ lòng thương ta, 
chẳng những vì công nghiệp người, thì ta đặng 
khỏi tội là gánh rất nặng, mà lại người đã lập. 
phép riêng, là mình cùng máu thánh ÐĐ.C.6. làm 
của ăn của uống, cho ta đặng sức mà đi đàng xa, 
là đi cho khỏi chổn cách đày nầy, mà về quê thật 
hằng sống vô cùng. Đ..6 pháu rằng: nểu bay 
chẳng ăn thịt tao chẳng uống máu tao, thì bay 
chẳng đặng sống, ấy là dấu tỏ Đ.(.G thương yêu 
_tacùng muốn ở với ta; lại muổn cho ta ở với 
người. Dầu mà bảy phép cực trọng người đã lập, 
đều chỉ làm ích cho linh hồn ta, nhưug mà phép 
mình thánh người trọng nhứt. Vì chưng kẻ chịu 
phép nầy nên, chẳng những là chịu ơn Đ.G.T. lại 
chịu lấy Đ.U.G. là Đ.0.T. cùng nguồn mọi ơn 
mọi phước. Vậy mọi sự trên trời dưới đất 
chẳng dám lấy ải gì mà ví cho bằng, là sự quá trí 
người ta suy chẳng đến luận chẳng ra; dầu các 
thánh thiên thần ở trên trời, cũng chẳng biết 
đăng cho hểt ý về phép rất thánh rất mầu nhiệm 
nầy, mà ai muổn biết cho tỏ, thì chẳng khác chỉ 
kẻ muốn đểm cho hết sao trên trời, cùng tát cho 
cạn hết nước dưới biển, hay là cân trái núi ở 
kháp cả và trái đất nấy. Vì vậy sổ giảng một đôi 
lẽ cho bổn đạo đặng suy một ít, cùng sẽ tóm lại 
trong bổn đểu nấy, Một là phép mình thánh 
Đ.G,G, là đi gì. Hai là kê chịu mìuh thánh B.0.G, 
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nên đăng những ích nào. Ba là kế muốn chịu 
mình thánh Ð.Œ,0. nên, thì phải đọn mình là thể 
nào. Bổn là khi chịu ơn cực trọng ấy đoạn phải 
làm những sự §ì. 

Đều thứ nhứt, trước hết phải tin thật B.C. Œ. lã 
ngôi thứ hai Gon thật Đ.0.T. cũng bằng Đ.Œ. Cha; 
bằng B.C.T.Thần, là đểng sang trọng vô cùng, 
phép tắc vô cùng, rộng rãi vô cùng; lòng lành vô 
cùng, công bình vô cùng, là cội rễ đầu mọi sự 
bỡi lòng thương yêu, pgười ta đã phạm tội mà 
đến chắng xứng đáng, thì đả xuống thế làm 
người cùng đã làm gương. mọi nhơn đức; đoạn 
giảng dạy thiên hạ về. đàng chính cho đặng rỗi 
linh hồn; cùng đã làm nhiều phép lạ eho nguời 
ta đăng ln, Đến kì người đã định mà chịu nạn 
chịu chết chuộc tội chọ thiên hạ, thì người muốn 
tỏ ra lòng thương yêu ta, thì đã lấy phép tắc vô 
cùng mà truyền phép rất lạ rất mầu nhiệm, là 
mình thánh cùng máu thánh người. Vậy ngày thứ 
năm trước khi Đ.C.6. chịu nạn, khi người cầm 
thực cùng mười hai đây tớ cả, thì người muốn tỏ 
ra lòng thương yêu đầy. tớ cho đến hết sự sống ' 
người ở đời nầy, liền cầm lấy bánh mì, cùng 
ngửa mặt lên đội ơn Đ.G.Cha; đoạn bẻ ra mà đưa 
cho đầy tớ rằng: chúng con hãy chịu lấy mà ăn 
nầy là mình tao; lại cảm lấy chén rượu nho và 

một Ít nước; cùng đội ơn B.C.Cha, và đưa cho 
đây tớ rằng: chúng con mà bãy chịu lấy mà uống, 
nầy là máu tao số đả ra, chẳng những cho chúng 
con, mà lại cho nhiều người cùng cả và thiên hạ 
đặng khỏi tội; ấy là chị những kê ấy biết ơn Ð., 
6. đã có lòng thượng bết mọi người thể gian vị 
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công nghiệp Đ..G. là công nghiệp vô cùng, cho 
nên bấy nbiêu kẻ chẳng khỏi tội, cùng hư mất 
linh hồn, thì tại kẻ ấy chẳng muốn ép mình mà giữ 
phép đạo Đ.0.6. truyền, cho nên công nghiệp 
Chúa cứu thế ra vô ích cho nó, chẳng khác chỉ 
như thuốc rất linh nghiệm hy chữa các giổng 
tật bịnh, song kẻ chẳng muốn dùng thuốc ấy mà 
đặng đã làm sao? Vậy khi B.0.6. đã truyền phép 
mình thánh người đoạn phán cùng các đầy tớ 
rằng: bây giờ chúng con sẽ làm những sự nẩy, 
tao đä làm trước mặt chúng con thì phải nhớ đến 
tao, nghĩa là đấng có quờn thuy mặt Đ.E.6. mà 
làm phép mình cùng máu thánh người, và các 
bổn đạo đặng ơn cực trọng nấy, đều phải hiện 
một ý mà nhớ đến sự thương khó ÐĐ.6.6. đã dâng 
mình thánh người làm của tế lễ mà chuộc tội 
thiên hạ. Sau nửa bởi Đ.0.6. chẳng những yêu 
đây tớ sống một đời khi người còn ở thế, 
mà lại thương những kẻ tin vì nghe lời đẩy tớ 
giảng. Cho nên khi người truyền phép mình 
cùng máu thánh, thì lại cho đầy tớ đặng quờn 
làm cho bánh mì cùng rượu nho trở nên mình 
thánh cùng máu thánh người, song phải cứ lời 
Đ.0.6. truyền, và có ý làm phép như người đã 
làm xưa. Vậy khi đọc lời truyền đoạn, thì xem 
cön hình cùng mùi bánh và mùi rượu, mà tính 
bánh và tính rượu chẳng còn, vì đã trở nên mình 
thật cùng máu thật Đ.0/6., dầu trong một hình 
bánh và trong một hình rượu thật có mình thánh 
cùng máu thánh và linh hồn Đ..G. cùng tính Ð, 
C.T. nữa, thì xác sống có máu và có linh hồn, 
cùng bởi vì Đ.0.G. có hai tính biệp về một ngôi; 
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cho nên khi chịu Đ..6. về tính loài người ta, thì 
chịu tính Đ.É.T. nữa. Vậy phép rất thánh rất mầu 
nhiệm nầy tổ ra lòng Đ.C.6. thương yêu ta là 
dường nào! Xưa nay chưa hề nghe cha mẹ nào 
thương yêu con đến nổi lấy thịt máu mình mà 
nuôi con, có một Ð.E.G. (hương yêu ta cách lạ 
lùng làm vậy. Vốn khi đầu hết chưa có trời đét 
muôn vật, có một Đ.C.T. hằog có từ trước vô 
cùng, thì Đ.C.T. phán một lời bởi hư không liền 
có mọi sự, phương chi khi đã có bánh sẵn mà 
Ð. G. 6. là Ð. Œ. T. thật, như đã giảng nhiều lần, 
người muốn cho hai giổng ấy trở nên mình cùng 
máu thánh người mà chẳng đặng sao? Khi người 
mới ra giảng đạo, có một nhà mời Ð. Ö. Œ. cùng 
rất (hánh Ð. 0. B. và các đầy tớ đến ăn cưới, khi 
nữa mùa thì hết rượu uống, cho nên Đ.Œ.G6. nghe 
lời Ð. Ú. B. cám thương nhà ấy, thì Ð. €. G6. khiến 
đổ nước lả vào sáu ché, đoạn lấy phép tắc vô 
cùng khiến nước ấy trở nên rượu nho, và dạy 
đam cho kể áp việc nếm có phải rượu thật, như 
nượu nước người quen dùng, vậy kẻ áp việc nếm 
thấy rượu ngon, mà chẳng biết phép lạ Ð. 0. G. 
mới làm, thì nói với chủ nhà rằng: người ta quen 
đọn rượu tốt trước, vậy khi đã uống nhiều thì 
mới dọn rượu kém, mà ông để rượu tốt cho đến 
bây giờ làm sao? Nầy là phép lạ ÐĐ. G. 6. làm 
trước hết, vì thương nhà dọn ăn cưới kẻo thẹn. 
Mà Ð. C. G6. khi ăn bữa tối với đầy tớ mà dọn 
mình ckju chết, thì đã khiến bánh cùng rượu trở 
pên mình cùng mứu thánh người vì lòng thương 
mến, để của nuôi linh hồn ta, mà chẳng đặng 
làm phép cực trọng thì làm sao? Vậy trong kinh 
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thánh có nói về lích một đờn bà là vợ ông Lót bới 
chẳng vưng lời thánh thiên thần truyền, thì Ð. Œ, 
T, pbạt, bổng chúc xác đờn bà ấy hoá ra hình 
tượng muối, tuy bể ngoài xem tLấy còn hình 
người, song chẳng còn tính người nữa, vì đã trở, 
nên tính đá. Ấy là ví dụ hèn cho người ta suy 
biết mật cbút vậy, đầu mà con mắt ta bề ngoài xem 
thấy bình bánh hình rượu, song nbơn đức tin 
đạy ta có hình bánh hình rượu mà thôi, vì tính 
bánh và tính rượu chẳng còn, thật đã trở nên 
mình cùng mán thánh Ð. Œ. G6. Sau nữa có nhiều 
phép lạ cũng làm chứng về phép rất thánh mầu 
nhiệm nầy cho ta càng mạnh tin chẳng đám bồ 
nghỉ, như đời ông thánh Lu-y là vua nước Pha- 
lang-sa đã gần sáu trăm năm nay. Có một thầy cả 
làm lễ, đến khi dưng mình thánh B.G.6. thì người 
{a xem thấy Ð. Œ. 6. tỏ trờng sáng láng tốt lành, 
cho nên có kê (âu vua thánh ấy xin người đi xem 
phép rất lạ làm vậy, nhưng mà vua thánh ấy chẳng 
dí, lại phán rằng: ai chẳng tin B.G.G6. ngự thật 
trong phép rất mầu nhiệm người đã truyền, thì 
đi xem mặc lòng, dầu cọn mắt trắm chẳng thấy 
sự gì lạ, mà vì đã tin thật chẳng còn đi xem làm 
chỉ. Vậy lời vua ấy phán thì tô ra lòng người lin 
là dường nào. Sau hết sẽ giảng thêm một đôi lời, 
cho bỏn đạo eàug kính chuộng phép mình thánh 
máu thánh Ð. Ú. G. hơn nữa, vậy khi bé hình 
bánh ra mấy phần, thì trọng mỗi một phần ấy có 
trót mình thánh máu thánh và linh hồn B. G. C. 
cùng tính Ð. G. T. ngự chẳng thiếu sự gì sốt; vì 
chẳng có bẻ mình tháoh B. Œ. G. ra, một bẻ hình 
bánh mà thôi, chẳng khác chỉ nhự mặt gương 
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lớn, để trót nguyên vậy, kẻ soi gương lớn Ấy, 
thì xem thẩy một mặt mình, vã khi đánh b ra 
làm nhiều tấm, thì mỗi một tấm ấy cũng soi đặng 
và thấy mặt mình nữa. Ấy là ví dụ cho bổn đạo 
suy về phép mình thánh B.C.6., dầu muôn muôn 
vàn vàn thầy cả làm lễ thì có mật mình B. 6. G. 
hằng ngự trên trời và ngự bấy nhiêu nơi làm lễ, 
hay là những nơi đã dọn để mình thánh Ð. 6. 6G, 
cho bản đạo đặng kính lạy, hay là để cho kẻ liệt 
chịu mình thánh Ð. C. 6. như của ăn đi đàng, vòn 
nhiều ví dụ khác để mà giúp bỏn đạo đặng tin: 
như Bếng một người nói, thì muôn vàn người 
cũng đặng nghe hết, song các ví dụ đã kẻ trước 
nẩy ví chẳng bằng nhơn đức tỉn dạy ta tin Ð. Œ. 
G. là đứng phép táo vô cùng, muổn làm sao thì 
nên làm vậy, cũng là đứng thật thà vô cùng, 
phán lời nào thì thật lời ấy. Vậy khi Đ.0.0. đã lấy 
bánh mì cùng nượu nho và chỉ sự người cắm 
trong tay là mình cùng máu thánh người, thì ta 
còn dám hồ nghỉ mà chẳng tin làm sao? Uòn sự 
người đả lấy hình bánh cùng hình rượu mà che 
mình cùng máu thánh người, thì cũng là ơn 
người thương ta yếu đuối, nếu người tô sự sáng 
láng oai nghỉ tỏ tường; thì co mắt xác thịt ta xem 
chẳng đặng, trong kinh thánh có một lời rằng: 
khi ông Mỏi-sen đã cầu Ð.C. T. trên núi kia lâu 
ngày mà xuống, thì đân I-sa-ra-e thấy mặt người 
sáng láng như hình hào quang liền sợ hãi chẳng 
dám trông xem, cho nên bao giờ ông thánh ấy 
toan ra mặt cùng dân, thì phải lấy khăn che mặt, 
'thì đân mới bớt lòng sợ hãi và nghe lời người 
truyền, phương chỉ Ð. Œ, 6. là đững sáng láng vỏ 


cùng dầu mặt trời ví cũng chẳng bằng. Nhơn vì 
sự ấy, Ð.€. G. khôn ngoan vô cùng đã lấy hình 
bánh hình rượu mà che sự sáng người, cho ta dễ 
tìm đến cùng đẩng rất hiển lành cùng thương 
yêu ta làm vậy. 


„  ĐIỀU THỨ HAI. 
GIẢNG VỀ NHỮNG ÍCH BỔI CHỊU MÌNH THÁNH 
B.C.G. MÀ RA, 


_ Vậy khi Ð.0.G. đã phán về Mình thánh cùng Máu 
thánh người, và đe phạt những kẻ chẳng chịu 
ơn cực trọng người ban cho, như đã giảng trướo 
nầy, thì đã có ý chỉ phép Mình thánh người làm 
ích cho lính hôn ta, như của ăn làm ích cho 
xác. Vậy ích thứ nhứt chẳng khác chỉ nhự 
của ấn uổng về phần xác thì hay trợ nó cho khỏi 
đói khát, cũng một lễ ấy, phép mình thánh Đ.€.6. 
cũng hay trợ sự đói khát về phần linh hồn, vì xác 
biết đói thì chính lẽ lính hồn cũng biết đói nữa, 
song người ta khéo tìm của nuôi xác kẻo đói, còn 
sự tìm của nuôi linh hồn cho khỏi đói, thì 
chẳng mấy ai lo sự rất cần ấy, Vậy linh hồn là 
tính thiêng liêng nếu cứ bổn tính mình, thì sẽ ước 
ao cùng tìm những ơn thiêng liêng. Bằng đặng 
ơn tốt lành ấy thì mới đặng no chẳng đói nữa, 
nhược bằng ước ao chỉ tìm của cải cùng sự sang 
trọng, và những sự vui hèn về phần xác ở đời nầy, 
_thì chẳng hể no một đói mãi mà chớ. Nhơn vì sự 
.ấấy; linh hồn bằng phải nhớ mình là giống cùng là 
ảnh Đ.G.T., cho nên những sự mình lo tưởng ước 
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ao, f\ìm đến cùng Đ,Œ.T. là căn bến sankL ra mình, 
thì mới đặng an lòng an trí cùng thật no đủ mọi 
đàng. Vua thánh Đa-vít đã suy những lẽ ấy thì 
than thở rằng: Lạy ơn Đ.E.T. bao giờ tôi đặng 
xem thấy mặt Chúa tôi thì tôi mới no cho trọn. 
Vua thánh ấy than thở làm vậy vì đã tin thật sống 
ở đời nẩy, là sống gởi sống tạm, cho nên hằng 
cầu xin cho đặng về cùng Đ.Œ.T. đã dựng nên ta, 
oho ta đặng phước hiệp làm một cùng người trên 
nước thiên đàng đời đời, mà đội ơn Đ.0.6. đã lập 
phép Minh thánh người. cho ta đặng no ở chốn 
khách đây nầy, chẳng còn ước ao những sự vui 
hèn thể gian, một ước ao như vua (thánh Ba~vít cho 
đặng sự vui thật mà thôi, vậy kẻ biết suy ơn trọng 
Đ.0.G. ban cho ta, thì hết lòng ước ao đợi trông 
đặng chịu Mình thánh ÐĐ.C.G. mà nuôi linh 
hồn mình kẻo đói, cho nên khi các thánh Tông đồ 
mới giảng đạo, thì các bổn đạo hằng chịu Mình 
thánh Đ.G.6., vì lòng chẳng an, cho đến khi đặng 
hiệp cùng chính đấng đã dựng nẻn mình, lại 
- trong kinh Lạy Cba đã có lời Đ.0.G. dạy ta xin 
hằng ngày dùng đủ, mà có nhiều người thánh đã 
cắt nghĩa lời ấy rằng: Của ta phải xin hằng ngày 
là xịn cho đặng chịu Mình thánh ÐĐ.G.G. cho linh 
hồn ta đặng no. Nhơn vì lấy, đã có lời trong 
kinh thánh rằng: Đ.C.T. đã ban mọi sự lành cho 
kể đói đặng no, ấy là dấu chỉ phép Mình thánh 
Đ.0.G. là nguồn mọi sự lành, cho nên kẻ thật lòng 
ước ao kính mến Đ.G.6. là chịu Mình thánh người 
thì đặng no thật, và đẩy mọi ơa mọi phước. 

Ích thứ hai, chẳng khác chỉ như của nuôi xác,, 
thì giữ sức trong mình người ta, kêo bởi khí 
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nóng làm hao tính xảe yếu đuổi, nếu của ăn uổng 
chẳng bỏ phần hao ấy, thì sức người ta một lâu 
một yếu chẳng đặng sống bao lâu, cho nên người 
ta dùng của ăn uống vừa phải, thì mới đặng khoẻ 
và giữ sự sống mình, cũng một lẽ ấy, trong linh 
hồn ta đã có tính mê bởi tội tổ tông cùng bởi tội 
tiêng ta mà ra, cho nên loài người ta chìu về 
đàng tội lỗi, đầu khi chịu phép rửa tội, cùng chịu 
phép giải tội thì đã khỏi tội mặc lòng, nhưng mà 
tính mô hằng xui giục ta phạm tội, có một khi 
chết mới khỏi mà thôi. Vậy tính mê ấy và lòng 
chìu về đàng nhơn đức bằng nghịch cùng nhau 
luôn, cho nên tính mê chỉ phá các nhơn đức, 
nhứt là nhơn đức kính mến Đ..T. Cho nên ông 
thánh Au-cu-xi-tinh rằng: tính mê ấy càng mạnh 
thì nhơn đức kính mến Đ..T. cảng yếu, và kẻ 
chẳng ra sức mà chổng trả nó, thì mất nhơn đức 
kính mến Đ.Œ.T. là mất sự sống linh hồn, vậy kẻ 
muốn giữ nhơn đức ấy, thì phải năng chịu Mình 
thánb Đ.C.G. vì chưng như đã nói trước nầy về của 
nuôi xác, thì của ấy trở nên tính cùng xác ta, thì 
mới bỏ phần đã hao trước, nhưng mà ông thánh 
Âu-cu-xi-tinh nói rằng: bao giờ ta chịu Mình thánh 
Đ.0.6. thì ra lẽ khác, vì chưng Mình thánh B.0.6. 
chẳng có trở nên giống ta đâu, fa một trở nên 
giống Đ.0.0. mà chớ, vậy đấang phép tắc vô cùng 
ngự trong lòng ta mà bỏ sức linh hồn ta đã hao, 
vì tính mê hằng làm nghịch luôn, nhơn vì sự ấy, 
.ơn Đ.G.6G, soi trí khôn ta càng đặng sáng láng mà 
biết tội phước, và lòng ta càng mạnh bạo đạn dĩ, 
cho nên linh hồa và xác ta đặng chống trả tính mê 
cùng theo thánh ý Ð,Ú.T. cho trọn, chớ chỉ tà 
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địng nói như ông thánh Phao-lổ rằng: tôi sống, 
nhưng mà ctẳng phải tôi sống thật, song tôi sống 
vì ÐĐ.É.G, sống trong tôi mà chớ. 

Ích thứ ba, là phép mình thánh Đ.C.G. làm cho 
ta lấy việc giữ đạo làm của ngon ngọt êm ái dịu 
dàng. Về của nuôi xác, thường người ta yêu 
chuộng của ngon và chê bỏ của lạt, bằng kẻ chịu 
mình thánh cho nên, (hì sinh ra lòng mến những 
sự về đạo thánh Đ.C.T., vậy khi dân I-sa-ra-e ở 
nước Ê-gýp-tô mà về đất tổ tông mình, thì phải 
qua rừng thiếu của ăn, thì Ð.G.T. ban của bởi trời 
mà xuổng có hình như hột vị, mà dân ấy thấy của 
lạ thì kêu rằng: Man-na, ngh†a là giống gì, cùng 
bởi tội lỗi nó rất ngỏ nghịch, dầu mà đã thấy phép 
lạ Ð.G.T. đã làm mà cứu lấy nó cho kbổi làm tôi. 
trong nước Ê-g Ýp-tô, song bởi nó nhẹ trí nhẹ dạy. 
bao giờ thiếu sự gì liên kêu trách cùng xin chết 
trong rừng, chẳng thà chịu khó lâu dài, mà B.0.T. 
nghe lời nó xin, cho nên bao nhiêu người ở nước 
Ê~gýp-tô mà ra, thì phải chết trên rừng hết thảy 
thây. Có hai người khỏi, là ông Giu-de và ông 
Ca-lép mà thôi, song Đ.6,T. hằng có lòng lành 
khiến Man-na xuống mà nuôi kẻ nghịch là con 
cháu nó đủ bốa mươi năm. Vậy có nhiều người 
thánh cát nghĩa rằng: Man-na ấy là hình bóng 
chỉ phép Mình thánh Đ.C.G. là của lạ thật, dầu 
Man-na Đ..T. ban xưa mà nuôi dàn Ï-sa-ra-e 
trên rừng, có nhiều vị có nhiều mùi ngon ngọt, 
song nó cũng là của hèu nuôi xác mà thôi. Song 
chẳng bằng Minh thánh Đ.0.6. có trăm ngàn mùi 
ngon ngọt trên hết mọi sự pgon mà nuôi linh hồn 
ta, nhơn vì sự ấy, kẻ dọn mình mà ăn tiệc rất 

Thập guít quảng Hg^n, ft 
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ngon làm vậy, thì chê bỏ mọi sự vui hèn thể gian 
chẳng kẻ nó là giổng gì nữa, cho nên nhiều người 
nam nữ bán ruộng nương của cãi mà làm phướa 
cho kẻ khó, đoạn vào dòng nọ đòng kia, hay là 
tìm rừng xanh cho khỏi xem sự vui thế gian cùng 
g!ữ mình sạch sẽ, và h—m mình nhiều cách lụ lùng 
quủ sức người ta, thì cũng bỡi chịu Mình thánh 
Đ.C.G, có mùi ngon và tốt lành vô cùng, nên chê 
sự dưới đất nầy làm hèn như bụi tro và cái ráo 
vậy. Thật như lời trong kinh thánh dạy rằng: 
Chúng con hãy nếm và xem Đ,0.T, ngọt ngào là 
chừng nào. 

Ích thứ bổn, của ăn về phần xác thì lâm cho 
người ta cao lớn, cùng thêm sức một ngày một 
hơn, cũng một lẽ ấy phép mình thánh Ð.0.6. làm 
cho linh hôn hằng ngày bằng thêm sức mà đi 
đàng nhơn đứa một ngày một hơn. Vậy xưa có 
đắng thánh tên là ÈÊ-li-a phải trổn, vì bà hoàng 
hậu kia toan giết người; vì ghét đạo thánh Ð.6.T. 
và khi ông ấy nhọc quá mà nằm ngủ dưới bóng 
cây, tbì thiên thần đánh thức mà khiển ăn bánh 
đã đem cho người, nhưng mà ăn đoạn lại ngủ, 
tuì thánh thiên thần lại đánh thức và khiến ăn 
thêm, vì còn xa đàng lắm, ông: thánh È-li-a vưng 
lời mà ăn đoạn, thì đặng sức đi bốn mươi đêm 
naày, cho đến núi Ð.G.T. hứa cho người nghĩ, và 
khi đến núi ấy, thì đặng xem thấy Đ.C.T, song 
chẳng đặng xem thấy như các thánh đặng xem 
thấy Chủa mình ngự trên cáo từng trời đâu, cho 
nên ông thánh ấy đặng xem (hấy mờ mờ vậy mà 
thôi. Mà có nhiều người thánh cắt nghĩa về bánh 
ông thánh Ê~-li-a ăn cho đặng sức mà ải đàng xa, 


— 3511 — | 
_làhình bóng phép mình thánh Đ.0.6. thêm sứe 
cho ta đi đàng xa lắm, là đi cho khỏi đời nầy, mà 
về chốn cao xa là nước thiên đàng, Vậy kề có 
nhơn đức nếu muốn giữ lòng kính mến Ð.6.T. 
thì phải trốn lánh các chước ma quÌ và thể gian 
cùng xác thịt, song khi trốn làm vậy, có nhiều 
khi nhọc nhằn cũng như muốn ngủ giữa đàng, 
thì phải nghe lời Đ.C€.G. khiến chỗi dậy mà 
chịu lấy bánh thêm sức cho đặng đi đàng xa, 
là năng chịu mình thánh Ð.G.G. là bánh thiêng 
liêng ban sứo cho ta đặng về chốn hằng sống, 
mà xem (hấy mặt Đ.ữ.T. lỗ tường. Gó lời trong 
kinh thánh dạy rằng: nhơn đức kính mến 
mạnh bằng sự chết, vì sự chết rất mạnh cho nên 
mọi giống mọi loài phải chết chẳng khỏi đâu, 
cũng một lễ ấy nhơn đức kính mến thì trọng 
hơn các nhơn đức kháo chẳng sợ đi gì làm bại 
mình, nhưng mà nhơn đức ấy thì nhờ sức bỡi 
mình thánh Đ.G.6. mà ra, cho nên ông thánh 
Gioang là đấng rất thông thái gọi là kim khẩu, vì 
người giảng những lẽ rất khôn ngoan rằng: kể 
đã chịu mình thánh Đ.Œ.G. nên, lề thì ra 
mạnh bạo dạn dỉ và có sức như sư tử chẳng 
sợ giống gì, dầu các quỉ trong địa ngụo 
thì cũng chẳng sợ. Thuở xưa khi bát đạo 
nhặt, thì.cáo bản đạo càng ra sức chịu ơn cực 
trọng ấy, cho đặng lòng vững vàng mà xưng đạo 
thánh Ð.C.T. ra trước mặt vua chúa quan quyền, 
có nhiều lần đấng bề trên thấy sự bắt đạo thì đdũ 
lòng thương, kẻ phải vạ thì giải vạ ấy cho nó 
đặng chịu ơn trọng, dầu kẻ phải giam trong tù thì 
ước ao đợi trông cho đặng chiu mình thánh Đ.6, 
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(. thêm sức cho mình đặng chịu trắm ngàn sự 
khốn khá cho đến chết, chẳng thà bỏ đạo thánh 
Đ.Œ.T. Ấy phép mình thánh Đ..6. thêm sức lình 
hồn thì làm vậy, song cũng có khi thêm sức phần 
xúc nữa, như bà thánh Thê-lê-xa làm chứng có 
nhiều lần chịu mình thánh B..G. đoạn, thì thấy 
trong mình bớt bịnh và đặng sức hơn khi trước; 
về sự bà thánh Ca-ta-ri-nà thật là sự lạ cả thể, vì 
chưng có nhiều lần bà thánh ấy từ ngày vào mùa 
chay cả cho đến lẻ ĐÐ.G.6. thăng thiên, thì ăn chay 
luỏn, chẳng ăn uổng của gì sốt, một chịu mình 
thánh ĐB.C.G. mà còn đặng sống mạnh mẽ. Có lời 
ông thánh Bê-na-=đô rằng: tên Ð.0.0, là thuốc linh 
nghiệm có sức chữa đặng cáo tật nguyền về phần 
.linh hồn, phương chỉ mình thánh Đ.6.0. ngự 
trong lòng ta, có phép cứu chữa là dường nào, 
chonôn cáo đấng thay mặt các thánh Tông 
đồ ở thành Tri-đen-ti-nô đã ra lý đoán rằng: 
phép mình thánh B,C.G. là thuốc giải những tội 
hàn mọn, lại thêm sức cho đặng lánh những tội 
trọng nữa; bằng lời đã giảng trước nẩy rằng: kẻ 
chịu mình thánh Đ.£.6. thì trở nên giống như Ð, 
C.G. nghĩa là đặng hiệp làm một cùng Ð..6. cách 
nhiệm. Nhơn vì sự ấy D.ữ.Ú, và các bón đạo hiệp 
làm một mình mầu rhiệm cùng nhau. Mà D.6.6, 
là đảáu, còn các bổn đạo là chơn tay về mình mầu 
phiệm người, cbo nên phải soi gương các bồn 
đạo đời xưa mà bát chướe, vì thuế ấy các bổn đạo 
suy gẫm và chia mình thánh Đ,Œ.G. lại hiệp một 
lòng một ý cùng nhau, lấy của cải làm của chung, 
. và thương yêu nhau như anh em còn ở trong một 
nhà với cha mẹ, lại bởi lòng thương yêu làm vậy, 


— 2l3 — 

{hì tô ra lồng chung, cho nên kế ngoại tLấy bón 
đạo thương yêu nhau, thì lấy làm lạ và khen đạo 
thánh Đ.C.T.; mà thật lòng thương yêu là đấu 
riêng ÐĐ.6.G, đã chỉ cho người ta nhìn lấy làm đẩy 
tớ người, và kế đặng lòng ấy thì đã giữ đạo trọn, 
sau bết bởi phép mình thánh Đ.6.G, nhắo lại sự 
thương khó người đä chịu, cùng là cội rễ mọi ơn 
mọi phước, cho nên phép nầy trọng hơn các phép 
khác thầy thảy. 

ĐIỂU THỨ BA, GIẲNG VỀ SỰ DỌN LINH nỔN VÀ XÁC CHO 
ĐẶNG CBỊU NÌNH THẮNH ĐỨC CHÚA GIÊ^G1IU LÀ THỂ NÀO, 
Thứ nhứt phải dọn linh hồn cho sạch tội lỗi, vì 
có lời trong kinh thánh rằng: ai muốn chỉu mình 
thánh Ð. 6. 6. thì phải xét mình cho kỉ, vì kế 
chẳng dọn mình nên mà chịu mình thánh Ð. 0. 0, 
thì đáng chịu phạt, vì chẳng suy mình thánh B, 
C. 0. cực trọng là dường nào. Vậy bón đạo muốn 
đọn linh hồn nên thì phải làm hai sự nầy: một là 
ra sức cho linh hồn sạch các tội lỗi, bai là cũng 
phải làm cho linh hồn đặng nhiều nhơn đức, và 
nên tốt lành đẹp đẻ trước mặt Ð, C. T. ví dụ như 
người nào muốn rước kbách trọng vào nhà thì 
quen làm hai sự nẩy: một là quét tước cho sạch 
sẽ và những sự dơ dáy thì dấu kín; nơi cao thì 
ban xuống cho bằng; nơi thấp thì đắp lên cho 
cao, hoặc một mình làm chẳng hết, thì mượn 
người ta giúp với, còn sự dọn trong phà thì lấy 
màn cháng giường chiếu khay hộp những của tốt 
mới cùng những mùi hoa mùi thơm tho, mâm 
son bát sử, cùng những của ngón lành mĩ vị 
thanh sạch, trong nhà thiểu sự gì thì kêu cha mẹ 
anh em họ hàng đổ trợ, mà ai đặng lòng kính 
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khách là bao nhiêu, thì càng ra sức dọn bấy 
nhiêu. Hoặc đứng làm vua nhũ lòng thương mà 
ngự vào nhà mình, thì càng ra sức tìm đồ quới 
trọng tiếp mừng cùng phải giữ phép mọi đàng, 
nhưng mà đứng làm vua cũng là người thế gian, 
mà còn lo lắng dọn dẹp làm vậy, phương chi b, 
C. G. là vua cả trên hết các vua, vì người đã sinh 
hết mọi người, cho nên ai đặng quờn chức nào, 
thì bỡi ơn Đ.G.6. đã ban cho kẻ ấy. Vậy đứng cực 
sang cực trọng làm vậy, mà ta chẳng ra sức chịu 
lấy người cho xứng đáng thì làm sao? Vậy kẻ dọn 
mình chịu Ð. G. G. thì phải xét mình cho kỉ; nếu 
mắc tội nào trọng thì phải cầu xin cho đặng lòng 
ăn năn tội thật, lại phải xưng tội cùng ra sức 
chịu phép giải tội nên, vì chưng Ð. Œ, G. hằng 
ghét tội lỗi nhứt là tội trọng, là sự rất nghịch 
phạm đến đống rất thánh, cho nên linh hồn nào 
còn mắc tội trọng mà dám chịu mình thánh P. É. 
G. thì càng (thêm tội nặng gọi là tội phạm 
sự thánh, Xưa khi ông thánh Môi-sen đi chăn 
chiên trên rừng, thấy trong bụi gai hư không mà 
ngọn lửa cháy lèn mà bụi gai chẳng cháy, người 
liền đi coi sự lạ ấy làm sao, bấy giờ có tiếng B, Œ. 
T,. trong bụi gai gọi người rằng: Môi-sen, Môï-sen, 
ông thánh ấy thưa rằng: nẩy tôi, Ð. Ö.T. phán 
rằng: mây đến gần đây hãy cất giày đi, vì đất nầy 
là đất thánh. Vậy lời Ð.Ú.T. phán dạy ông thánh 
Môi-sen cất giày đi, thì mới nên đứng ở nơi đất 
thánh, lời ấy cũng răn dạy bổn đạo, bao giờ chịu 
mình thánh Ð, É. G. thì cũng phải cất giày đi, là 
rửa hết mọi sự (thổ gian, cùng sự ô uể chẳng 
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uên đẻ tội nào đính ở trong linh hồn, thì mới nên 
đến chịu mình D. Œ. G., vì người cũng là D. É. T. 
thật đã phán cùng ông thánh Môi-sen xưa. Lại 
khi Ð. Ö. TT, toan truyền mười sự răn cho tỏ tông 
dàn Ja-dèa xưa, thì khiến ông thánh Môi-sen bảo 
đân sự sắm sửa mặc áo sạ2h sẽ; ba ngày nữa tao 
sẽ xuống trên núi Sỉ-na cùng phải răn bảo dân 
chớ đến chơn núi kẻo chết, dầu người cùng 
giống vật cũng vậy, nếu đến thì chết tứo thì, ông 
thánh Mỏi-sen truyền bấy nhiêu lời, đoạn đóng 
rào xỏng quanh chơn núi, cùng cấm nhặt chẳng 
ai đặng qua rào ấy, đến sáng ngày cả và núi liên 
động, cùng bỡi lửa cháy lên cả khói; và dưới 
chơn núi mù mù tối tăm, lại có sấœ sét cho nên cả 
và dân sợ kinh khiếp, khi đã hừng sáng bồng 
chúc ngọn lửa cháy trên đảnh núi, lại có tiếng 
loa thối mạnh lắm, như rao đân ở cho nghiêm 
phép mà nghe và kính lời Ð. €. T. phán truyền. 
Vậy bổn đạo nghe bấy nhiều đều ấy thì càng phải 
lo sợ mà ra sức dọn mình, vì tỏ tông dân {Ju-dèu 
xưa đã phải dọn mình thể ấy, cho đặng nghe lời 
Ð. (Œ. T. răn, kẻo vô phép mà phải chết 
chăng? Sau nữa có một tích nầy làm chứng kẻ 
phạm sự thánh trước sau chẳng khỏi phạt, vậy 
khi Ð. Œ.T. đã ban mười sự răn cho tỏ tông dân 
Ju-dèu thì đã khiến âng thánh Môi-sen làm hòm 
bằng gồ chẳng hay hư nát cùng bịt vàng trong 
ngoài mà đề hai bia đá gọi là bia thánh, vì D.6.T, 
đã in mười sự răn trêa hai bia đá ấy, cho nên tổ 
tông dân Ju-dêu bỡi đặng giữ hòm cực trọng ấy 
làm vậy, thì sinh lòng cậy mình quá, chẳng suy 
mười sự răn đặt (rên bia đá ấy chẳng bằng kẻ có 
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lòng mà giữ mười sự răn ấy. Vậy khi nó đánh 
giặc cùng nước Phi-li-xi-tinh là đân ngoại đạo 
mà phải thua trận thì nghỉ rằng: mình đam hòm 
bia thánh vào đến trại mình thì sẽ đặng trận, 
song bỡi đang mắc nhiều tội lỗi thì Ð.C.T. chẳng 
phù hộ, cho nên nó lại thua mà quân giặc đặng 
hòm bia thánh đam về nước mình, nhưng mà bởi 
vì nó vô phép chẳng kính sự thánh, thì B. Œ. T. 
phạt nó mắt phải nhiều tật rất nặng chết hết 
nhiều người, và trong các ruộng nương thì có sâu 
bọ lên ăn nát hết, nó thấy sự cực làm vậy thì lo 
sợ chẳng dám giữ hòm bia thánh, một trả cho 
chóng kẻo phải khốn hơn nữa chăng. Sau nữa 
khi hòm bia thánh đã về nơi cũ, có nhiều người 
ra rước mừng rở bội phần, song bởi vì kẻ vô 
phép muốn xem như của lạ chẳng có lòng cung 
kính, thì Ð. G. T. lại phạt nhiều người chết tươi, 
nên gương quân Phi-Ìi-xi-tinh và những người 
chết tươi làm vậy, là dấu tỏ ra kẻ chẳng kính sự 
thánh thì có lỗi trọng, cùng phải phạt nặng nữa. 
Huống lựa là kẻ mác tội trọng mà dám chịu mình 
thánh ÐB.C. G, thì càng phải phạt là đường nào? 
Vậy khi Ð. C. G6. truyền phép mình thánh người, 
thì những đầy tớ sạch tội mà chịu ơn rất trọng 
nầy, thì đặog lòng kính mến cùng thêm sức 
mạnh cho đặng nên thánh, còn thằng Ju-dà thì 
có nhiều người thánh truyền rằng: nó chịu mình 
thánh Đ.C.U. một trật ấy như các thánh Tông đồ, 
song bỡi nó đang mắc lội trọng thì hư xác và linh 
hồn sa địa ngục chịu phạt vô cùng, Vậy kẻ sạch 
tội mà chịu mình thánh B. Ö. G. thì cũng đặng 
như các thánh Tông đồ đã chịu xưa, còn những 
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kẻ mắe tội trọng mà đám chịu mình thánh Đ.€. 6. 
thì càng thêm tội rất nặng, đáng chịu sự khốn 
khó như thăng Ju-dà vậy. Chẳng khác chỉ kẻ có 
lòng cung kính Ð.Œ.T: là vua cùng làm tôi hết lòng 
hết sức, bao giờ vua nhũ lòng thương mà ngự 
vào nhà kẻ ấy, thì ban chức tước sang trọng và 
nhiều của cải cho đặng sung sướng ở đời tạm 
nẩy; còn kẻ chẳng thật lòng bể ngoài giả lòng tôn 
kính mà rước đức vua ngự vào nhà nó, thì đứa 
ngụy ấy mắc tội lỗi rất nặng, cùng đáng chết mà 
chớ. 

Ấy là sự đọn linh hồn cho sạch lội lỗi thì làm 
vậy, nhưng mà lại phải làm cho lính hồn đặng 
tốt lành trước mặt Ð. Ö.T. nữa, nghĩa là phái 
giục lòng cho đặng mến các nhơn đức, nhứt là 
phải có nhơn đức tin, cho nên phải tin thật chịu 
lể là chịu linh hồn và xác cùng máu thánh Ð.6. 6, 
cùng tính Ð. G, T. nữa. Vậy con thật Ð, C. T. là 
đấng sáng láng vô cùng lòng lành vô cùng, 
thông biết mọi sự thương yêu fa vô cùng, thì 
đã lập phép mầu nhiệm nầy, và khiến ta chịu 
- mình thánh người cho lĩnh hồn ta đặng sống vô 
cùng, vì vậy trên trời dưới đất chẳng có sự 
gì trọng hơn và làm ích cho linh hồn ta hơn nữa. 

Thứ hai phải có nhơn đức cậy, dầu mà ta là kẻ 
rất hèn mọn cùng chẳng đáng, vì đã phạm nhiều 
tội lỗi chẳng đáng biệp làm một cùng B.C. 6G, 
ngự thật trong phép rất mầu rất nhiệm nầy, song 
bởi người đã phán dạy ta phải tìm đến mà chịu 
mình cùng máu thánh người cho linh hồa ta 
hằng sống, cho nên phải cậy lòng lành người sẽ 
thêm sức cho ta đặng dọn lính hồn mình nên, và 
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đặng ăn mày những ích trọng bỡi mình thánh 
máu thánh người mà ra. 

Thứ ba, phải có lòng kính mến, vì trong các 
nhơn đức thì nhơn dức kính mến trọng nhứt, 
đầu mà ta đặng các nhơn đức khác mặc lòng, nếu 
chẳng có nhơn đức kính mến ÐĐ.0.6., thì ra như 
không chẳng đặng đẹp lòng Ð.C.T. đâu. Chẳng 
khác chỉ như kể đi ăn cưới mặc áo tốt, cũng một 
lẽ ấy, nhơn đức kính mến như áo tốt che linh 
hồn ta cho đặng sạch sẽ trước mặt Ð..T. cho nên 
Đ.0.6. đã phán thí dụ nẩy rằng: có một đứa đi ăn 
cưới lấy làm để chẳng mặc áo cho phải phép thì 
phải phạt, cùng phải trói chơn tay bỏ vào tù rạc 
tối tăm là địa ngục chịu hình khổ vô cùng. Vậy 
ta suy vốn Đ.Ể.G. là đấng cực sang cực trọng, mà 
bỡi người lòng lành thương yêu ta vô cùng, đến 
đổi chẳng nệ ẳn mình trong hình bánh nhỏ mọn, 
cho đặng ngự vào lòng ta cách lạ quá trí người 
ta suy chẳng đến, mà ta còn khô khan nguội lạnh 
chẳng kính mến người hết sức thì làm sao? Về 
dấu đã kẻ trước nầy, là ông thánh Mô-y-sen đã 
vưng lời Ð.G.T. làm hòm bằng gỗ chẳng hay nát, - 
và lót trong ngoài những vàng tốt nhứt, cho 
đặng để hai bia đá, vì trong hai bìa đá đã tạc 
mười điều răn, phương chỉ kẻ toan chịu mình 
thánh Đ.C.0. thì phái cầu xin cho đặng lòng kính 
mến ÐĐ.Œ.T, là nhơn đức đã ví như vàng nhứt, 
còn về hòm đã làm bằng gỗ chẳng hay nát, cũng 
là hình bóng đạy bỏn đạo phải giữ lòng cho vững 
vàng, dầu gặp sự gì khốn khó, thì cứ một lòng 
thờ phượng Đ.0.6. và giữ nghĩa cùng người cho 
đến trọn đời. Sau nữa bởi vì kẻ có lòng kính mến 
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Đ.C.T, thì cũng phải thương yêu người ta bằng 
mình, cho nên có kể cắt nghĩa rằng: vàng lót 
trong hòm bia thánh là hình bóng chỉ nhơn đức 
kính mến Đ.Œ.T. là vàng lót trong linh hồn cho 
đặng chịu mình thánh Đ.6.6., còn vàng lót ngoài 
hòm, thì chỉ nhơn đức thương yêu người ta bằng 
mình vậy. 

Thứ bổn, phải có lòng ước ao chịu mình thánh 
Đ.G.6. cho nên kẻ đến chịu lễ thì chớ lạnh lẽo trễ 
nải, một suy sự con trẻ khát sữa mà tìm bú, thì 
nó chẳng an cho đến kh\t đặng sự mình ước ao, 
mà đến khi đã đặng, thì nó vui mừng là dường 
nào, cũng một lề ấy; kể toan chịu mình thánh ÐD, 
G.6. thì phải bát chước con trẻ ấy, và hết lòng 
ước ao đợi trêng cho đặng sữa cực trọng, 
là chỉ những ơn bởi phép mình thánh Ð.0.6, mà 
ra. Vì chưng phép cực trọng ấy làm cho lính hồn 
ta no đủ chẳng còn phải đói khát và yêu chuộng 
vật hèn nữa. 

«Thứ năm, phải có lòng khiêm nhượng, vì 
chưng ÐĐ.6.6. là đứng trọng vô cùng, và ta là kê 
hèn mạt và không thật, cho nên phải lo sợ cùng 
hạ mình xuống và xưng mình chẳng đáng biệp 
làm một càng Ð..G., mà ai càng đặng lòng khiêm 
nhượng làm vậy, (thì càng đẹp lòng ĐÐ.G.6. lám, 
Vì có lời trong kinh thánh dạy rằng: Ð.0.T. ngự 
trong lòng kẻ khiêm nhượng, cho nên ông thánh 
Bê-na-dô nói rằng: bởi vì rất thánh B.Œ.P. khiêm 
nhượng, thì đã đặng chức trọng hơn các chức là 
chịu thai và sinh con Đ.0.T. dầu mà ÐĐ.0.B, chẳng 
sinh đặng bốn tính Đ.0.T, vì Ð.Œ.T. là đứng bằng 
có vậy. Nhưng mà thật con Đ.0.T: xuống. thể làm 
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người, thì đĩ ngự trong lòng rất thánh Đ.G.B., 
và khi rất thánh Ð.C.Đ. sinh con bởi lòng người 
mà ra, có tính Đ.C.T. và tính người ta hiệp về 
một ngôi, cho nên rất thánh Đ.6.B. là mẹ D.C.T. 
thì thậm phải lắm. Sau nữa khi Đ.0 G. ra giẳng 
đạo, thì dạy người ta học cho biết pgười hiển 
lành và khiêm nhượng. Dầu mà Đ.Ẽ.6. là thầy 
dạy phải làm việc lành phước đức, song xem ý 
người lấy hai nhơn đức đã kế trước nẩy, như 
nhơn đức riêng các bán đạo phải tập mà làm mãi, 
và khi Ð.C.G. toan truyền phóp mình thánh người, 
thì làm gương về nhơn đức khiêm nhượng, là 
quì xuống mà rửa chơn cho đầy tớ, lại phán rằng: 
bay có biết ý về việc tao mới làm cho bay chăng? 
bay gọi tao là thầy cùng là Chúa, thì bay nói 
phải, vì thật có như vậy; nẩy tao đã làm gương 
cho bay bát chước mà bạ mình xuống ở khiêm 
nhượng mọi đàng. 

Thứ sáu, phải nhớ sự thương khó Đ.Œ.G. đã 
chịu vì tội thiên hạ, vì chưng trước khi Đ.G.5. 
lập phép mình thánh người làm của tế lễ dưng 
cho Đ.(.Gha, và khi truyền phép cực trọng nầy, 
thì răn bảo đầy tớ rằng: Bao giờ bay sẽ làm phép 
nầy, thì phải có ý mà nhớ đến tao. Vậy khi đấng 
làm thầy lấy mình cùng máu Ð.C.6G. làm của tế lä, 
thì những áo người mặe cùng những kính người 
đọc và dấu thánh Giá người năng làm đều chỉ 
về một ý, là nhất lại sự thương khó B.0.6. đã chịu 
xưa, cho nên các bỏn đạo dọn mình chịu lễ, thì 
cũng phải nhớ những sự thương khó Đ.G.G. đã 
chịu xưa về phần linh hôn, đã sợ hãi lo buồn sầu 
não, và chịu cực đến đổi máu thánh người như 


rổ hôi chảy ra về phần xác, từ đầu người chịu 
đội mũ cho đến dưới bàn chơa đã chịu đóng vào 
thánh Giá chẳng có nơi nào lành trong mìch 
thánh người. Vậy bổn đạo phải suy những lẻ đã 
kể trước nẩy, cùng xin ơn Đ.E.6. bỏ sự mình 
thiểu thốn, ất là sẽ đặng những ích trọng bởi 
mình thánh người mà ra, ấy là dọn linh hồn cho 
tốt lành thì làm vậy. 

Còn sự dọn xác thì bổn đạo phải giữ nhặt đều 
nảy; là từ nữa đêm về sáng chẳng nên ăn uống. 
của gì, như rượu trà nước lả, và mọi giống của 
"n uống khác lọt vào khỏi cổ thì chẳng nên, hoặc 
có lầm lở, thì chẳng nên chịu lề, có một khi súc 
miệng mà tình cờ lọt một hui hột nước vào, lúc 
ấy con đặng chịu lẻ c›ẳng hể gì, bằng sự vợ 
chông giữ mình sạch sẽ trong đêm trước khi 
chịu lồ, vì lòng kính mến Đ.C.,6. thì càng đẹp 
lòng Đ.(.G. hơn, nhưng mà lời nảy là lời 
khuyên bảo chẳng phải là điều răn buộc đâu, 
còn sự xỈa răng súc miệng rửa tay rửa chơn rửa 
mặt, ấy là sự phải phép, và khuyên cứ như 
làm vậy, sau nữa ai có áo sạch sẽ thì mặc cho phải 
thẻ, chẳng nên mặe áo xấu xa mà rá vô phép, kìa 
kể vào chấu vua thế gian, thì cũng mặc áo trọng 
tốt cùng đòi mũ sửa sang tế chỉnh, áo chẳng đám 
trổ trào g, mũ chẳng dám nghiêng trịch, mình đứng 
cho bằng thẳng, mặt chẳng dám xem ngang xem 
ngửa, miệng chẳng dám nói lớa tiếog, và khi gặp 
anh em bạn bữu, thì cũng chẳng đám chào hỏi, 
phương chỉ bản đạo khi đếu chầu ĐÐ.C.6. mà chịu 
mình thánh người, là vua cả trên hốt các vua, thì 
càng phải ra sức giữ mọi phóp trong ngoài cho 
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nghiêm trang hơn nữa, cho nên phải giữ lời nói 
chẳng dám mở miệng ra nói sự gì mà chẳng phải 
việc rất cần, khi quì gối xuống mà kính mình 
thánh B.0.6. thì trong lòng càng hạ mình xuống 
và kính lạy đấng rất trọng vô cùng đã thương 
mà tìm đổn cùng ta, cho ta ở làm một cùng người 
đời đời. Sau nữa khi gần chịu lễ mà thầy cả cầm 
mình thánh Đ.C.G. cùng đấm ngực ba lần rằng: 
Lạy Chúa tôi, tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà 
linh hồn tôi, nhưng mà tôi xin Chúa tôi phán một 
lời, thì mọi tật linh hồn tôi liền đã. Lời nầy là lời 
ông quan cai một trăm quân đã nghe phép lạ Ð.0. 
Œ. làm, thì xin người vào nhà mình mà chữa đầy 
tớ đã phải bất toại, thì Đ.G.G. chìu lòng quan ấy 
mà đi, song chưa đến nơi (thì quan ấy liền suy, 
cùng tỉn thật Đ.0.6. là Chúa trời đất, chẳng có sự 
Bì vội cẩn mà rước người vào nhà, cho nên thưa 
Đ.0.G0. Tôi chẳng đáng Chúa tôi ngự vào nhà tôi, 
Song Chúa tôi phán một lời, thì đây tớ tôi liền đã, 
cùng bởi Đ.(Œ.6. đã khen quan ấy mạnh tia, cùng 
rất khiêm nhượng, thì thầy cả cứ lời ông quan 
ấy xưng mình chẳng đáng rước Đ.ữ.G. vào nhà 
linh hồn mình, thì xin lòng lành người phán một 
lời cho lĩnh hồn mình khỏi mọi tật, cho nên khi 
kẻ giúp lễ đã đọc kinh cáo mình xưng tội cho bổn 
đạo, lại giục lòng ăn năn tội và ghét tội lỗi, thì 
thầy cả trở mặt ra và dùng lời ông thánh Gioang 
Bao-ti-xi-ta đã chỉ Đ..G. rằng: nầy là con chiên 
Đ.G.T. gánh tội thiên hạ, nghĩa là Ð.C.G. đã chịu 
chết như con chiên hiền lành, mà chuộc lội cả và 
loài người ta, lại đọc lời quan đã nói trước nầy, 
mà khuyên bỏn đạo lấy lòng khiêm nhượng tôn 
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kính Ð.G.6. đoạn kê giúp lễ (rao khăn cho, thì 
quì gối lên cho thẳng, vén tóc cho vẽn van, áo cho 
kín, một tay cầm khăn để đưới cổ, mật tay cầm 

khăn giơ ra cho bằng thẳng. kẻo tình cờ mình 
thánh Đ.C.G. sẩy xuống, thì ra vô phép, bằng khi 

thầy cả trao mình thánh, thì chớ cúi mặt xuống, 

hay là ngửa mặt lên quá, mật ở cho bằng mặt và 

chớ nhắm mắt lại, cùng chớ xem ngan xem ngửa, 

hả miệng ra cho vừa phải, lưỡi thì đưa ra khỏi 

hàm răng dưới một chút, để trên môi, khi thầy cả 

đã đưa mìah tbánh Đ.E.6. vào rồi, (thì ngậm 

miệng lại mà nuốt đi, hoặc còn đính một hai chút, 
trong miệng, thì ra hớp một chút nướo cho đổ 

nuốt, bằng có dính làm vậy, thì chẳng nên lấy 
ngón tay mà gỡ hay là lấy răng mà nhai, một lấy 

lưỡi sẽ đưa vào mà nuốt đi, hoặc có ho sắt, thì 

chẳng nên giỏ ra vội, phải quì một nơi gẩm trong 
lòng rằng: chẳng có giờ nào trọng bằng giờ chịu 

mình thánh Đ.ữ.6,, vì người ngự thật trong lòng 
ta, cho nên ta ở làm một cùng người, nên ta phải 

ở lặng một ít lâu cbẳng nên nói truyện trò cùng 
ai, và chia lòng cbỉa trí ra trưởng nhớ sự hèn thể 
gian, một có ý thờ phượng chầu chực Đ.G.0. mà 
thôi. 

Đều thứ bổn, khi chịu lễ đoạn phải làm ba 
sự nầy, Một là cám ơn. lai là dâng. Da là cầu xin, 
nhưng mà cúi sách gầm ba mươi mốt đều, thì đã 
in ba sự ấy, nên chẳng nói đây. 


—(2———— 
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PHẨN THỨ BỔN. 
GIẢNG VỀ PHÉP GIẢI TỘI, 


Lạy ơn Đ.ữ.T. phù hộ cho cáa bổn đạo đặng 
nghe những lẽ rất cần kíp về phép eựe trọng nầy, 
vậy thầy cả rửa tội cho người ta, đoạn lấy khăn 
trắng đỏ trên đầu kẻ mới chịu phép mà bảo rằng: 
hãy chịu lấy khăn trắng nẩy là như áo thiêng 
liêng Đ.C.T. ban mà che linh hồn mình, là chỉ ơn 
B.C.T. che chở linh hồn cho đặng giữ nghĩa cùng 
Đ.0.T., cho nên ta phải chịu lấy ơn oựec trọng ấy 
luôn. Mà ai đã giữ mình sạch tội, như giữ áo cho 
khỏi đơ dáy, thì đến khi linh hổn ra khỏi xáo 
đặng về chầu chực Đ.0.T. tức thì, lại đến ngày lận 
thế thì Ð.C.G. sẽ gọi đến cùng người, và hiệp làm 
một cùng các thánh mà đi chầu Đ.C.G. trên trời 
vui vẻ đời đời, Nhưng mà người ta còn ở dưới 
đất nầy, là nơi đầy những bùn lấm cùng bụi tro, 
thì chẳng kể đặng mấy người giữ áo sạch, nghĩa 
là giữ linh hồn sạch tội, như khi mới chịu phép 
rửa tội rồi. Cho nên Đ.0 6. lòng lành vô cùng đã 
thương ta là kẻ yếu đuối mọi đàng; thì người lại 
lập phép giải tội cho những kẻ đã chịu phép rửa 
tội đoạn, mà ngã phạm tội lại đặng nghĩa cùng 
Đ.G.T. Nhơn vì sự ấy, ông thánh Hiô-rô-ni-mô 
khen phép giải tội là như tấm ván cho kể phải vỡ 
tàu ngoài biển, đặng vịnh lấy cho khỏi chết; ông 
thánh Tô-ma-sô cắt nghĩa lời ấy rằng: đi biển 
nhờ tàu vững bền thì khỏi lo chết đuổi, và khi đã 
lỡ mà đi tàu đã hư, cho nên bể ra thì còn một lễ nầy 


— 286 — 

cho khói chất; là vịnh lấy tấm ván mà (rông ơn 
B.0.T cứu chữa thì mới khỏi, vậy phép rữa tội 
ban ơn cho ta đặng nghĩa càng Đ.C.T. nhưng mà 
lịnh hồn và xác ta, còn ở trong biển thể gian, dầu 
khi mới chịu phóp rửa tội là như tàu vữag bên, 
nhưng mà bởi sóng gió đánh tư bề là ma quÏ cám 
đổ và gưưng xấu kẻ xung quanh ta hằng làm, 
cùng tính xáe thịt yếu đuối, cho nên lâu lâu nhiều 
người ngã lòng chẳng còn vững bền thì phạm 
tội mất nghĩa cùng B.E.T., lúc ấy còn một lễ nầy 
cho khỏi chất sa địa ngục vô cùng, là chịu phép 
giải tội như váu thiêng liêng ta phải vịnh cho đặng 
rồi linh hồn, vậy kế muốn chịu phép nẩy nên thì 
phải cứ năm sự nẩy. Một là xét mình, hai ăn năn 
lội, ba là đốc lòng chừa, bổa là xưng tội, năm là 
đền tôi. 

ĐIỀU THỨ NHỨT vẺ sự xét wìxw, thì phải lo một 
việc ấy cho kỉ, vì chẳng có việc nào trọng và cần 
hơn cho đặng xưng tội nên, nếu lấy làm thường 
làm nhẹ, cho nêa khi xưng tôi thì quên xưng tội 
trọng nào, chúc ấy chẳng khỏi lội nào sốt, mà lại 
phạm tội rất nặnz là phạm đến sự thánh. Nhơn vì 
sự ấy, phải cầu xin cùng Đ.U.T.T. soi sáng mở 
lòng cho ta đặu¿ xét mình cho kỉ, đoạn thì tưởng 
đi tưởng lại và xét về mười điều răn Ð.Œ.T. cùng 
sáu điểu ăn Hội thánh, cho đặng biết mình đã 
ngã phạm về những điều răn ấy là thẻ nào vì Đ.6. 
T., hay là đấng thay mặt người, phán đều răn 
nào thì ta phải cứ, ai chẳng nghe chẳng vưng lời 
đấng sanh ra ta và cần quờn cả, bay là chẳng 
vưng lời đấng cầm quờn thay mặt B.Ú.T. thì Ð.6. 

Tháp jtái quảng Hới, 12 
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(. phán đạy rằng: phải kể nó như đứa ngoại đạo. 
Vậy về điều răn thứ nhứt dạy: kính chuộng một 
Đ.0.T. trên hết mọi sự thì phải xét mình về bốn 
sự nẩy, một là tin, bai là cậy, ba là kính mến, 
bốn là thờ phượng D.0.T. về sự tin, bởi vì ta 
chưa đặng lòng tin nên, thì phải cầu xin Đ.C.T, 
thêm nhơn đức tin cho ta, đặng tín vững vàng, 
vì trong kinh thánh có lời dạy rằng: ai chẳng tin 
thì chẳng đặng đẹp lòng B.C.T, vậy ta phải tin, 
có một đạo thánh Đ.C.T. là đạo thật, còn những 
đạo khác là đạo vạy, chẳng nên cứ, lại phải tin 
một P.0.T. ba ngôi, và ngôi thứ hai đã ra đời làm 
người chuộc tội chịu chết cho thiên hạ cùng phải 
tin mọi sự tóm lại trong kinh tín kính và các lời 
D.Œ.T. đã phán cho đấng thay mặt người truyền 
dạy, cùng phải tin bảy phép bí tícb cực trọng Ð, 
C.0. đã lập, mà kẻ chẳng ra sức họa những lẽ cần 
phải biết cho đặng rồi linh hồn thì phạm tội trọng; 
vậy ta phải năng than thở rằng: Tôi lạy Đ.C.T., 
tôi tín những lời Chúa tôi đã phán, tôi xin ơn 
Chúa tôi thêm sức cho tôi đặng mạnh tin hơn nữa, 
còn những sự ta chẳng nên tiu là những sự đối 
trá như đã kẻ trong phần thứ bai về bổn trước, 
phư tin trời đất thần phật Hên sư, thổ công thổ 
chủ vân vàn, đặng phép vâng hộ, hay là đặng 
quờn thưởng phạt, bay là tin xem số xem tướng 
xem ngày chọn giờ, xem sách mỡ đàng cho fa mất 
lòng tin, như nói với kẻ ngoại đạo hay là kẻ rối 
đạo, ví bằng mình chẳng biết lề mà chối cãi cùng 
kể nói những sự đổi trá cho nên liều mình mà 
phạm nhơn đức ấy. 

Về sự cậy: bởi vì vốn ta là không, và vếu đuổi 
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mọi đàng, thì phải năng than thở cùng Đ.Œ.T,Ố 
lòng lành vô cùng, ban ơn cho ta vì công nghiệp 
Đ.U.G. cho đặng sức riêng mà giữ đạo cho 
trọn ở đời nấy, cho ngày sau đặng hưởng 
phước đời đời, và khi nào ta phải đều gì khốn 
khó cùng như ngã lòng thì phải ngửa mặt lên mà 
(han thở càng B..T. rằng: Chúa tôi thật là Cha 
cùng là đứng gìn giữ tôi bấy lâu, vì Cha thương 
yêu con mọn nẩy, đã phán hứa chẳng hể bỏ kẻ 
trông cậy Chúa tôi, bằng kế ngã lòng mất sự 
trông cậy Đ..T.thì mắc tội nặng; bằng kẻ cậy 
trái lẽ, như kẻ chẳng muốn chừa tội, chẳng bỏ 
nết xấu lại rằng: đến khi già gần chết sẽ chừa sẽ 
cậy Chúa tôi tha các tội lãi cho tôi, vì Chúa tôi 
bằng có lòng lành chẳng bó tôi đâu, kẻ nói làm 
vậy chẳng suy Đ.G.T. chẳng những là đứng có 
lòng lành, cũng là đứag công bình nữa, mà ai 
khinh dễ lòng lành người thì chẳng khỏi phép 
công bình người sẽ phạt nặng lắm. Lại phải nhớ 
lời ông thánh Au-cu-xi-tinh rằng: Đ.G.T, đã 
phán rằng: người số chịu lấy những kẻ thật lòng 
ănnăn tội bây giờ, song chẳng có phán hứa sẽ để 
những kể cứog lòng rày mai chẳng chừa tội sẽ 
đặng sống cho đến mai đâu, còn kê cậy trời đất 
thân phật, và những sự đối trá chẳng có phép 
vâng hộ, bay là kẻ giận rủa mình, hay là kẻ tự 
vận vì đã ngä lòng, thì bấy nhiêu kẻ ấy cũng 
phạm lội trọng, : 

Về sự kính mến: bởi lòng !a khô khan nguội 
lạnh thường chìu về những vật hèn thể gian, và 
yêu những sự chóng hết, mà chính đấng sanh ra 
ta cùn ; ban mọi sự lành cho ta, thì có nhiều lần 


_“ ĐẦÑ =— 

như quên đểng hằng nhớ đến ta, cho nêa phái 
năng cầu xin cùng B.0.T.T. đốt lửa kính mến 
trong lòng ta cho ta nhớ và kính mến ĐB.C.T. trên 
hết mọi sự cho nên, thà mất mọi sự thế gian, 
chẳng thà phạm tội trọng mất lòng Đ.C.T. Vậy 
nhơn đức kính mổn nầy là nhơn đức trọng nhứt, 
_eho nôn ông thánh Phao-lồ dạy rằng: dầu thí hết 
của cho kế khó cùng chịu chết vì đạo, nếu tôi 
chẳng có lòng kính mến ÐĐ.C.T, thì tôi ra như 
không chẳng đáng D.C.T. thưởng đàu, bằng việo 
nào hèn như thí một bát nước cbo kế khát uống, 
mà có ý làm việo ấy vì lòng kính mốn Đ.G.T. thì 
đặng phước thật, và Ð.ù.T. sẽ trả công trên nước 
thiên đảng đời đời. Vậy ta phải kính mến Đ.6.T 
nguyên là đăng tốt lành vô cùng, và ban mới ơn 
cho ta như đã giảng trước nẩy, nhơn vì sự ấy, 
chớ có bao giờ dám kêu trách, và giận ghét B.6.T. 
chớ có bao giờ lấy ý riêng mình cùng vật gì làm 
trọng hơn Đ.ÉT., chớ liêu mình phạm tội mất 
lòng Đ.Œ.T., lại khi xưng tội cũng phải xưng có 
làm biếng, chẳng giue lòng tin, cậy, kính mến, 
vì ba nhơn đức nầy rất cần cho đặng rỗi linh hồn 
cho nên phải năng than thở về ba phơn đức ấy 
mà chớ. 

VỀ sỤ Thờ Phượxe là hạ mình xuổng trước mặt 
H.G.T. và xưng ra có một Ð..T. làm đầu cội rẻ, 
cùng là Chúa cả cai rị mọi sự, cho nên kẻ chối 
chẳng dám xưng mình thờ phượng người thì 
phạm tội trọng lắm, cùng phải lo sợ vì cá lời Ð.G. 
0. phán rằng: kẻ chối tao trước mặt thiên bạ, thì 
tao cũng sẽ chối nó trước mặt Cha tao, vậy chối 
đạo chẳng những là chối Ð, C. G. là Ð, Ù. T. ngôi 
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thứ hai, cñng là chối B. É, Cha và B..T.T., vì ba 
ngôi cực trọng cũng là một Ð. . T. là đầu cội rễ 
mọi sự, bằng các giống dối trá thì chẩng nên thờ 
nó, như đã giảng nhiều lần, còn sự kính rất 
thánh Đ.C.DP. cùng các thánh thiên thần cùng cáo 
thánh Nam Nữ, chẳng những là chẳng có lội, mà 
lại có phướe, vì ta chẳng dám thờ các thánh ấy 
bằng Ð.Œ. T. đâu, một kính thờ các đứng ấy; yì 
đã giữ nghĩa cùng Ð.C. T., lại có nhiều phép lạ 
chỉ tỏ các thánh đã hết làng giữ đạo trọn, cho 
nên ta phải kính và cậy các thánh ấy bàu chữa cho 
ta trước mặt Ð. €. T. cho ta đặng rồi linh hồn thì 
thậm phải lắm, bằng sự kính thờ hình tượng cáo 
thánh thì phải giữ kẻo lầm, vì chưng những ảnh 
tượng ấy vốn chẳng có phép tắc gì mà phù hộ 
cho ta đâu, song ta xem thấy ảnh tượng các thánh 
thì phải nhớ những nhơn đức các thánh đã làm, 
và những sự khốn khó các thánh đã chịu, là 
gương cho ta bắt chước, và cậy các thánh cầu 
cho ta mà thôi, Vậy sự kính thờ ánh tượng các 
thánh thì cũng chỉ về một ý ấy, là kính thờ đứng 
rất trọng đã kính mến Ð. Ö. T. trọn, cho nên kính 
thờ các thánh cũng là kính thờ B.G.T. nữa. Vì 
vậy chẳng khác chỉ như kẻ kính ảnh tượng các 
thánh thì đặng phước, vì có lòug kính mến ÐĐ.C, 
T., cũag một lẽ ấy, kẻ làm chùa miễu như thợ 
mộc thợ vôi, hay là kể đắp nền, hay là áp việc ấy 
cùng kẻ kiểu hội đi vái đọc canh, cấp tiền gạo 
làm những việc đời trước cùag cấp tiền mà nuôi 
những kế làm việc ấy, cùng kẻ giữ chùa miều thì 
cũng phạm tội nặng, vì tỏ dấu kính chuộng 
những sự đối trá ấy nữa, 
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VỀ pIỂU RĂN THỨ HAI. Điều răn nầy cấm ba giống 
tội. Một là cấm lấy tên Ð. Œ.T. mà thể đối; hai là 
cấm chẳng nên bỏ lời đã khấn cùng Đ.G.T.; ba là 
cấm nói lời gì phạm đến B. G. T. cùng các thánh. 

THỨ NHỨT, chớ có bao giờ đám lấy tên Ð. È.T. 
mà thể dối trá. Vậy người ta quen dùng lời thề mà 
làm chứng lời mình nói cùng việc mình đã làm, 
rà kẻ biết Đ.C.T. thì xin Ð. Œ.T. làm chứng, vì Ð, 
C.T. là đứng thật thà vô cùng chẳng hề dối đặng, 
nhưng mà có kẻ lấy tên Đ.C.T. tỏ tường, như khi 
nói rằng: nếu tôi nói dối thì tôi xin Ð. G. T. phạt, 
vậy kẻ nói hoản hốt thể ấy, như khi nói rằng: tôi 
có dám nói đổi thì tôi chết, hay là chẳng thấy mặt 
cha mẹ, vợ con, có kẻ nói rằng: tôi nói đổi thì làm 
giống vật hèn, cùng bỏ đất dưới sông dưới ao 
dưới giếng, ấy là chỉ mình sẵn lòng mất tính 
người nên giống tính vật, cùng sẵn lòng chết 
dưới, song những cách thể làm vậy, thì cũng chỉ 
là lấy tên ÐĐ.C.T. mà thể, có một Ð. €. T. đặng 
phép cho ai thể nào thì nên thể ấy mà thôi. Sau 
nữa phải biết kẻ thể có khi phạm tội có khi 
chăng. Vì kẻ lấy tên Đ.E.T. mà thề sự thật sự cần 
sự trọng sự công bình, thì chẳng có tội gì, vì thể 
làm vậy thì là dấu tỏ ra lòng kính Đ.G.T. là đứng 
thật thà vô cùng. Còn kẻ lấy tên Ð. €. T. mà thể 
gian thể đổi, cùng thể về sự mình còn hồ nghị, 
chẳng biết thật chăng, cùng những kẻ quen thể 
dông dài chẳng xét sự thật sự trọng sự cần, bễ 
mở miệng ra liền thể, chẳng ra sức cho đặng 
chừa, lại những kẻ đã thể sự phải lẽ, nếu chẳng 
giữ lời thể, thì cũng phạm tội về điều răn nầy 
nữa. Còn kẻ thể sự gì trái lẽ, như thể sẽ giết 


— 2l — 

người (a mà giữ lời thể, thì càng thêm tội, bằng 
cha mẹ, hay là củ nhà, và quan thầy đang cơn 
giận đầy tớ, con cái tôi tá, mà thể nhiều lời chẳng 
phải, song sau thấy nó đã chừa, nếu chẳng giữ 
lời thể thì chẳng tội gì; nhưng mà cũng có lỗi, vì 
đã vội thề làm vậy, còn những kẻ có lòng thật mà 
thể, song lấy tên [loàng-thiên, Hậu-thổ, Cập-chư; 
Linh-thần, cùng kể viết văn thể có những tên ấy, 
cùng kẻ dọn huyền thệ cái tàng dù; bình hương, 
cùng giống khác, thì bấy nhiêu kẻ ấy phạm tội 
nặng, vì lấy những sự dối trá làm chứng thì 
cũng mất lòng Ð.E.T, là đứng trọng vô cùng mà 
chớ, | 

THỦ HAI, là bỏ lời đã khấn cùng Đ.C.T. Vậy 
phải biết; sự khấn cùng sự đốc lòng thì 
khác xa nhau lắm, vì sự khấn thì buộc 
nhặt, Yí dụ kẻ có lòng kính đức vua mà tấn 
của trọng đoạn cbẳng đặng lấy lại, bằng sự dốc 
lòog dưng của mà kính đức vua; song chưa dâng, 
nếu muốn giữ sự ấy thì cũng đặng; nhưng mà kẻ 
nhẹ trí nhẹ dạ chẳng giữ sự mình đã dốc lòng, 
thì thường mắc sự lỗi, bằng kẻ đã khấn sự gì 
trọng: như khấn giữ mình khó khăn, bay là giữ 
mình sạch sẽ trọn đời chẳng kết bạn, hay là kẻ 
đã khẩn vưng lời chịu lụy đứng Bề trên, cùng 
cáo đều khác là thật sự khấn trước mặt Ð, C, T., 
ví bằng chẳng giữ lời khấn thì phạm tội 
trọng, vì chưng kẻ chẳng có lòng thật mà hứa sự 
gì chu người ta thì mắc lỗi, phương chi kẻ chẳng 
hốt lòng mà dám phạm lời đã khấn hứa cùng Ð, 
C. T. là đứng cội rỗ mọi sự; và biết tỏ lòng người 
ta, mà chẳng phạm tội nặng sao? 
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THỨ B\ CẨM NÓI LỜI PH\M BẾN B.C.T. CÙNG CÁC THÁNH. 
Rẻ cả lòng nói rằng: chẳng có B.C.T. bay là Ð. 6. 
T. chẳng biết mọi sự, cbắng gìn giữ coi sóc thế 
gian nầy, chẳng có tính biển lành, chẳng có phép 
tác vô cùng công bình vô cùng, thiên tư người 
ta, cùng tội chưởi rủa Ð. 6, T: và các thánh là tội 
rất nặng cùng đáng phạt là dường nào. 

VỀ BIẾU RĂN THỨ BA, GIỮ X6ÀY LỄ Lạy. Điều răn nầy 
-cấm làm việc xác những ngày gọi là ngày lễ lạy, 
lại dạy các ngày ấy phải đi chầu lễ cùng làm việc 
lành phước đức. 

THỨ NHỨT cấm làm việc xác, vì có lời trong kính 
thánh dạy rằng: Đ.C.T. sinh ra trời đất muôn vật 
trong sáu ngày, đến ngày thứ bảy Đ.0.T. chẳng 
sinh ra sự gì mới lạ nữa, cho nên ngày ấy quen 
gọi là ngày D.C.T. nghỉ, chẳng phải là Đ.C.T. đã 
khó nhọc mà sinh ra trời đất muôn vật đâu, 
nhưng mà Đ.E.T. chẳng còn sinh ra sự gì mới 
lạ nữa, như đã nói truớc nầy thì gọi ra như nghĩ 
vậy, nhơn vì sự ấy Đ.Ú.T. cho ta làm việc xác 
{nong sáu ngày còn một ngày đã chỉ mà kính thờ 
Đ.C.T. cách riêng, cùng cám ơn B.C.T. vì muôn 
ơn rất trọng người đã ban cho ta xưa nay, lại 
phải xét mình, những tội lỗi ta đã phạm nhứt 
là trong tuần lẻ mới rồi. 

Cùng xin Đ.C.T. ban ơn cho ta chừa cãi. Vậy 
những kế đã đủ ăn đủ mặc thì chẳng nên làm 
việc ngày lẻ, như cày cấy, cuốc đất đệt vãi, đệt 
chiếu, đang phên, làm cữa nhà, cùng các việc 
thợ mộc thợ vôi, kể xay lúa gĩa gạo, chèo ghe, 
giặt áo, vá may, buôn bán, kẻ làm bấy nhiêu việc 
ngày lễ, đủ một trống canh, cùng kẻ bát vợ con 
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đây tớ, làm việc ngày lề, thì phạm lội trọng, 
nhưng mà kẻ giặt kbăn, hay là giặt một hai cái 
áo, cùng là việc nhỏ mọn trcng một khắc, cùng 
là sự cần ít vậy thì chẳng có tội gì dầu khi quan 
quyền, cùng làng tổng bắt làm việc xác ngày lễ, 
hay là mình có việc riêng vội cần lắm, như ngày 
mùa cấy gặt, nắng ché, rắng nồi, nắng bình, 
nắng bát, đã có lửa vào lò sẵn, hay là mình khó 
khăn, khi đủ khi thiếu, bay là đủ ít vậy chẳng có 
dư phần nào, phòng khi phải liệt, hay là khi có 
việc kháo, cho đặng dùng, lại khi có việo cẩn phải 
dùng, cùng nấu cơm, nước, viết sách, cùng bán 
hàng, những của ăn đủ ngày lễ, và khi đã thuê 
kẻ chưa có đạo, hay là kế có đạo, là người khó 
khăn, bấy nhiêu chúc ấy, nếu làm việc ngày lễ, 
thì chẳng phạm tội gì. 

THỨ Hai phải đi chẩấu lễ cũng làm việc lành 
phước đức. Vậy kẻ ở nơi nào rộng rải chẳng 
phái sợ sự bắt giam, cùng chẳng trở việc gì vội 
cần, như kẻ liệt lào, hay là vắng cửa nhà chẳng 

-ai giữ. Nếu có thầy cả gần, mà mình chẳng đi 
chầu lễ, hay là chẳng bảo vợ con đầy tớ đi, cùng 
kê chầu lễ nữa mùa mà thôi, mê ngũ hay là nói 
truyện đông đài, và kẻ chẳng cẩm làng cầm trí lo 
tưởng đi đàng khác cho lâu, thì bấy nhiêu kẻ ấy 
đều phạm tội trọng. Vậy khi bổn đạo chầu lễ phải 
có ý tứ mà nhờ các sự thương khó ÐĐ.Ú.6. và: 
. những ơn cực trọng Đ.ŒT. ban c:o kẻ chẩu lễ 

. nên, vì chẳng có lễ phép nào ví cho bằng lễ phép 
quen gọi là lễ Mi-sa, thậtlễ nấy làm cho danh 

Đ.(.T. cả sáng. Và các thánh vui mừng, cùng bớt 

. hình phạt cho các linh hồn ở lữa luyện lội, và 
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các bổn đạo, cùng mọi người thể gian đặng Ích 
về phần rồi linh hồn. Yậy ta phải suy vốn ta là kẻ 
hèn mạt thật là không, cùng đã phạm nhiều tội 
lối, mà đặng chầu mình thánh D.G.G. là đấng cực 
trọng vô cùng, chẳng những làngự trên cáo tầng 
trời, mà lại đứng làm thầy đọc lời truyền đoạn, 
thì người ngự thật trên bàn thờ, như ngự trên 
cúc tầng trời vậy, cho nên ta phải giữ lòng khiêm 
nhượng, và tôn kính, và đội ơn Đ.G.CGha đã ban 
con một, mà cứu lấy ta, lại cho con một rất 
thương yêu, bằng ngày ngự trên bàn thờ, cho 
ta lấy làm của tế lỗ, và đội ơn vì muôn vàn sự 
lành người ban, vì công nghiệp vô cùng Đ.C.. 

Sau nửa đang khi chẩu lễ, thì phải suy lòng 
Đ.Œ.T. đã tha tội cho ta, cùng cả và thiên hạ, còn 
kẻ muốn xin sự gì cho mình, hay là cho kẻ khác, 
thì phải lấy lòng tin cậy, mà xin sự ấy, song phải 
xin nhữag sự phải lẽ, cùng hằng cẩu xin cho 
danh cha cả sáng, và xin cho mình cùng mọi 
người đặng rồi linh hồn, hoặc ai chẳng biết suy 
gắm thì phải đọc kinh mình đã thuộc lòng, và 
xin hiệp một ý cùng đăng làm thầy mà ngợi khen 
Đ.C.T. bế lòng hết sức, mới gọi là chấu lễ nên. 
Càn những kẻ có một ý xem thầy cả làm việc bề 
ngoài mà trong lòng chẳng tin, cậy, kính mến, 
cùng chẳng ép mình mà làm, như đã kể trước 
_ nầy, thì những người thể ấy chẳng khác chi, như 
kê xem trò xem hát, chẳng đặng ích gì, mà lại 
_ phạm tội. Bằng khi vắng thầy cả chẳng đặng chầu 
JŠ, thì cũng phải làm việc lành phước đức, như 
đọc kinh lần hột, và những kinh quen đọc trong 
nhà thờ, hoặc chẳng thuộc đủ kinh, thì mình 
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thuộc ngằn nào sẽ đọc ngần ấy, và kẻ biết chữ 
thì phải xem sách, cho đặng sửa mình, mà bao 
giờ có thế đến nhà thờ đặng, thì phải đi thông 
công với: bổn đạo, và làm gương sáng cho người 
ta đặng bắt chước, còn những kẻ chưa thuộc 
kinh, nếu làm biếng, chẳng đến nhà thờ mà đọc 
theo cúc bổn đạo, và nghe lịch cho biết những 
ngày kiêng thịt và ăn chay, cùng những ngày gọi 
là ngày lễ lạy, thì phạm tội trọng, vì liều mình mà 
bỏ nhũng phép đạo thánh B.U.T. dạy. Hoặc có sự 
gì vội cần mà chắng đi nhà thờ đặng, thì cũng 
phải hỏi kẻ khác cho đặng biết những ngày ấy 
kẻo lầm' 

VỀ ĐIỀỂU RĂN THỨ BỔN: THẢO KÍNH CHA Mỹ. Biểu răn nầy 
dạy con cái phải kính cha mẹ, mà cha mẹ phải coi 
sóc con cái; vợ phải kính chồag, mà chồng phái 
yêu vợ; lại dạy dầy tớ phải kính thầy, mà THỊ 
phải dạy đầy tớ: 

THỨ NHỨÚT, con cái phải thảo kính cha mẹ. Vì 
cha mẹ là đấng bề trên; cho nên nếu con cái dám 
chê cười, cùng nói lời gì mất lòng cha mẹ, thì 
phạm tội trọng. Sau nữa phải mến cha mẹ, vì Ð. 
U.1. đã dùng. lấy người mà sinh ra ta, và người 
đã chịu lấy nhiều sự khó nhọc; mà coi sóc nuôi 
nấng ta từ bé đến lớo, và dạy dỗ cho khôn ngoan 
biết lẽ nọ lẽ kia. Lại dựng nên cửa nhà, ruộng 
nương, của cải cùng làm ơn mọi đàng. Nhơn vì 
ơn trọng làm vậy, (hì con cái phải kính mến cha 
mẹ hết lòng hết sức mới phải dạo làm con; bằng 
con nào ngũ nghịch ghét cha mẹ muốn cho người 
chết, thì phạm tội rất nặng là dường nào. Lại khi 
chạ mẹ khó khăn liệt lào, mà con cái chẳng rạ 
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sức nuôi nẩng, hay là khi người chưa có đạo mà 
phải đau nặng, nếu chẳng rước thầy cÁ cho 
người được chịu các phép quen làm cho kẻ liệt 
mong sinh thì, và khi đã sinh tì đoạn, chẳng 
cần cho linh hồua người, chẳng cứ lời người đã 
trối, hay là khi mình có của đủ ăn, mà tiếo chẳng 
làm phước cho kể khó khăn, hay là dưng của 
trong nhà thờ, cùng xin đấng làm thầy và bón 
đạo cầu cho linh hồn cha mẹ, bấy nhiêu chúc ấy 
thì con cái phạm tội trọng, vì sự con phải vưng 
lời cha mẹ khuyên dạy những sự lành, dậu về 
phần linh bồn cho đặng giữ đạo nên, dầu về 
phần xúc cho đặng làm ăn, nếu con cái chẳng cứ 
lời eha mẹ khiếa những sự phải lẽ làm vậy, thì 
phạm tội trọng, vì cba mẹ là đấng bề trên, như 
mới nói (tước nầy; cùng là đấng thay mặt B.C.T. 
mà chớ. | 

THỨ HAI, cha mẹ phải xem sóc con cái về phần 
linh hồn cùng về phần xác. Về phần linh hồn thì 
phải dạy nó cho biết những sự cần trong đạo 
thánh Đ.ữ.T. truyền, là tin, cậy, kính mến một Ð. 
G.T. ba ngôi; cùng những sự cần khác cho đặng 
rồi linh hồn, cùng phải dạy nó cho biết đọc kinh 
cầu nguyện, xưng tội, chịu lễ, lại khi nó phạm 
tội mà chẳng sửa dạy né, cho nên càng lâu càng 
ra xấu nết. Sau nữa nếu cha mẹ chẳng giữ nết na, 
mà cả lòng phạm tòi lỗi trướa mặt con cái, cho 
nên nó lấy làm gương mà bắt chước, thì phạm 
tội trọng. Bằng con cái bé mọn, mà cha mẹ để nó 
nằm một. giường cùng mình, chơ nên liểu mình 
đè oon ohết, nếu mà nó chưa chịu phép rửa tội, 
+hì càng mắc tội trọng, vì nó thiệt hai đàng, là 
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mãi linh hổa cùng hư xác nữa. Và con cái muốn 
giữ mình sạch sổ, mà cha mẹ ép kết bạn. hay là 
ép kết bạn trái ý nó, hay là ép lấy kẻ ngoại đạo cùng 
rối đạo, hay là kẻ còn trong họ, hay là khi mới 
sinh côn, mà trễ nải chẳng liệu cho nó chịu 
phép rửa tội. Nhơn vì sự ấy, con chết chẳng kịp 
chịu phép cực trọng ấy, thì phạm tội rất nặng. 
Còn về phần xác, nếu cha mẹ chẳng nuôi con, 
chẳng liệu eho nó đủ ăn đủ mặc, và đến tuổi khôn 
đặng làm ăo, hay là chẳng dạy nghề nghiệp tùy 
đứng bực mình, kẻo nó ở phưng mà sinh nhiều 
tội lỗi, cùng đi ăn trộm ăn cướp phải chết chém, 
bay là phải chết đâm. Bằng khi con cái phải liệt 
nặng mà bỏ chẳng nuôi nấng gìn giữ thuốc than, 
chẳng rước thầy cả cho nó đặng chịu các phép, 
mà khi đã sinh thì đoạn, chẳng cầu nguyện chó linh 
hồn nó, hay là chẳng làm việ› lành phước đức 
như các bản đạo xưa nay quen làm mà giúp linh 
hồa kẻ đũ qua đời. Như thí của eho kể khó khăn, 
và Xin thấy cÁ làm lễ Mi-sa, khi có thế mà xin 
đặng, bay là xin bỏn đạo cầu cho nó; bấy nhiêu 
chúc ấy thì cha mẹ cũng phạm tội nữa. 

THỨ BA, vợ phải kính chồng, vì chồng là chủ 
nhà, nếu vợ ở cứng cổ vô phép mẩy tạo mỉ tớ, 
chưởi rủa đánh trả chồng, hay là chưởi rủa cha 
mẹ người chồng, hay là chẳng vưng lời chồng khi 
dạy sự gì trọng về phần coi sóc cửa nhà, và khi 
lấy của gì trọng trong nhà mà cho ai trái ý chồng, 
hay là nói hành sự kía chồng, bay là cậy mình 
là con nhà quan nhà giàu có, bay là cậy tài năng 
khôn khéo khinh để lấn lướt chồng. Bằng khi 
chồng liệt lào, chẳng ra sức xem sóc nuôi nấng, 
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chẳng khuyên bảo chịu khó bằng lòng, chẳng 
liệu rước thầy cả làm phước cho chồng, bấy 
nhiêu sự ấy thì vợ phạm tội trọng. Còn sự chồng 
phải yêu vợ thì thậm phải; vì chưng vợ là bạn 
chẳng phải đây tớ, tôi tá, cũng là một thịt một 
xương cùng mình. Như xưa Đ.C.T. đựng nên ông 
Ä-dong đoạn, mới dựng nên bà E-và cho đặng 
làm bạn cùng ông ấy. Mà Đ.C.T. chẳng lấy vật gì 
bể ngoài, một lẩy xương sường cụt ông A-dong 
mà dựng nên xác bạn. Cho nên ông A-dong chỉ 
bà E-và rằng: nầy là xương bỡi xương ta mà ra, 
cùng là thịt bỡi thịt ta mà ra. Vậy chồng chẳng nên 
cứ tính nóng mà đánh vợ, cùng chưởi rủa, và 
nói những lời phi báng làm cho cực lòng vợ, hay 
là chưởi rủa cha mẹ, họ hàng vợ; lại chẩn g cho vợ 
xưng lội chịu lễ một năm í( là một lần, và khi 
trong nhà đủ ăn, nếu chẳng có việc vội cẩn, mà 
chẳng cho vợ giữ ngày lễ, và ngăn chẳng cho 
giữ phép đạo dạy, cùng chẳng cứ lẽ phái mà 
nghỉ sự trái cho vợ, lại khi vợ liệt lào, chẳng coi 
sóc nuôi nấng, chẳng khuyên bảo dạy dỗ cùng 
rước thầy cả làm phước cho vợ, chúc ấy thì chồng 
phạm tội trọng. 

THỨ BỔN, đẩy tớ tôi tá phái kính mển cùng 
vưng lời thầy cùng chủ nhà. Vì người thay mặt 
cha mẹ cũng như cha mẹ vậy. Nhơn vì sự ấy, đầy 
tớ, tôi tá nói lời nặng chê thầy, cùng chủ nhà, và 
chưởi rủa muốn đánh, hay là muốn cho người 
chết cùng phải sự khốn khó, hay là cứng cổ 
chẳng vưng lời người dạy sự gì trọng thì phạm 
tôi nặng. Bằng kẻ chẳng thật thà trễ nái làm 
biểng quá, mà bỏ việc trong nhà chẳng làm, hay 
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là ăn trộm, hay là thấy kê khác ăn lrộm của gì 
trọng, mà chẳng can, và khi can chẳng đặng, nếu 
chẳng cáo thì phạm tội trọng cùng phải đến. 5au 
nữa thầy cùng chủ nhà phải coi sóc đẩy tớ, tôi tá 
như cha mẹ coi sóc con cái vậy. Nếu chẳng cho 
nó ăn mặc eòng trả công cho đủ, như lời đã giao.. 
Bằng nó đñ có đạo, mà chẳng dạy nó cho biết giữ 
đạo nên; là học những sự cần trong đạo dạy, 
cùng xưng tội chịu lễ, và giữ mọi phép trong đạo 
Đ.0.T. đạy, lại khi nó sinh ra nết xấu, và giục kẻ 
khác phạm tội, nểu chẳng sửa nó, và khi thấy nó 
chẳng có đấu chừa thật mà chẳng đuổi nó về: 
hoặc đánh nó quá lẽ, bay là mình phạm tội làm 
gương xấu cho né bắt cước, chúc ấy thầy cùng 
chủ nhà phạm lội trọng. Về các đẩng bể trên 
khác cầm quờn mà coi sóoc linh hồn và xáe người 
ta; bao giờ các đấng ấy chẳng dạy sự gì lỗi phép 
đạo thánh Đ.G.T. thì phải vưng lời người, và 
kính mến người vì là đứng thay mặt Đ.0.T. Cho 
nên phải giữ lời nói, kẻo nói phạm thượng khinh 
dể các đấng ấy, cùng phải giữ kẻo nghe những 
lời nói phạm thượng khinh dẻ các đấng ấy nữa. 
Lại phải xem những lời giảng trong phần thứ ba 
mà cứ như vậy. 

VỀ ĐIỂU RĂN TRỨ NĂw: cuớ GIẾT NGười. Điều rắn nầy 
chẳng những là cấm giết người ta, và làm khốn 
người ta cách nào về phần linh hồn cùng về phần 
xác, lại dạy phải thương yêu người ta và làm 
phước về phần linh bồn và phần xác nửa. Thứ 
nhứt chẳng nên lấy lòng ghen ghét độc dử mà 
giết người ta cùng làm khốn cách nào cho ai, vì 
ta là con một Cha là Đ.CUT, đã sinh ra, cùng 
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đường nuôi và gìn gỉữ ta, lại ta làm lôi một Chúa 
là Ð. Œ. G. Con thật Ð. Œ. T. xuổag thể làm -n guời 
chuộc tội chịu chết cho ta. 8u nữa kế đã chịu 
đạo thánh B.0.T. và giữ mình sạch tội, thì đã nên 
đến thờ Đ.CŒ.T.T.là ngôi tứ ba đã ngự cách 
riêng, dầu kẻ chưa có đạo, thì Ð. Œ. T. T. cũng 
ban ơn cho kẻ ấy đặng trở lại, mà chịu đạo thánh 
Đ.C.T., cho nên ta phải có lòng thương yêu hết 
mọi người, mà ohẳng những là chẳng Lên lấy ý 
riêng mà giết ai, mà lại chớ muốn cho người ta 
chết, hay là phải tai vạ lật nguyễn, cháy cửa nhà 
mất của cải chức quờn, hay là thấy người ta mắc 
phải sự gì khốn khó, mà có ý lấy làm vui, cùng 
kẻ chưởi rủa người ta cách nọ cách kia, mà (rong 
lòng muốn thật như" vậy, hay là thấy người fa 
đừng của cải chức quờn thì lấy làm buồn vì lòng 
ghen ghét, hay là xui giục kẻ khác giết người 
ta, và kê bán hay là cho mượn gươm giáo súng 
ống, khi mình đã biết kẻ mua hay là mượn sẽ 
dùng giống ấy mà làm bại người ta, cùng thấy 
thuốc chẳng học đủ lẽ, cho nên khi hốt thuốc, thì 
pgười ta phải chết, và kẻ làm mụ bà chưa tỏ làm 
việc ấy, mà cả lòng làm; cho nên oó khi chết mẹ 

bay là eon, có khi chết cẢ và hai, cùng uống. 
thuốc độc sa con, và người làm thuốc bay là giúp 
việc làm thuốc ấy, và đờn bà có thai chẳng giữ 
mình cho nên sẢo con, bay là kẻ buôn bả chẳng 
cbju ăn, chẳng cbju uống thuốc, có sức chữa đặng 
cho nên phải chết, hay là kẻ giận muốn giết mình 
cho rồi, bay là kế quan đã luận phải chết, mà nó 
tự vận (nước kẻo xấu hỏ, cùng kẻ chặt chơn tay 
kẻ dữ, khi mình chẳng có phép bê trên dạy, bấy 
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nhiêu kế ấy thì phạm tội trọng, còn kế vưng lời 
đấng bể trên khiến giết bay là chặt chơn tay 
đánh đòn khảo kẹp kế có tội, vì khi vua dạy đánh 
giác mà giốt kẻ ngụy, bay là khi gặp người nào 
toan giết mình, mà ta có ý chữa mình, mà đánh 
trả nó phải chết, bay là tình cờ mà giết người 
nào, thì bấy nhiêu kẻ ấy chẳng có tội gì. Thứ hai 
chẳng những là chẳng nên ghét người ta, mà lại 
phải thương yêu mà giúp về phần linh hồn, cùng 
về phầu xác; cho nên có lời trong kinh thánh dạy 
rằng: kẻ yêu người ta thì đã giữ đạo nên, lại có lời 
rằng: kẻ xưng mình kính mến Ð, Ê. T. mà ghen 
ghét người ta, tbì mắc tội nói đối, cùng chẳng 
nên nói miệng không mà xưng mình thương yêu 
người ta, song phải lấy việc làm mà cứu giúp kẻ 
thốn thiếu, và làm ơn cho kẻ về một loài cùng 
mình, đặng nhờ phần hồn và phần xác... : 

Vậy kẻ làm gương xấu cho người ta lấy làm 
trái cùng bắt chước theo, như khi ăn thịt ngày 
kiêng, hay là kẻ ăn trộm cướp, hay là người nữ 
có ý làm tốt cho người ta phải lòng mình mà 
sinh tội lôi, hay là kẻ xui giục người ta phạm tội 
tong; lại kế nzoại đạo hòng sinh thì, và có lòng 
muốn chịu đạo, hay là kẻ có đạo đã hòng sinh 
(thì, mà cbắng khuyên bảo cùng chẳng tìm đấng 
làm thầy mà làm phước cho nó đặng rỗi linh hôn, 
thì phạm tội trọng. Bằng sự giúp người ta về 
phần xác, thì những kẻ đủ ăn đủ mặt, khi thấy 
người fa cùng cực chẳng có gì ăn sốt, nếu mà 
chẳng giúp kẻ kbốn khó ấy, thì phạm tội, còn kể 
phú quới mà chẳng thí của cho kẻ khó khặn tật 

1háp giái quảng ngát. 10 
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nguyễn yếu đuổi phái đi ăn mày, thì cũng mắc 
tội nặng. 

XỂ pIỂU RĂN THỨ SÁU, CHỚ LÀM TÀ DÂM, CÙNG BIỂU BĂN 
TRỦ CHÍN CHỚ MUỐN vợ cuỒN6 N6Ười. Hai điều răn nầy 
cẩm lòng muốn phạm tội, ấy vậy đấng sinh ra ta 
là đấng rất thánh bằng ghét cáo tội lỗi, mà ta 
muốn biết người ghét tội ta là ngằn nào, thì phải 
nhớ những hình phạt Ð.G.T. đã dùng mà tỏ lòng 
người rất ghét tội xấu xa gớm ghiết dường ấy, 
cho nên Đ.6.T. khiến lụt cÁ làm những kẻ mê 
dâm dục phải chết duổi, có một nhà ông No-e 
khỏi, vì sạch tội lôi, đến ngày sau D.6.T. lại sai 
thiên thần lấy lửa trên trời xuống đốt phá bổn 
thành cững vì tội dâm dụe, có một nhà ông Lót 
sạnh tội ấy khỏi mà thôi. Vậy kẻ muốn khỏi sự 
khốn khó đời nầy và sự khốn nạn vô cùng đổi 
sau, thì phải làm hết sức mà giữ mình sạch sẽ, vì 
tội dâm dục làm cho cả và mình người ta ra dơ 
dáắy, cũng như tật lày đính phái mình ta, liền 
thúi tha hư nát, cho nên trước hết phải giữ làng 
mình, kẻo tư trởng đông dài mà chìu về đàng 
trái, lại phải giữ co mắ!, lỗ tai, miệng lưổi cho 
hết sức. mà ai lòng động lòng lo về sự thế gian, 
đầu kẻ đã toan hỏi lấy nhau, mà chưa nên vợ 
chồng, cùng kẻ goá bụa mà tưởng nhớ sự vợ chồng 
như khi trước, bấy nhiêu kẻ ấy nếu lấy sự ấy 
làm vui, mà đã kịp suy, mà chẳng ra sức bỏ cho 
chóng, thì phạm tội nặng, bằng kẻ đã ra sức mà 
bỏ, song lại tưởng đến qua vậy, mà chẳng lấy làm 
vui lại ghét, thì chẳng phạm tội gì lại đặng 
phước. 

Còn kể nói, bay là hát, bay là muốn nghe những 
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lời đơ dáy, hoa tình tục tỉu, cùng kế xem sách 
dạy những lời ô uế, cùng kế đá đến mình, 
hay. là kế khác mà có ý trái, dầu kẻ hỏi và 
đốc lòng kết bạn với nhau thì cũng chẳng nên 
làm những cách ấy mà có tội. Dâu một sự tư 
tưởng dông dài chẳng lấy làm vui về sự thế gian, 
một làm biếng chẳng có lòng bỏ cho chóng, thì 
cũng phạm tội trọng, vì lều mình mà chìu về sự 
trái, bằng hai người chẳng phải vợ chồng mà làm 
tà dâm cùng nbau thì phạm lội trọng, nếu người 
nữ còn đồng trinh thì ra tội khás nặng bơn, ví 
bằng người nam có vợ, bay là người nữ có chồng, 
thì lại ra tội kháe nặng hơn nữa. Nếu cả hai có vợ 
chồng, thì tội càng nặng hơn nữa. Hoặc phải người 
trong họ, thì ra tội khás, mà càng gần họ, thì tội 
càng ra nặng hơn nữa, nhứt là phải người đã khẩn 
giữ mình sạch sẽ, mà phạm tội với người ấy, thì 
nhữ cướp lấy của đã dàng cho đấng sanh nên 
mauôn vật, cho nên cũng mắc lội nặng, vậy kế đã 
làm tà dâm, hay là rấp lòng mà phạm tội ấy, thì 
phải xưng cùng thầy cả cho người biết mình đã 
phạm tội, hay là muốn phạm với người nào, song 
1e chẳng nên nói tên người ấy, kếo mắc tội nói 
hành. Còn kẻ giúp, hay là xui giục người ta làm 
tà dam, như kẻ đem của đem thơ, và giúp đàng 
khác về tội ấy thì cũng phạm tội trọng, về sự vợ 
chồng chẳng giữ phép, là cứ sự cần cho đặng 
sinh con cái, một theo tính xác thịt chơi bởi, hay 
là sợ sinh con mà khó nuôi, cho nên làm hư mất 
&iống loài người ta, (lì cũng phạm tội trọng. Cũng 
œ5 giống tội tà dâm kbá› chẳng kể đây, vì chính 
lỡ hệ có đạo chuộng nhơn đức sạch sẽ, đến đổi 
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chẳng biết cùng chẳng đám nỏi đến tội phạm 
nhơn đức ấy. Song kê phải chước ma quÌ cám dỗ 
thì pnải lấy lòng ngay thật mà xưng cùng đẩng 
làm thầy chẳng nên hỗ ngươi, như kẻ có tật, 
muốn cho thầy thuổa chữa, thì phải tổ ra cho 
naười biết mọi sự trước sau, mới làm thuốc đặng. 
Vậy kẻ phạm tội tà đâm mà thẹn chẳng dám xưng 
tội mình thì chẳng khỏi tội nào, lại thêm tội nặng 
hơn, là làm hư phép giải tội, vậy kẻ có tội phải 
suy rằng: tôi đã chẳng thẹn phạm tội xấu xa trước 
mặt Đ.C.T., mà tôi còn thẹn xưng với đấng thay 
mặt B.Ú.T. đã có quờn tha tội cho tôi thì làm 
sao? bằng kẻ hổ nghi hoặc mình đã phạm tội, hay 
là chăng, thì phải thưa thầy cÃ kẻo lầm, sau hết 
khi ma qui cám đồ giụe lòng phạm nhơn đức sạch 
sẽ, thì phải nhớ sự thương khó Đ.f.G. và suy lời 
ông thánh Bê-na-đô rằng: Chúa tôi chịu trăm ngàn 
s đau đớn cùng chịu chết trên cây thánh Giá, mà 
tôi dám chìu về sự vui hèn thể gian sao? cùng 
phải năng kêu tên Đ.C.G. cùng tên rất thánh Ð.C. 
B., và xin thánb thiên thần giữ mình cứu chữa 
cho khỏi cơn hiểm nghèo cực khốn đường ấy. 
Lai phải nhớ bổn sự sau: một là sự chết, thì xác tội 
lổi nẩy còn vui sướng nổi gì! hai là sự phán xét, 
những tội lỗi tôi phạm nơi kín, và đấu chẳng 
xưng bây giờ, thì ngày tận thế Đ.C.T. sẽ tỏ ra cho 
cả và (hiên bạ đặcg biết, chúc ấy tôi chịn xấu hỗ 
là dường nào; ba là về một sự vui hèn vui tạm 
rất xấu xa, mà tôi liều mất những sự vui cựe tốt 
cực trọng ở trên thiên đàng đời đời; bốn là „ 
chẳng những là tôi mất phước hằng sống vô cùng, 
mà lại liêu mình phải chịu lửa sinh lửa điêm 
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nung đổt tôi đời đời kiếp kiếp. Ấy là những lễ 
suy cho khỏi cơn cám đồ, mà ai muốn liệu trước 
kéo mắc phải cơn ấy, thì phải năng xưng tội chịu 
lễ, chớ có bao giờ ở nhưng, một siêog năng làm 
việc nọ việc kia, và có ý làm cho danh Cha cả 
sáng, thì người chẳng bỏ con mọn yếu đuổi, 
cùng sẽ thêm sức cho khỏi chước ma quỉ, mà 
.giữ mình sạch lội. 

VỀ ĐIỂU RĂN TRỨ BẨY, CRỚ ĂN TRỘN CƯỚP CỦA NSƯỜI, 
CÙNG ĐIỂU RĂN THỨ MƯỜI CHỚ THAM CỦA NGƯỜI. Vậy Ð, 
C.T. là Cha lòng lành vô cùng, muốn cho con cái 
đụng bình an hòa tbuận cùng nhan, thì chẳng 
những cấm sự trộm cướp, ma lại cấm lòng tbern 
lam của người ta nữa, vì chưng mọi sự thể gian 
la của D.€.T. sinh ra, mà làm ích cho cả và loài 
người ta, mà người ta một ít lâu lại sinh ra nhiều 
lám, cho nên đã chia từng nước, từng xứ, từng 
phủ, từng huyện, từng tông, từng làng, từag nhà, 
từng người, mà ai đã đặng lãnh phần nào, thì 
gọi là chủ, đặng phép giữ của ấy, cho nên người 
nào lấy của ấy, thì phạm tội cùng phải đền, 
dầu kể lấy của hèn, nhung mà có ý lấy của 
trọng, thì phạm tội trọng, hay là kẻ 
lấy của mọn, song phải của kế rất khó khăn, 
thì cũng phạm tội nặng, như giết người vậy, 
bằng con cái còn ở một nhà cùng cha mẹ, và đủ 
ăn, đủ mặc, mà ăn trộm của trọng trong nhà, và 
- kể xui giục toan liệu cho kế khác ăn trộm, cùng 
kẻ khen những đứa ăn trộm, cho nên nó càng 
mạnh bạo, càng muổa làm hại người la, hay là 
trử kẻ trộm cướp và của nó gởi, như mở đàng 
cho nó cứ nghề rất xấu xa ấy, hay là đấng bề 
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trên, như cha mẹ chủ nhà, quan thầy chẳng sửa 
phạt kế thuộc về mình, để cho nó ăn trộm, cùng 
kẻ chịu lấy của trọng, và kẻ cho chẳng đặng phép 
mà cho của ấy, như con cái đầy tớ tôi tá, lấy 
trộm của cha mẹ chủ nhà, qcan thầy mình mà cho 
ai, lại kẻ mạnh khỏe mà làm biếng chẳng muốn 
chịu khó mà làm ăn, mà đi ăn mày, thì bấy 
nhiêu kẻ ấy phạm tội trọng, cùng phải đến. „ 
Bằng kẻ ăn trộm của thánh, như chén thánh, hay ˆ 
là đồ thầy cả dùng mà tế lễ B.C.T., thì phạm tội 
trọng hơn nữa. Gòn kẻ đánh cờ bạa làm chước - 
đổi trá cho đặng của gian, kẻ bán hàng mà bán 
của giả bằng của thật, như kẻ bán nước mắm 
pha nước lả vào, cho nên nước mắm chóng thúi, 
hay là pha lúa lép với lúa chắc, cùng kẻ cân nhẹ 
đong vội, đếm dối, và làm những sự giả trá như 
vậy. Sau nữa những kẻ bán giống nọ giống kia 
mà hiệp ý cùng nhau mà bán hàng cứ giá cao 
quá, cho nên kẻ mua phải cứ giá cao ấy mà thiệt, 
và lẻ đúc tiền giả, và kẻ phạt quá trái phép công . 
bình, kẻ đã đến tuổi chịu việc quan, mà sửa cai 
lấy ý mình, mà chẳng bát làm, và khi chia ruộng 
chẳng cứ phép công bình, cho nên kẻ đờn em 
chưa gánh uỗi bô việc, mà đặng ăn phần ruộng 
hơn kê đờn anh đã chịu khó nhọc mà giúp việc 
làng, việc nước; và kẻ làm chủ nợ bởi biết kẻ vay 
của mình chẳng có thế mà trả nợ đặng, mà còn bắt 
bớ, và làm cho kẻ ẩy mất công, mất của, và kẻ 
đä cướp công với dây tớ, và kẻ làm thuô mướn 
chẳng trÄ công cho nó bằng lòng, kẻ vay nợ 
người ta, mà thấy người ta chẳng đòi thì làm 
thỉnh chẳng trả, kẻ hay lấy trộm vặc một khi 
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răm ba đồng, song lấy nhiều lần cho ra của 
trọng: như năm ba tiền, một quan, kế chẳng phải 
vô ý mà làm thiệt bại của người ta: như đốt nhà 
giết trâu, bò, gà, lợn, cùng phá lúa má, thì bấy 
nhiêu kể ấy phạm tội trọng cùng phải đền. Về sự:. 
- đặt nợ ăn lời có khi phạm tội, có khi chẳng, vậy 
kẻ có tiền bạc mà chẳng dùng mua bán hay là 
tạo ruộng, có một ý đẻ dành bao giờ có việc sổ 
dùng, nếu cho vay mà ăn lời trái phép thì phạm 
tội phải đểo, ví bằng đã có ý lấy tiền ấy mà 
mua bán hay là tạo ruộng, mà bỡi cho vay thì 
mình thiệt, mới nên ăn lời, song phải cứ việc 
vừa phải, nếu bởi tạo ruộng hay là mua bán 
trong một năm một quan, thì lời ba tiên, chúc ấy 
- đã cho vay thì chẳng đặng lấy đủ ba tiền lời đâu, 
vì làm ruộng hay là buôn bán, thì phải cbju khó 
tốn công tổn của, mà khi cho vay chẳng phải chịu 
khó tổn công của gì. Về những kẻ cậy quờn cậy 
thể mà hà biếp lấy của người ta, thì phạm tội 
trọng, cùng phải đền, kẻ làm. đầy tớ hay là tôi 
mọi, cùng lính giữ canh, nếu thấy kẻ ăn trộm, 
mà chẳng tỏ ra chẳng cáo cùng chủ nhà, hay là 
quan tbầy, thì phạm tội cùng phải đền, cùng 
những kẻ chẳng phải đầy tớ tôi tá cùng lính 
canh giữ, nếu thấy kẻ ăn trộm của người ta, mà 
mình chẳng kêu chẳng cáo, khi mình liệu rằng: 
nếu kêu cáo thì mình cũng phải sự gì khó nặng, 
bấy nhiêu kẻ ấy phạm tội nặng, vì phạm nhơn 
đức thương yêu, song chẳng phạm nhơn đứo 
công bình, eho nên chẳng phải đếo. Về kẻ làm 
thầy cung mà ăn của hối lộ chẳng cứ phép công 
bình, kê mượn của ai mà có ý chiểm lấy chẳng 
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trả, có thế đến của người ta mà cbẳng đền, kế 
được của người (ta đã mất cách nào, mà mình 
chẳng trả, hay là chẳng hỏi cho biết của ai mà 
trả; kẻ ấy hoặc đã tra hỏi mà chẳng tìm đặng chủ 
của, thì thí cho kể khó, hoặc mình là kẻ khó 
khăn thật, thì mới đặng giữ mà đở cơn đói khát, 
mà ngày sau có tìm đặng chủ của mà mình có thế 
trả đặng, thì cũng phải trả. Tóm lại những lễ đã 
giảng về điều răn thứ bảy cùng thứ mười, thì 
chẳng nên tham của ai, phải nhớ lời Ð. G, 0. đã 
khen kẻ khó khăn là kẻ có phước thật, cho nên 
ta chắng những là chẳng nêu lấy của người ta, 
mà lại nếu ta có của, thì phải làm phước cho kẻ 
khó khăn, bằng kẻ đã lấy bay là đã làm thiệt bại 
của người ta, thì phạm tội, mà có thế đến đặng, 
thì phải đền. 
VỀ ĐIỂU RĂN THỨ TÁM, CHỚ BỔ VÀ CHƠ NGƯỜI. 

Điểu răn nẩy cấm nói dối, nói hành bỏ vạ cùng 
làm chứng gian, bấy nhiêu tội ấy bởi miệng 
lưỡi mà ra, cho nên có lời trong kinh thánh dạy 
rằng: ai giữ lời nói kẻo phạm tội, thì kẻ ấy. đã 
nên trọn lành, bằng kẻ nói rằng: nói đối cho 
đặng chữa mình hay là chữa kẻ khác kẻo phải 
họa, hay là nói đổi chơi vậy, nào có tội gì; kẻ nói 
làm vậy, thì chẳng phái, vì Đ.0.T. là đấng thật 
.thà vô cùng, đã cấ:nn sự nói dối, mà Đ.C.G6. đã 
phán rằng: bay nói đều gì bằng có, thì phải nói 
có, nếu không thì phii nói không, bằng nói 
thêm sự gì như cách nói quanh co chẳng có, thì 
. @ó lỗi, nhưng mà cũng nên dùag một hai lời 
khôn ngoan mà giấu sự thật, song chẳng nên nói 
dối bao giờ, Trong kinh thánh có lời rằng: khi 
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Đ..6. mới lên trời mà bỏn đạo nghe lời các 
thánh Tông đồ giảng, và khen lòng chung thương 
yêu nhau, cho nên có nhiều người bán ruộng đất 
cùng lấy hết tiền bán ruộng mà dưag cho cáo 
thánh Tông đồ làm phận làm phước, khi ấy có hai 
vợ chồng kia bán ruộng mình cùng lấy một phần 
giá ruộng ấy mà dưng cho ông thánh Vê-rô làm 
phước, nhưng mà Đ.É.T. soi sáng cho ông thánh 
Vê-rô biết ý tỏ hai vợ chồng có ý gian, bề ngoài 
xưng rằng: nó đã lấy hết của ruộng mình mà 
dưng cho người, người chồng đến trước mà nói 
dối làm vậy, thì ôug thánh Vê-rô lấy phép B.G.T. 
mà phạt nó chết tức thì, lại cách một đổi Sa-pi-ra 
là vợ nó đến trước mặt ông thánh Yê-rô; mà cũng 
nói dối như vậy; thì cũng phải phạt như chồng, 
nhơn vì sự ấy, kẻ nói dối thật đáng gọi là con 
ma qui, vì ma quỉi mất ngôi thiên thần, thì đã ra 
kẻ dối trá, cùng là kẻ bày đặt những sự dới, lại 
có nhiều nzười rất tông thái cùnz tất thánh dạy 
rằng: dầu có ý nói dỏi cuữa eìvà tiên hạ kẻo 
phải chết hết, thì cũaz có lỗi, Như lời ông thánh 
Phao-lô rằng: chẳng nên phạm !ội cho đặng sự 
lành, vậy - kẻ nói đổ), kẻ làm chứng theo kẻ nói 
hành tô ra những sự nặng người ía, nếu phải tội 
trọng mà còn kín, mà kẻ nghe lỏi mình nói chưa 
biết tội ấy, thì phạm tệi nặng, Sau nữa kẻ bỏ vạ 
những sự trọng cho người ta thiệt hại về phần 
linh bồn cùng về pbẩn xác, bay là mất tiếng tốt, 
cùng kế n‹¡ cho người ta thiệt sự gì trọng, dầu 
. mà pgười (a khỏi sự dữ mặc lòng, thì bấy nhiêu 
kê ấy phạm tội, lại khi đã dến mặt quan tra hỏi, 
mà chẳng tỏ ra sự thật cho nên người (a thiệt, 
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hay là đẩnag bổ trê: khiến tô - tội trọng còn kín, 
mà có ý hỏi cho đặng sửa phạt kể phạm tội ấy, 
cùng kẻ đã biết người nào phạm tội trọng ấy 
làm gương xẵu cho nêa thiệt nhiều lĩnh hồn, dầu 
kẻ nhỏ, kẻ lớn, dầu đấng nào bực nào mặc lòng; 
mà mình chẳng cáo cùng đấng bề trên cho người 
đặng liệu, và khi quan khảo kẻ đã phạm tội nặng 
dầu có nhiều người làm chứng thật, thì cũng 
chẳng muốn xưng, cùng kẻ đã biết tổ có kể rắp 
lòng giốt người nào, mà chẳng bảo cho nó đặng 
giữ mình, thì bấy nhiêu kẻ ấy phạm tội, song phải 
liệu cách khôn ngoan cho khỏi kẻ dữ thà oán. Ví 
. bằng kẻ bề trên chẳng răn bể dưới, và để cho nó 
nói hành tỏ ra tội trọng pgười ta, cùng kế 
muốn nghe, hay là khen kể nói hành, cho nên 
nó nói thêm nhiều đều nọ đổu kia, hay là 
anh em, bạn hữu nói hành, nếu ean đặng, mà 
chẳng can, hay là kẻ hứa giữ lời đá nói, mà lại 
nói tỏ cho kẻ khác, cho nên người ta thiệt sự gì 
nặng, hay là kể khen những đứa phạm lội trọng; 
cho nên nó chẳng chừa, cùng kể quen nói hành 
chẳng xét sự nặng sự kín, và kẻ nói mách cho nên 
người ta ghen ghét nhau, và kẻ chẳng cứ lẽ phải 
hồ nghỉ sự trái cho người fa, và nói sự mình hồ 
“nghi cho kể khác đặng biết, nhơn vì sự ấy, kẻ 
khác lại nghỉ theo lời mình nói, cùng kể lấy 
nhiều lời nặng mà chê bai nhạo bán người ta cho 
xấu hố cùng lấy làm cực, thì bấy nhiêu kẻ ấy 
phạm tội trọng, cùng phải trả tiểng tốt, và phải 
- đền những sự thiệt hại người ta đã chịu vì những 
tài đã kế trước nầy, có kể nói rằng: sự trả tiếng 
tốt là thể nào? Thì phải làm thể nấy: là khi mình 
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đã chê ai Irước mặt mấy người, thì phải ra sức 
mà kuen trước mặt bấy nhiêu người nữa rằng: 
tôi vô ý vô tứ đã, nói chẳng phải, chớ tin sự ấy 
làm chỉ; bằng kẻ đã bỏ vạ cho ai mà người ta tin 
lời mình nói, thì phải chữa sự lỗi mình trước 
mặt những kẻ nghe lời mình bỏ vạ, cho nên phải 
nói rằng: lời tôi nói thì chẳng có, bởi tại tôi hờa 
giận mà nói làm vậy, hoặc người ta còn tin sự 
mình đã bỏ vạ, thì cũng nên thể kẻo người ta còn 
tin nữa, sau hết nếu đã nói hành cùng bỏ vạ cho 
ai, mà người ta chẳng tin lời mình nói hay là đã 
lâu ngày mà kẻ nghe đã quên bay là kẻ mình đã 
chê, thì đã chừa nết xấu cùng đã làm gương tốt, 
cho nên người ta khen phước đứ» cùng kính kẻ 
ấy, lại khi tội kía mình đã tỏ ra và kể khác cũng 
đã tỏ ra tội ấy nữa cho người ta đều biết cùng lại 
đoán rằng: nếu trả tiếng tốt cho người ta, thì liều 
mình phải sự khó nặng hay là kẻ mình đã chô, 
thì đã tha sự trả tiếng tốt cho nó, những khi ấy 
dầu chẳng trả tiếng tốt cho người ta, thì mình 
chẳng pbạm tội gì. 


VỀ SÁU SỰ RĂN HỘI THÁNH. 


Đ GẤI NGUŸA ĐIỂU RĂN THỨ NHỨT CÙN6 DIỀU RN THỨ HAI, 
KHI CẮT NGHĨA ĐIỀU RĂN THỨ BA D.C.T. PHÁN DẠY; VÌ NHỮNG 
DIỀU RĂN ẤY THÌ ĐỀU HIỆP MỘT Ý. 


VỀ DIỂU RĂN THỨ BA, DẠY XƯNG TỘI TRONG MỘT NĂM ÍT LÀ 
MỘT LẦN. Điểu răn nầy dạy bổn đạo đã đến tuổi 
khôn vừa phải cho biết tội, phước, thì phải xưng 
tội một năm Ít là một lần, chẳng vậy thì phạm tội 
trọng, bằng kề toan trầy đi xa đàng có lẽ rằng; 
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trót năn chẳng đặng gặp thầy cÃ nào cho đặng 
xưng tội, nếu chẳng liệu mà xưng tội trước, thì 
cũng phải tội trọng. Còn kế xưng tội chẳng nên 
vì giấu tội nặng hay là chẳng xét mình kỉ, ebẳng 
ra sức ăn năna lội nên, hay là chẳng đốc lòng chừa 
thật, thì bấy nhiêu kế ấy chưa vưng phép Hội 
thánh, và chính đấng đã dựng nên trời đất, cùag 
đã truyền phép mình thánh và máu thánh người 
mà thèm sức mạoh cho la đi đàng xa, là từ xuống 
đất nầy mà lên thiên đàng, vậy kẻ ốm đau nặng 
có thế cbjịa ơa lrọng ấy, mà chẳng liệu rước thầy 
cả cho đặog chịu, thì phạm lội trọng. 

ĐIỀU THỨ NĂM GIỮ TUẦN CHAY CẢ, CÙNG CÁC NGÀY CHAY 
MÙA CHAY THÁYH. Điểu răn nầy dạy các bản đạo mọi 
nơi, hề ai đã đầy hai mươi mốt tuổi, như thói 
nước An-nam quen tính là bai mươi hai tuổi, thì 
phải ăn chay những ngày ấy. Nhưng mà bỡi 
trong bốn đạo nước nẩy có nhiều người khó 
khăn yếu đuối, thì đức thánh Pba-pba là chính 
đấng cầm guờn thay mặt Đ.C.0. đã lấy lòng 
thương mà tha nhiều ngày, một buộc ăn chay 
những ngày thứ sáu troogz mùa chay cả, cùng 
ngày thứ bảy trước lễ pbục sanh, và ngày trước 
lễ sanh nhựt ĐÐ.G.6. là chính ngày mà thôi. Song 
kẻ muốn cứ phép chung mà ăn chay phững ngày 
đã chỉ trong đều răn nẩy, thì có phước mà đặng 
đền tội. Còn những ngày đã buộc ăn chay nhặt, 
và các kẻ đã đến tuối khôn, dầu chẳng buộc nó ăn 
chay cbính ngày ấy, cũng phải kiêng thịt những 
ngày đã chỉ cho kể cứ phép chung mà ăn chay, 
Dằng kẻ chưa đặng rõ phép ăn chay là thẻ nào, 
thì phải biết: Kẻ muốn cứ phép ăn chay, là từ 


nửa đêm cho đến trưa, chẳng nên ăn uổng của 8Ì, 
một nhịn cho đếa bữa trưa, mới nên ăn no vừa 
phải; còn bữa tối thì ăn một hai miếng, cùng một 
Ít boa trái rau cổ mà thôi tùy sức mình; vì kể đã 
làm việc xáo nặng, bay là đang thì, nếu chẳng 
dùng của ăn mà bổ sự" hao tỏn, thì khó chịu lắm. 
Đằng kẻ ăn thịt, hay là ăn no bai bữa trong ngày 
ăn chay thì phạm tội trọng. Bằng kể đi bộ đàng xâ; 
chèo ghe, đẻo gỗ, cày, bừa, cấy, gặt, xay lúa, gi8 
gạo, thợ mộae, thợ vôi, và kẻ làm những việc nặng 
kbáoe như vậy, nếu chẳng ăn chay thì chẳng có 
tội gì. Sau nữa đờn bà có thai, hay là kể nuôi con 
nhỏ, kẻ khá khăn, giả nua yếu đuổi, kẻ đang thì, 
son năng đau ốm chẳng có sức ăn chay, nếu bấy 
nhiêu kẻ ấy chẳng ăn chay, thì chẳng có lội gì, 
nhưng mà còn phải kiêng thịt. Bằng kẻ liệt nặng 
chẳng kiêng thịt đặng, thì chính lẽ phải xin phép 
cùng đấng bể trên, mới ra đấu kính lẻ luật chung; 
bằng chẳng có thế xin đặng, thì chẳng phạm tội 
gì. Bằng kỏ lầm mà chẳng giữ ngày chay, bay là 
ăn thịtngày ấy, vì lâm chẳng phái làm biểng, 
song nếu quên chẳng nghe hay là quên xem lịch, 
cùng quên hải cho biết ngày ăn chay, thì mới khỏi 
tội. Bằng kẻ trễ nải chẳng xem sao, cho nên lắm 
phải ngày ăn chay, thì phạm tội trọng. Bằng kẻ 
sớm mai đả lầm ngày ăn chay mà ăn lót lòng, 
đến khi nhớ lại có muốn cứ phép thường mà ăn 
cơm trưa, thì tối đừng ăn nữa, hav là nhịn trưa, 
đến tối sẽ ăn, còn những kẻ ăn một hai miếng 
ngoài bữa thì phạm tội nhẹ. Về sự uống nước trà 
cùng một chén rượu, chén thuốc, hay là người ta 
mời; Có kẻ đoán rằng: chẳng có lội gì, song kế có 
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thế giữ chay nhặt thì đặng phước hơn. Hoặc 
đang ăn bữa trưa nửa mùa phải bỏ vì có sự cần, 
như phải giúp kẻ liệt, lại về ăn cho đủ bữa, thì 
chẳng có tội gì. 

ĐIỂU THỨ SÁU KIÊNG TPỊT NGÀY THỨ SÁU CÙNG NGÀY THỨ 
Bìy. Điều răn nẩy đạy cáo bỏn đạo đã đến tuổi 
khôn, đã biết tội, phước, thì phải kiêng thịt ngày 
thứ sáu cùng ngày thứ bảy. Vậy những ngày ấy 
aiăn thịt một bữa, hay là năm ba miếng, thì 
phạm tôi trọng vì mê ăn và phạm lẻ luật đấng bẩ 
trên đã cấm; bằng kể ăn một đôi miếng như 
ngậm vậy, chẳng có ý khinh thì tội nhẹ. Còn kẻ 
lâm mà chẳng giữ ngày kiêng thịt, và kế liệt nặng 
chẳng đùng vật gì đặng thì cũng mên dùng thịt. 
Song chính phép nh đã nói trước nẩy: là khi có 
thể thưa đấng bề trên đặng, thì phải xin phép. 
người. Còn kẻ đi đàng xa, như kẻ đi biển, hay là 
lên rừng lâu ngày, mọi eủa ăn kbác đã hết, còn 
một giống thịt mà thôi, thì cũng đặng ăn chẳng 
có lội gì. Vậy bỏn đạo phải xót mình về những 
điều răn đã kẻ trước nẩy; hoặc đã phạm về đổiu 
răn nào, thì phải nhớ mà xưng cho kÌ. 

GIẢNG MỘT HAI LỄ RIÊN6 CHO NHỮNG KỂ TOAN XƯNG TỘI 
DỄ XÉT MÌNH. Trước hết phải xét mình về sự kính 
chuộng Đ.£.T. trên hết mọi sự. Hoặc đã bỏ hay là 
trổ nải về những việc ta phải làm, cho đặng tỏ na 
lòng tin cậy, kính mổn, cùng thờ phượng Ð.G.T. 
hoặc khi vào nhà thờ mà ở vô phép, trông ngang, 
trông ngữa, cùng nói truyện trò; hoặc khi đọc 
kinh vô ý vô tứ, cho nêu chia lòng chia trí. Hoặc 
khi Ð.0.T. mở lòng cho ta làm việo lành, cùng đả 
có đấu thánh ý Đ.C.T. muốn cho ta làm sự ấy, 
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song ta chẳng muốn ép mình mà làm, cùng chống 
trả thánh ý B.C.T, l[loặo đã thể gian thể đối cùng 
thể dông dài, mà khi phải sự gì khốn khó, mà 
kêu trách cùng mất sự trông cậy chẳng vưng Ý 
Cha cả cho frọn, 

VỀ SỰ THƯƠNG YÊU AXH EM. Hoặc đã vội đoán 
việc anh em làm, đã khinh đẻ, giận dĩ, ghen 
ghét, muốn thù oán, cãi cọ nói những lời độc; 
chưởi rủa, nói hành, bỏ vạ, cười nhạo, làm thiệt 
bại về phần,của cải, hay là tiếng tốt. Hoặc đã làm 
gương mở đàng cho người ta phạm tội; lại chẳng 
kính cùng chẳng vưng lời đấng bể trên, chẳng 
thương yêu mọi người, cùng chẳng ra sức 
khuyên anh em giữ đạo nên, cùng khi thấy sự 
lỗi anh em, mà chẳng bảo cho đặng chừa. Về. 
phần riêng mình, hoặc kiêu căng muốn phê mình, 
và muốn người ta khen mình, và phô việc lành 
vì sợ lời người ta nói. Hoặc đã nói đổi và lo 
tưởng ước ao, và nói và làm những sự lỗi đức 
sạch sẽ; hoặa đã mê ăn uống, nóng giận chẳng 
bay nhịn, cùng ở những cứ tính xác thịt, chẳng 
muốn ép mình mà làm các việc về đống bực mình 
phải làm. 

ĐIỀU THỨ HAI VỀ SỰ ẤN NĂN TộI. Khỉ xét mình đoạn, 
mà thấy đã phạm nhiều lội mất lòng Đ.6.T. là 
Cha rất nhơn lành vô cùng; thì lo buồn đau đớn 
ăn năn tội frong lòng, và ghét tội lỗi trên bết mọi 
sự gbét, về sự ăn năn tội thì phân ra làm bai. 
cách, một là ăn năn tội cách trọn. Vậy sự ăn năn 
tội cách trọn, thì bởi ơn Đ.6.T. mổ lòng,. mà ta 
biết suy bồn tính B.G.T, là đấng tốt lành vô cùng; 
mà những ơn B.E.T. đã ban cho fa xưa nay, chẳng 
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phải là vì ta có công gì đáng cho Đ.Œ.T., thương 
dường ấy, song bởi Đ.C.T. tốt lành vô cùng, như 
mới nói trước nẩy; cho nên người đã lấy lòng 
thương yêu mà ban bấy nhiêu ơn cho ta; mà ta 
vô nhơn bội ngãi cả gan dám làm mất lòng đấng 
tốt lành vô cùng làm vậy. Hai là ăn năn tội cách 
chẳng trọn; là khi ta lo buồn đau đớn, vì suy bỡi 
tội lỗi mình thì đã đáng mất sự vui vẻ trên thiên 
đàng, cùng đã đáng chịu phạt trong địa ngục vô 
cùng, bai cách ăn năn thì kbác xa nhau lắm, vì 
chưng kẻ ăn năn tội cách trọn, dầu mà chưa. kịp 
chịu phép giải tội, nhưng mà đã -dốc lòng chịu 
phép giải tội, nếu kẻ ấy phải chết, thì đặng rỗi 
linh hồn, còn kẻ ăn năn tội cách chẳng trọn, nếu 
chẳng còn chịu phép cựe trọng đã nói truớc nầy, 
thì chẳng khỏi tội cùng mất linh hồn đâu; bằng 
sự ăn năn lội cách trọn, hay là chẳng trọn thì có 
bổn sự nầy, một là ăn năn tội thật lòng, vì chưng: 
tội thường bỡi lòng mà ra, nếu ta chẳng ghét tội 
trong lòng thì chẳng gọi là ăn năn tội nên; bai là 
cậy ơn Đ.C.T.T. phù hộ cho đặng lòng ăn năn tôi, 
vì chưng một mình ta phạm tội đặng, song bởi 
sức riêng ta chẳng đặng ăn năn tội nên, một có. 
ơn B.C.T. soi sáng cùng mở lòng cho ta lấy những 
lẽ trong đạo mà suy cho đặng ăn năn tội nên, đặng 
nghĩa cùng Đ.Œ.T., ba là phải gbét tội, nhứt là 
các tội trọng; bổn là phải ghét các tội lỗi trên hết 
mọi sự gbét. Vậy cáo thánh đã khen sự ăn năn 
tội có ích trọng như có lời ông thánh Gioang Giám 
mụe rằng: tôi chẳng biết lấy lời gì mà khen sự ăn 
năn tội cho xứng, vì sự ăn năn lội nên thì đóng 
cửa địa ngục, và mở cửa thiên đàng, hề ai phải 
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sự gì khó thì đặng. khỏi, ai lo buồn, tùì làm cho 
vui, và kẻ yếu đuổi thì thêm sức mạnh, cùng cậy 
trông ơn D.0.T. sẽ ban cho linh hồn mình đầy 
phước, vậy sự ăn năn lội quới hơn vàng, cùng 
sáng hơn mặt trời, cùng ra như mẹ sinh ra mọi 
việc phước đức, lại đặng làm phép lạ, trí người 
ta suy chẳng đến. Như xưa thành Ni-ni-vô mê tội 
lỏi đã quá, cho nên Đ.C.T. đã đe rằng: bốn mươi 
ngày nữa thì phá thành ấy cho tuyệt, song bỡi cả 
và thành từ đứng làm vua ngự tòa cao, cho đến 
thứ dàn hèn hạ đều tổ ra lòng ăn năn tội, cùng 
dốe lòng chừa nết xấu, thì Ð.G.T. lại thương mà 
chẳng phá. Bà thánh Ma-da-len-na ngày trước đã 
phải báy qui ám, là chỉ lòng mê các tội lỗi, nhưng 
mà bà ấy ăn năn tội khóc lóc, lấy nước mắt mà 
rửa chơn B.6.6., thì Ð.0.6, đã tha các tội, như một 
người cbịu đóng đỉnh bên hữu Đ.G.6G., cũng bổi 
thật lòng ăn nấn tội, chẳng những là trách kẻ trộm 
chịu đóng đỉnh bên kia, vì nó vô phép dám trách 
D.G.G., mà lại xưng mình đã đáng chịu đóng định 
vì tội mình, càng nhìn lấy Ð.0.6. là vua cầm quờn 
cả, cùng xin người rằng: khi nào Chúa ngự về 
nước thiên đàng; thì xin Chúa nhớ đến tôi cùng. 
Cho nèn ĐÐ.Ú.Ú. phán rằng: hôm nay mầy đặng ở 
nơi bình an cùng tao, dầu mà ôngthánh Vê-rô đã 
chối Chúa mình ba lần thì cũng bởi lo buồn khóae 
lóc và ăn năn tội thật, thì Đ.G.6. chẳng hể nhắc 
đến tội lỗi ông thánh ấy, lại để quởn cho người 
coi sóc các eon chiên Đ..0., là chỉ các bổn đạo ở 
khắp mọi oơi, nhơn vì sự ấy, nèn ví sự ăn năn 
tội như đất êm cũng như cây sai trái, mà ai na sức 
“Thấp gửi quậng ngổi, MH 
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cho đăng lòng ăn năn tội, thì chẳng những là 
khỏi lửa địa ngục, mà lại bớt phần phạt ở nơi 
lửa luyện tội nữa. Vậy ta nên khen sự ăn năn tội, 
vì co sức xua đuỏi ma quÌ ra khỏi linh hồn ta; tuy 
là những người đen chẳng đặng đổi da mà nên 
trắng, song kẻ ăn năn tội đặng đổi tính dơ dáy 
xấu xa mà nên sạch sẽ !ốt lành trước mặt Đ.ữ.T.; 
vậy sự ăn năn tội thì che lấp các tội lỗi; cùng làm 
cho ta đáng gọi ÐĐ.6.T. là cha, và người cũng nhìn 
lấy ta là con thương yêu, và sẽ trả phần thưởng 
vui về ta đã mất, vì tội đã phạm ngày trước; 
nhưng mà ta hằng phải nhớ lời ông thánh Au-eu- 
xỉi-linh dạy rằng: ai chẳng có lòng kính mến, thì 
chẳng khỏi tội cùng chẳng dặng ăn mày ơn Ð.0. 
T. đâu! 

BâY eiờ SẼ NÓI TẮT VỀ ÍT LỄ, BỂ MÀ GIỤC LỒNG ĂN NĂN 
Tội NÊN; thì có bốn lẽ rất trọng nẩy. Một là ta đã 
mất lòng Đ.C.T. vốn là đấng tốt làuh vô cùng. Hai 
là dầu ta hèn hạ vô nhơn bội nghĩa mà Đ.Œ.T,. 
còn xuống muôn ơn cho ta. Ba là vì tội lỗi ta, cho 
nên Đ..G0. đã chịu trăm ngàn sự thương khó, 
cho đến chết trên cây thánh giá. Bổn là tội lỗi 
làm cho ta mất những ơn Đ..T. và mất công 
nghiệp ta đã lập xưa nay, cùng đáng phải sa địa 
ngục chẳng trông phần nào trên nước thiên đàng. 
Nhưng mà trong bổn lẽ đä kẻ trước nầy, thì lẽ 
thứ nhứt trọng hơn bội phần vì làm cho ta đặng 
ăn năn tội trọn. 


ĐỀU TRỨ BA VỀ SỰ DỐC LÒN6 CHỪA. Là sự rất cần vì 
kẻ chẳng đốc lòng chừa, thì chẳng đặng làng ăn 
năn lội thật lại phạm tội nặng lắm như cười nhạo 
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Đ.C.T. cùng khiáh để phép giải tội và làm cho 
máu Đ,G.G. ra vô ích cho nó, còn ai muốn biết 
đã dốc lòng chừa thật, thì phải xét những dấu 
nẩy, một là đä sửa mình thể nào, hai là đä bỏ nết 
xẩu thói cũ; ba là đã ra sức ăn ở như người mới 
vậy, sau nữa có ba đều nầy đều giúp cho đặng 
chừa, một là cầu xin Đ.C.T. phù hộ cho ta kẻo 
phạm tội nữa. Hai là ra sức chống trả tính xấu 
và bỏ dứt tội cũ. Ba là lánh những sự mở đàng 
cho ta mắc tội lỏi, cùng có nhiều lẽ khác đều giúp 
mà chừa tội cùng đi đàng nhơn đức một ngày 
một hơn, nhứt là bằng nhớ mình hằng ở trước 
mặt Đ.ứ.T. luôn và nhớ bốn sự sau hết là sự chết, 
sự phán xét, sự (hiên đàng, cùng sự địa ngục, vì 
có lời trong kinh thánh dạy rằng: kể nhớ đếa 
bốn sự ấy thì chẳng phạm tội mà hư mất linh 
hồn đâu, sau pữa cũng phải ở sièng năng mà làm 
việc lành phước đức tùy đứng bực mình, chớ có 
ử nhưng bao giờ cùng phải xưng tội chịu lễ và 
xem lễ hay là nghe sách, nghe giảng về sự phơn 
đức hoặc khi xét trong mình mà thấy mình mê 
tội nào hơn, thì phải làm hết sức mà bỏ tội ấy đi, 
vì nó là cội rễ sinh ra nhiều tội khác, nếu chẳng 
nhỗ giống xấu ấy cho khỏi, thì khó chừa tội kháo 
nữa, sau hết khi phải chước ma quÏ cám đổ, thì 
phải lấy dấu kêu tên Ð..G., cùng tên rất thánh 
Đ.G.Bà. vì chưng ai kêu bai tên cực trọng ấy thì 
ma quỈ liền sợ và trốn đi mất; lại phải kêu tên 
ông thánh Giude là quan thầy ở nước Ânnam cùng 
xin đức thánh thiên thần giữ mình và ông thánh 
hay là bà thánh bỗn mạng riêng bàu chữa cho 
khỏi chước ma quí cám đổ, bằng chưa đặng an, 
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vì ma qui như chó dại bằng muốn cắn mãi, thì 
ta càng phải kêu mãi thì sau ta sẽ đăng khỏi giống 
rất độc ấy mà chớ. 

_ ĐIỀU THỨ BỔN DẠY VỀ SỰ' XƯNG TỘI. Xưng lội là cáo 
mọi tội lỗi fa cùng thầy cả có phép. giải tội, vậy ta 
phải lấy lòng thật mà tổ mọi tội ra, chẳng nên 
thêm bớt, nói quanh eo hay là chữa mình, mà đó 
tội cho kẻ khác, cùng chẳng nên kẻ truyện vô ích. 
Bằng kẻ xưng lội có ý giấu một tội trọng mà thôi, 
thì chẳng khỏi tội nào sốt, lại thêm một tội rất 
trọng là làm hư phép giải tội, mà ai đã giấu tội 
làm vậy, nếu muốn sửa sự lôi mình, thì trước hết 
phải xưng mình đã giấu tội, cùng xưng tội đã 
giấu ấy, và các tội đã xưng trước khi còn lòng 
gian, mà biết mình đã giấu tội thì mới khỏi, 
chẳng nên xưng tệi đã giấu làm một cùng tội 
khác, mà chẳng thưa sự mình đã giểu lội ấy, vì 
xưng trồng làm vậy, thì chẳng tô ra tội rất trọng 
là phạm đến sự thánh. Sau nữa dầu mà chẳng có 
ý giấu tội, nhưng mà mình suy nghĩ và nhớ đã 
quên tội nặng, vì xét mình chẳng kỉ, hay là đã 
xưng bổt các tội mặc lòng; song le chẳng ăn năn 
tội nên, thì phải xưng lại mới kbỏi, cũng có nhiều 
lần xưng tội chung, thì đặng ích rất trọng, nhứt 
là khi toan chịu lễ lần trước hết, nhưng mà kùi 
xưng tội chẳng nêi xưng trồng rằng: tôi đã 
phạm điểu răn nọ điểu răn hia, vì xưng trồng 
àm vậy chẳng có dủ đâu, cho nên phải xưng một 
tội đã phạm là mấy lần, cùng tổ những sự làm 
cho tội ấy ra nặng hơn, hay là ra giống lội khác 
nặng hơn nữa. Vì chưngkẻ phạm tệi nhiều lần, 
thì ra thói quen cùng thêm tội, cũng một lẽ ấy, kẻ 
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lấy một ít đồng tiền, thì là tội nhẹ, còn kề ăn trệm 
hai ba tiên một quan, thì là tội nặng bơn, phương 
em kế lấy mật đôi trăm, thì càng nặng hơn nữa, 
như kế bỏ vạ nói hành, thì cũng phải tỏ ra sự 
mình đã bỏ vạ về những sự nhẹ, hay là sự trọng; 
Về sự kín, hay là sự trống, như kẻ lỗi nhơn đức 
sạch sẽ thì nhiều lần một tội sinh ra nhiều tội 
khác,vví dụ kê đã có vợ chồng mà phạm tội với 
vợ chồng nhà kỉa, thì một tội ra ba tội trọng, một 
là lỗi nhơn đức sạch sẽ, hai là lỗi phép nhứt phu 
nhứt phụ thuộc đàng mình, ba là lãi phép nhứt 
phu nhứt phụ về nhà ấy, hoặc có kẻ phạm với 
người trong họ đầu họ máu, bay là họ kết bạn thì 
một tội sanh ra hai tội hay là sinh ra hai ba tội 
trọng, bằng kẻ đẩ khẩn bứa giữ mình sạch số 
mà phạm tội với người khác cũng đã khấn hứa 
sự ẩy, thì một tội sinh ra ba tội trọng, cho nên 
phải xưng cho tỏ kêo làm hư phép giải tội. Bằng 
khi đã đến toà giải tội, thì lấy lòng khiêm nhượng 
quì gối trước mặt thầy cả, và kính quờn Đ.C.6. đã 
ban cho người đặng tha lội cho ta, càng phải làm 
dấu thánh giá và dùng lời nầy rằng: Lạy cha xin 
eùa làm phép cho tôi vì tôi là kể có tội. Nhưng 
mà phải biết, tiếng xin phép chẳng xin làm phép. 
giải tội đâu, một xin thầy cả dùng lời cầu pguyện 
cho mình đặng xưng tội nên, vì chưng mình 
chưa xưng tội mà thầy biết lấy lŠ nào mà giải tội 
đăng, đoạn sấp mình xuống đọc kinh cáo mình 
cho đến lời tôi có tội, rồi phải quì lên mà tổ ru 
ninh xưng tội đã bao lâu nay, lần trước đã đặng 
ohịu phép giải tội hay là không, vì lỗ nào chẳng 
đăng chịn phép giải tội cùng phải nói có đặng 
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chịu lễ Re là cbăng, việc đền tội đã làm rồi hay 
là chưa, nói bấy nhiêu lời đoạn, cứ từng đều 
trong mười sự răn cùng sáu sự răn mà xưng ra 
chớ đợi thầy cả hỏi, dầu mà sưng tội rất xấu xa 
thì phải ép mình mà xưng tội ấy trước cùng phải 
suy rằng: tội lỗi thật là sự gớm ghiết, nhưng mà 
xưng tội thật là việc lành phước đức, vì tỏ ra lòng 
khiêm nhượng vưng lời ÐĐ.C.6. đã khiển phải 
xưng tội cbo đứng thay mặt người đặng biết tội 
nào nên tha, hay là tội nào chưa nên tha. Sau hết 
phải biết có phép buộc đấng làm thầy phải giữ 
mình hết lòng hết sức kẻo tỏ tội người ta ra, mà 
thầy cả lỗi phép ấy, thì phạm tội rất nặng cùng 
phải vạ chẳng đặng giữ việc về đứng bực mình 
nữa. Kbi đã xưng tội rồi, thì phải thưa rằng: ấy 
là bấy nhiêu tội tôi nhớ đặng còn các tội khác tôi 
quên hay là chẳng biết, tôi muốn tổ ra cả thầy, 
xin cha xét tôi có đáng ăn mày phép giải tội thì 
xin cha làm phép cho tôi. Rồi sấp mình xuống đọc 
kinh cáo mình từ lời tôi có tội cho đến hết, đoạn 
phải có ý nghe lời thầy cả khuyên bảo, mà người 
dạy đền tội thể nào, thì phải vưng như vậy, và 
đang khi người đọc lời giải tội cho, thì phải ra 
sức ăn năn tội cách trọn, hoặc thầy cả đoán ta 
chưa đáng chịu phép giải tội thì phải vưng mà 
đốc lòng sữa mình lại, và làm mọi việc người đã, 
dạy cho đáng chịu phép cực trọng ấy cùng phải 


nhớ ngày người đã hẹn cho mà trở lại xưng tội. 


với người. Bằng chẳng gặp đặng thầy cả đã hẹn 
lần trước, thì phải tìm thầy cả khác mà xưng tội 
mới cùng người đã, đoạn sể xưng tội mình đã 
phạm từ ngày chịu phép giải tội lân sau hết, vì 
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bao giờ thầy cả đã cho chịu lễ, ấy là dấu thật 
người đã giải tội cho chẳng nên hồ nghỉ. Sau hết 
xưng tội mà thầy cả nhọc nhằn như ngủ, thì liệu 
cách nào cho người tính thức cùng phải thưa 
người cho biết người đã nghe tội mình mới xưng 
hay là chăng, ví bằng người chưa nghe, thì phải 
xưng lại mới khỏi, còn kẻ dọn mình xưng tội thì 
chớ đến gần toà giải tội, kẻo nghe tội người ta, 
mà phạm tội trọng, hoặc đã nghe tội nào mà tỏ 
ra tội ấy cùng kẻ khác, thì càng phạm tội trọng 
hơn nữa. Song kẻ đã quì nơi xa cùng đã ra sức 
giữ kẻo nghe tội người ta, nhnưg mà tình 
cờ đã nghe vì kẻ xưng, thì nói lớn tiếng, chúc ấy 
mình chẳng phạm tội gì, một phải giữ kẻo tỏ ra 
những lời đã nghe mà phạm tội trọng. 


ĐIỀU THỨ NĂM 
VỀ SỰ BỀN TỘI, 


Là chịu phạt mình mà tạ ơn Đ.É.T. Vậy cé bốn 
sự nầy đều giúp mà đền tội, 

Một là sự thầy cả dạy ta đền lội. 

Mai là những sự lành ta làm thêm mà đến tội, 

Ba là những sự khốn khó thánh ý Đ.G.T. dẻ 
cho ta chịu bằng lòng đền vì tội. 

Bốn là những phép rộng Hội thánh ban mà tha, 
gọi là ân xá, đại xá để mà bớt phần phạt ta đáng 
chịu vì tội. Bằng việc thầy cả dạy đến tội, thì 
chẳng nên giản ra lâu ngày; mà kể nào giản ra 
lâu ngày làm vậy, thì có tội, dầu kê đặng ăn mày 
phép rộng bể trên, thì cũng phải làm những sự 
thầy cả dạy đến tội, vì đăng bể trên chẳng có ý 
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tha việc đền tội ấy đâu, còn sự đến tội, thì phải 
đền cho xứng những sự đã phạm, nhưng mà việc 
đền tội tóm lại bốn sự nấy. Một là ăn chay. Hai là 
đọc kinh cầu nguyện. Ba là làm phướ», làm phận. 
Bốn là những việc lành khác có sức giúp cho ta 
đặng chừa tội đã quen phạm. Lại phải biết ai 
chắng ép mình chịu khó đến tội ở đời nẩy cho đủ, 
thì đời sau phái đền chẳng khỏi, vì Ð.C.T. công 
bình vô cùng, chẳng tội nào mà người chẳng 
phạt, song người hằng eó lòng lành vô cùng, khi 
người thấy ta làm hết sức mà đền tội, thì người 
bớt sự phạt, cho nên có nhiều truyện làm chứng 
về sự Ð.⁄.T, tha phạt cho những kẻ ăn năn tội 
hết lòng hết sức. Sau bốt sự phạt mình mà tạ ơn 
Đ.0.T. thì chưa đủ, nếu ta đã làm cho ai thiệt hại 
đều gì, thì phải đến và tạ ơn người ấy nữa mới đủ. 
Còn đến của và trả tiếng tốt lại cho người ta, 
thì đã nói trong điều thứ bảy, và trong điều 
thứ tám chẳng kẻ lại làm chỉ, 


PHẦN THỨ NẮM 
GIẢNG VỀ PHÉP XÚC DẦU THÁNH CHO KỂ LIỆT. 


Gó lời trong sách ông thánh Gia-cô-bê hậu gởi eho - 
các bổn đạo mới rằng: Có ai trong bốn đạo ốm | 
_đau cùng liệt lào, thì phải mời đấng làm thầy cả, 
_xin người øâu nguyện cho kẻ liệt ấy, mà người 
sỡ lấy tên Ð.0.T. cùng xức dầu thánh trên mình 
- kẻ liệt, và dưng lời cầu nguyện cùng phép xức 
đầu thánh nẩy, thì sẽ cứu giúp kẻ liệt, vì Đ,C,T, 
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sẽ bớt sự khó cho những kê ấy. Bằng còn mắc tội 
gì, thì sẽ tha. Vậy ông thánh Gia-eô-bê đã truyền 
VN làm vậy, vì đã biết tố Đ.0.6. lập phép xức 
đầu thánh mà làm những ích rất trọng cao ta, 
thường kể ba ích trọng nẩy. Một là đặng sức 
mạnh treng linh hồn mình. mà chống trả các 
chước ma quỉ, cùng đặng vững lòng bớt sợ sự 
chết. Hai là đặng khỏi dấu vít tội còn trong linh 
hồn, và khi đã quên sót tội nào, thì cũng đặng 
khỏi tội ấy nữa, Da là đặog khoẻ lại về phần xác, 
nếu mà ý Chúa định như vậy. >n sự dọn 
mình chịu phép nẩy, ví bằng có mắc tội nào trọng, 
thì phải xưng cho sạch, mà hoặc xưng chẳng 
đặng, thì phải ra sức ăn năn tội, cùng làm đấu gì 
xin thầy cá giải tội cho, lại giục lànglin, cậy, kính 
mến B.0.T. đầu sống chết, thì phú thác mặc thánh 
ý người định. Sau hết khi: thấy cÃ xức dầu cho 
người nào; thì người cầu xin Ð.0.T. lòng lành vô 
cùng, tha các tội lỗi kẻ liệt đã phạm bởi con mắt 
xem, lỏ tai nghe, mũi ngửi, miệng ăn nói, và 
chơn đi, tay làm là những sự lỗi bỡi ngủ quan 
mà ra, đang khi ấy bản đạo cũng phải cần nguyện 
cho kể liệt ' địng chịu phép nẩy nên, cùng phải 
suy sự khoẻ mạnh phần xác chẳng bên, thật như 
hoa mới nở chóng tàn, vậy phải chừa bỏ tội lỗi, 

và làn việc lành cho sẵn, chớ đợi khi ổm đau 
mới liệu kẻ2 chẳng kịp, cũng chẳng nên đợi đến 
“cơn hấp hối mới rước thầy cả mà làm phép nẩy 
cho kẻ liật, vì khi còn tỉnh mà chịu phép nấy, thì 
càng để dọn mình cùng đặng Ích bơn, vậy khi 
thấy bịnh đã ra nĩng, thì phải liệu cho: kíp. Sau 
hết kẻ đã chịu phép nầy đoạn, thì phải tạ ơn B.C, 
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T. đã thương mà cho mình chịu phép rất trọng 
dường ấy, cùng phái dọn mình qua khỏi chốn 
cách đày đời nẩy, mà về đời sau hưởng phước 
trên quê thật, là nước thiên đàng, là quê vức 
chúng ta, 


PHẦN THỨ SÁU, 
GIẢNG VỀ PHšíP TRUYỂN CHỨC, 


Có lời Đ.C.G. phán cùng các đầy tớ rằng: Cha 
tao đã có ý cho tao xuống thể gian làm những 
việc gì, thì tao cũng sai bay làm những việc ấy, 

Vậy Đ,(Œ.T. đã lấy lòng thương người thế gian 
mê muội tối tắm đã bỏ đạo chánh mà theo đạo tà 
cùng hằng muốn sự hèn dưới đất, và chẳng xem 
sao sự trọng trên trời, thì người đã cho on một 
rất yêu dấu xuống thế gian làm người, mà làm 
thầy dạy đỗ người ta. Vậy khi Đ.(.G, giảng đạo, 
thì xưng mình là sự sáng thiên hạ, cùng là đàng 
phải đi kẻo lạc, lại xưng mình là sự thật, cùng là 
sự sống, cho nên ta phải cứ lời người dạy, thì 
mới khỏi lầm, và đặng sống vô cùng. Nhưng mà 
Đ.0.,6. khôn ngoan vô cùng, lòng lành vô cùng, 
chẳng những là thương kể sống một đời với 
mình khi còn ở thế gian, mà lại thương cả và 
loài người ta cho đến tận thế, vì vậy ba năm 
trước khi người lập công chuộc tội thiên hạ, thì 
người cũng chọn mười hai đầy tớ cả; quen gọi 
là tông đồ, lại chọn bảy mươi hai đầy tớ khác, 
về bực dưới một ít, mà sai bấy nhiêu đẩy tớ đi 
khấp thế giảng đạo, vậy cbẳng khác chỉ trong 
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nhà nước có nhiều đấng, nhiều bực, có bực trên, 
©9 bực dưới, cũng một lẽ ấy, Đ.C,G. đã liệu cho 
những kẻ eoi sóc linh hồn bổn đạo tùy đăng bực 
mình, mà giữ việc cực trọng ấy, vậy bây giờ đấng 
thay mặt B.0.G. đä lấy phép người truyền mà dạy 
phải cứ thứ tự nầy; một là chịu phép cắt tóc, là 
chỉ bỏ sự thể gian, vì chính lẽ có một kẻ ehju phép 
ấy đặng mặc áo dòng trắng, là hình bong nhơn 
đức sạch sẽ, và những kẻ chịu phép nẩy thì 
thuộc về Hội thánh cách riêng, cùng đặng nhờ 
ơn Hội thánh ban cho. 

Hai là chức giữ cửa nhà thờ, cùng giữ những 
đô trong nhà thờ, cho nên kẻ đã chịu chức ấy 
phải lo cho nơi thánh đặng sạch sẽ, nhứt là phải lo 
cho linh hồn mình, cùng linh hồn bổn đạo đặng 
sạch tội lồi, vì trong kinh thánh đã dạy rằng: Bỏn 
đạo là đền thờ B.G.T. 

Ba là chức đọc sách trong nhà thờ, dấu bây 
giờ có nhiều người chẳng có chức ấy, cũng đọc 
sách như kẻ làm thầy giảng, nhưng mà xưa có 

một kể chịu chức nầy đặng đọc sách trong nhà 
thờ mà thôi. 

Bốn là clkức ban quờn cho đặng trừ ma qui 
khỏi lòng bổn đạo. Nhưng mà rày có một thây cả 
quen "làm phép về chứo ấy, lại trước khi làm, thì 
phải thưa đấng bề trên cho người xét có nên làm 
hay là chăng, vì chưng có nhiều kể phải cơn sốt 
máu, mà ai chẳng xét kĩ thì vội đoán rằng: qui 
ám. 

Năm là chức để mà giúp việc tế lễ như cầm đây 
cùng đọn chén dưng rượu nước mà rót trong chén 
thánh, 
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Sáu là chức giúp việc đưng lẻ cách cận vì bốn 
chức đã nói trước nẩy thì giúp xa xa vậy, nhơa 
vì sự ấy, trước khi đấng làm thầy, giám mục 
quen bão kẻ đọn mình chịu chức rằng: bấy lâu 
chúng con muốn gánh vác sự đời như thói thế 
gian thì mặc ý chúng con, nhược bằng chúng eon 
chịu chức nầy thì phải cứ sự mình đã đốc lòng 
chẳng đặng bỏ, lời nẩy chỉ tố sự khấa giữ mình 
sạch sẽ, vì sự đốc lòng không chẳng buộc nhặc 
làm vậy, đoạn đức giam mục cho cầm chén và đÌa 
thánh, vậy kẻ chịu chức ấy phải nhớ mình đã 
đặng cầm của thánh, thì cũng phải giữ mình cho 
sạch sẽ, chớ khá cả lòng đám bỏ lời khấn hứa mà 
kết bạn với người thế gian thì chẳng nên vợ 
chồng đâu. 

Bảy là chức giúp lễ gần lắm, trong kinh thánh 
đã chỉ tổ sự các thánh tông đồ đã khuyên bắn đạo 
chọn bảy người có tiếng nhơn đức và khôn 
ngoan cùng đẩy ơn Đ.C.T.T, lại khi đã chọn đoạn 
thì các thánh tông đồ lấy quờn Đ..6. đã ban và 
dưng lời cầu nguyện cùng để tay trên đầu bảy 
người ấy, vậy kẻ chịu phép nầy nên thì đặng ơn 
D.CŒ.T.T. thêm sức cho đặng chổng trả ma quÌ 
cùng phí chước nó bày đặt mà cám đỗ, lại đặng 
rửa tội cách trọng thể cùng lên tòa giảng mà đạy 
các bổn đạo cùng đặng làm nhiều lễ phép trọng 
kháe. | 

Tám là chức thầy cá để mà đưng của tế lễ B.C. 
T. và coi sóc linh hồn bổn đạo cùng làm các phép 
về đứng bực mình, như rửa lội giái tội cùng xức 
“đầu thánh, làm phép hôn phổi cùng phép tế lã 
mới nói trước nầy, là năm Phép cựo trọng Ð.C,6, 
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. đã. lập, thì thầy cả thường làm, còn như phép 
kháe, như làm phép nước thánh cùng phép đảy 
thánh, phép tro, phép lá cùng nhiều phép khác đã 
chỉ trong sách các phép. thì cũng làm đặng. 

Chín là chức giám mục, kẻ đặng chức ấy thật 
hà nối quờn đảy tớ Ð.£.6. cùng đặng truyền chức 
nữa, dầu mà cáo đấng giám mục cũng một chức 
như nhau nhưng mà về quờn thì khác nhau xa 
lắm. Vậy đấng cầm quờn nhứt là Đức thánh Phạ- 
Pha vì người nổi quờn ông thánh Yê-rô là đầu 
các đẩy tớ cả Đ..6. mà Đ.C.G., chẳng những là 
ban quờn cho ông thánh ấy xem sóc bổn đạo 
quen gọi là con chiên Ð. Ô. 0, mà lại ban quờn cai 
trị các đấng chăn chiên ấy. Vậy Đức thánh Pha- 
Pha, thay mặt Ð. 0. G. gìn giữ linh hồn bổn đạo 
kbắp mọi nơi, nhưng mà quờn người như qườn 
cha coi sóc con cái vậy, cho nên dùng tiếng Pha- 
Pha nghĩa là cha chỉ quờa yêm ái hằng làm ơn 
cho bổn đạo mà chớ. Vậy kẻ chẳng chịu lụy Đức 

nánh Pha-Pha và kế thay mặt người, ấy là kẻ 
nối đạo thật, lạc đàng chánh, nếu chẳng trử Mỗi 
thì chẳng trông cậy rồi linh hồn dâu. 


ẨW' T1 ĐBẠU( 
PHẦN THƯ BÀY,. 
GIẢNG VỀ PHÉP NHỨT PHU NHỨT PHỤ GỌI LÀ PHÉP HÒN ĐHỐI, 


Vốn khi đầu Đ.0.T. sinh ra một người nam 
một người nữ là ông À-dong cùng bà E-và có ý 
cho bai ugười kết bạn mà giúp đở nhau, lại có ý 
dùng hai người ấy mà sinh sẵn loài pgười ta, 
Vậy Đ.C.T, sinh một mình bà E-và dẻ mà kết bạn 
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cùng ông A-dong thì đã tô ra ý Ð.0.T. muốn cho 
người ta giữ phép nhứt phu nhứt phụ. Vậy khi 
Đ..G. giảng đạo thì có đứa nghịch thưa người 
tằng: trình thầy có nên để vợ chăng? B.Œ.6. liền 
phán rằng: Đ.C.T. đã sinh một người nam và một 
người nữ để mà kết bạn cùng hiệp với nhau như 
một xương thịt vậy, mà kẻ Đ.C.T. đã cho hiệp 
với nhau thì đẩng làm người cbẳng đặng la 
nhau ra, dầu mà kẻ lỗi phép nhứt phu nhứt phụ, 
(hì Ð.G.G, sẽ tha phép cho kẻ tội ấy đặng ở 
một mình song cũng chẳng đặng kết bạn với 
người nào khác. Vậy Đ.ữ.G. đã lập phép nầy mà 
ban ơn cho hai người nam nữ kết bạn nên vợ 
chồng mà ở cùng nhau cho đẹp lòng B.G.T; trong 
kính thánh có lời ông thánh Vhao-lổ dạy rằng: 
Người chồng phải thương yêu vợ mình nbư' xác 
mình, vậy kẻ yêu vợ là yêu xác mình; vì chưng 
vợ cũng là một xương một thịt nào có ai ghét xác 
thịt mình một phải nuôi và coi sóc, như Đ.6.G. 
nuôi và coi sóc các bổn đạo vậy, vì chưng người 
xuống thể làm người chẳng những đã mặc lấy 
linh hôn mà lại đã lấy xác như ta, cho nên các bổn 
đạo là như một xương một thịt cùng B.0.G. mà 
chớ, vậy con Ð. Œ.T. xuống thể làm người, như 
ha bỏ B.0. ha mà hiệp làm một với bỏn đạo, như 
lời trong kinh thánh truyền rằng: người chồng 
sẽ lìa cha mẹ mà hiệp cùng vợ, đầu khi trước là 
hai người, mà khi kết bạn thì đã nên một xương 
một thịt với nhau cũng như một người vậy, 
nhơn vì sự ấy ông thánh Phao-lô khen phép nbứt 
phu nhứt phụ là phép rất trọng vì chưng kẻ có 
đạo bạn với nhau là hình bong b,G.6. hiệp làm 
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một cùng linh hồn ta và yêu ta quá bội, cho nên 
ai đ& kết bạn thì phải thương yêu vợ như 
thương yêu mình vậy. Cũng như Đ.C.G. đã 
thương yêu linh hồn các bổn đạo, còn vợ phải 
kính sợ chồng như bổn đạo kính sợ Đ.0.6. vậy. 
Sau nửa kẻ toan kết bạn cùng nhau thì phải làm 
ba sự nẩy: một là cầu xin Đ.C.T. soi sáng cho biết 
thánh ý B.G.T. có định cho mình kết bạn chăng? 
hai là xin Ð, Œ. T. mở lòng cho mình biết nên kết 
bạn với người nào, ba là bàn việc nẩy với người 
khôn ngoan, mà trước hết phải lo liệu cùng cha 
mẹ và đấng coi sóc linh hồn mình, bằng tìm 
đặng thầy cả coi sóc địa phận mình ở, thì phải 
xưng tội với người hay là xưng tội cùng thầy cả 
khác thay mặt người cùng xin người xét co đáng 
ăn mày phép hôn phối chăng, vì có nhiều sự 
ngăn trở, nếu chẳng có ai răn bảo, thì nhiều lần 
bỏn đạo lắm mà làm hư phép hôn phổi. Sau hết 
kẻ đã lấy vợ chồng rồi thì phải làm bổn sự nầy 
cho đẹp lòng Đức Cnúa Trời một là hoà thuận 
thương yêu nhau hai là ra sức giử nghĩa vợ chồng 
cùng nhau, ba là giúp đở nhau bổn là khi đã có 
con cái thì phải eoi sóc dạy đổ cho siêng năng cần 
mắn nhứt là tùy sức nó cùng lấy những sự con 
mắt thịt ta xem thấy như khiến nó xem trời đất; 
muôn vật mà khuyên bảo nó cho biết, đầu hết mọi 
người thể gian đồng lòng đôngsức cũng chẳng 
làm đặng một, lá cỏ bay là một con kiến đặng, thật 
có đứng bề trên làm đầu cội rể, dầu con mắt xem 
chẳng thấy, vì là đấng thiêng liêng vô hình vô 
tượng, song mọi sự trọng tốt lạ làng bày ra trước 
mặt ta, thì làm chứng phải có đăng sanh ra bấy 
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nhiêu sự ấy mà chớ, đoạn sẽ lấy những lẽ trong 
sá:h tám ngày mà dạy nó dần dần vậy. 


KỂ BẢY MƯỜI LĂN SỰ NuĂN TRỞ: 
RẺ MÁCPHẢI NHỮNG SỰ ẤY, THÌ CHẲNG NÊN PHÉP HỒN PHỔI, 


Thứ nhứt là sự lảm, là khi mình có ý lấy 
pgười nọ, mà lìm người kiỉa. 

Thứ hai là kẻ kết bạn với mình, là thật tôi lá 
mà mình chẳng biết, ngờ là mình kết bạn với kẻ 
chẳng phải là tôi tá. 

Thứ ba, là lời khấn hứa cách trọng thể trong 
dòng nọ dòng kia, cho nên kẻ đã khẩn thể ấy nếu 
mà kết bạn cùng ai, thì chẳng nên vợ chồng, còn 
kê khẩn riêng trong dòng nào, chẳng có ý buộc 
như kẻ khẩu trọng tuể, ví bằng kế ấy kết bạn, 
thì nó máắs tội, vì bỏ lời khẩn hứa; mà kê ấy 
cũng là vợ chồng. 

Thứ bốn, là kẻ kết bạn cùng bà con phần xác 
trong bốn đời, như chắ( chú, cháu bác chất, cậu 
chắc cô và đôi chắc dì, nếu kẻ ấy kết bạn với 
nhau, thì cbẳng nên vợ chồng. 

Thứ năm là vì bà con thiêng liêng, thì (rong 
một đời mà thôi, là kẻ rửa lội, kế chịu phép rửa 
tội; bỏ, vú, cha mẹ kẻ chịu phép đy chẳng nên 
lấy nhau. 

Thứ sáu, người có chồng hay là người có vợ, 
lỗi phép vợ chồng trai gái cùng nhau, mà hứa 
ngày sau sẽ lấy nhau, hay là chồng giết vợ, hay 
là vợ giết chồng cho đặng lấy người khác. 

Thứ bảy; là sự khác đạo, như kẻ đã chịu phép 
tửa tội, mà kết bạu với kẻ chưa chịu phép ấy, thì 
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chẳng nên vợ chồng, 

Thứ tám, là sự ép uống, vậy ép là khi người nầy 
chẳng ưng lấy người kia, song bởi kê ép trái 
phép công bình, hay là đe sự khốn khó nặng, 
cho nên bề ngoài giả muốn, mà trong lòng chẳng 
ưng, thì chẳng nên vợ chồng. 

Thứ chín, là kẻ đã chịn chức thánh, từ chức 
thứ năm sấp lên, vì đã có lời khấn giữ mình ở 
đồng trinh đến trọn đời, mà lề luật chung trong 
đạo thánh D. £. T. thì buộc nhặt, cho nôn có kết 
bạn thì chẳng nên phép hôn phối. 

Thứ mười, phép bu$e vợ chồng ở cùng nhau 
cho đến chết, ví dụ: người vợ hay là người 
chồng đi vắng lâu năm, chẳng đặng tin tứo gì, 
nếu chẳng biết thật đã chết, thì chẳng đặng lấy 
người khác. 

Thứ mười một là khi chưa đến tuổi, như 
bgười nam chưa đủ đển mười bổn tuổi, người 
nữ cbưa đủ mười hai tuỏi, thì chẳng nên vợ 
chồng. 

Thứ mười hai là buộc giữ tiếng tốt, cho nên 
kế đã hỏi mẹ mà thật lời hỏi, thì chẳng đặng lấy 
con người ẩy, bay là đã hỏi chị, thì chẳng đặng 
lấy em, hay là đã hỏi em, thì chẳng đặng lấy chị, 
vì chưng sự hỏi làm vậy, là như dấu kết bạn, 
song khi có một lời hỏi, thì đã cấm lấy người 
trong họ một đời với người mình đã hỏi mà thôi, 
bằng kẻ đã kết bạn cùng người nào và chưa có 
ở với nhau như thói vợ chồng, mà người bạn 
chết, hay là vào dòng, cùng đả khấn trọng thẻ, 
thì chẳng đặng kết bạn với kẻ trong họ bổn đời, 

Tháp gưit quảng ngất, fô 
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với kế kết bạn vuối mình, nhưng mà muốn lấy 
người khác thì cũng đặng. | 

Thứ mười bá, bằng vợ chổng sau chẳng có 
_ phương sinh con, thì theo phép đạo phải ở cùng 
nhau như anh em, bay là lo thuốc than lẽ nào 
mới đặng. 

Thứ mười bốn, là khi người nữ bị kể cướp mà 
chưa đặng về đến nơi bình ao, thì kẻ cướp lấy 
nó, thì chẳng đặng lấy kẻ ấy làm vợ. 

Thứ mười lăm, nơi nào đã rao lề luật buộc kế 
kết bạn với nhau phải tìm đến cùng thầy cá, và 
có mặt hai người làm chứng, bằng kẻ chẳng cứ 
lề luật ấy, thì chẳng nên vợ chồng, còn nơi kháo 
chưa rao lê luật làm vậy, dảu mà kề có ý thật 
muốn lấy nhau, mà nói tổ từ bây giờ đã buộc 
nhau, và chẳng có sự gì ngăn trở kháo, thì kẻ ấy 
đñ nên vợ chồng; song kê lấy ý riêng mà kết bạn 
với nhau chẳng thưa thầy cả cho người xét có 
phải sự gì ngăn trở chăng, thì có lỗi. Nhơn vì sự 
ấy, đấag bề trên đã làm thơ cấm kể có đạo, 
bể ai kết bạn mà chưa thưa thẩy cả thì chẳng 
đặng thâu chiếu. 

Mười lăm sự ngăn trở đã kể trước nầy, thì đã 
có ý cho kể giảng đặng biết, hoặc khi vắng thầy 
cả, fhì nên dùng mà bảo những kẻ toan kết bạn, 
song chẳng nên đọc trước mặt bón đạo, dầu khi 
đọc bỏn, thì cũng dừng đọc trước mặt anh em 
làm chỉ. 
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THẬP GIÁI QUẢNG NGẢI 


MẸC LỰC 


Trang 


Giảng về giái răn Ð. Œ, T. là làm sao? 

Giảng về nhơn đức tin. 

Giảng về nhơn đức trông cậy. 

Giảng về nhơn đức kính mến, 

Giảng về sự thờ phượng. 

Giảng về sự thể dối. 

Giảng về sự chưởi rủa. 

Còn giảng về sự chưởi rủa. 

Giảng về sự giữ ngày Chúa nhựt. 

Còn giáng về sự giữ ngày Chùa nhựt; 
và sự xem lễ ngày ấy, 

Giảng về sự phải lo liệu thể nào, cho 
đặng xem lễ nên. 

Còn giảng về sự phải lo liệu thể nào 
cho đặng xem lễ nên. 

Giảng về sự thương yêu người ta, 

Giảng về sự thảo kính cha mẹ 

Giảng về sự cha mẹ phải coi sóc con cái 
là thể nào, 

Giảng về điểu răn thứ năm chứ giết 
người. 

Giảng về sự làm gương xấu. 

Giảng về điều răn thứ sáu, chớ làm tà 
dâm, cùng điều răn thứ chín chớ 
mê sự dâm dục; chớ muốn vợ 
chồng người, 


1, 


90. 
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49 Giảng về sự lòng động lotư tưởng 


về sự chẳng nên. 9. 

90 Giảng về sự nói hoa tình tục tĩu. 99. 
2t Giảng về sự con mắt xem những sự 

chẳng nên. 10‡. 
22 Giảng về những sự phải làm cho đặng 

giữ mình sạch sẽ. ' 108. 

23 Giảng về sự ăn trộm ăn cướp 113. 


34 Còn giảng về sự ăn trộm ăn cướp. 118, 
25 Giảng về sự nói đổi cùng làm chứng 


dối. 122. 
36 Giảng về sự nói hành. 326, 
27 Giảng về sự đoán xét dông dài vô ích, 

và sự hồ nghỉ cho người ta. 130. 


28 Giảng về sự tham lam của người ta, 
điều răn thứ mười dạy rằng: chứ 
tham của người. 131. 
29 Giảng về sáu sự răn Hội thánh, thứ 
nhứt dạy phải giữ ngày Chúa như, 139. 
30 Giâng về sự xưng tội một năm một lần. 142. 
31 Giảng về sự chịu mình thánh B. C. G. 


trong mùa phục sinh. lii, 
32 Giảng về sự ăn chay. 130. 
33 Giảng về sự kiêng thịt ngày thứ sáu, 

và ngày thứ bảy. lỗi. 
34 Giảng về sự lội. 151. 
95 Giảng về bảy mối tội đầu, thứ nhứt là 

sự kiêu ngạo. 103. 
36 Giảng về sự hà tiện. 168, 
37 Giáng về sự ghen ghét. 17A. 
38 Giảng về sự mê ăn uống. 111, 


39 Giảng về sự giận hờn, 181, 
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40 Giảng về sự làm biếng trễ nải. 186, 
BAY PHÉP BÍ TÍGH. 

Phần Trang 
1 Giảng về phép rửa tội. 192. 
2 Giảng về phép xức trán. 193. 
3 Giảng về phép mình thánh Chúa. 199. 
$4 Giảng về phép giải tội. 322i. 

Về sáu điều răn Hội Thánh. 261. 
Về sự đền lội. 213. 
ö Giảng về phép xức dầu thánh cho kẻ liệt. 274. 
6 Giảng về phép truyền chức thánh. 276. 
7 Giảng về phép nhứt phu nhứt phụ gọi 
là phép hôn phối. 279, 
CHUNG. 
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